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LỜI NÓI ĐẦU 
CHO LẦN XUẤT BẢN THỨBA 

Văn để thuật ngữ và danh pháp hoá học ở nước ta đang được rất nhiều người 
đặc biệt quan tâm. Điểu này không những vì tầm quan trọng của nó trong dạy 
và học hoá học cũng như trong sản xuất và nghiên cứu hoá học, mà còn vì 
Chưa có sự thống nhất về các nguyên tắc xây dựng thuật ngữ hoá học bằng 
tiếng Việt và về cách phiên chuyển từ tiếng nước ngoài (chủ yếu là trếng Anh) 
sang tiềng Việt. 
Cuốn sách này giới thiệu những nguyên tắc cơ bản về danh pháp IUPAC của 
các loạt hợp chất hữm cơ thường gấp. Sách được xuất bản lần đâu tiên vào 
năm 2000 đã được độc giả đón nhận rất nhiệt tình. Ba năm sau, sách được 
xuất bản lấn thứ hai, có bổ sung chương V, từ bấy đến nay sách được in lại 
hàng năm để đáp ứng nhu cầu của độc giả. 
Lăn xuất bạn thứ ba này do chủ biên phụ trách, ty vẫn giữ nguyên năm 
chương, song mỗi chương đêu được chỉnh lí và bổ sung nhiều nhằm cập nhật 
và mơ rộng phạm vì sử dụng cho người đọc, trọng tâm là mấy vấn đề sau : 
Mói là, bố sung các quy tắc chọn lựa hiđrua nền, quy tắc gọi tên hợp chất tạp 
chức, danh pháp phan, danh pháp dung hợp của hợp chất dị vòng... 
Hai là, dưa thêm danh pháp các hệ polhixiclo, danh pháp một số hợp chất chứa 
nợ nh tít, ludrazH, các axH tmiáic, hidrazonmic, hdroxamic, danh pháp 
hợp chất cơ kim và hợp chát liẩroxi cacbonyl,... 
Bu là, phát triển danh pháp của nhiều loại chất, trong số đó có d-amino axit, 
cacbolhidrat, ghixerH, sterolt... 
Bởn là, dưa vào cuôi môi chương một số bài tập, hầu hết được trả lời ở 
cuói xách, 
Cuốn sách này vừa là tài liệu bồi dưỡng giáo viên hoá học vừa là giáo trình 
cho sinh viên đại học, cao đẳng, học viên cao học và nghiên cứu sinh, đồng 
thời cũng là tài liệu tham khao cho cán bộ giảng dạy và nghiên cứu hoá học 
luữu cơ... cùng tất cả những ai quan tâm đên danh pháp hoá học. 
Các tác giả rất mong nhận dược nhiều ý kiến phê bình xây dựng. 

Hà Nội, tháng 6 nằm 2010 
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Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển danh pháp hợp chất 


Vài nét về tình hình nghiên cứu sử dụng thuật ngữ và danh pháp 
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I-2 PHÂN LƠẠI DANH PHẤP HỢP CHẤT HỮU CƠ. DANH PHÁP IUPAC 


Phản loại chung về danh pháp hợp chất hữu cơ.............................. ----- s5: 15 
Danh pháp hệ thống (I5). Danh pháp thông thường (16). Danh pháp nửa hệ 
thông hay nửa thông thường (16). 
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Tên thay thế (16). Tên trao đổi (17). Tên loại chức (18). Tên dung hợp (18). 
Tên kết hợp (19). Tên cộng (19). Tên trừ (20). Tên nhân (21). Tên của dị vòng 
theo Hantzsch và Widman (21). Các xiclophan (22). Tên thông thường và nửa 
hệ thống được IUPAC lưu dùng (23). 
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CÁC LOẠI DẤU TRONG DANH PHÁP IUPAC 


NGclii sp: NI La 6tcanegsoetradoae 010 vnssssoaeBilsoDS0s6ceQ02se 23 
IDNG :nÏtl) VÀ CN DU IGNĂT H021 221% n loa caaeBsikeesbxlssbenaaysassev 24 
Dấu phảy (24). Dấu một chấm (24). Dấu hai chấm (25). 
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Gạch nối (25). Dấu cách (26). 
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Tiên tố về độ bội (28). Tiền tố về cấu tạo (31). 
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Hidrua nền đơn nhân (33). Hidrua nền axiclic đa nhân (34). Hidrua nên đơn 
vòng (34). Hiđrua nền đa vòng (35). 
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Xác dinh hidrua nền (38). Đánh số các nguyên tử cacbon trên mạch chính (39). 
Gọi tên đầy đủ (39). 
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Trường hợp chứa nhóm đặc trưng loại À (40). Trường hợp chứa nhóm đặc 
trưng loại B (40). Các hợp chất tap chức (40). Tóm tắt trình tự gọi tên dẫn xuất 
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I-6 DANH PHÁP ĐỒNG PHẢN CẤU HÌNH 

JEHỗI:- TH BÌNNR HHmIDPHOGE ¿6i s00 cseeaordasnoiililbsgteobepgieolAfEEEEBosotiPodttgisorae 45 
Lẻ danh pháp cis/renš (45). Hệ danh pháp syn/an (46). Hệ đanh pháp Z/E (46). 
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CÁC ION VÀ GỐC TỰ DO, CÁC DỊ VÒNG 
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Hidrocacbon no mạch hở không nhánh ..........................Ắ. ScccSsseserrrrerre s5 
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Thiết lập tên đầy đủ (57). 
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Nhóm (gốc) hiđrocacbon no hóa trị một (58). Nhóm (gốc) hidrocacbon no 
hóa trị hai (59). Nhóm (gốc) hidrocacbon hóa trị ba và cao hơn (60). 
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một hay nhiều liên kết ba (62). Hiđrocacbon chứa đồng thời liên kết đôi và 
liên kết ba (62). 
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Nhóm (gốc) hóa trị một (63). Nhóm (gõc) đa hóa trị (64). 
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Hiđrocacbon đơn vòng no khỏng nhánh và có nhánh (65). Nhóm (gốc) 
hidđrocacbon đơn vòng no (65). 

Hiđrocacbon đơn vòng không no........................- -  .- Q2 nnn SH. HH ng re 66 
Hidrocacbon đơn vòng không no (66). Các nhóm (gõc) hiđrocacbon 

đơn vòng không no (66). 

Hidrocacbon hai vòng có chung một nguyên tử mắt vòng : Hidrocacbon 
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Hidrocacbon kiểu spiro (67). Nhóm (gốc) hidrocacbon kiểu spiro (67). 
Hidrocacbon hai vòng có chung cầu nổi : Hidrocacbon kiểu bixiclo....... 68 
Hidrocacbon kiểu bixiclo (68). Nhóm (gốc) hiđrocacbon kiểu bixiclo (68). 


Hê nhiều vòng (đa vòng) có chung cầu nối. Hidrocacbon kiểu polixiclo...... 69 
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II-4 HIDROCACBON THOM 
II-‡-I  Hidrocacbon thơm đơn vòng và đa vòng 


Tên thông thường của aren được [UPAC lưu dùng (69). Tên của các aren có 
nhóm thế (71). Tên của các hidrocacbon thơm đa vòng dung hợp (72). 


II-4-2 Nhóm (hay gốc) hidrocacbon thơm ........................... ----- ------scseseteetererrrrrrreer 74 
Các nhóm (gốc) có tên thông thường hoặc tên nửa hệ thống được lưu dùng (74). 
Các nhóm (gốc) thơm khác (75). 

II-5 GỐC CACBO TỰ DO, ION VÀ ION-GỐC 
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Các gốc tự do R' và 'R' (76). Các gốc tự do có nhóm thế (76). 

HE5:Z 'CaHoh:vÃ'cTH0n-BĐE...... cua 0 dc cc66100011G01212165800GAGit0040i 00 08886atoiengAdfkagiaa T7 
Cation được hình thành bằng cách thêm H”” vào hidrua nền (77). Cation được 
hình thành bảng cách bớt đi Hf ) từ hiđrua nền (77). Cation-gốc (78). 

H53 :AniDN*VA (NHI DEE caaneeeniesssaeeosessdkscleospdfafttnbtgldfntentiteagf\GENRiehtiilepgkisk 78 
Cacbanion (78). Anion-gốc (79). 
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II-6-1 Tên thỏng thường và tên nửa hệ thống...............................- 0 0 SG xe srierxersexes 80 
DỊ vòng đơn và đị vòng đa dung hợp (80). Nhóm (gốc) dị vòng (80). 

II-6-2 Tên hệ thống theo Hantzsch - Widman ...................................- ác Ăn recekrres 8l 
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Chương II DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ 
ĐƠN CHÚC VÀ ĐA CHÚC ĐỒNG NHẤT 


III-1 DẪN XUẤT HALOGEN VÀ HỢP CHẤT NITRO 
HII-1-1 Đân xuất halogen.................................... 5 575cc vu 89 


Danh pháp thay thế (89). Danh pháp loại chức (91). Danh pháp cộng (91), 
Tên thông thường (91). 
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III-2 ANCOL VÀ PHENOL 


TT 1S  ..ằ.ằ.ằẰằễễ ý. HE lo tbe 92 
Danh pháp thay thể (92). Danh pháp loại chức (92). Tên thông thường và tên 
nửa hệ thống được lưu dùng (93). 
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Danh pháp thay thế (93). Tên thông thường (93). Các dẫn xuât hiđroxi của 
hệ tập hợp vòng thơm (94). 


III-2-3 Các hợp chất tương đồng chalcogen của ancol và phenol ......................... 94 
IH-2-4 Các nhóm (gốc) sinh ra bằng cách tách H ở OH...............................----.--<+- 95 


Các nhóm gốc RO- và ArO- (95). Các nhóm hóa trị hai ở dạng -O-X-O- (95). 
Các nhóm chứa S và S% tương đồng với RO- và ArO- (96). 


III-3 ETE VÀ PEROXIT 


Danh pháp thay thế (96). Danh pháp loại chức (96). Danh pháp trao đổi (96). 
Tên thông thường (97). Các chất tương đồng chứa S và Se của ete (97). 
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Hidroperoxit ROOH (98). Peroxit ROOR' (99). Hidro đisunfua RSSH và 
đisunfua RSSR' (99). 
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Monoanđehit và điandehit mạch hở (99). Polianđehit mạch hở chứa >3 nhóm 
CHO và anđehit có >I nhóm CHO nối trực tiếp với mạch vòng (100). Anđehit 
có nhóm CHO ở cách mạch vòng bảng một đoạn mạch cacbon (100). Andehit 
và axit tương ứng có tẻn thông thường (101). Chất tương đồng chalcogen của 
anđehit (102). 
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Danh pháp thay thế (102). Danh pháp loại chức (103). Tên thông thường được 
IUPAC lưu đùng (103). Chất tương đồng chalcogen của xeton (103). 


IIIE1:3 XETETIk:2 286 than uc: Ghi | 0l Son dtpi0tatfBtoy0piegBtbiorfeeset@osouxeqtSể 6t 66/007" 104 
III-4-4 Dẫn xuất ở nhóm chức của anđehit và xefon.........................-.- c2 sec cecrecsec 105 


Axetal (105). Hemiaxetal (106). Axylal (106). Oxim (107). Hiđrazon (107). 


III-5 AXIT CACBƠXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT 
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Axit monocacboxylic và đicacboxylic mạch hở (108). Axit chứa >3 nhóm 
cacboxyl nổi vời mạch hở và axit chứa >l nhóm cacboxyl nối với mạch vòng 
(108). Axit có nhóm COOH ở cách xa vòng một đoạn mạch cacbon (108). Tên 
thông thưỡng (109). Các nhóm axyl (109). Chất tương đồng chalcogen của axit 
cacboxylic (111). 

III-5-2 Dân xuất ở nhóm chức của axit cacboxyÏÌic.........................- «se seeeereereke 112 


Muối (1 12). Este (112). Halogenua axit (1 13). Anhidrt (13). Amit và mít (1 14). 
Hidrazit (1 15). Lacton và lactam (116). Nitrin (1 L7). Các axit imidic, hiđrazonic, 
hidroximic và hiđroxamrc (1 18). 
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Monoamnn bậc mội (I I8). Điamin bậc một (1 19). 


IH-6-2 Amin bắc hai và amin bậc ba.........................- - Q  QQQQn SH ng 1H ky 120 
Amnn bậc hai và amin bậc ba đối xứng (120). Amin bậc hai và amin bậc ba 
không đöỏi xứng (120). 

HI-6-3 Gất hÙp CHẾT dzo và Z0... s12 25000210066611i8666xxã65L2a0801A1.4410204 8186 121 
Hợp chất azo (121). Hợp chất điazoni (122). Hợp chất điazo (122). 
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Chương Ï 


ĐẠI CƯƠNG VỀ DANH PHÁP HỮU CƠ 


I-1 MỞ ĐẦU 


I-1-1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển danh pháp hợp 
chất hữu cơ 


Trước kia, tên của các hợp chất hữu cơ đều là những rên thông thường hoặc 
những tên có tính hệ thống rất thấp. Những đề xuất đầu tiên về một hệ thống danh 
pháp có tính quốc tế được nêu ra vào năm 1892 tại Giơnevơ (Geneva, Thụy Sĩ), từ 
đó xuất hiện danh pháp Giơnevơ. Những quy tắc của đanh pháp Giơnevơ được 
Hiệp hội hoá học quốc tế (viết tắt là IUC, xuất phát từ Ix„ernational Union oƒ 
Chemistry) họp tại Liegiơ (Liège, Bì) năm 1932 xem xét, chỉnh lí và bổ sung thành 
quy tắc Liegiơ. Các quy tắc này được hoàn thiện thêm vào những năm 1936 (tại 
Lucerne) và 1938 (tại Roma). 

Năm 1947, Hiệp hội quốc tế hoá học cơ bản và ứng dụng (viết tắt là IUPAC, 
xuất phát từ /zernational Union oƒ Pure and Apphed Chemisiry được thành lập 
trước đó thay cho IUC), họp tại Luân Đôn (London, Anh) để rà soát và bổ sung các 
quy tắc của danh pháp đương thời đã đặt vấn đề xây đựng nên đanh pháp IUPAC 
mà các phần quan trọng được thông qua tại kì họp của IUPAC ở Pari (Paris, Pháp) 
năm 1957. Từ đó đến nay IUPAC thường xuyên bổ sung và hoàn chỉnh các quy tắc 
của danh pháp, không xem danh pháp đó là tĩnh tại, trái lại cần được phát triển liên 
tục. Trong số các văn kiện quan trọng về danh pháp hoá học hữu cơ, phải kể đến các 
tài liệu xuất bản những năm như 1979, 1993, 1998, 2004,... 

Cũng như các nước khác trên thế giới, nước ta đã từng áp dụng đanh pháp 
Giơnevơ cùng một số loại đanh pháp nửa hệ thống và không hệ thống. Trong 
vòng bốn - năm thập kỉ gần đây đã chuyển sang dùng đanh pháp IUPAC thay 
cho danh pháp Giơnevơ. 


I-1-2 Vài nét về tình hình nghiên cứu, sử dụng thuật ngữ và danh 
pháp hoá học hữu cơ ở nước ta 


Trước Cách mạng tháng Tám, trong tiếng Việt hầu như chưa có nhiều từ hoá 
học chính xác. Mãi tới năm 1942 mới có công trình "Danh từ khoa học” (trong 
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đó có hoá học) của GS Hoàng Xuân Hãn, tuy là một đóng góp rất lớn song bấy 
giờ chưa được sử đụng rộng rãi. 

Sau Cách mạng tháng Tám, tiếng Việt được dùng trong giảng dạy và các công 
tác khoa học, nên các từ hoá học được chính thức đưa vào tiếng Việt. 

Ở miền Bắc, năm 1960, Uỷ ban Khoa Học nhà nước đã để ra quy định tạm thời 
về các nguyên tắc biên soạn đanh từ khoa học tự nhiên. Năm 1963, một nhóm các 
nhà hoá học chủ chốt tại Hà Nội biên soạn cuốn "Từ điển hoá học Nga - Anh - 
Việt". Một năm sau, GS Nguyễn Thạc Cát công bố một bản đự thảo về thuật ngữ và 
danh pháp hoá học. 

Ở miền Nam, năm 1962 GS Lê Văn Thới đã chủ trì biên soạn cuốn "Danh từ 
khoa học” ; năm 1967 thành lập "Uỷ ban quốc gia soạn thảo danh từ chuyên môn” 
(trong đó có đanh từ hoá học) đo GS Lê Văn Thới làm Chủ tịch ; Uỷ ban này đã đề 
ra các nguyên tắc phiên chuyển và các phương sách xây dựng thuật ngữ hoá học. 

Từ năm 1975 đến nay, đất nước đã thống nhất song còn chưa có sự thống nhất 
về đanh pháp và thuật ngữ hoá học (không thống nhất giữa các trường đại học, các 
viện nghiên cứu; giữa khối giáo đục và khối y tế; giữa những người sử đụng tài liệu 
in ở miền Nam trước đây và những người sử dụng sách in ở miền Bắc,...). Xu hướng 
có nguồn gốc từ sách in ở miễn Bắc có đặc điểm chung là Việt hoá nhiều hơn; trong 
khi đó, xu hướng có nguồn gốc từ tài liệu ở miền Nam trước đây lại thiên về sử dụng 
tiếng Pháp và tiếng Hán nhiều hơn. 

Năm 1982, Bộ Giáo đục đã thành lập Hội đồng chuẩn hoá tiếng Việt, xây dựng 
nên những quy định về chính tả trong sách giáo khoa cải cách giáo dục, song ít được 
áp dụng trong thực tế. 

Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam, trên cơ sở áp 
dụng các quy tắc do GS Nguyễn Thạc Cát để xuất, cũng đặt các quy định về thuật 
ngữ hoá học. Trong khi đó, ngành Dược từ lâu vẫn có các quy định mang tính quốc 
tế - hội nhập cao, lẽ đương nhiên mức độ Việt hoá không cao. 

Trong tình hình như vậy, từ đầu thập kỉ 90 của thể kỉ trước, các sách về hoá học 
(phổ thông, cao đẳng và đại học) do Nhà xuât bản Giáo dục ấn hành đều tuân theo 
một số quy định tạm thời, chủ yếu dựa trên các đề xuất của GS Nguyễn Thạc Cát, cụ 
thê như sau : 

— Viêt liền các âm tiết, bỏ các dấu thanh và đấu mũ. 

— Cố gắng giữ gần sắt dạng thuật ngữ gốc, nhưng đọc theo tiếng Việt. 

— Thêm một số phụ âm và phụ âm kép vốn không có trong tiếng Việt như Ế 
Nyếi, cỉ. 0P, 0V Vi, 


I-2 PHÂN LOẠI DANH PHÁP 15 


— Thay y bằng ¡ trong mọi trường hợp, trừ trong hậu tố yÏ của tên gốc hữu cơ. 

— Thêm một số vần ngược như zỉ, oi, vi... để chỉ một số chức hữu cơ và các gốc. 

— Bỏ bớt r trong các vần như ar (trừ cacbon và cacbonat... vì đã quá quen 
dùng). or, er,... và đùng ¡c thay ¡ch. 

— Giữ nguyên không phiên chuyển các tiền tố như c¡3-, fraš-, ortho-, mefđ-, V.V... 

Tại Hội nghị khoa học và công nghệ hoá học hữu cơ toàn quốc lần thứ nhất 
(1999) và các lần tiếp theo cũng như tại Hội thảo quốc gia về danh pháp và thuật ngữ 
hoá học hữu cơ (2000) đã có những báo cáo trong đó nêu lên các nguyên tắc chung và 
các quy tác cụ thể về phiên chuyển. Tuy vậy, những bất đồng ý kiến về danh pháp và 
thuật ngữ vẫn chưa được khắc phục. 

Trước tình hình đó, từ năm 2005 Hội Hoá học Việt Nam, được sự ủng hộ của Bộ 
Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp các Hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam, đã thực 
hiện đẻ tài "Xây đựng hệ thống thuật ngữ và danh pháp hoá học Việt Nam". Đề tài 
này `' đã hoàn thành việc xây dựng các nguyên tắc chung, các quy tắc phiên chuyển 
để gọi tên các nguyên tố hoá học, các hợp chất vô cơ và hữu cơ, các tiêu chí đặt thuật 
ngư hoá học cùng các phương thức xây dựng thuật ngữ, v.v... 

Trong khi chờ đợi Nhà nước ban hành những quy dịnh mới về danh pháp và thuật 
ngữ dựa trên các kết quả nghiên cứu của Đề tài, sách này vân tạm thời áp đụng các 
quy định của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam như các lần xuất bản trước. 


I-2 PHÂN LƠẠI DANH PHÁP HỢP CHẤT HÚU CƠ 
DANH PHÁP IUPAC 


I-2-1 Phân loại chung về danh pháp hợp chất hữu cơ 

Có thể quy các tên của hợp chất hữu cơ về hai loại chính và một loại trung gian. 
I-2-1-1 Danh pháp hê thống 

Đó là loại danh pháp trong đó mọi bộ phận cấu thành đều có ý nghĩa hệ thống. 
Thí dụ tên gọi hexan (C¿H¡a ) gồm hai bộ phận là hex- (tiền tố xuất phát từ tiếng 
Hi Lạp có nghĩa là sáu) và -an (hậu tố nói lên một hiđrocacbon no), do đó ta có 
hex(a) + an —> hexan (bỏ bớt một trong hai chữ z liền nhau). 


(*) Trong thời gian thực hiện các thủ tục ¡in tập sách này, Hội Hoá học Việt Nam đã cho ra mắt 
độc gia môt công trình tấp thể được hoàn thành trong khuôn khổ của để tài nêu trên. Đó là cuốn 
“Danh pháp và thuật ngữ hoá học Viêt Nam”, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2010. 
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/-2-1-2 Danh pháp thông thường 

Danh pháp thông thường hay danh pháp thường là loại danh pháp được hình 
thành dựa theo nguồn gốc tìm ra hoặc theo tính chất bề ngoài (màu sắc, mùi vị...) 
hoặc một yếu tổ khác không có tính hệ thống. Thí dụ : „re (tiếng Pháp là urée) có 
nguồn gốc từ wrine (tiếng Pháp có nghĩa là nước tiểu) vì ure lần đầu tiên được tách 
ra từ nước tiêu (1778). 
I-2-1- 3 Danh pháp nửa hệ thống hay nửa thông thường 

Loại danh pháp này có tính cách trung gian giữa hai loại trên, vì nó chỉ có một 
vài vẻu tỏ hẻ thống. Thí dụ : stiren (C¿H;CH = CH¿) có nguồn gốc là s/rax (tên 
loại nhựa cây cho ta stiren) và chỉ có hậu tố -en (nói lên sự có mật của nối đôi 
C=C) là yẻu tô hệ thống. 
I-2-2 Phân loại danh pháp IUPAC 


Lẻn của các hợp chất hữu cơ theo IUPAC (danh pháp IUPAC) gồm nhiều loại, 
mà đa số là tên hệ thống, chỉ có một số tương đối ít là tên nửa hệ thống và tên 
thỏng thường. 


I-2-2-] Tên thay thế (Substitutive name) 


Têm thay thể hay là tên thế được tạo nên nhờ fhao tác thay thế, tức là thay một 
hay nhiều nguyên tử H ở bộ phận chính gọi là ưdrua nên (mạch chính, vòng 
chính, v.v...) bằng một hay nhiều nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác rồi lấy tên 
của hidrua nên ghép với tên của nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử mới thế vào 
(được nêu tên dưới dạng tiền tố hoặc hậu tố tuỳ trường hợp, theo những quy tắc 
nhát định). Thí dụ : 


CH; -CH; -OH 


Hidrua nền : etan 
Nhóm thể : ~OH có tên ở dạng hậu tố -ol 
Tên thay thể : Etanol 
Cl -CH; - CHCI - CH; 
Hidrua nên : propan 
Nhóm thế : ~CÏ có tên ở dạng tiền tố cloro- (hoặc clo-) 
Tên thay thẻ : 1,2-Đicloropropan 
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Hidrua nền hay chức nền (có vòng và nhóm chức) : anilin 

Nhóm thể : -CH; có tên metyl 

Tên thay thể : N-Metylanilin 
I-2-2-2 Tên trao đối (Replacement name) 

Tên trao đổi được hình thành không phải bằng thao tác thay thế nguyên tử 
hiđro mà bằng hao tác trao đổi nguyên tử (hay nhóm nguyên tử) khác hiđro của 
hiđrua nền bằng nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử) khác. Những nguyên tử mới 
được thay vào còn được gọi là đ; nguyên rưứ hay dị từ. 

Có hai loại : 

a) Tên trao đổi ở bộ khung 

Ta gọi tên hợp chất như khi chưa có sự trao đổi, nhưng cần thêm tiền tố nói 
lên nguyên tử được đưa vào ; các tiền tố này đều tận cùng bằng chữ "a" : chẳng 
han oxa- (nguyên tử oxi), fra- (lưu huỳnh), 2za- (nitơ hay azot), sửld- (siÏiC), V.V... 
(xem Bang H.2). Thí dụ : 


› trao đổi C bằng Si - ị SH; 


Xiclohexan SIlaxiclohexan 


| 2:M ụ ` | 2 5 R9 
CH¡;[CH;]},CH; —*S“=—› CH;OCH,CH;OÒCH,CH,OCH; 
Nonan 2,5,8-Trioxanonan 


Khi có mặt > 2 đị tử khác nhau cần nêu tiền tố a cho dị tử có độ ưu tiên cao hơn 
trước (mức độ ưu tiên giảm theo trình tự 0 > S > N > Sĩ..., xem bảng HI.2). Thí dụ : 


Z 8 7 6 5 4 3 2 1 
Ó+ 1NH CH; - O ~ CH;~ CH; ~ NH ~ CH; - S - CHạ 
4-Oxa-l-azaxiclohexan 7-Oxa-2-thia-4-azaoctan 


b) Tên trao đổi ở nhỏm chức 
Sự trao đôi nguyên tử oxi ở nhóm chức bảng nguyên tử khác được thể hiện 
bảng tiền tô nói lên nguyên tứ mới được đưa vào. Thí dụ : 
CH;CH,—COOH CH;CH, -CSSH 


AXIt propanoIc AxIt propan(đithioic) 


2-CP+C rữ) Z2 
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8... CHƯƠNGI-ĐẠICƯƠNGVỀDANHPHÁPHƯƯYE 


CH.[CH;]¿CH=S 


Hexanselenal 


CH:{CH, },CH=O 
Hexanal 
!-2-2-3 Tên loại chức hay là tên gốc - chức 
(Functional class name, Radicofunctional name) | 
Tên loại chức hay còn gọi là tên gốc-chức được tạo nên bằng rhao tác cộng tên 
của gốc (hay là nhóm) với tên của chức hữu cơ. Thí dụ : 


CH; —CH; - Br CH; -O—CH; 

Etyl bromua Đimety]Ì ete 
CH;-C—CI GHHECHjSE007- De ng 
ỏ | 

Axetyl clorua Etyl axetat 


Nếu có mặt hai hay nhiều nhóm (gốc) khác nhau thì nêu tên chúng theo trình 
tư bang chữ cái. Thí dụ : 


CH;CH; -O—CH; CH;CH; - CO -C¿H; 

Etyl metyl ete Etyl phenyl xeton 
C,H¿ - SO; —CH; CH;CH,CH, -OOCCH;CH;COOCH; 
Metyl phenyl sunfon Metyl propy] sucxinat 


Chú ÿ răng nếu phần gốc ở dạng tính từ thì phần này được đặt sau phần chức 
cho phù hợp với ngữ pháp tiếng Việt. Thí dụ : ancol etylic (từ etyl ancol). 


/-2-2-4 Tên dung hợp (Fusion name) 

Đày là tẻn của các hợp chất da vòng ngưng tụ (hay dung hợp). Trong hệ đa 
xong đó có một bộ phận được coi là chính hay cơ sở (được xác định theo những 
quy tác cụ thẻ) và một bộ phận ghép nối (bảng cách ngưng tụ hay là dung hợp). Bộ 
nhàn ghép nòi này được gọi tên dưới dạng tiền tổ, thường thường được tận cùng 
nãng cHữ “0”. Thí:du:: 


loee 


O 
ˆN . .ẽ...' s 
Phân cơ sở : antraxen Phần cơ sở : furan 
Tên : Benzo[a]antraxen Tên : Benzo[b]furan 
Các chữ cái như a, Ð, c,... đùng để,chỉ thứ tự của các liên kết trong vòng, 


/-2-2-5 Tên kết hợp (Conjunctive name) 

Đối với các hợp chất hữu cơ chứa đồng thời một bộ phận mạch hở có nhóm 
chức chính và một bộ phận mạch vòng, người ta có thể đùng ¡hao tác kết hợp tên 
của bộ phận mạch hở (được coi là hiđrua nền) và tên của hệ vòng, mặc đù để tạo 
nên hợp chất cần gọi tên ta phải bớt đi một số nguyên tử H ở chỗ nối. Thí du : 


( ) + CHCHOH — CH,CH,OH 


Xiclohexan Etanol Tên kết hợp : Xiclohexanetanol 
Tên thay thế : 2-Xiclohexyletanol 


^ ^. 


Naphtalen AxIt axetic Tên kết hợp : Axit naphtalen-1-axetic 
Tên thay thế : Axit (1-naphty])axetic 


Khi có hai hay nhiều nhánh giỗng nhau, ta đùng thêm tiền tố cơ bản đi-, tri-,... 


CH„COOH 
Ì 
3% CH,CH,OH tà 
Ỷ | là 
CH.„CH,OH 
. Hoocch, Z ¬Z“cn,coon 
Xiclopentan-],I- đietanol AxiIt benzen-],3,5-triaxetic 


Nếu các nhánh không giống nhau, chỉ có nhánh chính được coi là bộ phận kết 
hợp. còn các nhánh khác được nêu tên ở dạng tiền tố. Thí đụ : 


HOOCCH, 


` 
= 2 
4 1 4 
Hooccn; “Ê M CH,CH,COOH Hooccn,rÓ_ À* CH,CH,COOH 


Axit 4-(cacboximetyl)benzenpropanoic  Axit 4-(2-cacboxiety])benzen-1,2-điaxetic 


!-2-23-6 Tên công (Additive name) 


Tẻn cộng được hình thành bằng rhao tác cộng các hợp phần mà không bớt đi 
nguyên tử hay nhóm nguyên tử nào từ mỗi hợp phần dó. Thí dụ : 
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CH; = CH; + -O— Ki Hư 
Etilen Oxi 
Etilen oxIt 
Phenyl Phenyl Biphenyl 
Hexyl Oxi Hexyloxi 


ta — ẾK) 


Naphtalen Hiđro 1,2,3,4-Tetrahidronaphtalen 


!-2-2-7 Tên trử(Subtractive name) 

Tên trừ được hình thành từ tên của một chất tương tự đã quen biết bằng cách 
dùng một tiền tố hoặc một hậu tố để nói lên sự loại bớt một số nguyên tử hay 
nhóm nguyên tử. Đó là thao tác trừ. 

Có hai loại : 

a) Tén trừ được hình thành bằng cách dùng riển rố trừ như đe-, anhiđro-... 
Anhiđro- là tiền tố nói lên sự tách bớt HOH, đe- là phần đầu của một tiền tố phản 
ánh sự bớt đi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử nào đó, chăng hạn đemetyl- 
(bớt đi một nhóm metyl và thay bảng H), đeoxi- (bớt đi một nguyên tử O nhờ thay 
thẻ OH băng H). Thí dụ : 


CH=O CH=O 
OH H 2 H 
H OH =>. _ Š OH 
QH n= OH 
5 
CH;OH CH,OH 


D-Ribozơ 2-ĐeoxI-D-ribozơ 
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b) Tên rrừ được hình thành bằng cách dùng hậu tố trừ như -en, -in, -yÍ,... Thí dụ : 
4H. Propn CH:ỊC=CH 
CH;CH,CH, ˆ““> Propen CH;CH =CH, 
-1H 
Propyl CH;CH;CH;— 
!-2-2-8 Tên nhân (Multiplicative name) 

Tên nhân biểu thị sự tích tụ các cấu trúc nền tương tự nhau, nối với nhau bằng 
một nhóm da hoá trị đối xứng. Trình tự các bộ phận của tên nhân như sau : tên 
nhóm đối xứng + tiền tố chỉ độ bội (di-, tri-,...) + tên của cấu trúc nền (vẫn giữ 
nguyên cách đánh số song dùng các đấu phết cho các cấu trúc nẻn thứ hai, thứ 
ba,...). Thí dụ : 


# -š ..® 
HOCH, éH, -O- CH,CH,OH HOOC 1< % CH, s“. COOH 
2,2-Oxidietanol Axit 4,4°-metylenđibenzoic 
CHO 3.2 
1 š . „ CH;COOH 
2O CHO N~CH;COOH 
Cỳ CH;COOH 
4 
2,4'-Oxiđibenzandehit Axit nitrilotriaxetic 
Dưới đây là tên của một số nhóm đối xứng da hoá trị thường gặp : | 
-O- Oxi- -CH.- Metylen- 
—S- Sunfan- ~CH;CH,~ Etylen- 
-NH- Imino- -CH;OCH,- Oxidimetylen- 
-N< Nitrilo - -OCH,O- Metylenđioxi- 
_N=N-  Điazenyl- -OCH,CH,O- Etylenđioxi 


1-2-2-9 Tên của dị vòng theo Hantzsch và Widnan 

Đối với các dị vòng đơn vòng có một hay nhiều dị tử với số cạnh từ 3 dến 10, 
IUPAC áp dụng hệ thống tên theo để xuất của Hanfzsch và Widman. Theo cách 
gọi tên này, tên của một dị vòng được cấu thành từ hai phần chính : 

~ Tiền tố "a" dùng để chỉ ra loại đị nguyên tử trong vòng. Thí dụ : oxa-, thia-, 
aZa-,... 
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- Phần cơ sở tổ hợp với hậu tố đùng để nỗi lên kích thước của dị vòng, độ 
chưa bão hòa, đị vòng có chứa nitơ hay không. Thí dụ : -iridin, -iran, -ole. 
Cụ thể và chỉ tiết hơn về loại đanh pháp này được trình bày ở mục I6. 


/-2-2-T10 Các xiclopharn 

Các hệ đa vòng phức tạp trong đó các bộ phận thứ cấp mạch vòng và mạch hở 
nòi với nhau tạo nên vòng lớn được gọi là các xiclophan, còn cách gọi tên được 
gọi là danh pháp phan. 

Theo danh pháp này, bộ phận thứ cấp mạch vòng được coi là siêu nguyên tử và 
biểu điễn bằng dâu chấm đận cùng với chữ số to và đậm, còn hệ vòng lớn nói trên 
(chứa các siêu nguyên tử và các bệ phận thứ cấp mạch hở) được gọi là siêu vòng 
hay v/c/ophan. Thí dụ : 


3 3 
2 4 2 4 
5 
Siêu nguyêntử 13 Viết gon theo 6 
tức bộ phận ——> —————m— 
thứ cấp mach vòng 12 danh pháp phan 
8 10 8 
9 NV Bọ phận 9 
thứ cấ : 
lâu 2212 XIclophan 


Theo số nguyên tử (siêu nguyên tử và nguyên tử của bộ phận thứ cấp mạch 
hở) tạo nẻn siêu vòng, ta có xiclotetraphan, xiclohexaphan, xiclooctaphan, v.v... 
Trong thị du trên, siêu vòng chứa 10 nguyên tử, nên được coi là xiclođecaphan. 

Tên của siêu nguyên tử trong xiclophan được lấy tên của vòng bình thường có 
thẻm hậu tò ¿, chăng hạn benzena (từ vòng benzen), xiclohexana (từ vòng 
ticlohe xan), pưiđina (từ piriđin), v.V... 

Vì trì của siêu nguyên từ (được đánh số ưu tiên) trong xiclophan được ghi 
trong tên băng chữ số Á Rập bình thường, côn các vị trí nối siêu nguyên tử với bộ 
chân thư cập mạch hở được ghi bằng chữ số Ả Rập trong dấu móc cong. 

Như vây, xiclophan nêu ở trên có tên đẩy đủ là (1,4)-benzenaxiclođecaphan. 
%› lương siẻu nguyên tử trong một xiclophan có thể nhiều hơn 1. Thí dụ : 


2 3 
tỂ `) ( 34 được viết gọn thành lỆ >4 
6 5 


1,4(1,3)-Đibenzenaxiclohexaphan 


1-2-2-11 Tên thông thường và tên nửa hệ thông được lưu dùng trong hệ 
thông tên của !UPAC 

Đó là tên của một số hiđrocacbon mạch hở, mạch vòng, nhóm (hay gốc) 
hiđrocacbon, dẫn xuất hiđroxi, hợp chất cacbonyl, axit cacboxylic, dị vòng, v.v... 

Các tên thuộc loại này được chia thành ba nhóm : 

e® Nhóm (a) gồm các tên được dùng khi không có nhóm thế và khi có nhóm 
thế ở bất kì vị trí nào. Thí dụ : etan, axetilen. benzen, phenol, anilin, axit benzoic, 
V. ƯA, 

se Nhóm (b) gồm các tên được dùng khi khỏng có nhóm thế và khi có nhóm 
thế chỉ ở một số vị trí nhât định (thường là ở mạch vòng). Thí dụ : toluen, stiren, 
NIỚU, 

e Nhóm (c) gồm các tên được dùng chỉ khi không có nhóm thế. Thí dụ : 
1SOpenran, neopentan, isopren, ølixerol, axit lactic, v.v... 

Nội đung chỉ tiết và dầy đủ hơn về các tên được IUPAC lưu đùng được trình 
bày ở V.1. 


I-3 QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG CÁC CHỈ SỐ VỊ TRÍ VÀ 
CÁC LOẠI DẤU TRONG DANH PHÁP IUPAC 


I-3-1 Các chỉ số về vị trí 


Các chỉ số về vị trí của các nhóm thế và nhóm chức là những chữ số Ả Rập 
(thí dụ : 1, 2, 3...), các chữ cái Hi Lạp (thí dụ ơ, J, y,...) hoặc chữ cái La Tĩnh (thí dụ : 
O,N, P,...) mà nhiều tiếng nước ngoài (Anh, Pháp,... và dạng chữ Nga) viết là 
locanr. Trước đây, IUPAC chưa quy định cụ thể vị trí đặt các "locant" trong tên 
gọi hợp chất hữu cơ, nên đã tồn tại nhiều cách viết khác nhau. Thí dụ : đối với 
CH;CH,CH=CH, có thể viết I-buten ; buten-I hoặc but-l-en ; đối với 
CH;CH(OH)CH; có thể viết 2-propanol ; propanol-2 hoặc propan-2-ol. Từ đầu 
những năm 90 của thế kỉ trước, [UPAC đã quy định rõ răng tất cả các "locant"”, tức 
là các chỉ số về vị trí dù là chữ số hay chữ cái, cần được đặt ngay trước bộ phận có 
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liên quan của tên gọi hợp chất hữu cơ, chỉ trừ trong tên của các gốc (hay nhóm) ở 
đạng thu gọn. Thí đụ : 


CH;CH;CH =CH; But-]-en 

CH;-CH (OH)—-CH; Propan-2-ol 

CH; = C(C,H,)CH = CH; 2-Etylbuta-I,3-đien 
C¿H,N(CH;} N,N-Đimetylanilin 


Tên ở dạng thu gọn của một số gốc (nhóm) : 
Ề 2-Naphtyl (không viêt napht-2-yl) vì là 
đạng thu gọn của naphtalen-2-yl 
My, : 3-Piriđyl (không viết piriđ-3-y]) vì là 
N dạng thu gọn của piriđin-3-yÌ 


I-3-2 Dấu phảy và các dấu chấm 


!-3-2-1 Dấu phảy 
Dấu phảy (,) đùng để phân cách các "locant" được viết bên cạnh nhau trong 
một tên gọi hợp chât hữu cơ. Thí dụ : 


1,2-Đicloroetan CICH,CH;C] 
Butan-1,3-điol CH;CH(OH)CH,CH,OH 
ÑN,N-Đietylbenzamit C¿H;,CON(CH,CH,), 


Dây phảy còn dược dùng để phân cách các chữ cái chỉ vị trí ngưng tụ (hay 
dung hợp). Thí dụ : 


Đibenzo [a,/]antraxen 


!-3-2-2 Dâu một chấm 


Dâu một châm (.) dùng để phân cách các số nói lên số nguyên tử riêng ở mỗi 
vong (không kể các nguyên tử chung) trong tên của các hệ đa vòng kiểu spiro, 
bixiclo, trixiclo, v.v... (xem chỉ tiết ở II.3.3). Thí dụ : 


_X© &) 


SpIro[3.4]octan Bixiclo[3.2. Ï ]octan 
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f-3-2-3 Dâu hai chấm 


Dấu hai chấm (:) dùng để phân cách các cụm "locant” trong một tên gọi. 
Thí dụ : 


, , . . 1 v1, II Xi 
- TCANG. IS: In. N2 ch NV 22 
LÍ „... ⁄⁄ x ⁄⁄ > 
1,I': 3,1”-Terxiclobutan 2,2': 7,2'-Temaphtalen 


I-3-3 Gạch nối và dấu cách (khoảng trống) 
!-3-3-I Gạch nổi 

Gạch nối (-) được dùng vào các mục đích sau : 

a) Phân cách “locant” với những phần còn lại mà liền kể của tên gọi. Thí dụ : 
2-metylbuta-1,3-dien ; )-metyl-N-propylanilin. 

b) Phản cách các “locant” ở gần nhau mà thuộc về các phần khác nhau của 
tên gọi (thường phải dùng thêm dấu móc đơn). 


Thí dụ : : 2 
9-(1-Naphty])antraxen 2 vất) lầy 
trong đó, số 1 thuộc về vòng ` 8 s : 
naphtalen, còn số 9 thuộc về vòng li lê» 
antraxen. về:-dề? vi. d 


C) Phản cách hai phần về chỉ số 
nói lên vị trí ngưng tụ (dung hợp). 
Thí đụ : 

Thieno[3,2-b]furan 

trong đó, 3 và 2 thuộc về vòng 

thiophen, còn b thuộc về vòng 

furan. 


đd) Phán cách các kí hiệu lập thể như E, Z, R, §, D, L với tên của hợp chất. Thí 
đụ : (E)-but-2-en, D-glucozơ, (R)-glixerandehit. 


e) Phản cách các tiền tố về cấu tạo và cấu hình (như sc-, fer†-, cis-, trans-,...) 
và các tiền tố vị trí (như ortho-, meta-, para-, peri-, amphi-,...) với phần cơ bản của 
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tên gọi. Các tiền tố này được in nghiêng và không nên viết hoa, dù ở đầu câu. Thí 
đụ : sec-butyl clorua, ancol zerf-butylic ; ortho-nitrophenol. 
!-3-.3-2 Dâu cách 

Dấu cách hay khoảng trống dược dùng trong các trường hợp : 

a) Phân cách các từ trong danh pháp gốc-chức. Đó là tên của axit và các dẫn 
xuất ở nhóm chức (thí dụ : axit axetic, etyl axetat, anhidrit axetic,...) ; các hợp chất 
cacbonyl và dẫn xuất ở nhóm chức (thí dụ : etyl metyl xeton ; benzandehit 
oxim....) ; các dẫn xuất halogen và các hợp chất tương tự (thí dụ etyl bromua ; 
axetyl clorua ; metyl xianua,...) các ancol, ete và chất tương dồng (thí dụ : ancol 
etylic ; etyl vinyl ete ; metyl propyÏÌ sunfua,...), V.V... 

b) Phân cách các từ trong một số danh pháp cộng. Thí dụ : stiren oxit ; piridin 
/Ÿ-oxit, etilen đibromua. 


I-3-4 Các dấu móc đóng 

Có ba loại đấu móc đóng được dùng trong hệ danh pháp IUPAC ; đó là đấu 
móc cong hay là dấu móc đơn () ; đấu móc vuông [ ] và đấu móc xoắn { }. 
t-3-4-] Dấu móc cong 

Dâu móc cong được quy định dùng vào các mục đích sau : 

aA) Tách riêng cho rõ một nhóm (gốc) phức tạp mà có đánh số riêng và thường 
được đất ngay sau các tiền tô về độ bội “bis”, “tris”,... nếu có mặt nhiều nhóm 
giỏng nhau. Thí du : 


CH¡ÍCH, Ì,CHỊCH, J,CH; 


CH,-CH-CH,CH,CH, 7-(1-Metylbutyl)tridecan 


(HOCH,CH;O),CHCOOH Axit bis(2-hiđroxietoxi)axetic 
b) Tránh sự nhám lấn về cấu tạo. Thí dụ : 

C1- CH; —SIH; (Clorometyl)silan 

CH:¡ -SIH; — Cl Cloro(metyl)silan 


CHạ— l - 3% lì —OH Axit 4-(thioaxetyl)benzoic 


Ỗ 
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c) Nhấn rõ “nguyên tử hiđro được cộng vào” cùng với “locant” của nó. Thí dụ : 
>> >> 
| _] Piridin | Pririđin-2(1)-on 
N NẦo 


d) Bao bọc các kí hiệu lập thể như E, Z. Ẩ, § và kí hiệu nguyên tử đồng vị 
trong phân tử hợp chất hữu cơ. Thí dụ : 


HC. _CH¿ ï'öbcW 
HC” cSu H—I— OH lẬCH, 
CH„OH 
(Z)-But-2-en (R)-Glixeranđehit (C)Metan 


®) Bao bọc tên của monome có nhánh cùng với “locant” của nó và tên của 
monome gồm hai thành phần trong tên của polime. Thí dụ : 


CH; -CHÀ 
| bộ Poli(vinyÏ clorua) 
` C7. 
H, -— 
Poli(vinyl axetat) 
'INH| 
CH; -CH 
sử | Poli(1-phenyletilen) hay Polistiren 
` CSH; 


-(NHCOICH, LCONHỊCH; l*c Poli(hexametylen ađipamit) 


!-3-4-2 Dấu móc vuông 

Dấu móc vuông được dùng vào các mục dích sau : 

a) Chỉ rõ sự lặp lại nhiều lần các nhóm làm kéo dài mạch. Thí dụ : 
CH:—[CH; ]c—CH: đođecan. 

b) Bao quanh tập hợp các kí hiệu (số và chữ cái) về vị trí dung hợp (hay 
ngưng tu). 

Thí dụ : đibenzo[z, /]antraxen và thieno[3,2-b]furan. 

c€) Bao quanh tập hợp các số về số lượng nguyên tử riêng rẽ ở mỗi vòng hoặc 
mỗi cầu nối trong hệ đa vòng thuộc các loại spiro, bixiclo, trixicÌo, v.v... 


Thí dụ : spiro[3.4]octan ; bixiclo[3.2. | ]octan. 
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đ) Bao bọc các “locant” về một khía cạnh cấu trúc nào đó của một hợp phần 
trong tên của hợp chất hữu cơ. Thí dụ : 


5" * 0x e1 
4a,9a-But[2]enoantraxen 


e) Dùng trong trường hợp đã sử dụng dấu móc cong rồi. Thí dụ : 
CH;CH; -O CO —CH; —CH; ~ N(CH;), ]'*)CIC 
[2-(Etoxicacbonyl)etyl]trimetylamoni clorua 


!-3-4-3 Dấu móc xoắn 
Dấu móc xoán dùng để bao bọc các tiền tố nhóm thế mà đã dùng dấu móc 
vuông. Thí dụ : 
ˆCH; °CH, 
$` -# ¡1 " 3 2l Ị 
NH; -CH; CH»„-O-CH-O~CH;,CH, -O-CH-CH =O 
2-{2-[1--Aminoetoxi)etoxi]etox1} propanal 


Khi phải lặp lại nhiều lần các đấu móc khác nhau thì trình tự viết các dấu đó là : 
dấu móc cong, dấu móc vuông, dấu móc xoắn, và lại dấu móc cong, dấu móc 
vuông, dấu móc xoáắn,.., cụ thể là { [({ [Q1] })]}. Thí dụ : 


AxIt4,4'-{ 1-[({5- [(4'-xianobiphenyl-4-yl)oxi]pentyl}oxi)cacbonyl]etylen }đibenzoic 
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I-4-T1 Tiền tố 


Tiền tố hay là tiếp đầu ngữ (prefix) có thể dược quy về hai loại lớn là fiền tố về 
độ bội (nói lên số lượng các nhóm cấu tạo giống nhau hoặc tương tự nhau) và /iển 
tố về cấu tạo (phản ánh đặc diểm cấu tạo). 


0-4-1-1 Tiến tố về độ bội 
a) Các tiền tố cơ bản đi, tri-, tetra-,.... 


Trừ nona- và undeca- xuất phát từ tiếng LaTin, các tiền tố còn lại đều xuất 
phát từ tiếng Hi Lạp (xem bảng I-]). 
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| 
2 
3 
4 
5 
6 
gi 
8 
9 


©c= 


TIỀN TỐ CƠ BẢN VỀ ĐỘ BỘI 


Unđeca- 
Đođeca- 
Trnđeca- 
Tetrađeca- 
Pentađdeca- 
Hexađeca- 
Heptadeca- 
Octađdeca- 
Nonađeca- 


lcosa- 


29 


Bảng I -1 


Tiền tố 
Henicosa- 
Triaconta- 
Tetraconta- 
Hexaconta- 
Hecta- 
Đicta- 
Tricta- 
Tetracta- 
Pentacta- 
KHia- 


Chú ý rằng, bät đầu từ đođeca- hầu hết các tiền tố được hình thành bằng cách 
tổ hợp các tiền tố hợp phần theo trình tự ngược với trong số Ả Rập. Thí dụ : 

13 : triđeca- ; 24 : tetracosa- ; 35 : pentatriaconta- ; 48 : octatetraconta- ; 52 : 
đopentaconta- : 132 : đotriacontahecta-. 

Các tiền tố cơ bản đùng để chỉ độ bội của các tiền tố cấu tạo thuộc loại đơn 
giản (không có nhóm thế trong tên của nhóm thể đó), các hậu tố, các tiền tố “a”, 
v.v... Thí dụ : 2,3,3,5-tetrametylheptan ; 1,]-đicloropropan ; 2,8-điazaphenantren ; 
etan-1.2-điol : axit benzen-l,3,5-triaxetIc. 

Tiền tố mono- thường được bò bớt trong nhiều tên hoá học, trừ những trường 
hợp cần phai nhấn mạnh hoặc cần làm rõ cấu tạo. Thí dụ : 

H,NR(COOH), AxIt monoaminođicacboxylic 


HOOC-É _ Ì-coo,H 


b) Các tiền tố bis, tris, tetrakis,... 


Axit monoperoxiterephtalic 


Trừ bis (hai lần, tương đương với đi-) và tris (ba lần, tương đương với tri-), cấc 
tiền tố khác thuộc loại này đều được cấu thành từ tiền tố cơ bản đã nêu ở trên bằng 
cách thêm “kis” vào cuối. Thí dụ : 
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30 
4 lần : tetra + Kkis = tetraKIS 
5 lần : penta + kis = pentakIs 
10 lần : đeca + kis = đecakIs 


Các tiền tố bis, tris, tetrakis,... dùng để chỉ độ bội của các tiền tố cấu tạo có 
chứa nhóm thế phụ (gọi là nhóm thế phức tạp) và các hậu tố cũng có chứa nhóm thế. 
Thí dụ : bis(2-aminoetyl)- (không được viết đi-2-aminoetyl) ; terephtalandehit bịs 
(phenylhidrazon) (không viết terephtalanđehit điphenylhiđrazon). 

Ngoài ra, còn đùng các tiền tố này trong trường hợp mà các tiền tố cơ bản có 
thể gây nhầm lẫn. Thí đụ : Khi có 3 nhóm —CH;-— phải viết là tris(metylen), không 
viết trimetylen vì sẽ hiểu là -CH;CH;CH,—; đối với 3 nhóm đexyl CH;[CH,}- 
phải viết là tris(đexy]) mà không viết triđexyl vì sẽ hiểu là CHÍCH; ]i;—. 

Chú ý rằng không có monokis. 


c) Các tiền tố bi-, ter-, quater-,... 


Các tiền tố loại này đều xuất phát từ số La Tin, chúng được đùng chủ yếu 
trong tên của các tổ hợp vòng để nói lên số lượng vòng nối với nhau. 


bị- ter- quater- quinque- SeXI- OCtI- noVI- đexi- 
2 1 4 5 6 8 9 10 
Thí du : 
1 „ 
N : t -2t 8.2 _-MPP-) 
TK) Q4 
4 
ÀN 3 đN⁄ 
Biphenyl 2,3-Bipiridyl 1,1:4,1"-Terphenyl 
hoặc 2,3'-Bipiriđin hoặc p-terphenyl 


2,2:6,2":6”,3"-Quaterpiriđin 
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f-4-T-2 Tiền tố về cấu tao 

Nhìn chung, các tiền tố về cấu tạo được chia thành hai loại : tiền tố tách ra 
được (đetachable prefixes) và tiền tố không tách ra được (nonđetachable prefixes), 
mỗi loại đó lại được chia thành các loại nhỏ hơn. 

a) Tiền tố tách ra được 

Loại tiền tô này gồm các nhóm chủ yếu sau : 

e Các tiền tỏ nhóm thế đơn giản (trong tên nhóm thế không có nhóm thế 
phụ), Thí dụ : metyl-, etyl-, phenyl-. cloro-. hiđroxiI-, metoxiI-, v.v...Trong tên 
gọi một hợp chất hữu cơ, các tiền tố này được viết theo trình tự các chữ cái đầu, 
chăng hạn : amino- > bromo- > buty]- > etyl- > hiđroxi- > metyl- > propyl-. 

Thí dụ : 

CH; 


3 
2 


CH,CH, 


CÓ CHạ 
1-Etyl-3-metylxiclohexan 2.5.8-Trieloro- I,4-đimetylnaphtalen 
Chú ý răng những chữ cái đầu của các tiền tố về độ bội không được tính vào 
trình tư các tiền tố. 


e Các tiền tố nhóm thế phức tạp (trong tên của nhóm thế có tên nhóm thế 
phu) : thí dụ clorometyl-, 2-hiđroxietv]-. 4-nitrophenyl-... Trong tên gọi của một 
hợp chất hữu cơ. các tiền tố này được viết theo trình tự các chữ cái đầu của tên 
goi hoàn chinh của nhóm thế đó bao gồm ca tiền tố cơ bản về độ bội. 

Chăng hạn : đifluorobutyl- > ety]- > triclorometyl- 

Thí dụ : 

CH; ~CH, - CHF - CHF CH; ~CH; 
7-{1,2-Đifluorobuty]l)-5-etyltriđecan 

b) Tiến tố không tách ra được. Các tiền tố này luôn luôn gắn liền với phần 
nên của tên gọi, chúng gồm mấy nhóm chủ yếu sau đãy : 


e Các tiên tô xiclo-, bixiclo-, spiro-, v.v... Thí đụ : 


CH;-CH; -CH,-CH,-CH  ——> ( ì 


Pentan Xiclopentan 
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e Các tiền tố “a”, như s//a-, oxa-, aza-,... Thí dụ : 


® ——— C SH; 


XIclohexan S7!axiclohexan 


Octan 2,5-Đioxaoctan 


e Các riền tố trừ, như đehiảro- (tách bớt hiđro), đemetyl- (tách bớt mety]), 
nor- (loại bỏ hết metyl hoặc thu hẹp vòng), anhiảro- (tách nước)... Thí dụ : 


Benzen 1,2-Đidehrdrobenzen 


(tên cũ : Benzyn) 


CH; 
Bornan Norbornan 
COOH COOH 
H OH H 
H OH H OH 
HO H HO H 
H OH H O— 
CH;OH CH,OH 


Axit gulonic Axit 2,5-anhiẩrogulonic 


® Các tiên tô cộng như đihiđro- tetrahidro-, homo- (thêm nhóm —CH,-), 
v.v... Thí dụ : 


Naphtalen 1,2,3,4-Tetrahiđronaphtalen 
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Khi trong phân tử có đồng thời cả tiền tố tách ra được và tiền tố không tách 
ra được, lễ đương nhiên phải đặt tiền tố tách ra được ở trước. Thí đụ : 


COOH 
SiH, H 
H OH 
CH,CH, CH;CH,O——H 
H + 
3-Etylsilaxiclohexan CH;OH 


Axit 4-Ø-ety]-2,5-anhidrogulonic 


I-4-2 Hiđrua nền 


Hidrua nền (parent hydrides) là những cấu trúc không có nhánh, có thể là 
mạch hở hay mạch vòng và chỉ có hiđro nỏi với mỗi cấu trúc đó. Thí đụ : metan, 
xiclohexan. stiren. furan, piriđin. 


Cách gọi tên các loại hiđrua nền như sau : 


f-4-2-1 Hidrua nền đơn hân (Mononaeclear hydrides) 

Hiđrua đơn nhân chỉ chứa một nguyẻn tử của nguyên tố được khảo sát còn lại 
là các nguyên từ hiđro. Đa số tên của hiđrua đơn nhân được hình thành từ tên của 
nguyên tố tương ứng và hậu tố -an. Thí dụ : 


BH; Boran TEMH. Telan 

CH, Metan (Cacban) NH: Azan (Amoniac) 

S¡H, Silšn PH: Phosphan 

GeH, German PH; TT -Phosphan (Phosphoran) 
PbH. Plumban BIH; Bismutan 

OH,  Oxiđan (Nước) IH [odan 

SH; Sunfan ĐH ^ -lođan 

SEN. Selan IH; À” -Iođan 


Chú ý ráng không dùng các dang tên như oxan (OH.), germanan (GeH,), 
selenan (S%H,). teluran (TeH.) và bisman (BIH,) để tránh nhầm lẫn với tên của các 
đi vòng no sấu cạnh. 


+z PC HỮU 20 
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!-4-2-2 Hidrua nền axiclic đa nhân (Acyclic polynuclear hydrides) 


a) Hidrocacbon no 

Ngoại trừ bốn hiđrocacbon đầu dãy đồng đẳng, các hiđrocacbon còn lại đều 
có tên được hình thành từ tiền tố chỉ số lượng nguyên tử cacbon và đuôi - an. 
Chúng đều là những hiđrua nền. 

b) Hiđrua khác hiđrocacbon 

Tên của các hiđrua này là : tiền tố cơ bản về độ bội + tên hiấrua đơn nhân. 
Thí dụ : 


NH;-NH; SIH;—SIH;—SIH; 

Điazan (hay Hidrazin) Trisilan 
NH;-[NH}—NH; PH;-[PH];-PH; 

Nonaazan Pentaphosphan 


c) Hiđrua dị tố 
Đó là những mạch có chứa cacbon và đị nguyên tử và cũng có thể không chứa 
cacbon. Thí dụ : 
CH¡: =O=CH:s =O=CH; —CH =CH =O=CH; =Ø=CN; 
2,4,8,10-Tetraoxaunđdecan 
!-4-2-3 Hidrua nến đơn vòng 
a) Hiđrocacbon đơn vòng 


Đa số hidrocacbon đơn vòng có tên từ hiđrocacbon mạch hở tương ứng có 
thêm tiền tố x/c/o. Thí đụ : 


Nà. . So 


Xiclohexan XIcloocta-1,3-đien-5-in 


Các nối đôi trong vòng có thể là liền nhau (thí đụ C=C=C) hoặc không liền 
nhau (thí đụ -C=C-C=C-_). Các polien đơn vòng chứa số tối đa các nối đôi không 
liền nhau được gọi là các MANCUPĐ (từ tiếng Anh MAximum Number of 
non-CUmulative Đouble bonds). MANCUD có thể là cacboxiclic hoặc đị vòng 
(heterocyclic). MANCUD cacboxiclic sáu cạnh là benzen. MANCUD lớn hơn có 
cóng thực chung C;]T;, với ¡ > 6 được gọi là các [z]annulen. Thí đụ : 
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%- Z⁄ `⁄Z 


Ó 
I#vf xZZ*HH3 tk TẾT 
Ñ c | =r 
| ⁄ 


NưZHh `" 
KG, 
[10]Annulen [14]Annulen [18]Annulen 

b) Hiđrua đồng vòng không chứa cacbon 


Cách gọi tẻn như hiđrua mạch hở không chứa cacbon chỉ cần thêm tiền tố 
xiclo-. Thí du : 


GeH 
NH 
H,Gé2 “Qeh, 
ý.* 
HạQe GeH; 
HN NH TeH 
Xiclopentaazan Xiclohexagerman 


c) Hiđrua dị vòng 

Ngoài những tên thông thường dược lưu dùng ; các hiđrua dị vòng với số cạnh 
không quá 10 được gọi tên theo Hantzsch và Widman (xem II-6). 

!-4-2-4 Hiđrua nền đa vòng 

Loại này rất da dạng ; có nhiều rén thông thường dược TIUPAC lưu dùng (xem 
chương II và chương V). 

Ngoài khái niệm hiẩđrua nén (parent hydride) nói ở trên, IUPAC còn dùng 
khái niêm chức nến (functional parent) và hiẩrua nén mang nhóm chức 
(functionalized parent hydride). 

Chức nén là cấu trúc có một hay nhiều nhóm đặc trưng (nhóm chức) và có 
một hay nhiều nguyên tử hiđro nối với ít nhất một nguyên tử của bộ khung hoặc 
với một nhóm chức. Thí dụ : anilin, axit axetic. 

Nếu hiđrua nền mang nhóm chức được gọi tên dưới dạng hậu tố, thì không coi 
đó là chức nền mà là hiẩrua nén mang nhóm chức. Thí du : xiclohexanol. 
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I-4-3 Nhóm đặc trưng 

Nhóm đặc trưng (characteristic areups)'hay nhóm chức (functional groups) là 
nguyên tử hay nhóm nguyên tứ quyết định tính chất hoá học đặc trưng của một 
loại hợp chất hữu cơ. Đó là những nguyên tử hay nhóm nguyên tử liên kết với 
hiđrua nền có thể bằng liên kết cacbon-cacbon (thí dụ -COOH ; -CN ; -COCI,...) 
hoặc không bằng liên kết cacbon-cacbon (thí du -OH,—NH;, -CI, -Bi, ...). 

Các liên kết kép cacbon-cacbon (C=C, C=C) nói lên độ chưa bão hòa (độ 
không no) cũng có thể được coi là nhóm chức, song mặt khác chúng lại là một bộ 
phân của cấu trúc nền. Các liên kết đó có tên ở dạng hậu tố : 


Số lượng Một Hai 
Liên kết C=C -en -ađien -atrien 
Liên kết C=C -in -ađiin -atrin 


I-4-3-1 Phân loại nhóm đặc trưng theo hê tiền tố / hậu tố trong danh 
pháp thay thế của IUPAC 


a) Các nhóm đặc trưng chỉ có tên ở dạng tiền tố (nhóm loại A) 


Bảng I-2 
NHÓM ĐẶC TRƯNG LOẠI A 


Nhóm đặc trưng | Tiền tố [| Nhóm đặc trưng Tiên tố 


—Br Bromo- =NHNH, Hidrazino- 

=(Ì Cloro- =N; Điazo- 

ĐT: Fluoro- =N¡ Azido- 

Si, lodo- Si? Nitroso- 

-CIO Clorosyl- =NO; Nitro- 

'CIO› Clory]- -OR (R)oxi- 

IO lodosyl- =S§E (R)sunfanyl- 

„mm. lodyl- —SeR (R)selanyl- 
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b) Các nhôm đặc trưng có thể có tên ỏ dạng tiền tố hoặc hậu tố (nhóm 
loại B) 
Bảng I-3 


NHÓM ĐẶC TRƯNG LOẠI B 


Loại hợp chất 
Axit -(C)OOII 
cacboxylic —=COOH Cacboxi AXII ---: =cacboxylic 
Este —(C)OOR — R. ---- -oat 
-COOR (R)oxicacbonyl | R..... -cacboxylat 
. Axyl -(C)OHal — - _oyl halogenua 
halogenua —COHal Halogenocacbonyl |... _cacbonyl halogenua 
-\mit -(C)ONH, — ‹- =amI† 
-CONH; Aminocacbonyl- | --- _cacboxamit 
- Nưin -(C)=N _ :;- —NItrIn 
| -C=N Xiano- - _ cacbonitrin 
| ^nđehit —(C)H=O Oxo- si 
-CH=O Formyl- -; _cacbandehit 
Xcton -(Œ)=O Oxo- si 
-\ncol. phenol -OH HidroxI- sz 960] 
Thiol -SH Sunfanyl- ‹- _thiol 
(Mecapto-) 
Amin _NH, Amino- ‹_amin 


Các chữ (C) chỉ ra rằng nguyên tử cacbon này được tính trong tên của hiđrua nền. 
!-4- 3-2 Đô ưu tiên của các nhóm đặc trung 


Khi trong phân tử có mặt hai hoặc hơn hai nhóm loại B, cần xác định nhóm 
chính đề gọi tên dưới dạng hậu tõ, còn các nhóm khác được gọi tên dưới dạng tiền 
tỏ. Nhóm chính la nhóm có độ ưu tiên cao hơn trong dãy sau (đo IUPAC quy định) : 


38 CHƯƠNG I - ĐẠI CƯƠNG VỀ DANH PHÁP HỮU CƠ 
MUA  c.. . . đê. CC nnnC 7ĩ7nĩ= na on on. 


1. Gốc tự do 8. Amit 

2. Anion 9. Nitrin 

3. Cation 10. Anđehit 

4. Axit cacboxylic 11. Xeton 

5. Anhidrit axIt 12. Ancol, phenol 
6. Este 13. Amin 

7. Halogenua axIt 14. Ete 


Thí dụ đối với hợp chất : 


HạN T ( COOH 
O„N CH-CH-CH„-CH-C-CH, 


CH,CH,OH C1 O 


Các nhóm loại B được xếp theo trình tự giảm đần độ ưu tiên là : 
- COOH> >C=O > -OH > —NH;. Nhóm chính (được gọi tên ở đạng hậu tố) là -COOH. 
Nhóm chính + hidrua nền là axit xiclohexancacboxylic. Các nhóm còn lại, dù 
thuộc loại A hay loại B, đều phải nêu tên ở dạng tiền tố. 


I-5 QUY TẮC CHUNG CỦA VIỆC GỌI TÊN 
THEO DANH PHÁP THAY THẾ CỦA IUPAC 


I-5-1 Hiđrocacbon 


Cách gọi tên hidrocacbon được đề cập cụ thể trong chương sau. Nhìn chung có 
3 bước chính : 


-5-1-I Xác định hiđrua nên (mạch chính, vòng chính) 
Việc xác định hiđrua nên đựa theo những quy tắc cụ thể. Chẳng hạn đối với 
hidrocacbon no mạch hở, đó là mạch đài nhất mà chứa nhiều nhánh nhất ; đối với 


hidrocacbon không no mạch hở, đó là mạch chứa liên kết kép với số lượng tối đa 
và khi cần thì ưu tiên cho nỗi đôi hơn là nối ba, v.v... 


?-5-1-2 Đánh số các nguyên tử cacbon trên mạch chính 

Cách đánh số cũng phải tuân theo những quy tắc cụ thể. Chẳng hạn, đối với 
hiđrocacbon no cần đánh số từ đầu nào gần nhánh để cho “locant” nhỏ nhất, đối 
với hiđrocacbon không no cần đánh số từ đầu nào gần liên kết kép hơn, và khi cần 
thiết thì ưu tiên cho nối đôi C = C. 
f-5-1-3 Gọi tên đầy đủ 

“Locant"` của các nhánh + Tên của các nhánh (theo trình tự chữ cái) + Hidrua 
nền + “Locant” của liên kết kép (nếu có) + Hậu tố của liên kết kếp (trình tự -en 
trước -in). 

Thí dụ : CH; -CH; 


9 § ñ N XS. 2 


5-Buty]-3-metyl-4-propvlnonan 


CH; —CH, —-CH;: - CH; —-CH; 
| 3| 3 4 1 6 7 
SN cung si mj tượng 


CH, 
6-Metyl-2-pentv lhept- I-en-4-in 


I-5-2 Dẫn xuất của hiđrocacbon 

Cách gọi tên các loại đần xuất của hidrocacbon được trình bày trong các 
chương II và IV. Sau đây là một số quy tắc chung nhất. 
/-5-2-] Xác định nhóm đặc trưng 

Trước hết. cần xác định rõ nhóm đặc trưng trong phân tử thuộc về loại A hay 
loại B ; nếu có nhiều nhóm loại B cần xác định nhóm chính. 
!-5-2-2 Xác định hiđrua nền 

Đó là mạch chứa nhóm chức chính với số lượng tối đa, sau đó đến các nhóm 
chức và nhóm thế khác với số lượng càng nhiều càng tốt. 
/-5-2-3 Đánh số mạch chính 

Cán đánh số từ đầu nào gần nhóm chính và cho “locant” nhỏ nhất. Các hậu tố 
chỉ độ chưa bão hoà (-en, -In...) được đật ngay trước tên của nhóm chính. 
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f-5-2-4 Trường hợp chứa nhóm đặc trưng loại A 

Đối với các hợp chất đơn chức và đa chức đồng nhất chỉ chứa nhóm đặc trưng 
loại A thì gọi tên các nhóm đặc trưng ở dạng /iền rố cùng với “locant” (đặt trước 
tiền tố) rồi đến tên hiđrua nền (mạch chính, vòng chính). 
/-5-2-5 Trường hợp chứa nhóm đặc trưng loại B 

Đối với các hợp chất đơn chức vã đa chức đồng nhất chứa nhóm đặc trưng 
loại B thì nhóm đặc trưng được thể hiện ở đạng hậu rố cùng với “locant” (được đặt 
ngay trước hậu tố). 
/-5-2-6 Các hợp chất tạp chức 

Đối với các hợp chất tạp chức chứa nhiều nhóm đặc trưng khác nhau, trong số 
đó có nhóm loại B, thì gọi tên tất cả các nhóm không phải là nhóm chính ở đạng 
tiền tố cùng với “locant” (đặt ngay trước mỗi tiền tố) rồi đến tên hiđrua nền (mạch 
chính) cùng với độ chưa bão hoà (nếu có) và sau cùng là ểên nhóm chính ở dạng 
hậu tổ cùng với “locant” (đặt ngay trước hậu tố). 


!-5-2-7 Tôm tắt trình tự gọi tên dẫn xuất của hiđrocacbon 


Locant + Nhóm thế và nhóm chức không chính (ở đạng tiền tố, trình tự chữ 
cái) + Hiđrua nền + Locant + Độ chưa bão hoà (ở dạng hậu tố -en, -in...) + 
Locant + Nhóm chức chính (ở đạng hậu tố). 


Thí dụ 1 : CH; -CH; -OH và HO—CH; —-CH; —OH 
Nhóm chức chính : —OH (thuộc loại B) có hậu tố -ol 
Hiđua nền : CH¡ -CH; có tên etan 

Tên hợp chất : Etanol và Etan-1,2-điol 

Thí dụ 2 : 


CH; -CH—CH =C-C—CH; 
II 
ÓH CH, CÔ 


Nhóm chính: >C=O hậu tố -on 
Hidrua nền : CH;CH;CH,CH,CH,CH. hexan 


Hiđrua nền + nhóm chính + độ chưa bão hoà : 


6 5 4 3 8.-~Í 
CH; -CH; —CH = CHP- ĐEIOM, hex-3-en-2-on 


O 
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Các tiền tố : — Cl; — OH; -CH; : cloro-; hiđroxi ; metyl- 
Tên hợp chất : 3-Cloro-6-hiđroxi-5-metylhex-3-en-2-on 


I-5-3 Các quy tắc xác định hiđrua nền axiclic 


Đối với các hợp chất axiclic (hợp chất không vòng), hiđrua nền chính là mạch 
chính được chọn lựa đựa theo các tiêu chí theo thứ tự lần lượt sau đây cho tới khi 
đạt được yêu cầu. Tiêu chí nèu trước được ưu tiên hơn tiêu chí nêu sau. 


!-5-.3- 1 Mạch chúa nhóm chính với số lương tối đa. Thí dụ : 


1 OH OH 
2_ „COOH 1 2l 3 l4 5 
HO - [CH;], - CH_ HO - CH; - CH - CH - CH - CH;- OH 
aqCOOH Ï 
[CH;]a - OH 


Axit 2-(4-hiđroxibutyl)propandioic  3-(3-Hidroxipropyl)pentan- l ,2,4,5-tetraol 
!-5-.3-2 Mach chứa số lượng tối đa liên kết bội (C=C và C=C). Thí dụ : 


3 ra: 
... y _CH=CHCH,CH, 4 _CH=CHCOOH 
CH;= CHCH = CHỊCH;,CH,  ¿ ;p ;; HOOC-[CH;j-CHỆC 

CH = CHC=CH CH;C=CCOOH 


7-( But- I-enyl)unđeca-I,3,8-trien-10-in Axtt 4-(3-cacboxipropyl)oct-2-en- 
6-in-1,8-đioIc 
!-5- 3-3 Mach dài nhất. Thí dụ : 


: 
CH;[CH,],. 4  s _ CH;CH; 
CH,CH; Z HS IcH.1CH; 
8 


4,5-ĐIetyloctan 


6 7 8 
=CH.5 = CH- 3 
CH; ch + CH= CH-CH, ; _CH--CH,OH 
HO-CH;-CH 5 
« 3 2 1 2 " 
cH,=cHZCf¬ch,-c =cH CH„-CH,OH 


4.5-Đietenyloct-6-en- Ï -1n 3-(HIdroximety])pentan- l ,5-điol 
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!-5-3-4 Mạch chúa nhiều liên kết đôi nhất. Thí dụ : 


4 5 3 2 4 
1 2 3 CH=CH, _ 5. ,CH„-CH=CH-COOH 
CH;= CH-CHẾ Á _ HOOC-CH,C=C-CH ch =CH-COOH 
7 8 9 


3-Etinylpenta- I,4-dien Axit 5-(3-cacboxiprop- L-n-l-y])nona-2,7-đien-1,9-đioïc 
I-5-3-5 ` Mạch có locant thấp nhất cho nhóm chính. Thí dụ : 


hh 
OH _ẮG. 
-CH„- 12 s5. _ CH=CH-CH-CH 
ÊH,CH—ÊH 2° ộp nhện nh H;N-CH,-CH=CH-CH,-CH  s Sơ 
`CH,-CH,-OH CH-CH,~CH=Cn, 
NH; 


3-{2-Hidroxietyl)pentan-I4+diol  5-(3-Aminobut-1l-en-1-y])nona-2,8-đien-l,6-điamin 
!-5-3-6 Mach cô locant nhỏ nhất cho các liên kết kép. Thí dụ : 

Z5" 1 
 CHạ_-CH=CH, 
 CH=CH-CH; 
4-(Prop-1-enyl)hepta- I ,5-đien 


7 5 4 
CH;-CH=CH-CH 


4 3 2 1 

9 7 6 5 _ CHạ-CH=CH-CH,-OH 

HO~CH,~CH,-CH=CH~CH < 
CHạ-CH=CH-CH,-OH 


5-(4-Hidroxibut-2-eny])nona-2,6-đien- I ,9-dio] 
5-3-7 Mạch có locant nhỏ nhất cho các liên kết đôi. Thí dụ : 


T1 9 ĩ 
CH;-C =C-CH=CH 6 4 


2 † 
CH,—CH = CH_c=c ^ CH~CH= CH~CH = CH-CH, 
ke = ~= 


6-(Pent-3-en- I-iny])unđeca-2,4,7-trien-9-in 
CH;=CH-CE=C ¿ Thy 
7 —.Ð 4 CH-CH-CH.OH 
HC=C~-CH=CH Z ; 


3-(But-3-en- I-iny])hept-4-en-6-in-I ,2-đio] 
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/-5-3-8 Mạch chúa số tối đa nhóm thế ở dạng tiên tố. Thí dụ : 


4 5 
- 23.8.“ GHE0N; 


CtsÖ-Ên 5_ 4 3. CH;- COOH 
=ằC~ HOOC-CH,-CH_ 2 1 
E203 CHƯEGHè “ — ^* GH,-COOH 
CH; | 
OH 
3-Etenyl-2-metylpenta-I,4-đien Axit 2-hiđroxi-3-(cacboximety])pentandioic 


!-5- 3-9. Mach có locant nhỏ nhất cho nhóm thế ở dang tiền tố. Thí dụ : 


1 
Lị 5 4 CH;„-— CH, - CH, - CI 
CH/-CH,-CH-CH: ˆ ˆ ° — © 
| CH; - CH - CH; 
Cl | 
CI 
1,5-Đicloro-4-(2-cloropropy])heptan 


Ie” l 
7 | ˆ 4 „CH;-CH-CH;-OH 
HO—CH„~CH,—CH~CH 
CH;~CH~CH; 
OH 
4-(2-HIđroxipropy])-2.5-đimetylheptan- 1,7-điol 


kÌ 
7 


!-5-3-10 Mach có locant nhỏ nhất cho nhóm thế ở dạng tiền tố được nêu 
tên đấu tiên. Thí dụ : 


4 3 CH¿- 2 4 6 
CH;- CH, - CH 1 CH;-CH,~ CH-CH,—CH-CH;-CH-CH,-CH; 
CH, - Br | | 


CH:; ;CH;OH CH,-CH; 
l-Bromo-2-(cloromety])butan 4-Ety]-2-(2-metylbutyl)hexan- l -ol 
I-5-4 Một số quy tắc chọn lựa hiđrua nền đối với các hợp chất chứa 
cả mạch hở lẫn mạch vòng 


!-5-4-1 Khi hơp chất chứa cả mạch vòng và mạch hở thi hiđrua nến là bộ 
phân chứa nhórn chính. Thí dụ : 
1 


vo, 
3 1 lÓ 
SG: CH; - CH=O Xã) 
2` CH;-CH,~CH„—CH,~CH,„~CH, 


3-Xiclopentylpropanal 2-Hexylxiclohexan-I-ol 
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I-5-4-2 Khi bộ phân mạch vóng nối với hai hoặc hơn hai bộ phân mạch 
hở đều chứa nhóm chính thi hiđrua nến là bộ phận mạch hở chứa 
nhiều nhóm chứnh hơn. Thí dụ : 


HO~CH,~CH,~CH, —Ế Tae, 
== onÓG-H 
1-[p-(3-Hiđroxipropy])phenyl]etan- L,2-điol 


1-5-4-.3 Khi nhóm chính có mặt ở cả mạch vòïnng và mạch hở thì hiđrua 
nên là bộ phận nào chúa nhiều nhóm chính hơn. Thí dụ : 


1 5 
HO ¬- H-CH,~GH;—CH;~CH, 
= OH OH 
1-(4-Hiđroxixiclohexyl)pentan-1 ,5-điol 
f-5-4-4 Khi bô phân mach vóng nối trực tiếp với bộ phận mạch hở mà số 


lượng nhóm thế bằng nhau, số cacbon trong mỗi mạch cũng Đằng 
nhau thì hiđrua nên là mạch vòng. Thí dụ : 


Ô} dê AC: tạ: tà cô d9, 


Pentylxiclopentan Hexylbenzen 


!-5-4-5 Số lượng nhóm thế nhiều hơn có thể quyết định sự ưu tiên chọn 
tựa hiđrua nền: Thí dụ : 


1 2 
CH„—CH lụo để 
cà ~Í < } f®¬...S 
mm 
4CH 


: 1,2-Đixiclopentyletan 


1,2-Điphenylbutan 


3 2 1 
CH;~ CH,~ CH,~ CI 


1-Cloro-3-xiclopropylpropan 
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I-6 DANH PHÁP ĐỒNG PHÂN CẤU HÌNH 


I-6-1 Đồng phân hình học 
Muốn có đồng phân hình học các hợp chất hữu cơ phải có hai điều kiện sau đây : 
— Phân từ phải có liên kết đôi (một liên kết đôi C=C, C=N, N=N... hoặc hệ 
thông một sô liên kết đôi C=C), hoặc vòng no (thường là vòng nhỏ, không lớn)... 
coi đó là bộ phản `'cứng nhắc” căn trở sự quay tự do của hai nguyên tử ở bộ phận đó. 
— Ở mỗi nguyên tử cacbon của liên kết đôi và ít nhất ở hai nguyên tử cacbon 
của vòng no phai có hai nguyễn tử hoặc nhóm nguyễn tử khác nhau. 
/-6-1- ï Hệ danh pháp cistrar1s 
Theo hệ danh pháp này, những dạng có hai nhóm thế được phân bố ở cùng 
một phía đôi với mật phẳng của nối đôi hay vòng no thì được gọi là c¡s, trái lại nếu 
ơ khác phía thì được gọi là rans. Thí du : 


H H H.C CaH„NO 
s 56 2/8742 
C=€ C=C=C=C 
N N 
HC,  CạH; NO,C¿H, Gel; 
dạng cis dang rrans 
CH H CHẠ H 
Š há H `. COOH 
Z. “3, Z j “"Nu 
H C=C H C=C 
“-INNG... “I..- 
H COOH H H 
dạng /rans,trans dạng c¡is,trans 
H H H CH; 
VẤN XS SÀN 
< < < —— 
CH; GRỤ,. “CE H CHạ CHẠ CH; CH; 
dang c¡s dạng /rans dạng c¡s dạng trans 


Đối với các dẫn xuất l,2- và I,4- hai lân thể của xIclohexan, các đồng phân 
4. a và e,e là trans, còn các đồng phân a,e và e,a là cis. 
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Việc áp dụng hệ danh pháp c¡s/rans sẽ gặp khó khăn trong nhiều trường hợp, 
Thí dụ : 
° -.. F,_CHẠCH; s &. 
7A CA... 
Sỹ : s : CHZ `CH,CH, 
!-6- 1-2 Hệ danh pháp syanti 


Hệ danh pháp này thường dùng cho các hợp chất có liên kết đôi C=N hoặc 
N=N. Thí dụ : 


CạH HạC OH 
⁄® 5 S7 
N=N N=N C=N 
mm. bá 4 
HC OgHs HgCs H 
đạng syn đạng am đạng amri 


Thường thì dạng syø là dạng mà hai nhóm thế ở cùng phía (tương tự c¡s), ngược 
lại là an (tương tự írđzs) ; nhưng trong trường hợp các andoxim RCH=NOH 
ngưỡi ta lại cân cứ vào vị trí không gian của H (không phải R) và OH để gọi cấu 
hình là syn hay amii. 

Ngày nay, người ta rất ít dùng hệ danh pháp này. 

!-6- 1-3 Hệ danh pháp Z/E 

Hệ danh pháp Z/E bao trùm được cả hai hệ danh pháp. trên và có thể áp dụng 
được vào những trường hợp mà hai hệ trên gặp khó khăn. 

Theo hệ danh pháp này, muốn gọi tên cấu hình của hợp chất có nối đôi chẳng 
hạn, cần thực hiện hai bước sau : 

a) Šo sánh độ hơn cấp của các nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử ở nối đôi 
abC=Ccđ hoặc abC=Nc. 

Cơ sở để xác dịnh độ hơn cấp là số thứ tự Z của nguyên tử trực tiếp gắn vào 
cacbon mang nối dôi : Z. càng lớn độ hơn cấp càng cao. Thí dụ : 

-H < -CH; < -NH, < -OH < -F < -CI < -Br 

lm), (1) (6) (7) (8) lẾMU lU0/ 3) (10) 


Nếu hai nguyên tử trực tiếp gắn vào cacbon mang nối dõi là đồng nhất, thí dụ 
cùng là cacbon, thì cần xét đến nguyên tử tiếp theo. Thí dụ : 
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-CH;- CH„-H <-CH,- CH;- CH; <-CH;- CH:- OH < -CH;- CH;- Cl 
Những nguyên tử (ở nhóm thế) mang nổi đôi hoặc nối ba được coi như tương 


đương hai hoặc ba nỏi đơn với các nguyên từ gia định được ghi trong dấu móc cong. 
Thí dụ : 


cC=oO tương đươn ` - xW Ög: 
PP BintEee ưyc, 
(O) 
° O-(C) 
-C tương đương —C-(O) 
N `» 
OH OH 
x(©) 
N 
N © 
-C=N tương đương =0) 
(N) 
x(€) 
CH 
7 
-C=CH tương đương —C-(C) 


Theo cách đó ta có trình tự tầng độ hơn cấp như sau : 


j V 
-C=CH < -C=N < -Ễ. < -C 
*§ OH 


b) Xúc định tên cảu hình Z/E 


Gia sử sau khi xác định độ hơn cấp tương đối thấy a > b và c > dđ, ta xét VỊ trí 
không gian của z và c nếu thấy chúng ở cùng một phía đối với bộ phận cứng nhắc ta 
có dang Z (từ tiếng Đức Zwsammen có nghĩa là "cùng") ; trải lai nếu chúng ở khác 
phía ta có dang £ (chữ cái đầu cúa Erzegen có nghĩa là "*đỏi”). Thí du : 


a 
£ `. `. N 
c=c CC C=N C=N 
z hộ / bề ⁄ N 
b g b c b b c 
dạng Z dạng È dạng Z dạng E 
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HC H cỊ no có 
cuc TƯNS “AEEE - 
H CH; Br | H OH 
(E)-But-2-en (2-1,2-Đibromo- (E)-Axetanđoxim 


l-cloro-2-iođoeten 


¬ œ 
>c=c< H 


" 
CH C=C 
"` HỂ- - “06H CHZ `CH,CH; 
Axit (2E,4Z)-hexa-2,4-dienoIc (E)-1-sec-Butyliđeninđen 


I-6-2 Đồng phân quang học 


Để xuất hiện đồng phân quang học, phân tử hợp chất hữu cơ phải có yếu rổ 
không trùng vật - ảnh (chirality), mà phổ biến và quan trọng hơn cả là trường hợp 
phân tử có chứa nguyên tứ cacbon bất đối, kí hiệu C*. Đó là nguyên tử cacbon nối 
với bốn nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác nhau C*abcd, với a # b # c # d. 
Thí dụ : 


Br CH; COOH CH=O 

lự Ïz> lự l„ 
H~C-F H~C~D H~C~OH HO-C~H 

CI C,H, CH¿ CH,OH 


Khi trong phân tử có một nguyên tử C*, phân tử có thể tồn tại ở hai dạng 
đối xứng nhau như vật và ảnh qua gương của nó và đo đó không thể lồng chập 
vào nhau được (ví như hai bàn tay của một người bình thường). 

Thí dụ glixerandehit HOCH,CH(OH)CH=O có hai dạng : 


CHO CHO_ j CHO CHO 
HO-TH = ÒẲÖ© CG„ = H-LOH 
HOH ¡ HOZ/ ^”H 
CH;OH CH,OH ¡ CH„OH CH;OH 
(—)-Glixeranđehit (+)-Glixeranđdehir 
[„]ỗ =-8,7° [œ]ỗ =+8,7 


Có hai cách kí hiệu cấu hình của đồng phân quang học, đó là đanh pháp D/L 
và danh pháp Ẩ/S. Ngoài ra, còn đanh pháp ery/hro/threo riêng cho các hợp chất 
chứa hai C* liền kể nhau. 


I-6 DANH PHÁP ĐỒNG PHÁN CẤU HÌNH 49 


f-6-2-1 Danh pháp D/L 
(+)-Glixeranđehit có khả năng làm quay mật phẳng ánh sáng phân cực sang bên 
phải nên trước đây người ta gọi là đ-glixerandehit (từ La Tìn đexver là “phải”), còn 
(-)-glixeranđehit được goi là /-glixeranđehit (từ La Tin /zevus là “trái”). Sau này, tất 
cả những chất có câu hình tương tự đ- và /-glixerandehit đều được kí hiệu bảng các 
chữ D- và L-. bất kể đâu của [œ]. Muốn chỉ rõ đấu của [œ] cần ghi thêm đấu đó trong 
dấu móc đơn đặt ngay sau chữ D hoặc L.. Thí du : 
CHO COOH COOH 


H-Ƒ— OH H-|-on HẦ, NH; 
CH;OH CH;OH CHạ 
D-(+)-Glixerandehit AxIt D-(—)-lactic D-(-)-Alanin 

CHO COOH COOH 
HO _— H HO—|— H NH;—|— H 
CH;OH CH; CHạ 


L-(-—)-Glixerandehit AxItrL-(+)-lactic L-(+)-Alanin 

Hệ thống danh pháp D/L nói lên cấu hình tương đổi. chỉ có ý nghĩa so sánh và 
chỉ tiên lơi đối với các hợp chất kiều RCHYR với Y là đi tố. Việc ứng dụng hệ thống 
này vào các hợp chất có nhiều C gãp khó khân. Nhằm khắc phục, trong dãy 
monosaccarit chảng han người ta căn cứ vào vị trí không gian trên công thức Fisơ của 


nhóm OH ở CÝ được đánh số lớn nhất đề xếp hợp chất vào đãy D hay đãy L : 


CH=O CH=O 
| | 
[CHOHỊ„ [CHOHỊ„ 
H-E_ OH HO—T—H 
CH;OH CH;OH 
Dãy D Dãy L 


f-6-2-2 Danh pháp IS 

Theo hẻ thống danh pháp này, bốn nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử ở CÏ dược sắp 
xếp theo trình tư dô hơn cấp a > b > c > đ như dã nêu ở hệ thống danh pháp 
ZIE. THỊ đụ : 


CH;OH -CH(OH)~CH =O - OH > - CHO > -CH,OH >~H 


CH. - CH(NH,)~ COOH -NH,> - COOH > -CH; >~H 
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Bay giờ, nhìn phân tử theo hướng CÏ—ä, nếu thấy thứ tự a > b > c đi theo 
chiều kim đồng hồ ta nói rằng phân tử có cấu hình # (từ tiếng La Tin recfus có 
nghĩa là “phải”), trái lại nếu trình tự đó ngược với chiều kim đồng hồ, phân tử có 
cấu hình Š (từ tiếng La Tin sizisfer là “trái” : 

b 


Z 


- 
a „uatt ì 
\ 


Cấu hình R (R)-Glixerandehit 


CH„OH 


CHO 
Câu hình S (5)-Glixeranđdehit 


Chú ý rằng nếu nhìn vào công thức Fisơ mà đ ở cạnh nằm ngang thì tại đồng 
phân È trình tự a > b > c lại ngược với chiều kim đồng hồ, còn tại đồng phân Š thì 
theo chiều kim. Thí dụ : 


CHO,„. CHO,, 
H-€l^- OH HOĐ-H 
(4) PP (a) (a) li (4) 
CH,OH CH,OH 
(c) (c) 
(R)-Glixeranđehit (R)-Glixeranđehit 


Hệ thống R/S có thể áp dụng thuận tiện cho những hợp chât cỗ nhiều C, khi 
ấy người ta ghi thêm “locant” cho # và Š. Thí dụ 2,3,4-trihiđroxibutanal có 4 đồng 
phân quang học : 


CH=O CH-=O CH=O h CH=O 
(S) (R (R) (5) 
HO H H-€>~oH H OH ¡ HO H 
H<Œ-OH ' HoO-⁄b-H H-Œ-OH ¡ HO 

(R) (S (&) ® 

CHẠOH: : CH;OH CHẠOH: ¡ CHạOH 


(2S.3R)- (2R,3S)- (2R,3R)- (25,35)- 
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Như vậy D-glucozơ CH;OH-—- CHOH -CHOH - CHOH - CHOH -CH = O 
có tên đầy đủ là (2R,3S.4R,SR)-2,3,4,5.6-pentahidroxihexanal. 


†-6-2-3 Danh pháp erythro/threo 


Đối với các hợp chất chứa hai nguyên tử CỔ mà nối trực tiếp với nhau 
người ta chọn các đồng phân lập thể của 2.3.1-trihiđroxibutanal (xem công 
thức ở trên) làm cơ sở. Bốn đồng phân có tên lần lượt là : D-threozơ hay 
(2§S.3R)-2,3,4-trthiđroxibutanal, L-threozơ hay (2R.3S)-2,3,4-trihiđroxibutanal, 
D-erythrozơ hay (2K.3K)-2,3,4-trihiđroxibutanal và L-erythrozơ hay (25,3S)- 
2,3.,4-trihiđroxibutanal. 


Trong trường hợp chung, đối với phân từ R-CHX-CHY-R)', đôi đối quang nào 
mà các nguyên tử C có thể được đưa về vị trí che khuất hoàn toàn (theo từng cặp 
R-R', X-Y. H-H) thì được gọi là đôi đối quang crythro, đôi đối quang còn lại là 
threo : 


¬ +. _.... 
UP TỈ 
H——y : Yy—H Hy :Yy—n 

R : R R R 
Đỏi đối quang eryfhro Đôi đối quang fhreo 


Nếu R =R' và X = Y, ta chỉ có một dang eryrhro cùng với đôi đối quang 0hreo. 
Dang erythro không có tính quang hoạt vì phân từ có mặt phẳng đối xứng, dạng này 
được gọi là meso. Thí dụ axit tactric HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH : 


COOH COOH COOH 
(%) (R) 
H HO H OH 
h H OH HO H 
($ , (R) 
COOH COOH COOH ; COOH 
AXIT meso-tactric Axit (25,35)-tactric  Axit (2R,?K)-tactric 


[œ]?) =0 [m]p =-129 [m]p =+12° 
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l4 


L5 


L6 


BÀI TẬP CHƯƠNG I 


Hãy phân biệt và nêu thí dụ minh hoạ : 

a) Danh pháp IUPAC và danh pháp Giơnevơ. 

b) Danh pháp thay thế và danh pháp trao đối. 

c) Danh pháp kết hợp và danh pháp thay thế. 

Danh pháp loại chức (hay danh pháp gốc - chức) là gì ? Danh pháp đó được 
hình thành như thế nào ? Danh pháp loại chức khác danh pháp thay thế như thế 
nào ? Nêu thí dụ về danh pháp loại chức cho các loại hợp chất : ancol, ete, đẫn 
xuất halogen, xeton, dẫn xuất của axit cacboxylic. 

Đối với mỗi hợp chất sau đây, hãy chỉ rõ hiđrua nền rồi gọi tên cụ thể các hợp 
chất dó : 


a) CH.,CH,PH, d) SiH, —S¡IH; - si H-S¡H, 
CH; 
b) (C,H,),P ®) CH, -§-CH-§~CH, 
CH; 
c) (C,H,),P-P(C,H,), f) HO-CH,-CH,-SH 


Một tạp chí khoa học công bố công thức của ankan có mạch đài nhất 
là CH; ƑCH;]—CH; (A), còn xicloankan có vòng lớn nhất là 
382 


xIclooctaoctacontadictan (B). 

Hãy gọi tên của A và viết công thức cấu tạo của B. 

Để gọi tên mỗi hợp chất sau cần dùng tiền tố gì về độ bội ? Nêu tên đầy đủ. 
a) CN), 


» OTDO 


c) t : 

V V À4 
a} Viết tên hai hợp chất CIF,C-CHB¡I (A) và BrF,C-CCIFI (B) và cho biết đã 
áp dụng những quy tắc nào về gọi tên. 
b) Viết công thức cấu tạo của hợp chất có tên là axit 4.4-{1-[({5-|(4- 
xianobiphenyl-4-y])oxi]pentyl}oxi)cacbonyl]etylen} đibenzoic và cho biết trình 
tự sử dụng các đấu móc đóng. 


Chương II 


DANH PHÁP CÁC HIDROCACBON, 
CÁC ION VÀ GỐC TỤ DO, CÁC DỊ VÒNG 


I-1 HIĐROCACBON NO MẠCH HỞ 


II-1-1 Hiđrocacbon no mạch hở không nhánh 

Bốn chất đầu có tên là metan, etan, propan và butan. Đó là những tên nửa hệ 
thống được lưu đùng chính thức từ Hội nghị Giơnevơ về đanh pháp quốc tế năm 
1892 và đang nằm trong hệ đanh pháp IUPAC. 

Tên gọi meran xuất phát từ meryl trong tên gọi ancol metylic, mà theo tiếng Hi 
Lạp methy có nghĩa là cồn, rượu vang... và ñv/e là gỗ (ancol metylic sinh ra trong 
quá trình chưng khan gô). 

Tên gọi eran có liên quan với từ Hi Lạp airhein có nghĩa là cháy bùng, vì etan 
là một trong những chất khí đễ bùng cháy khi có ngọn lửa. 

Nguồn gốc của tên gọi propan là từ axit propionic — axit đầu tiên mà đơn giản 
được tách ra từ chất béo (proro nghĩa là đầu tiên, pion là chất béo). 

Buran là tên gọi bắt nguồn từ axit butiric - thành phần gây mùi trong bơ, mà 
theo tiếng La Tin buryrum có nghĩa là bơ. 

Tên của tất cả các đồng đẳng cao hơn đều được hình thành bằng cách tổ 
hợp tiền tố cơ bản về độ bội (xem bảng I-1) với hậu tố -an. Các tiền tố nói trên 
chỉ ra số lượng nguyên tử cacbon trong mạch, còn hậu tố -an đặc trưng cho 
hiđrocacbon no. Thí dụ : C2H;; có tên là pent(a) + an = pentan. Tên chung của 
các hiđrocacbon no mạch hở là ankan. Bảng II-I trình bày tên của một số 
ankan tiêu biểu. 
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TÊN IUPAC CỦA MỘT SỐ ANKAN C,H;„„; 


Metan 
Etan 
Propan 
Butan 
Pentan 


Hexan 


Unđdecan 
Đođecan 
Tetrađdecan 
Hexađecan 
Octađecan 


ÍÏcosan 


Tritriacontan 


Pentatriacontan 


Tetracontan 
Pentacontan 
Hexacontan 


Hectan 


Heptan Henicosan Henhectan 
Octan Đocosan Đohectan 


Nonan Triacontan Đotriacontahectan 


g5 
| 
2 
, 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 


Đecan Hentriacontan Đictan 


Các ankan được coi như do nhóm (hay gốc) hoá trị một là ankyl C.H,,„ 
nối với một nguyên tử hiđro. 


Il-1-2 Hiđrocacbon no mạch nhánh 


Theo danh pháp thay thế, phân tử ankan mạch nhánh được coi như cấu thành 
từ một mạch chính là hiẩrua nền và các nhánh bên là những nhóm thế: 
Tên của ankan = Tên của các nhánh cùng với “locant” + Tên của hiđrua nên. 


Các bước cần thực hiện là : 
#I-1-2-T Xác định hiđrua nền 


Hidrua nên ở đây là mạch chính, đó là mạch cacbon dài nhất ; nếu có đồng 
thời một số mạch đài nhât mà bằng nhau thì chọn mạch có nhiều nhánh nhất, đặc 


biệt là có “locant” nhỏ nhất. Trong các thí dụ đưới dây mạch chính được chỉ ra 
bằng vùng đen mờ. 
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6 5 4 3 ý) 1 
CH; 


3-Metylhexan 


7 6 5s 4 
CH,~CH,- CH-CH~CH,- CH,- CH, 


CH; IhàN luờn CH; 
CH; CH; 
2,3,5-Trimetyl-4-propylheptan 
CH, 
CH,- CH~ ÈH„ CH, 
CH; 
2,5-Đimetyl-4-(I-metylpropy])heptan 
Nếu có hai mạch đài bằng nhau, sð lượng nhóm thế cũng bằng nhau và có 
cùng locant. thì chọn mạch có locant nhỏ nhất cho nhóm thế được nêu đầu tiên. 
Thí dụ : 
CH,CH, 
10 `. 
CH;-CH;~CH,-CH,-CH,-CH~-CH-CH-CH,~CH, 
1 3 4 é= 
CH;-CH,~CH-CH~CH; "5 
CH.-CH; 
3-Etyl-5-(1I-ety]-2-metylbuty])-4-metylđecan 
không : 4-Etyl-5-(2-ety]- !-metylbutyl)-3-metylđecan 
Trong trường hợp hai mạch cũng đài bằng nhau, cũng đều có nhánh với cùng 
locant, nhưng các nhánh có kích thước khác nhau hoặc mức độ phân nhánh khác 
nhau, thì chọn mạch nào có nhóm thế lớn hơn (chẳng hạn, ety] > metyl) hoặc có 
nhóm thế ít phân nhánh hơn (chẳng hạn, n-propyl > isopropyl). Thí dụ : 
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CH. VU Thế chà 


L 
4CH~CH,~CH,—CH, 


| 
CH-CH,-CH 10 5 
C ” CH„~[CH,], ~ CH 


, 
CH-CH„-CH; CH-CH;~CH„-CH, 
| 
CH„—CH; CH(CH,), 

3-Etyl-4- (1-metylpropy]) octan 3-(1-Isopropylbuty]) -4-propylđecan 


không : 4-(1-Etylpropy])-3-metyloctan không : 4-Isopropy])-5-(1-propylbutyl)đecan 


ll-1-2-2 Đánh số 


Các nguyên tử cacbon trên mạch chính được đánh số (bằng chữ số Ả Rập) 


xuất phát từ đầu nào gần mạch nhánh để cho “locant” nhỏ nhất được quyết định 
bởi điểm khác nhau đầu tiên, như sẽ nêu đưới đầy. 


Nếu có nhiều nhánh mà cách đánh số khác nhau dẫn tới hai bộ “locant” 


khác nhau, thì so sánh hai bộ đó theo từng cặp “locant”, chọn bộ nào có locant 
nhỏ hơn trong lần gặp đầu tiên. Thí dụ : 


6 5 4 3 2 | 
CH; SN, ETTH (HE 
CH; CH; CH; 
Đúng : 2, 3, 5-Trimetylhexan. 
Không đúng : 2, 4, 5-Trimetylhexan. 


Lí đo : 3 < 4. 
CHỊ; 
| 2 3 4 0) "6 7 
CH: CH; 
Đúng : 2, 5, 5-Trimetylheptan. 
Không đúng : 3, 3, 6-Trimetylheptan. 
EÍdö:2< 3, 
I0 9 8 7 6 5 4 3 2 I 
CH:-CH, Si 28 1ù —CH; -CH; -CH; —CH, củ 
| 
CH, CHỊ; CH; 


Đúng : 2, 7, 8-Trimetylđecan. 
Không đúng : 3, 4, 9-Trimetylđecan. 
Lý do: 2< 3 


II-1 HIĐROCACBON NO MẠCH HỞ Sỉ 


!I-T-2-.3 Xác định tên của các nhánh 

Các nhóm được gọi tên, sắp xếp theo trình tự chữ cái và chọn tiền tố về độ bội 
thích hợp nếu có > 2 nhánh giống nhau. 

Các nhánh đơn giản (không có nhóm thế trong nhánh) được xếp theo trình tự 
chữ cái đầu của tên nhánh, không căn cứ vào chữ cái đầu của tiền tố về độ bội mà 
ở đây các tiền tố cơ bản như đi-, tri-, v.v... Thí đụ : 

Butyl — Etyl — Đimetyl — Propyl 

Các nhánh phức tạp (có nhóm thế trong nhánh) cũng được xếp theo trình tự 
chữ cái đầu. nhưng là của tên hoàn chỉnh cho dù dó là chữ cái đầu của nhóm thế 
trong nhánh hay của tiền tố cơ bản về độ bội. Thí dụ : 

(1,2-Đimetylpentyl) — Etyl — Metyl — (1-Metylbutyl) —> (2-Metylbutyl) 

Khi có mật > 2 nhánh phức tạp giống nhau cần đùng các tiền tố như bis, tris, 
v.v... và ghi tên của nhánh phức tạp đó trong dầu móc cong. Thí đụ : 

bis(1-metylety]) hoặc là điisopropyl 
bis(2,2-đimetylpropyl) hoäc là đineopentyl 


IJ-I1-2-4 Thiết lập tên đấy đủ 
Tên đầy đủ gồm các thành phần và tuân theo trình tự sau : 


luc + Tiền tố độ bội + Tên của nhánh + Tên hiđrua nền 


viết ngay rước) ( chỉ khi có >2 | dạng tiền tố, \ (tiền tố cơ bản) 
tên của nhánh/ nhánh đồng nhãt! ttrình tự chữ cáiJ \+ hậu tố -an 


Thí dụ : 
6 5 4 3 2 | 
CH;-CH; "` Mã -CH;--CH; 
3-Etyl-4-metylhexan 
| 2 3l ˆ4 5 6 7 8 9 
CH; CH; —-CH; -CH; -CH, 
5-Butyl-3,3-đimetylnonan 
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CH(CH;} 
| 2 j.g 2 6 7 
CH;-CH; SẮ “ %<. -CH,-CH. 
CH. —-CH; CH(CH;), 
3-Etyl-4,4-bis( I-metyletyl)heptan 
hoặc 3-Etyl-4,4-điisopropylheptan 
IUPAC lưu đùng rên nứa hệ thống của một số ankan sau đây (xem thêm V-]-]): 
(CH;) CH—CH: (CH:)CH-—-CH; —CH; (CH;)„C 
Isobutan lsopentan Neopentan 


và bốn chất đầu đãy đồng đẳng (metan, etan, propan, butan). 


II-1-3 Nhóm (hay gốc) hiđrocacbon no 
!I-1-.3- 1 Nhóm (hay gốc) hiđrocacbon no hoá trỉ một 

Các nhóm hoá trị một được hình thành bằng cách loại bớt một nguyên tử H ra 
khỏi phân tử ankan và được gọi chung là anky/. Có hai cách gọi tên : 

a) Đổi hậu tố -an của ankan thành -yl. Khi trong nhóm có mạch nhánh thì 
chọn mạch đài nhất kể từ nguyên tử cacbon mang hoá trị tự do (được đánh số l) 
làm mạch chính rồi gọi tên nhóm theo đanh pháp thay thế. 

b) 7hêm hậu tố -yl vào tên của ankan kèm theo “locant” cho hoá trị tự do. 
Đánh số toàn mạch cacbon sao cho “locant” đó có giá trị tối thiểu. 

Thí du : 

CH; —CH; —CH; —CH; —CH, (pentan) 
CH; —CH; - CH; —CH, ~CH, — 
a) Pentyl 
b) Pentan-I -y] 
CH; —CH; - CH; -CH —CH;, 
| 


a) I-Metylbutyl 

b) Pentan-2-y] 

CH; —CH; -CH—CH; -CH, 
; 


a) l-Etylpropyl 
b) Pentan-3-y| 


-lrt HĐROCACBON NO MẠCH HD CO 8Ð 


Cách gọi tên thứ hai (kiểu b) thường được dùng cho các nhóm có cấu tạo 
phức tạp (chứa nhiều liên kết kép, nhiều vòng. ...) và các nhóm đa hoá trị. 


IUPAC lưu dùng rên nửa hệ thống của các nhóm hoá trị một sau đây : 


(CH:)»,CH-— Isopropyl (CH;)»CHCH,CH,- Isopentyl 
(CH;)›CHCH;— I[sobutyl CH;:CH;C(CH:}— terr-Pentyl 
CH;CH;CH(CH;)- sec-Butyl (CH:).CCH;— Neopentyl 
(CH;:),C— teri-Butyl 


Các tiền tô sec- và fer- viết thu gọn lần lượt từ secondary (bậc hai) và frtlary 
(bậc ba) nói lên rằng nhóm (gốc) sinh ra khi ngãt bớt nguyên tử hiđro bậc hai hay 
bậc ba. Những nguyên tử hiđro này liên kết với nguyễn tử cacbon bậc hai hay bậc 
ba tương ứng trong phân tử. 

Các tiền tố ¿sơ và neo áp đụng lần lượt cho các nhóm (CH;),CHỊCH;}. với 
n=0, 1.2 và (CH,),C[CH;}, với n = 1. 3. Ca bổn tiền tố trên đều thuộc loại 
tiền tố không tách rời được, song khi viết sec- và rerr- thì cần có gạch nối, còn 
iso và neo thì viết liền. 

Dưới đây là một thí đụ minh hoa bậc của cacbon cùng hiđro và tên nửa hệ 
thống của một số nhóm (gốc) hiđrocacbon no : 


Isobuty] 
¬".... cacbon bậc ba (TH) 
: Isopropyl Ả- bi... 7s cacbon bậc hai (II) 
CH; .H .CH; 
| ý | k “ = cacbon bậc bốn (IV) 
hiđro bậc một (Ï) - - - -- „ HC——C——C——C“—CH; 
la S¬.¬-- cacbon bậc một (I) 
hiđro bậc ba (TH) - - - - - - - - -- - - “.T h.5-. 
BIỚTO/MASHAI(HU s12:2272z ren se sự I terr-Butyl 
Si ————= 
Neopentyl 


!-1-3-2 Nhóm (hay gốc) hiđrocacbon no hoá trị hai 


Tên của các nhóm (gốc) hoá trị hai được hình thành về cơ bản theo hai cách 
tương tư như ở các nhóm (gốc) hoá trị một đã nêu ở trên. Cần phân biệt hai trường 
hợp : hai hoá trị tự do được dùng để tạo một liên kết đôi hay để tạo hai liên kết 
đơn, trên cơ sở đó chọn hậu tố thích hợp cho nhóm. 
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e Nếu hai hoá trị tự đo được dùng để tạo liên kết đôi thì thường áp dụng 
phương pháp a tức là đổi hậu tố -an của hiđrua nền thành -yl/đen (hay là thêm -iđey 
vào tên nhóm hoá trị một tương ứng) hoặc phương pháp b là thêm -yl/đen vào tên 
hiđrua nền. 

e Nếu hai hoá trị tự đo được dùng để tạo hai liên kết đơn thì áp dụng phương 
pháp b, tức là thêm hậu tố -đ¡y/ (kèm theo “locant”) vào tên của hiđrua nền. 


Thí dụ : 


lÌ 
CH, —-CH = CH; -C-CH; CH; -CH; —CH, -CH= 
a) Etyliđen a) 1-Metyletyliđen a) Butyliđen 
b) Etanyliđen K hoặc isopropyliđen b) Butan-1-yliđen 
b) Propan-2-yliđen 

| 

| | 
b) Propan-2,2-điyl b) Propan-1,3-điyl b) Butan- I,3-điyl 


e Đối với các nhóm (gốc) hoá trị hai có công thức chung -{CH, ]„-, tên còn 
được hình thành bằng cách thêm tiền tố cơ bản về độ bội vào “metylen”, trừ trường 
hợp n = 1 và 2. Thí đụ : 

-CH;~ -CH;-CH;- -1CH; ];— -†1CH; ]¿— -[CH; |;- 


Metylen Etylen Trimetylen  Tetrametylen Hexametylen 


!I-1- 3-3 Nhóm (gốc) hiđrocacbon hoá trị ba và cao hơn 
Các hậu tố của nhóm (gốc) hoá trị ba có thể là : -riy! (ba hoá trị tự do riêng rẽ), 
-yliđin (ba hoá trị tự đo đùng để tạo liên kết ba) và -ylyliđen (ba hoá trị tự do dùng 
để tạo một liên kết đơn và một liên kết đôi), v.v... Thí đụ : 
| 


| 
Propan-], I,I-triy] Propan-1 ,2,3-triyl Propyliđin 
Propanyliđin 
| | 
CH; —-CH; —C = CH: -CH—CH = -CH; - CH; - CH = 


Propan-I-yl-1-yliđen  Propan-2-yl-I -yliđen Propan-1 -yl-3-yliđen 
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Các hậu tố của nhóm (gốc) hoá trị bốn bao gồm : -/errayl (4 hoá trị tự đo riêng 
rẻ), -ylyliđin (4 hoá trị tự đo đùng để tạo 1 liên kết đơn và 1 liên kết ba), -điyliden 
(tạo hai liên kết đôi) và -diy/yliđen (tạo hai liên kết đơn và một liên kết đôi). Thí đụ : 


-CH› -C-—CH; - = CH-CH;: -CH; -CH = 
lI ? 
Propan- I,3-điyl-2-yliđen Butan-!,4-điyliđen 
Các nhóm (gốc) có hoá trị cao hơn cũng được gọi tên theo cách tương tự. 
Thí dụ : =C —CH› —CH› —-CH = 


Butan-]I-y]iđen-+4-vliđin 


II-2 HIDROCACBON KHÔNG NO MẠCH HỞ 


II-2-1 Hiđrocacbon không no 


!"-2-1-T Hidrocacbon có một hay nhiều liên kết đôi 

Tên của hiđrocacbon chứa một, hai. ba..... liên kết đôi xuất phát từ tên của 
ankan tương ứng chỉ thay đổi hậu tố -an bảng -en (một nối đôi), -ađien (hai nối 
đôi), -arrien (ba nối đôi), ... kèm theo "locant” chi vị trí của từng liên kết đôi đó. 
Mach chính của hiđrocacbon là mạch chứa nhiều nổi đôi nhất, được đánh số xuât 
phát từ đầu nào có thể cho "locant” nhỏ nhất. trước hết là cho nối đôi. Thí dụ : 


CH; 
5 4 3 2 9.áÍ 6 s! 4 3 2 | 
2-Etylpent- Ï-en 5,35-Đimetylhex- Í-en 

5 4 3 7 6 $4 Ä 2 l 
CH: =CH-C-CH =CH; CH;-CH=C—CH=€C-CH=CH; 

2 ` 2 

CH; -C =CH; CH:-CH, CHỊ 

3-Etenyl-2-metylpenta- I,4-đien 5-Etyl-3-metylhepta- l,3,5-trien 


IUPAC lưu dùng tên của các hidrocacbon sau đây : 


Anlen [sopren 
(không hạn chế nhóm thể) (chỉ dùng không nhóm thể) 
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II-2-1-2 Hidrocacbon có một hay nhiêu liên kết ba 
Tên của hiđrocacbon chứa một, hai, ba, ... liên kết ba cũng xuất phát từ tên của 
hiđrocacbon no tương ứng chỉ đổi hậu tố -an thành -¿z (một nối ba), -ađiin (hai nối 
ba), -afriin (ba nối ba), ... 
Cách chọn mạch chính, cách đánh số mạch cacbon và cách gọi tên nói chung 
cũng tương tự như trường hợp các hợp chất chứa nối đôi. Thí dụ : 
6 5 4 3 j) ñl I J-. GP - 
CH; -CH~CH; -CH~C=CH CH=C-CH-C=C-CH,; 
CH, CH; —CH; CH; —CH; —CH; —CH, 
3-Etyl-5-metylhex-]-in 3-Butylhexa-I,4-điin 
Axetilen CH=CH là rên thông thường song được IUPAC lưu dùng, kể cả khi có 
nhóm thế. 
1I-2- 1-3 Hidrocacbon chứa đồng thơi liên kết đôi và liên kết ba 


Tên của các hidrocacbon thuộc loại này được hình thành bằng cách đổi hậu tố 
-an của ankan tương ứng thành -ezn (một nối đôi và một nối ba), -ađienin (hai nối 
đôi và một nối ba), -enđiin (một nối đôi, hai nối ba), v.v... Mạch cacbon được đánh 
số sao cho các "locant” cho các liên kết kép là thấp nhất, kể cả khi "locant" cho 
nối ba thấp hơn "locant" cho nối đôi. Khi cần lựa chọn thì ưu tiên để cho liên kết 
đôi có "locant” nhỏ hơn. Thí đụ : 
5 § 3 2 Ị | - 4 5 
CH=C-CH;-CH=CH, CH=C-CH=CH-CH; 


Pent- l -en-4-in Pent-3-en-Ï-in 


6 s củ 3 7 Ị 
CH=C-~CH =CH-CH =CH;, 
Hexa-I ,3-đien-5-in 
Khi trong phân tử có những mạch nhánh, mạch chính là mạch chứa số tối da 
các liên kết kép ; khi số liên kết kép bằng nhau thì ưu tiên trước hết cho mạch dài 
hơn và rồi cho mạch có số nối đỏi nhiều hơn (xem thêm I-5). Thí đụ : 
di 
CH; —CH; - CH;—CH, -CH;, Bi =CH; 
“C=“CH 
2-Pentylbut- I-en-3-¡n 
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6 3.Ậ j ø | 5 4 3 2 Ị 
CHIA GmU=i=CGN=CH, CH=C-CH-CH=CH~-CH=CH; 
6 7 
CH; -CH; —-CH; CH=CH; 
3.4-Đipropylhexa-I,3-đien-5-in 5-Euinylhepta- I,3,6-trien 
7 lý s.? Sf 3 2 l 5 6 7 8 
CHị-€SC-CH=CH;-CH<CH; TU: - lệ t6 di cà, 
4 3 SP sợi 
CH=CH; CH; =CH-CH—CH; -C=CH 
4-Vinylhept- I-en-5-in 4.5-Đivinyloct-6-en- Ì -in 


II-2-2 Nhóm (hay gốc) hiđrocacbon không no 
I-2-2- T1 Nhóm (gốc) hoá trị một 


Tên của các nhóm (gốc) hidrocacbon không no hoá trị một có hậu tố như -enyÏl, 
-InYR, -dienyE, v.v... kèm theo "locant” cho liên kết kép và cho vị trí của hoá trị 
tự do. 


Thí dụ : 
CH; =CH;- Etenyl 
CH=C- Eunyl 
CH=C-CH;- Prop-2-in-]-yl 
CH;-CH =CH- Prop- I-en-I -yl 
CH,=CH-CH;- Prop-2-en- ] -yl 
CH; =CH-CH; - CH;- But-3-en- ] -y] 
CH; =CH~CH = CH- Buta- 1 ,3-đien- Ì -y] 
CH=C-CH =CH-CH;- Pent-2-en-4-in- I -yl 


Khi cần lưa chọn mạch chính cho nhóm (gốc) không no, ta vận dụng các 
tiêu chuân sau đây theo thứ tự giảm dần ưu tiên : 


a) Số liên kết kép là tối đa. 
b) Số nguyễn tử cacbon là nhiều nhất. 


c) Số nối đôi là nhiều nhất. 
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Thí dụ : 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 | 
CH; ~CH=CH~CH =CH~-CH~CH=CH~C=C~ 


CH; -CH; -CH =CH-CH; 
5-(Pent-3-en-1-yl)đeca-3,6,8-trien- I-in- I-y] 
12 Ÿ I0 9 8 7 6 š 4 3 2 Ị 
CH; —-CH; -C=C-CH =CH-CH-CH =CH-CH=CH-CH,- 
CH =CH-CH =CH-CH; 
6-(Penta- I,3-đien- I-yÌ)đođdeca-2,4,7-trien-9-in- ] -yÏ 


H 10 9 8 7 6 5 4 3 2 I 
CH;-CH=CH-CH= CH-CH-CH =CH-CH=CH-CH.- 
CH=CH-C=C-CH; 
6-(Pent- I-en-3-in- 1 -yÏ)unđeca-2,4,7,9-tetraen- l-y] 
Tên các nhóm (gốc) không no hoá trị một được lưu đùng : 
— Không hạn chế nhóm thế : vinyl CH;=CH- và anlyl CH; =CHCH,- 
— Không nhóm thế : isopropenyl CH; =C(CH;)— 


!J-2-2-2 Nhóm (gốc) đa hoá trị 


Cách gọi tên các nhóm (gốc) hiđrocacbon không no đa hoá trị cũng tương tự 
cách gọi tên các nhóm (gốc) no. 


a) Dùng các hậu tố tổ hợp như -enylen, -đienylen, -inylen, v.v.. Thí dụ : 


-CH; -CH =CH- -CH; -tH~-CH =CH-CH,- 
CH;CH,CH; 
Propenylen 4-Propylpent-2-enylen 


b) Dùng các hậu tố tổ hợp như -endiyI, -entriyl, -inđiyl, -enyliđen, v.v... 
Thí dụ : 


| | 
CH; =CH -CH-CH; -CH -CH =CH, =C-CH,-CH=CH-C= 
Hepta- I ,6-đien-3,5-điy] Pent-2-enđiyliđin 
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Il-3 HIDROCACBON VÒNG NO VÀ KHÔNG NO 


II-3-1 Hiđrocacbon đơn vòng no 


!-3-1-T Hidrocacbon đơn vòng no không nhánh có tèn được hình thành 
bảng cách thêm tiền tố x¿clo- vào tên của ankan không nhánh tương ứng. Thí dụ : 


2 “CÀ: Tá so 


Xiclopropan Xiclohexan Xiclotetrađdecan 
Tên chung của các hiđrocacbon đơn vòng no không nhánh hoặc có nhánh là 
xicloankan. 


Các xicloanRkan có nhánh được gọi tên theo đanh pháp thay thế, với cách 
đánh số sao cho được ”locant” nhỏ nhất. Thí du : 


CH,CH; CH; CH, 
CH, 
Etylxiclopentan  1,4-Đimetylxiclohexan  1-Etyl-3-metylxiclohexan 
CH; 
| 
CH;CHCH,CH, 
CH, | 
x~ xCH,CH; k 
CH,CH,CHCH; ``CH,CHCH,CH 
Xe, - boy Š 7 2 2Ì sang 
CH, CH; 


2-Etyl-I,3-đimetylxiclohexan  1,2,3-Tris(2-metylbuty])xiclopropan 
1I- 3-1-2 Nhóm (gốc) hiđrocacbon đơn vòng no có tên dược hình thành theo 
các cách tương tư nhóm (gốc) hidrocacbon mạch hơ. 

Nguyên tư mang hoá trị tự do được đánh số 1. Để tránh sự nhầm lẫn hoá trị 
tự do với nhóm —CH; viết ở dạng nét gạch. ta dùng thêm hình xwv vẽ thắng góc 


với nét zach hoá trị tự đo. 
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Các nhóm hoá trị một có tên được hình thành bằng cách đổi hậu tố -an của 


xicloankan thành hậu tố -y/ hoặc thêm hậu tố -y/ vào tên của xicloankan. Thí dụ : 
Hạ 


I>-i ệ >ị CH; Ề 


Xiclopropyl Xiclohexyl 2,4-Đimetylxiclohexyl hoặc 
hoặc Xiclopropanyl hoặc Xiclohexanyl 2,4-Đïimetylxiclohexan-1-y] 


Các nhóm hoá trị hai mà hai hoá trị tự đo tập trung ở cùng một nguyên tử 
cacbon để có thể tạo nối đôi với nguyên tử khác có tên mang hậu tố -yÏzđen. Trong 
trường hợp hai hoá trị đó có mặt ở hai nguyên tử khác nhau thì tên của nhóm được 
tận cùng bằng -yen hoặc -đ¡/y! (cùng với "locant"). Thí dụ : 


VVVV VVVV “VVVV 
1 
tt : : 
¬ 
Xiclopentyliđen  Xiclopent-1l,3-ylen Xiclohex-1,2-ylen 


hoặc Xiclopentan-1,3-điyl hoặc Xiclohexan-1,2-điyl 


II-3-2 Hiđrocacbon đơn vòng không no 


1I-3-2-1 Hidrocacbon đơn vòng không no được gọi tên tương tự hiđrocacbon 
không no mạch hở : ngoài tiền tố xiclo-, cần đùng các hậu tố -en, -ađien, -atrien, -in, 
ađiin, v.v... thay cho -an. Khi trong phân tử có nhiều liên kết kép hoặc có mạch 
nhánh, cần đánh số các nguyên tử trong vòng, bắt đầu từ một nguyên tử không no 
rồi đến nguyên tử không no thứ hai của chính liên kết kép đó sao cho được 
“locant" nhỏ. Thí đụ : 


CH; 
Xiclohexen 3-Metylxiclohex- l-en Xiclohexa-1 ,3-đien 


“ SVẬU, 5 


Xiclooctin Xicloocta-I,3,5-trien  Xiclohexađeca-l ,3,9,11-tetrain 
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/I-3-2-2 Tèn của các nhóm (gốc) hiđrocacbon đơn vòng không no cũng 
được hình thành theo cách tương tự các nhóm không no mạch hở, tức là cũng có 
các hậu tô như -enyl, -enylen, -ylđen. v.v... Thí dụ : 


Xww ^VWWt:. hi VVVWV 
Xiclopent-2-en-1-y] XIclohex-3-en-l,2-điyl  Xiclohexa-2,4-đien-1-yliđen 
Xiclohex-3-en-1.2-ylen 
II-3-3 Hiđrocacbon hai vòng có chung một nguyên tử mắt vòng : 
Hiđrocacbon kiểu spiro 

/I-3-3-7 Tèn của #/đrocacbơn kiểu spiro sỏm các bộ phận hợp thành theo 
trình tự sau đây : 

Spiro + [các chỉ số nguyên tử C riêng] + tên hiđrocacbon mạch hở tương ứng 

(ghi từ số nhỏ đến số lớn) 


Mạch cacbon được đánh số hết vòng nho đến vòng lớn, bát đầu từ một nguyên 
tử ở kề nguyền tử chung. Thí dụ : 


6 1 1 8 7 9 10 1 2 
§ 2 8 
3 4 5 
4 2 3 5 6 7 6 4 3 


Spiro[2.3)]hexan Spriro[3.4]octan Sptro[4.5]đecan 


Khi trong vòng có liên kết kép, cách đánh số vẫn giữ như trên, song cần đi 
theo hướng sao cho ”locant” của liên kết kép là thấp nhất. Thí đụ : 


7" Ñ 1 2 
— 
5 
1ø 4 3 
!I-3-3-2 Tên của nhóm (gốc) hiđrocacbon có hoá trí một hoặc hoá trí 
hai được hình thành bằng cách thêm các hậu tố như -yỉ, -yi/đen, v.v... (kèm theo 


"locant”) vào tên của hidrocacbon tương ứng. Khi ấy vẫn giữ nguyên cách đánh 
số ở hiđrocacbon. Thí dụ : 
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1 5 6 9 10 1 22, 
2 : 8 x 
3 8 7 7 68 4 3 
Spiro[3.4]octan-5-yl Spiro[4.5 ]đeca-1,6-đien-2-y] 


II-3-4 Hiđrocacbon hai vòng có chung cầu nối : Hiđrocacbon kiểu bixido 
fI-3-4-1 Tên của hiđrocacbon kiểu bixiclo gỏm các bộ phận hợp thành theo 
trình tự sau đây : 
bixiclo + [số C ở các cầu nổi + tên hiđrocacbon mạch hở tương ứng 
(ghi từ số lớn đến số nhỏ) 
Mạch cacbon được đánh số bắt đầu từ một nguyên tử chung (ở một đỉnh), đến 
các nguyên tử của cầu nối dài nhất, tiếp theo đến các cầu nối ngắn hơn. Thí dụ : 


l up... §. +2 
7 
/ 3 
‹*> l4 > Án 
6 11 4 
3 B7 7 6 5 
Bixiclo[1.1.0]butan Bixiclo[3.2. l Joctan Bixiclo[4.3.2]unđecan 


hoặc Bixiclobutan 


Khi trong vòng có liên kết kép, cách đánh số vẫn giữ như trên, song cần theo 
hướng sao cho ”locant” của liên kết kép là nhỏ nhất. kê dụ : 


2 6 —-ICH,); 
ilR) ] 
x 1CHạ]z- 
Bixiclo[2.2.2] oct-2-en Bixiclo[12.2.2] =.. 1),17-trien 


/J- 3-4-2 Tên của nhớm (gốc) hiđrocacbon kiêu bixiclo được hình thành theo 
Các quy tác tương tự ở hiđrocacbon mạch hở, song vẫn giữ nguyên cách đánh số 
vừa nêu ở trên. Thí dụ : 


tÝ*° TP 


Bế làng 2.1]oct-2-yl Nên 2.2]oct-5-en-2-yl 
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II-3-5 Hệ nhiều vòng (đa vòng) có chung cầu nối : Hiđrocacbon kiểu 
polixiclo 

Các hệ nhiều vòng có cầu nối ở những vị trí khác nhau. có tên bắt đầu bằng 
các tiền tỏ như trixiclo-, tetraxiclo-, pentaxiclo.... Hiđrua nền vẫn là ankan gồm 
tất cả các nguyên tử mắt vòng. Các cầu nối chính (được đánh số 1 ở một đầu) vẫn 
được nêu lên như ở hợp chất bixiclo. Các cầu nối thứ cấp (nối hai nguyên tử của 
cầu chính) vẫn được nêu số nguyễn tử cacbon của cầu bằng số Ả Rập bình thường, 
có ghi thêm ở góc trên bên phải hai số nhỏ (ngàn cách nhau bằng đấu phảy) chỉ rõ 
Yị trí của cầu thứ cấp trên cầu chính. Thí dụ : 


1 1 
1 3 
5 4 3 #Œ 4 2 
11 9 T 
5 3 


Tnxiclo [7.4.1.03-7] tetrađecan Tnxiclo [1.1.0.024] butan 
(Tetraheđran) 
1 1 2 
8 
v : 6 ? P NEW ụ 3 
s 1 2 = 
ý : 5 3 L:-+‡} k ú : 
4 6 5 vế 
. 6 5 
Tetraxiclo [2.2.0.026.03.5] hexan Pentaxiclo [4.2.0.02.0°'Ẻ.0!'”] octan 
(Pnsman) (Cuban) 


II-4 HIDROCACBON THOM 


II-4-1 Hiđrocacbon thom đon vòng và đa vòng 


Tên chung của các hidrocacbon thơm đơn vòng (monoxiclic) và đa vòng 
(polixiclic) chứa nhân benzen là are. 


II-4- 1-1 Tên thông thường của aren được IUPAC lưu dùng 
Ta có thế phân chia các tên đó thanh 3 nhóm : 


a) Các tên được dùng khi không có hoặc có nhóm thể ở bất kì vị trí nào. Đó là 
benzen va hơn 20 aren đa vòng ngưng tụ (xem đây đủ hơn ở V-]). Thí dụ : 
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9_ 10 
8 1 8 9 1 8 1 
7 2 ¬ ° 
: 
é) 6 3 , : 6 5 4 3 


5 4 5 10 4 
Benzen Naphtalen Antraxen Phenantren 
2 
L 3 
vẻ 
liểft lỆu Ế 2 
8 
7 6 5 
Axephenantrylen 


b) Các tên được đùng khi không có nhóm thế và chỉ khi có nhóm thế ở đạng 
tiền tố và trong vòng : 
Toluen Stiren Stinben 


C) Các tên chỉ được dùng khi không có nhóm thế : 


C,H,(CH;)» C¿H;-CH(CH;}, 
Zilen Cumen 
3 đồng phân ø-, m-, p- 
( BðP 0¬, ty B-) CH, 
CH; —C,H„- CH(CH, ), CHZ CH; 
Ximen (Cymene) Mesitylen 


(3 đồng phân ø-, m-, và p-) 
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f-4- 1-2 Tên của các aren mang nhóm thế 


Aren mang nhóm thế có tên được hình thành bằng thao tấc thay thể, khi ấy vị 
trí của nhóm thể được chỉ ra theo cách đánh số sẽ nêu dưới đây và ở các công thức 
đã nêu ở trên (chú ý trường hợp đặc biệt của antraxen và phenantren). Thí dụ : 


“CỤ” 


err-Butylbenzen 2-Metylnaphtalen 9-Metylantraxen 
Khi nhóm thẻ cũng là một vòng. có hai quy tắc đáng lưu ý. Đó là : mức độ 
hiđro hoá càng thấp thì độ ưu tiên càng cao (benzen > xiclohexen > 
xIclohexan). và mức độ ngưng tụ (hay dung hợp) của vòng càng cao thì độ ưu 
tiền cũng càng cao (antraxen > naphtalen > benzen). Thí dụ : 


— h=<¿ ⁄⁄ Ả 
XIclohexylbenzen 2-Phenylnaphtalen 


(Không : Phenylxiclohexan) (không : 2-Naphtylbenzen) 


Đổi với các đân xuất hai lần thế của benzen có thể đùng các kí hiệu ø- 
(ortho-). m- !meta-) và p- (para-) lần lượt thay cho 1,2-, 1,3- và 1,4-. Thí dụ : 


CH,CH, CH,CH, H=CH, 'Ñ 
`CH,CH, h 


H„CH,CH; CH; CH=CH; 
1-Etyl~-propylbenzen 13-ĐÐietylbénzen  4-Etylstiren 1,4-Đivinylbenzen 
hoặc p-Etylpropylbenzen m-Đietylbenzen p- Etylstiren p-Đivinylbenzen 


Các dân xuất từ ba lần thể trở lên được gọi tên với các "locant" thích hợp, 
không dùng lê kí hiệu ø-, m- và p-. Thí du : 


CH,CH, CH,CH; CH; 
H; "ưa di tô ⁄ EBk 
CH,CH, — -@N.- 
CH.- 
1,2,3-Trimetylbenzen 1-Butyl-3-etyl- 1,2,4,5-Tetrametyl- 


-2-propylbenzen -benzen 
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1J-4-1-3 Tên của các hiđrocacbon thơm đa vòng dung hợp (hay ngưng tụ) 
Người ta phân biệt hai kiểu dung hợp : 
Dung hợp ørrho là kiểu dung hợp có ø¡ mặt chung và 2n nguyên tử chung. 
Dung hợp peri là kiểu dung hợp có ø mặt chung, nhưng chỉ có ít hơn 2n 
nguyên tử chung. 


Thí dụ : l& 


Hệ dung hợp ortho Hệ dung hợp ørtho và peri 
(3 mặt chung, 6 nguyên tử chung) (5 mặt chung, 6 nguyên tử chung) 


Khi đánh số các nguyên tử cacbon trong phân tử, cần viết công thức theo quy 
định như sau : 


a) Có số vòng tối đa nằm trên trục ngang. Thí dụ : 


Hướng đúng Hướng không đúng Hướng không đúng 


b) Có số vòng tối đa nằm ở phía trên và bên phải trục ngang. Thí,dụ : 


Hướng đúng Hướng không đúng Hướng không đúng 
_ Việc đánh số được bắt đầu từ nguyên tử cacbon không tham gia dung hợp ở 
phía trên và bên phải của hệ, bỏ qua các nguyên tử chung. Thí dụ : 
10 1 TIẾN. 


6 5 8 : 6 
Đánh số đúng Đánh số không đúng 
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Các nguyên tử chung cho hai hay ba vòng được đánh số bằng số của nguyên 
tử ngay trước nó nhưng có thêm chữ "a" (và "b", "c" khi cần thiết). Thí dụ : 


Đánh số đúng Đánh số không đúng 
Đối với các hiđrocacbon thơm đa vòng dung hợp kiểu ørrho hoặc kiểu ørtho 
vả peri mà không có (ên thông thường được lưu đùng (như kiểu antraxen, 
phenantren. crisen. ...) người ta gọi tên dung hợp bằng cách tổ hợp tên của phần 
ghép nồi (ở dạng tiền tổ) với tên của phẩn nẻn (giữ nguyên tên thông thường của 
hiđrocacbon). Phản ghép nối càng đơn giàn càng tốt, trái lại phần nền chứa càng 
nhiều vòng càng hay (mà vẫn có tên thông thường). Thí dụ : 


đi là Tên đúng : Đibenzo[c,e]phenantren 


đẩy Tên không dúng : Naphto[2,/-c]phenantren 


Tiền tố chị phần ghép nối được hình thành từ tên của hiđrocacbon tương ứng, 
thường thường bảng cách thay duôi -e bằng -o. Thí dụ : 
Benzo- từ benzen Phenantro- từ phenantren 
Naphto- từ naphtalen Antra- từ antraxen 
Nếu phần ghép nối là những cầu nối no hoặc không no, tên của cầu nối 
được hình thành từ tên của hidrocacbon tương ứng. Thí dụ : 


-CH:- metano =CH› =C€H—- etlano -CH =CH- eteno 
-CH-CH-CH:- propano -CH;CH;CH;CH;- butano 
-CH.CH=CHCH;- but[2]eno ~C/H,— benzeno (ø-, m-, p-), V.V... 


Để phân biệt các đồng phân khác nhau vẻ vị trí đụng hợp người ta kí hiệu 
các liền kết ngoại vi của phần nén bằng các chữ cái a, b, c, d,... bắt đầu từ liên 
kết 1.2 (kí hiệu )... và ghi các kí hiệu đó trong dấu móc vuông đặt giữa phần 
ghép nối và phần nền. Thí dụ : 
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Benzo[a]antraxen Đibenzo[a,/]antraxen 
Các hiđrocacbon thơm gồm nhiều vòng benzen dung hợp kiểu ør:ho thẳng 
hàng được gọi tên một cách hệ thống bằng cách tổ hợp tiền tố cơ bản về độ bội 
(để chỉ ra số lượng vòng benzen dung hợp) và phần đuôi -zxen (lấy từ antraxen, 
tên của hiđrocacbon ba vòng đung hợp thăng hàng). Đó là : tetraxen, pentaxen, 
hexaxen, heptaxen, v.v... 


10 11 12 † 11 12 13 14 1 
TT cố đi p9. 
xxx 

fˆ."8' 8 "4 DĐ 7A xe» vì xa 

Tetraxen 
(tên cũ : naphtaxen) Pentaxen 
5ÿ v gui) si, đ9I 16 1 
9 8 7 6 5 4 
Hexaxen 


II-4-2 Nhóm (hay gốc) hiđrocacbon thơm 
Các nhóm (hay gốc) thơm hoá trị một và hoá trị hai có tên chung là aryl và arylÌen. 


1'-4-2-1 Các nhóm (gốc) cô tên thông thưởng hoặc tên nửa hê thống 
được lưu dừng (xem thêm V-1-12). 


a) Các tên được dùng khi không có hoặc có nhóm thế : 
Phenyl Phenylen (ø-, m- và p-) 
9 _— 10 


8 8B. 9 1 
C3! KXX3 củ© 
7 zš 
SN: 3 6 3 “ £. 
5 4 5 10 4 
2-Naphtyl 2-Antryl 2-Phenantryl 
(và 1-naphtyl) (và 1-antryl, 9-antryl) (và 1-phenantryl, 9-phenantryl,...) 
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b) Các tên được đùng khi không có nhóm thế và chỉ khi có nhóm thể ở vòng : 


C¿H;- CH;— CH.—CH = C¿Hạ—CH;—CH;— 
Benzyl Benzyliđen Phenetyl 
C,H;-CH=CH- (C2H,);,C— 
Stiryl Trityl 
©) Các tên chi được đùng khi không có nhóm thể : 

CH:-CH,- 2.4.6-(CH;}»C,H;— 
Tolyl Mesiryl 

(o-, mr- và p-) 


!-4-2-2 Các nhóm (hoặc gốc) thơm khác 

Dân xuất thể của các nhóm có tên thỏng thường hoặc nửa hệ thống được lưu 
dùng làm nền đều được gọi tên theo danh pháp thay thế (nhóm mang hoá trị tự 
đo được coi làm nền, cách đánh số giữ nguyên như hiđrocacbon và nhóm chưa 
thể). Thí dụ : 


XVVvVtv 
1 `... 8 1 
sZ^#-cH,CH,CH, diểi lIệN! T ẰNZ š 
5 3 6 -- ⁄Z2 
4 5 4 5 4 
CH;CH;CH; 
2.4-Đipropylphenyl 7-(2-Naphtyl)-2-naphtyl 


Tên của các nhóm (gốc) hoá trị hai hoặc cao hơn cũng được hình thành theo 
cách tương tự như ở các nhóm (gốc) hidrocacbon mạch hờ. Thí đụ : 


lộ ®} 
CH;—C=Ệ C¿H;CH=CH~CH=Š cHệ Y £ 


Benzyliđin Xinamyliđen 6-Metylnaphtalen- 
(Benzyl + lđin) (Xmamyl + Iđen) -2,3-điyl 
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II-5 GỐC CACBO TỰ DO, ION VÀ ION-GỐC 


II-5-1 Gốc tự do 

Các nhóm (gốc) trung hoà điện mà chứa electron tự do (không cặp đôi) được 
gọi là gốc f do. Electron tự do có thể tập trung ở nguyên tử của các nguyên tố 
khác nhau, như oxi, iưu huỳnh, phospho, nitơ, cacbon, v.v... Tên của các gốc tự do 
cũng là tên của các nhóm (gốc) tương ứng. Thí dụ : 


Metoxyl Phenylsunfanyl  Metylazanyl Propyl hay Propan-I-yl 


Bài này chỉ xét đến tên của góc cacbo rự do, tức là những gốc tự do mà 
electron tự do tập trung ở nguyên tử cacbon. 


II-5-1-1 Các gốc cacbo tự do R và -l8- (gốc tự đo kép) có tên gọi như tên của 
các nhóm R- và -R- trong phân tử hợp chất hữu cơ. Thí dụ : 


CH, Meyyl CH, -CH, Etylen 
CH; —CH, Etyl CH; -CH. Etyliden 
C,H,CH, Benzyl CH„—CH,-CH,  Trimetylen 
(hoặc propan-l,3-điyl) 
(CSH; ); C Trityl :CH¡; Metylen (hoặc xe Sẻ 
L] 4T tà _ LÒ 
4 3 
Xiclobutyl Xiclopenta- SN, Bixiclo[2.2. I] 
-2,4-đien- 1 -y] đecan-8-y] heptan-2-yl 


I!-5- 1-2 Các gốc tự do có nhóm thế được gọi tên theo danh pháp thay thế. Thí dụ 


C1: CH:CH; \ẻ H; : CC]; 
Trifluorometyl 4- EtyIbẽ enzyl Điclorometylen 


(hoặc Điclorocacben) 


`II-5 GỐC CACBO TỰ DO, ION VÀ ION GỐC Lãi 


I-5-2 Cation và cation-gốc 


Cation có thể được hình thành bằng cách cộng thêm HỨ)vào hidrua nền ; 
'húng đều có tên tận cùng bằng -i (viết gọn là -¡). Thí dụ : 


&) &) ⁄ ⁄ )tU, H b nh (+) 
CH¡~ NH, (Cl,SDL. Ác 7 %- cH, 


Metylamoni Đietyloxonl Pinim 1.4-Đioxan-l.4-đn  Metani 


Cation cũng có thẻ được hình thành bàng cách loại bớt H©} của hiđrua nền 
hoặc loại bớt X"' của đản xuất RX) : chúng đều có tẻn tận cùng bằng -yum 
viết gọn là -v/?). Thí đụ : 


CH; 
(®) œ) _. # 
CạH;~ C CH; - SO, CaH,~ C~ O 
O CH; 
Benzoyhi Metansunfonyl a.z-Đimetylbenzyloxiđanylhi 


Dưới đảy chỉ xem xét tên của các cation được hình thành từ hiđrua nền là 
Atdrocacbon và tẻn của cation-gốc. 
IJ-5-2-1 Cation được hình thành bằng cách thêm H ”? vào hiđrua nền 

Tên của các cation loại này được hình thành bằng cách thêm hậu tố -ium 
tviết gọn -¡). -điơn (viết gọn -đi), v.v... vào tên của hiđrua nền. Thí dụ : 


'SÙ5 EM 6m" 


Nletani (metanium) Etani (etanium) 


_=. &) : ~) 
H hoặc [(C,H;l 
KG, 


Benzen1 (benzenium) 
!I-5-2-2 Cation đươc hình thành bằng cách bớt đi H“) từ hiđrua nền 
Các cation loại nay được gọi tên theo hai cách : 
a) Thêm từ “cation” hoặc ”đication”, ... vào tên của nhóm (gốc) tương ứng. 


b) Thay háu tố -y( hoặc -điyÍ... của tên nhóm tương ứng bằng -y/iwm: viết gọn là 
-yl: -bisfvÌim;) viết gọn -his(yli)..... 


ThiôlD‹: 
I+) (+) 
ŒH” CH:-CH; CH;- CH; 
a; Cation metylÌ a) Cation etyl a) Đication etylen 


b) Metyli (metylium) b) Etyli (etylium) b) Etan-I,2-bis(yli) 
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— —_—_—_—__—_—_——___ —_———--—-—=—- <<>ẻéxex>*ẽe=rr——— 


(+) (œ®)_ (Œ) 
CH; - CH' CH;- CH- CH; 
a) Đication etyÏliđen a) Trication propan- l,2,3-triyl 
b) Etan-1,1-bis(ylÙ) b) Propan-l,2,3-trIs(yl1) 
4 Tứ . 
Lị- Œœ 
() - 
3 2 


a) Đication xiclobut-3-en-l,2-điyl  a) Đication xiclohexyliđen 
b) Xiclobut-3-en-1,2-bis(ylH) b) Xiclohexan-1,1-bis(yl1) 


!I-5-2-3 Cation-gốc 
Đó là những tiểu phân chứa đồng thời điện tích dương và electron tự do. Tên 
của cation-gốc được hình thành bằng cách thêm -yỉ vào hậu tố -/ưn (không nên rút 
gọn bằng cách bớt -zn) của tên cation tương ứng. Thí dụ : 
(+) 


H„C* CHụ —-CH; C,Hz' 
Metyliumyl Etan-2-Ium-l-yl Benzeniumyl 
(viết gọn : Metyliyl) (Etan-2-I-!-yÌ) (Benzeniyl) 


II-5-3 Anion và anion-gốc 

Anion có thể được hình thành bằng cách tách đi H từ nguyên tử của một 
nguyễn tố nào đó trong phân tử hữu cơ. Chúng có tên rất đa dạng liên quan đến 
tên của phân tử chất nền. Thí đụ : 


CŒQH,OC) GHý (EM. CS 

Phenolat Metanthiolat Anion trityÏ 

Phenoxit Metylsunfua Anion triphenylmetyl 
Phenyloxidanua (ide) Metylsunfanua (ide) 


Dưới dây chỉ xem xét các anion mang điện tích âm tập trung ở nguyên tử 
cacbon (gọi là các cacbanion) và anion-gốc cũng ở cacbon. 
f-5-3-1 Cacbarn/on 

Đó là những tiểu phân mang diện tích âm ở nguyên tử cacbon, được hình 
thành bằng cách bớt đi một hay nhiều HỮ) từ hiđrua nền. Có hai cách gọi tên : 


a) Thêm từ "anion" hoặc "đianion"... vào tên của gốc tương ứng. 
b) Thêm hậu tố -„2 (từ tiếng Anh là -iđe) vào tên của hidrua nên. 
Thí đụ : 


CH¡" (CH;)›CHt CH;CH,C =C£`) 
a) Anion metyl a) Anion propan-2-yl a) Anion but-I-in-l -yÌ 
b) Metanua b) Propan-3-ua b) But-I-in-I-ua 
(Metanide) (Propan-2-ide) (But- ] -in- Ï-ide) 
4 5 
+-- Ô 
C) ke?) = 
&, — 
$ 3 
a) Anion phenyl a) Anion xiclopenta-2,4-đien- Ì -yÏ 
b) Benzenua b) Xiclopenta-2,4-dien- I-ua 
(Benzenide) (Xiclopenta-2,4-đien- l-ide) 
tI-5-2-2 Anion-gÕc 


Anion-gốc là những tiểu phân chứa đồng thời điện tích âm và electron tự do. 
Tên của chúng dược hình thành bằng cách thêm hậu tố -y/ vào tên của anion tương 
ứng. Thí đụ : 


(—) ° . 
CH; -CH, CH; -CHf") 
Etan-2-ua- l -yl Etan-]-ua-] -yl 
(Etan-2-id-I-y]) (Etan-1-id- ]-yÌ) 
II-6 DANH PHÁP DỊ VÒNG? 


Tên của các dị vòng dơn (hay đơn vòng) gồm ba loại chủ yếu : tên thông 
thường và nửa hệ thống, tên hệ thống theo danh pháp Hantzsch-Widman và tên 
trao đổi. Đối với các dị vòng đa (hay đa vòng), ngoài tên thông thường và tên 
trao dổi còn có các loại tên khác nữa, đặc biệt là tên đung hợp. 


(*) Nội dung đầy đủ về danh pháp dị vồng được trình bày trong sách Cơ sở hoá học dị vòng 
của Trần Quốc Sơn, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2010. 
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II-6-1 Tên thông thường và tên nửa hệ thống 


!I-6- 1-1 Nhiều dị vòng đơn và dị vòng đa dung hợp (ngưng tU) có tên thông 
thường và tên nửa hệ thống được dùng rất phổ biến. IUPAC lưu đùng khoảng hơ 
60 những tên như vậy, kể cả khi có nhóm thế. Sau đây là một số thí dụ điển hình 
có ghi cả cách đánh số (xem đây đủ hơn ở chương V) : 


1Ñ to 1S 1N 
Tỷ s? Ty 
4 3 4 3 4 3 4 M- 
Pirole Furan Thiophen T1miđazole 
H H 
1N 1Q 1,8 TN 
: I0. Vu. (Ẻ c3 đề ¡ 
4 3 À ƒ 4 3 4 3 
Pirazole l1soxazole lsothiazole Pirolhdin 
1N 1N TN Út 
lẾ N2 8 » 6 i ] 6 + 
5⁄3 5` Na 5 ⁄Z23 5 3 
4 4 4\ 4 
Piriđin Pirimiđin Pirazin Piperiđin 
7 1H g_ 1 8 1 
6 Đ 7 N2 7 NNZ 
⁄ Ỷ | | 
5 6 ⁄⁄Z2 6 ⁄⁄Z3 
4 3 5 4 5 4 
Inđole Quinolin Tsoquinolin 
'.+f 8B. 1w 8g Í 
1qnZ 5 Ny 7 Sử 7 ` N 2 
J8: ) | | 
2 N CN 6 Na s1» zN; 
3 H9 5 4 B” 4 
Purin Quinazolin Pteridin 


(đánh sô ngoại lệ) 


lJ-6- 1-2 Tên của các nhóm (gốc) dị Vông được hình thành bằng cách thêm vào 
tên dị vòng những hậu tố như -yl, -điyl, -y]iđen... (kèm theo "locant"). Thí dụ : 
1H 
N 6 7 8 1 
rili)8 4 lô. do la 
⁄ 
: s : N" N8 kế 5 - ` 
Pirol-2-y] Purin-8-y] Quinolin-2,6-điyl 


l-6 DANH PHÁP DỊ VÒNG 61 
1-6 DANH PHÁPDVÔNG  ________DD__D_DD Bí 


Tên thông thường của các nhóm (gốc) sau đây được TIUPAC lưu dùng : 


4 5s 4 
2-Piridyl 2-Piperiđy] 2-Quinolyl 
(và các đp 3-. 4-) (và các đp3-,4) — (và các đp3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-) 


II-6-2 Tên hệ thống theo Hantzsch-Widman 


ll-6-2-T Các dị vòng đơn với số canh không quá 10, chứa một hay nhiều dị 
nguyên tử dược gọi tên bằng cách tổ hợp tiền tổ ”a” (xem bảng II-2) với phần cơ 
sở của tên cùng với hậu tố (xem bảng I]-3). 
Bảng II-2 
CÁC TIỀN TỔ “A" XẾP THEO TRÌNH TỰ GIẢM DẦN MỨC ĐỘ ƯU TIÊN 


_ Nguyên tố ' Hoá tr | Tiền tố "a" | Nguyên tố ¡ Hoá trị | Tiền tố "a" 


—— 
| 
Ị 
| 
| 


-_ Ôxi(gen) H Oxa- Phospho II Phospha- 

“ILưuhuỳnh H Thia- Arsen II Arsa- 
Seleni | Selen- | Silic IV Sila- 
NItơ (Z0L) IH Aza- Bor II Bora- 


Tiên tố ”a” nói lên bản chất của dị nguyên tử. Khi có nhiều dị nguyên tử cùng 
loại trong một dị vòng thì dùng thêm các tiền tố cơ bản về độ bội. Thí dụ : đioxa- 
(2 oxi). triaza- (3 nìtơ), v.v... Khi có các dị nguyên tử khác nhau trong một đị vòng 
thì tô hợp các tiền tố ”a” với nhau theo thứ tự giảm độ ưu tiên (xem bảng H-2). Thí 
du : øxaza- (Ì oxi và Ì nñtơ), 0hz4za- (1Ì lưu huỳnh và Ì nitơ), v.v... 


3PP%C 7Ö 20 
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Số cạnh của 
vòng 


Bảng I3 
PHẦN CƠ SỞ VÀ HẬU TỐ DỊ VÒNG 


Vòng chưa bão hoà Vòng no (bão hoà) 


(kể cả vòng thơm) Ï không chứa nitơ 


-iren, -Irm -Tiđin 


-etidin 


-et€ 


-ole -oliđin 


Phân cơ sở của tên dị vòng nói lên kích thước của vòng, còn hậu tố được tổ 
hợp với phần cơ sở phản ánh mức độ no - không no (mức độ bão hoà) của dị vòng. 


Đối với các vòng 3, 4, 7, 8, 9 và 10 cạnh, phần cơ sở dược hình thành từ tiền tố 
tương ứng về độ bội. Cụ thể là : -ir- xuất phát từ rzi-, -ef- từ fetra-, -ep- từ hépf4-, 
óc từ ØCfq-, -on- từ nona-, và -ec- từ đeca. 

Đối với các vòng không no (chưa bão hoà) sáu cạnh chứa nhiều dị tố, phần 
cơ sở + hậu tố phụ thuộc vào đị tử cö mức độ ưu tiên thấp nhất, tức là dị tử mà tên 
của nó nâm ở cuối của phần cơ sở. Tuỳ theo dị tử đó thuộc về dãy 6A, dãy 6B hay 
dãy 6C mà hậu tố là -i# hay -inin. 

Day 6A: O, S, %, Te, Bi, Hg 

Dây 6B: N,Sĩ, Ge,Sn, Pb 


Dây 6C: B,F,CI, Br, I,P, As, Sb 
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Sau đây là một số thí dụ về tên của dị vòng theo danh pháp Hantzsch- 
Widman : 


ủ 1 q 1 2 
j/ ¿C_ .Y \ Ỉ Là C “<4. 
4 3 6 S5 
Oxiran Azindn Azole Azocin 
(di vòng no * (dị vòng no (di vòng thơm (dị vòng không no 


3 cạnh chứa I oxi) 3 cạnh chứa Initơ) 5 cạnh chứa lnitơ) 8 cạnh chứa 1 nitơ) 
Việc đánh số được bắt đầu từ dị nguyên tử. Khi trong vòng có nhiều dị nguyên 
tử khác nhau ta bắt đầu từ dị nguyên tử có độ ưu tiên cao nhất rồi dến dị nguyên tử 
có độ ưu tiên thắp hơn. Thí dụ : 
1 g- Ì 1 1 
S O O S 
Z  N 2 S ~- 2 7 2 
KT 7n. số 
3 
4——Sa M277 NG- S N4 
1,3-Đithiolan 1,3,5,7-Tetroxocan 1,3-Oxazole 1,4-Thiazepin 
fJ-6-2-2 Tèn của các nhóm (gốc) đị vòng ở đây cũng dược hình thành bằng cách 
thêm các hảu tố thích hợp như -yÌ. -điyÌ. v.v... vào tên của dị vòng. Thí dụ : 
trazinyÌ từ traznn. triazolyÌ từ triazole... 


II-6-3 Tên trao đổi 
ff-6- 3-1 Tèn trao đổi của dị vòng được hình thành bảng cách thêm các tiền tố "a" 


thích hợp (kèm theo "locant” khi cần thiết) vào tên của hiđrocacbon mạch vòng 
tương ứng. Thí du : 


L 1 
SiH; 6 x52 ' O0 So 2 
#s. . xa sẽ 
==. 5 »N3 9o <⁄?^d 3 
4h 8 6 4 
SIilaxIclopentan I-Thia-4-aza-2.6- 1,4.8,11-Tetraoxaxiclotetrađecan 
~-disilaxiclohexan 
9,_ 10 : 
f =oQ }—Z 7 
O8 3 
TY - k8, 
— \—/ SN c” 
564 B101 38 Đế 


2.7.9-Triazaphenantren 6-Oxaspiro[4.5]đecan  3,6,8-Trioxabixiclo[3.2.2] 
nonan 
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/I-6-.3-2 Tên trao đổi của các nhóm (gốc) đị vòng được hình thành tương tự tên 
của các nhóm (gốc) hiđrocacbon tương ứng, song phải tuân theo cách đánh số ở dị 
vòng. Thí dụ : 


VVVV 
4 Š tu mm P+ 1 o2 
ˆ IẾP, lc®) 
6 5 le) 
_ SÁU 9 T06 4 3 JÄ".. 
1,3-Đioxaxiclohex-4-yl  6-Oxaspiro[4.5]đex-2-yl 2,6-Đioxabixiclo 
[3.2.1]oct-7-yl 
II-6-4 Tên dung hợp 
Ngoài tên thông thường, các đị vòng đa vòng dung hợp ørr:ho (hai vòng có hai 
nguyên tử chung kể bên nhau) còn có tên dung hợp. Loại tên gọi này gồm hai bộ 
phận chính là phần cơ sở và phần dung hợp, phân cách nhau bởi "locant" về vị trí 
dung hợp được đặt trong dấu móc vuông. Thí dụ : 


N N 

Z⁄ ⁄⁄ 
Tên thông thường : Quinolin Tên thông thường : Isoquinolin 
Tên dung hợp : Benzo[b]piriđin Tên đung hợp : Benzo[c] piriđin 


Phần dung hợp Locant Phần cơ sở Phần dung hợp Locant Phần cơ sở 


fI-6-4-T Phần dung hơp 

Đó là một tiền tố nói lên vòng dung hợp. Tiền tố này được hình thành từ tên 
của vòng dung hợp và thường tận cùng bằng "o". Thí dụ : benzo (từ benzen), 
naphto (từ naphtalen), furo (từ furan), thieno (từ thiophen), priđo (từ pindnm), 
pinmido (từ pirimidin), v.v... 


fJ-6-4-2 Phần cơ sở 

Đó là tên nguyên vẹn của đị vòng được coi là vòng chính. Các liên kết trong 
vòng của phân cơ sở được ghi bằng chữ cái : z (liên kết 1,2), b (liên kết 2,3), 
c (liên kết 3,4), v.v... trong khi đó các liên kết trong vòng của phần dung hợp vẫn 
được chỉ ra bằng các cập chữ số Á Rập. 

Để xác định rõ dị vòng nào được coi là phần cơ sở, người ta dựa vào các tiểu 
chí theo trình tự giảm dần mức độ ưu tiên như sau : 
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a) Khi có mặt đồng thời dị vòng và vòng cacboxiclic, dị vòng được chọn là 
phần cơ sở. Thí dụ (xem thêm ở trên) : 


a 
« Benzo[b]thiophen 
Z không : Thienobenzen 


b) Khi phần cơ sở và phần dung hợp đều là dị vòng, thì đị vòng chứa nitơ 
được ưu tiên chọn lựa hơn các dị vòng khác. Thí dụ : 


H 1 
Xa ệc Furo[2,3-b]pirole 
` ` , ⁄ không : Pirolo[2,3-b]furan 


c) Khi khỏng có dị vòng nào chứa nitơ. ta chọn làm cơ sở dị vòng có chứa 
dị tử ở mức độ ưu tiên cao hơn theo bảng lI-2. Thí dụ : 


S— 2O 
2 3 Thieno[2,3-b]furan 
| ⁄ không : Furo[2,3-b]thiophen 


đ) Phần cơ sở là dị vòng có kích thước lớn hơn. Thí dụ : 


Ỗ 
tề : 
b3 4 2H-Furo[3,2-b]piran 


O a 
e) Phần cơ sở là dị vòng chứa nhiều dị tử hơn. Thí dụ : 


1 

b N 
NếÊ rẦ Ằ› 
aÌ á| | 


ỏ K 5H-Piriđo[2,3-đ]oxazin 
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BÀI TẬP CHƯƠNG II 


f/.7 Gọi tên các ankan có công thức cấu tạo thu gọn sau đây : 


a) CH;CH,C(CH,),CH(CH,CH,), 


Ễ CH;CH;CH(CH,)C(CH,)C(CH,),CH,CH; 
CH,CH, 


CH,CH.CH.CH(CH,)CH,CH, CHCH,CH,CH(CH,CH, )„ 
CH;CHCH(CH,CH, )CH,CH(CH,), 


d) [(CH;);CHCH,],C 


CH,CH,CH(CH,)CH, _ CH(CH,)CH;CH,CH, 


e) 
CH;[CH; ],CHCH;CHỊCH, ]„CH, 
(CH;),C CH,CH,CH, 
f)_ CH;[CH;],C CH,CH,CH(CH, 
(CH;),C CH,CH,CH, 


.2 Viết tên các ankan có công thức sơ đồ như sau : 


„2e< 


.: 
: A^X^ 
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/.3 Gọi tên các xicloankan : 


a) Z- vs S% e) 
bà /Ñ^⁄ 


) / A^V )ẮC lộ) „A42 
d) , g) À2 e 


f4 Có một phản ứng kì lạ giữa hai hiđrocacbon Á và B sinh ra hiđrocacbon €, 
chỉ xảy ra trong mùa nhất định của năm : 


,eSè 37 ễc me 


(C) 
Hãy viết tên cho A, B và €. 


//.5 Cho một số hiđrocacbon không no. Hãy gọi tên chúng theo danh pháp 
IUPAC: 


a) CH,CH.CH(CH =CH,)CH,CH;CH; 
b) (CH,),CCH =CHC(CH;), 

c) CH, =CHCH,CH;C =CH 

d) CH,CH =CHCH;C=CH 


e) CH; =CHCH,CH(C = CH)CH,CH,CH;CH; 


ñ TS su: lu =Gũ: 


g) tà CHCH=CH, 
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f.6. Gọi tên các hiđrocacbon thơm : 


©) 


a) qGbỀ ) ệ ) 
b) cÝ4Y⁄ f) 
ỨÑ 
c) c+« g) 
h 
d) kg (NA 
/. 7 a) Viết công thức cấu tạo của các hợp chất dị vòng có tên sau đây : 
azn(A1);  oxole(A2);  1,4-điazin (A3); 1,3-đioxan (A4) ; 


2H-azole(A5);  1,3,4-thiadiazole (A6). 


b) Gọi tên các hợp chất dị vòng có công thức cấu tạo sau đây : 


H H H 
N N N ` SÀN ZN\N 
W§ Trị: C1 NHÍ. 9,v[ J3 TÌ 
(B1) (B2) (B3) (B4) (B5) (B6) 


Chương HII 


DANH PHẤP HỢP CHẤT HỮU CƠ 
ĐƠN CHÚC VÀ ĐA CHÚC ĐỒNG NHẤT 


Khác với các hiđrocacbon hầu như chỉ có các rén thay thế, các dẫn xuất của 
hiđrocacbon có thể được gọi tên theo một số cách khác nhau, chủ yếu là đanh 
pháp thay thế và danh pháp loại chức (hay là danh pháp gốc-chức). Ngoài các dẫn 
xuất no, chương này khảo sắt cả các dẫn xuất không no và thơm. 


III-1 DẪN XUẤT HALOGEN VÀ HỢP CHẤT NITRO 


III-1-1 Dẫn xuất halogen 

Dân xuất halogen có thể được gọi tên theo 3 hệ thống chủ yếu : danh pháp 
thay thế, danh pháp loại chức và danh pháp cộng. Hệ thông thứ nhất được coi là 
tổng quát và phố biến hơn cả. 
tIl-T-1-1 Danh pháp thay thế 

Tên của đẫn xuất halogen được hình thành bằng cách thêm tiền tố halogeno- 
vào tên của hidrua nền, kèm theo “locant" cho nguyên tử halogen. Thí dụ : 


Br 
4 3 2 1 
Cl 
2-Clorobutan Bromobenzen 
CH;Br 
3 `. S2 
ẤN l®, 
CỊ Cl 
5 1 
6 Br 
1-Bromo-3-(bromometyl)benzen 1,4-Đicloroxiclohexan 


Đối với dẫn xuất halogen của hidrocacbon chứa cả mạch vòng lẫn mạch 
nhánh, hiđrua nền là bộ phận có nhiều nhóm thế hơn. Thí dụ : 


3 2 + X 
Đưêi CH;- CH„- CH,~ CI F hư T— CH,- CH,- CH,- CH,. 


1-Cloro-3-xiclopropylpropan 1-Butyl-2-fluoroxiclopropan 
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Khi chọn hiđrua nền cho các dẫn xuất halogen không no, vẫn cần chọn mạch 
có chứa số lượng tối đa liên kết kép. Thí dụ : 


CỊ CH;- CH,- Ch, 
ÁN... 
CI- CH=CH CỊ 
L 2 


1,4-Đicloro-3-propylpenta-1,4-đien 3-Cloro-3-propylhex-5-en- 1-in 


¡2 3„Br 
3 


L 2 


3-Cloroxiclohex-l-en 3-Bromo-3-etylxiclopent- Ì-en 


Theo quy tắc chung, nếu halogen gắn vào một nhánh cacbon, ta có nhóm thế 
phức tạp, tên của nó phải được ghi trong đấu móc cong. Thí đụ : 


CH,-CH, 
1 3 5 1 3 | 6 
CH;- CH„~ co -CH,~ CH, CH;- CH,~ CH - CH~CH;~CH, 
CH,CI CHCI, 
3-(Cloromety])pentan 3-(Đicloromety])-4-etylhexan 
=zœ- 
CÔU —” 


1,1,1-Tricloro-2,2-bis(4-clorophenyl)etan 


Trong trường hợp tât cả H của hiđrocacbon được thay thế bằng các nguyên 
tử halogen cùng loại thì tên gọi được hình thành bằng cách thêm tiền tố 
perhalogeno- (perfluoro-, percloro-, perbromo-, ...) vào tên của hiđrua nên mà 
không cần đùng đến “locant”. Thí đụ : 

GE.=C, “CE, CCI, —- CCI;, - CCI, 
Perfluoropropan Percloropropan 
Nhưng CF -CCIF-CE, có tên là 2-cloroheptafluoropropan (không viết 


2-cloroperfluoropropan). 
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tI-1-1-2 Danh pháp loại chức 


Tên của dẫn xuất halogen được hình thành bằng cách viết tên của nhóm (hay 
gốc) hiđrocacbon và từ "'halogenua" tương ứng. Thí dụ : 


CH; -Cl (CHỉhC-=CI 
Metyl clorua teri-Butyl clorua 
CH; =CHCH; - Br CH;CH = CHCH;CI 
Anlyl bromua But-2-enyl clorua 
(Prop-2-enyl bromua) (Crotyl clorua) 
C,H.CH:-I C,H.,CHCI, 

Benzyl iodua Benzyliđen điclorua 


!!-T-1-3 Danh pháp công 
Tên công được hình thành bằng cách ghép tên của hợp chất nền không no và 
từ nói lên số lượng và bản chất nguyên tử halogen ở đạng anion. Thí dụ : 


Br 
' 3 Br Br 
3 


B 
¿3 CHBr — CHBr 4 À 4 .k<% 


S5  CH; 
Stinben đibromua p-Menta-] ,4(8)-dien tetrabromua 


!I-1-1-4 Tên thông thường 
Có một số tên thông thường được IUPAC lưu dùng (xem thêm V. 1.4.3). Thí dụ : 


CHE; Fluoroform (Triflurometan) 

CHC]: Cloroform (Triclorometan) 

CHBr Bromofom (Tribromometan) 

CHI: lodoform (Trnođometan) 

CCI, Cacbon tetraclorua (Tetraclorometan) 
:CCà Điclorocacben (Điclorometylen) 


Ngoài ra, còn nhiều tên thông thường khác tuy không được IUPAC lưu dùng, 
song khá phổ biến trong thực tế. Thí dụ : DDT, 666 (C,H,Cl,), halotan 
(CF ,CHBrC]). freon-I1 hay CEFC-1I1 hay R-11 (CFCI,), freon-12 hay CFC-I2 hay 
R-12 (CT;C];), freon-114 hay CFC-114 hay R-14 (CICF;CF;CI), halon-1211 hay 
R-12BI (CF;BrC1), halon-]301 hay R-13B1 (CF;Br).... 
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III-1-2 Hợp chất nitro 


Hợp chất nitro được gọi tên theo danh pháp thay thế tương tự như ở đẫn xuất 
halogen. Thí dụ : 


Nitrometan 2-Nitropropan Nitrobenzen 
NO 
b œ 
NO 
› NO, 
m-Đinitrobenzen 1,5-Đinitronaphtalen 


Cách gọi tên các hợp chất nitroso cũng tương tự hợp chất nitro. 


III-2 ANCOL VÀ PHENOL 


II-2-1 Ancol 
tl!-2-1-1 Danh pháp thay thế 


Tên của ancol là tổ hợp tên của hiđrua nền và hậu tố -ø/ cùng với “locant”. 
Thí dụ : 


CH;-OH CH;-CH(OH)-CH; 
Metanol Propan-2-ol 
CH: -CH = "m CH;OH 

HOCH;CH;CH;CH;OH CH;-CH; 

Butan- l ,4-điol 2-Etylbut-2-en-]-ol 
HOCH;CHCH;,OH . 

rÌ lWbk ( ơn (C;H;);›C-OH 
CH;CH =CH, 


2-(Prop-2-enyl)propan-1,3-điol  Xiclohex-2-en-1-ol Triphenylmetanol 
fI!- 2-1-2 Danh pháp loai chức 

Tên của ancol là tổ hợp ancol + rên gốc + ic (hoặc tên gốc + ancol). Thí dụ : 

CH;CH;—OH Ancol etylic (hoặc etyl ancol) 

CH;CH;CH;CH,CH, -OH Ancol pentylic (hoặc pentyl ancol) 


lII-2 ANCOL VÀ PHENOL 
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t-2-1-3 Tên thông thường và tên nửa hê thống được lưu dùng 


Ancol anlylic 
C,H;-CH›-OH 
Ancol benzylic 
Ancol phenyletylic 


HOCH--CH(OH)—-CH›:OH 
Glixerol 


(CH;)›C-OH 
Ancol rerr-butylic 
HO-CH.-CH;-OH 
Etylen glicol 
MP HỆ lu ch 
CH;: 
Propvilen giicol 
(CH, );C(OH)-C(OH)(CH;); 


Pnacol 


Ngoài ra còn các tên khác như geraniol. phitol. mentol, v.v... 


lIl-2-2 Phenol 


tII-2-2- 1 Danh pháp thay thế 


Tên các dẫn xuất hiđroxi- của benzen và các hệ thơm đồng vòng (cacboxiclic) 
khác được hình thành bằng cách thêm hậu tổ -øŸ vào tên của hiđrocacbon. Thí dụ : 


Naphtalen-I,3-điol 


Tên thông thường của nhiều dẫn xuất hiđroxi thơm được lưu dùng : 


OH 
4 
3 
“`OH 
OH 
Benzen-1,2,4-triol 
2-2-2 Tên thông thưởng 
C,H.OH Phenol 
CH;C,H,OH Crezol (3 đp) 
| : VC C,H, Resoxinol 


1.4-(HO),C,H, 
1,2,3-(HO);C,H; 
1.3.5-(HO); C2H¿ 


Hidroquinon 
Pirogalol 


—ớ, 


L 8 d7” Í 
2 „ 
_ đâu lf l Y 
) 
EH ⁄⁄3 61 ⁄Z 
' š 


2.3-Xilenol 


2-Naphtol 


9-Antrol n§ïn: Big 
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!II-2-2-3 Các dẫn xuất hidroxi của hệ tập hợp vòng thơm 


Các dẫn xuất hiđroxi của hệ tập hợp vòng thơm (như biphenyl, terphenyl, ...) 
được gọi tên theo một trong hai cách : 


a) Thêm hậu tố -øí vào tên hiđrocacbon. 


b) Coi như dẫn xuất của vòng hợp phần chứa nhóm hiđroxyÌ với số lượng 
nhiều nhất. 


Thí dụ : 
2„QH 2 nY: cẾ 
ự \_ý & Ho M1 Ä%4ow 
= Xe = ==: = 
5 
OH 
a) p-Terphenyl-2 '-ol a) Biphenyl-2,4,4°,6-tetrol 
b) 2,5-Điphenylphenol b) (o-Hiđroxiphenyl)phlorogluxinol 
OH 
6 loi lP 
b) 2-(2-Naphtyl)phenol b) 2-Phenyl-1-naphtol 


III-2-3 Các hợp chất tương đồng chalcogen của ancol và phenol 


Theo danh pháp thay thế, tên của các hợp chất chứa nhóm -SH (nhóm 
sunfanyl) nổi với gốc hiđrocacbon dược hình thành bằng cách thêm hậu tố -rhiol 
vào tên của hiđrua nền. Thí dụ : 


Etanthiol Benzenthiol 
| » SH =- CH;- SH 
Xiclopentanthiol XIclohexylmetanthiol 


SH 
CH;.. 
Già” na x 


4-Isopropylbenzenthiol Naphtalen-2-thiol 


H2 NGGỮNAHHONO — - _ _ƒÝ—_ 


Tương tự như vậy, các hợp chất chứa nhóm -SeH (nhóm selanyl) nối với gốc 
hidrocacbon được gọi tên bằng cách thêm hậu tố -selenol vào tên của hiđrua nền. 

Thí dụ : 

CH:-CH„—SeH C,H,—SeH 
Etanselenol Benzenselenol 

III-2-4 Các nhóm (gốc) sinh ra bằng cách tách H ở OH 
tIl-2-4-1 Các nhóm (góc) RO- và ArO- dược gọi tên bằng cách thêm “oxi” vào 
cuối tên của nhóm R- hoặc Ar-. Thí dụ : 


CH:CH.CH;,CH;CH;-O- Pentyloxi- 

CH;:{CH;]),CH;-O— Hexyloxi- 

(CH;›,CHCH;CH;-O-— [sopentyloxi- 

CH; =CH-CH;-O- -Anlyloxi- 

C,H;CH;:-O- Benzyloxi- 

CạH-O— Naphtyloxi- (2 đồng phân) 
Có một số trường hợp ngoại lệ được dùng tên rút gọn (kể cả đẫn xuất thế) : 

CH:O- Metoxi- 

CH;CH;O- Etoxi- 

CH;CH;CH;-O- PropoxI- 

CH;CH;,CH;CH;-O- Butoxi- 

C,H;O- Phenoxi- 


Ngoài ra có một số nhóm chỉ được dùng tên rút gọn khi không có nhóm thế. 
Đó là isopropoxi-, isobutoxI-, sec-butoxi- và íerf-butOXI-. 
1/JJ-2-4-2 Trù trường hợp là một bộ phân của vòng, các nhóm hóa trị hai ở 
dang -O-X-Ơ- có tên được hình thành bảng cách thêm hậu tố “dioxi” vào tên của 
nhóm hoá trị hai -X-. Thí đụ : 


-O~CH; -O~ Metylendioxi- 
~O-CH;CH;-O— Etylendioxi- 
~O-CH;CH;CH;-O- Trimetylendioxi- 


~O-CO-O~ Cacbonylđioxi- 
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1II-2-4-3 Tên cùa các nhóm chúa Š và ®%e tương đồng với RO- và ArO- là 


như sau : 
HS- sunfanyl-; R§-  Ankylsunfanyl-; ArS-  Arylsunfanyl-; 
HS%- selanyl]- ; R%- Ankylselanyl ; ArS%- Arylselanyl ; 


Thí dụ : CHạS— metylsunfanyl ; CgHz%—  phenylselanyl. 


Ii-3 ETE VÀ PEROXIT 


III-3-T1 Ete 
III-3- 1-T Danh pháp thay thế 

Tên của ete RÌ~O—R7 là tổ hợp tên của nhóm RÌO-— ở đạng tiền tố với tên 
của hiđrua nền tương ứng với RỶ. Thí dụ : 


CH:-O-CH;CH; Metoxietan 
CH;CH,-O-CH=CH; Etoxieten 
CH;CH;-O-CH;CH;-Cl I-Cloro-2-etoxietan 
C2H„(OCH;}, Đimetoxibenzen (3 đồng phân). 


!-3-1-2 Danh pháp loai chức 


Tên của ete RÌ—O—RÝ là tổ hợp tên của các gốc RÌ , R? và từ “ete”. Thí dụ : 


CH;-O-CH; -CH; Etyl metyl ete 
CH;CH;-O—-CH;CH; Điety] ete 
CH;CH;~O-CH=CH, Etyl vinyl ete 
CỊCH,CH;—O—CH;CH,CI Bis(2-cloroety]) ete 
CH;CH,CH;CH;-O—C,H; Butyl phenyl ete 


1II-3-7-3` Danh pháp trao đổi 


Các poliete mạch thắng sinh ra từ nhiều phân tử hợp chất đihidroxi đãy béo 
được gọi tên theo danh pháp trao đổi. Thí dụ : 


CH;-O-CH, ~O-CH;CH;-O—-CH,CH; 2,4,7-Trioxanonan 
HOCH,CH,-O-CH,CH,—~O—CH,CH,OH 3,6-Đioxaoctan- I ,8-điol 
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IIf-3-T-4 Tên thông thường 


Một số ete có tẻn thông thường được lưu dùng : 


Anisole Phenetole 
~„CH 
s OCH; 
CH=CHCH; CH,CH=CH; CH;CH =CH; 
Anetole Safrole Eugenol 


tlI-3-1-5 Các chất tương đổng chúa SŠ, ŠSe của ete cũng được gọi tên theo 
những cách tương tự như với ete (tên thay thẻ. tên loại chức, tên trao đổi). Thí dụ : 
CH; -S-CH:;CH;CH; I-(Metvlsunfanyl)propan 
hoặc Mfetyl propyl sunfua 


CH,CH: - S -CH;CH; (Etylselanyl)etan 
hoặc Đietyl selenua 
CH:, -S—CH, -S—CH-CH; —S—CH; -S—CH; —S—CH; 
: 


CH; 
8§-Metyl-2,4,6,9,I 1-pentathiađođecan 


Ill-3-2 Ete vòng 


f//-3-2-T Khi một nguyên tử oxi nối trực tiếp vào hai cacbon của mạch để tạo 
thành vòng ta có thể dùng tiền tố epoxi- như một tiền tố cầu nối và đặt trước tên 
của hiđrua nền. Thí dụ : 


te 
C1 - CH; - CH-CH; CH; -CH -CH -CH;CH,;,CH; 
Tin dể Xá, 
O O 
1-Cloro-2,3-epoxIpropan 1,3-Epoxi-2-metylhexan 


hoặc 2-Metyl- I,3-epoxithexan 


1 0P+c 4Ö; 20 
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III-3-2-2  Ete vòng thường được gọi tên theo danh pháp dị vòng (xem II-6). 
Thí dụ : 


CH; 
»a” Ñ3⁄ Xg⁄ 
Oxolan Oxiran Z-Etyl-2-metyloxiran 
hay Tetrahidrofuran (Epoxietan, (1,2-Epoxi-2-metylbutan 
(THF) Etilen oxIt) hoặc 2-Metyl-1,2-epoxIbutan) 


1II-3-2-3 Poliete vòng được gọi tên một cách hệ thống theo đanh pháp trao đổi. 
Thí dụ : 


sào số Xếi z 
SN” 


° ch, 
_ ta O 
`». 
1,3,5- 1,4,7,10- 1,4,7,10,13,16- 
Trioxaxiclohexan Tetraoxadođecan Hexaoxaoctađecan 
hay 1,3,5-Trioxan hay [12]Crao-4 hay [18] Crao-6 


[12]Crao-4, [18]crao-6,.... là tên của các poliete vòng no đối xứng có công 
thức chung là OCH;CH;ỳ}, với n > 4. Con số ghi trong đấu móc vuông bên trái 


nói lên số cạnh của vòng poliete, còn con số ghi bên phải chỉ rõ số lượng nguyên 
tử OXI trong vòng. 


IIl-3-3 Hiđroperoxit và peroxit 

fII- 3-3- 1 Hiđroperoxit R-O-OH 
a) Danh pháp thay thế : Tiền tố hiđroperoxi- + tên hiđrua nền tương ứng với R. 
b) Danh pháp loại chức : Tên của nhóm R + hiđroperoxit. 
Thí dụ : 


OOH 
H_ OOH 


œ 


1-HHdroperoxi-I ,2,3,4-tetrahiđronaphtalen 
hoặc 1,2,3,4-Tetrahidro- I-naphtyl hiđroperoxit 


CH-CH—CH; 
4-Hidroperoxicumen 
hoặc p-Cumenyl hiđroperoxit 


=.Ắ... 


Il-3-3-2  Peroxit R-O-O-R' 
a) Danh pháp thay thế : Tiên tố R'-peroxi + tên hiđrua nền tương ứng với R. 
b) Danh pháp loại chức : Tên các nhóm R và R' + peroxit. 
Thí đụ : 


CH; -O-O—C,H, ŒQH, —-CO —O—O-—CO-CŒ.H; 
(Etylperoxi)benzen Đibenzoyl peroxIt 
hoặc Etyl pheny] peroxit hoặc Benzoyl peroxIt 


!II- 3-3-3 HO đSsunfua R-S-SH và đsunfua f-S-S-/0 
a) Danh pháp thay thế : coi như các dẫn xuất thế của đisunfan HS —SH. 
b) Danh pháp loại chức : Tên các nhóm R. R` + hiđrodisunfua hoặc đisunfua. 
Thí đu : 


ŒG,H; -S—-S—H CŒH,-S—S—CH; 
Etylđisunfan Điphenylđisunfan 
hoặc Etyl hiđro đisunfua Điphenyl đisunfua 


Cách gọi tên các trisunfua và polisunfua nói chung cũng tương tự như 
đisunfua. Thí đu : 


CHS-S—-Š—5SH CH;S-S—-SCH;CH;CH; 
Metyltetrasunfan MetylpropylÌtrisunfan 
hoặc Metyl propyl trisunfua 


IIl-4 ANĐEHIT VÀ XETON 


III-4-1 Anđehit 


Il-4-1-1 &đonoandehit và đíanđelhit mạch hở có tên gọi được hình thành 
bảng cách thêm hâu tố -2/ (monoanđehit) hoặc -đ¡/a! (đianđehit) vào tên của 
hiđrocacbon tương ứng (tính cả C của CHO). Thí dụ : 


CH=C-CH,CH, -C =CH-CH = 
CH;~CH=O ,CH; ự CH-CH=O 
CH=CH; 
Etanal 3- Vinylhept-2-en-6-inal 
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CH¡: —[CH; ]¿ -CH = O O=CHCH; -CH—CH:CH = CHCH =O 
CH=CHCH =CH, 
5-(Buta-1,3-đieny])hept-2-endial 


Hexanal 


O =CH-[CH; ]„ -CH =O 


Hexanđial 


1Ii-4-1-2  Poliandehit mạch hở chứa > 3 nhóm CHO và andehit có > 1 
nhóm CHO nối trực tiếp với mạch vòng có tên được hình thành bằng cách 
tổ hợp tên của hiđrua nền (khỏng tính đến C của các nhóm CHO) và hậu tố thích 
hợp như -cacbanđehit, -đicacbanđehit, -tricacbandehit, v.v... Thí dụ : 
CH=O 
4 3 2l 1 


Butan-],2,4-tricacbanđdehIt 


CH=O CHO 
1À 2 
đi die 
3 
Xiclohexancacbandehit Naphtalen-1 ,2-đicacbandehit 


Trong trường hợp các polianđehit axiclic mà có nhiều nhóm CH=O nối với 
các nhánh thì chọn mạch chính có nhiều nhóm anđehit với các hậu tố như -đial, 
-tricacbanđehit, ... các mạch khác chứa nhóm CHO được gọi tên ở đạng tiền tố 
ƒormylankyl. Thí dụ : 

CH,- CHO 
mm... s sS | 
OHC-CH,-CH;-CH-CH,-C HO 


3-(Formylmety])hexanđial 
6 5 4 .. ¿1 
3-(2-Formyletyl)hexan-1,2,6-tricacbanđehit 
I-4-1-3 Andehit có nhóm CHO ở cách mạch vòng bằng một đoan mạch 


cacBơn được gọi tên như dẫn xuất vòng của hợp chất mạch hở (cách a) hoặc theo 
danh pháp kết hợp (cách b). Thí dụ : 


m===-........`....... 


CH„CH=O CHz~[CH,]¿~ CH=O 


CH„—[CH,]¿—~CH=O 


a) (1-Naphtyl)axetanđehit a) 6.6`-(1.4-XIclohexylen)đihexanal 
b) Naphtalen-I-axetanđehit b) Xiclohexan- I ,4-đihexanal 


I-4-T-á4 Nhưng andehit mà axit tương ứng có tên thông thưởng, thì được 
gọi tên bằng cách thay "ai .../c` bằng "'...andehir` (tương đương *anđehit ...íc”). 
Thí du : 


HCH=O Formandehit 
CH;CH=O Axetanđehit 
CH;CH.CH=O Propionanđehit 
CH;:CH:CH:CH =O Butiranđehit 
C¿H;CH=O Benzanđehit 
CH:OC,H,CH=O Anisanđehit (3đp) 
C,H;CH=CHCH=O Xinamanđehit 
CH;=CHCH=O Acrilandehit (Arcrolein) 


Các tên goi trên được lưu dùng cùng với tên của một số anđehit khác nêu 
dưới đây : 

CH;CH=CHCH =O Crotonanđehit 

tCH;j+C=CHỊCH;];C(CH;)=CHCH =O Xitral 


O=CHCH=O Glioxal 

O=CHCH;CH=O Malonanđdehit 
O=CHỊCH: )CH=O Sucxinandehit 
O=CHỊCH; );CH=O Glutaranđehit 


O=CHỊCH; J¿CH=O Ađipandehit 


102 CHƯƠNG Iil - HỢP CHẤT ĐƠN CHỨC VÀ ĐA CHỨC 


Furfural (2-Furanđehit) Nicotinanđehit 
CHO CHO CHO 
“nh, 1 ảpDNg ⁄ Z⁄ 
bà, Í sợ lIR @ 
CHO 
Phtalanđehit Isophtalanđehit Terephtalanđehit 


!II-4- 1-5 Chất tương đồng chalcogen của andehit 


Danh pháp thay thế của các hợp chất này tương tự danh pháp thay thế của 
andehit, chỉ cần thay đổi hậu tố và tiền tố cho thích hợp. 


Các hậu tổ : -(C)H =O -al -CH=O -cacbanđehit 
-(C)H =S -thial —=CH=S -cacbothianđehit 
-(C)H =%e -selenal — CH=&®% -cacboselenanđehit 
Các tiền tố: (C)=O Oxo- -CH =O Formmyl 
C)=S Thioxo- “CH=S Thioformyl 
(C) = % Selenoxo- —CH =®%e %elenoformyl 
Thí dụ : 
CH;:CH =S CH;—[CH; ]¿— CH = % C¿H;CH =S 
Etanthial Hexanselenal Benzencacbothianđehit 
CH, —CH; -CH =S b xã 
Hexandithial 4- Thioxoxiclohexan-1-cacboselenanđehit 


lIl-4-2 Xeton 
t!l-4-2-T Danh pháp thay thế 


Tên của xeton được hình thành bằng cách thêm hậu tố -on , -đion, ... vào tên 
của hiđrua nền. Thí dụ : 
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CH;CH;CCH; CH;CH,CCH,CCH, C,H;CH;C—CCH,CH; 
O Oo 6O 
Butan-2-on Hexan-2,4-đion 1-Phenylpentan-2,3-đion 
lI || 
CH;=CHCH.,CCH; CH;= C—C—CH, -C-CH; 
O CH;:CH;CH; 
Pent-4-en-2-on 5-Propylhex-Š5-en-2,4-đion 


IIl-4-2-2 Danh pháp loại chức 

Danh pháp này đùng cho các monoxeton và v¡c-đixeton (hai nhóm C=O liền 
nhau). Người ta nêu tẻn của các nhóm R. R' rẻi đẻn từ `'xeton” (đôi với R-CO-R`) 
hoặc "đixeton” (đối với RCO-COR`). Thí du : 


l{ Ị II 


Etyl metyl xeton Benzyl etyl đixeton 


!I!-4-2- 3 Tên thông thường được !UPAC lưu dùng 


CH; - CO—CH; o=(_ vo 


AÀxeton p-Benzoquinon 
(và đp ortho) 
AÀxetophenon Propiophenon 
€,H,COC,H; HH; =CU=<Œ= 
Benzophenon Biaxetyl 
CM =CØS=<CO—GH. C,H;CH = CH -CO-~-C.H, 
BenzIl Chancon 


tul-4-2-4 Chất tương đồng chalcogen của xeton 


Các chất này được gọi tên theo danh pháp thể tương tự xeton chỉ thay hậu tố 
-on (C=O) băng -thion (C=S) và -selon (C=%). Thí đụ : 
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“| S lÌ Ï 
S % % 
Butan-2-thion Xiclohexanthion Pentan-2,4-điselon 


Ngoài ra, có thể ghép tiền tổ fh;o- vào trước tên dược lưu dùng của xeton để 
hình thành tên của thioxeton. Thí dụ : 


S 5 
Thioaxeton Thiobenzophenon 


lIl-4-3 Xeten 

Hợp chất CH;=C=O có tên là xeren. Các dẫn xuất của nó được gọi tên theo 
hai cách : 

a) Danh pháp thay thế với chất nền là xeten. 


b) Danh pháp thay thế bình thường của xeton không no. 


Thí dụ: 
T ng 
CH;CH =C =O CH;CH;CH,C=C =O 
a) Metylxeten a) Etylpropylxeten 
b) Prop-1-en- l-on b) 2-Etylpent- l-en-I-on 
CH;CH,CH;CH, 
CH,CH,CH;CH; ~C =C =O é_}-œ=c ` 
a) Đibutylxeten a) Phenylxeten 


b) 2-Butylhex- 1-en-Ï-on 


o=c=cn~_ Ì-cw=c=o ( kc=o 


a) p-Phenylenbisxeten b) Xiclohexyliđenmetanon 


CC -55)....— 1 PSG LAN. 


Ill-4-4 Dẫn xuất ở nhóm chức của anđehit và xeton 
I-4-4-T Axetai 


Các hợp chất có cấu trúc tổng quát RR'C(OR")(OR”) được gọi chung là 
"axetal” nếu R và R' có thể là H hoặc nhóm hiđrocacbon, còn R"” và R”" nhất thiết 
không phải là H mà là nhóm hiđrocacbon. ''Xetal" là một bộ phận của axetal trong 
đó R và R' đều không phải là H. 

Axetal được gọi tên theo danh pháp thay thể. coi như những dẫn xuất ankoxi, 
aryloxi... của hiđrua nền. Ngoài ra cũng có thẻ gọi tên axetal theo đanh pháp loại 
chức như sau : tên của anđehit hoặc xeton RR'C=O + tên của các nhóm R" và R” 
+ axetal (hoặc xetal). Thí dụ : 


OCH.CH; 
CHẠCH,CHẾC s. 
3x4a 
1,1-ĐletoxIpropan 1-Etoxi-I-metoxixIclohexan 
Propanal đietyl axetal Niclohexanon etyl metyl xetal 


Propionanđehit dietyl axetal 


Các chất tương đồng chalcogen cua axetal cũng được gọi tên theo các cách 
tương tự axetal, chỉ cần thay đổi tên của các tiền tố và từ “axetal” : 


-OR và -OAr ankoxi- và aryloxI- 
-SR và -SAr ankylsunfanyl- và arylsunfanyl- 
-S%R và -SeAr ankylselanyl- và arylselanyl- 
RRC(OR”)(OR"”) axetal và xetal 
RRC(SR"SR") dithioaxetal và đithioxetal 
RR C(OR”)(SR”) monothIoaxetal 
Thí dụ : 
SCH;CH; 
CH;CH;CH;CH,CH 
SCH;CH; 


1,1-BIs(etylsunfanyl)pentan 
Pentanal đietyl địthioaxetal 
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OCH; 
CH;CH,CH⁄ 


SCH;CH; 
1-(Etylsunfany])- I-metoxipropan 
Propanal S-etyl Ø-metyl monothioaxetal 


!!-4-4-2 Hemiaxetal 
Hemiaxetal (hay semiaxeial) là những hợp chất có cấu tạo tổng quất 
RR'C(OH)(OR'). 
Hemiaxetal được gọi tên theo danh pháp thay thể, coi như những dẫn xuất 
ankoxi hoặc aryloxi của ancol. 
Ngoài ra, hemiaxetal còn được gọi tên theo danh pháp loại chức tương tự 
axetal, nhưng đùng từ “hemiaxetal”. Thí đụ : 
„_OH 
CH; —-CH; - CH; —CH 
OCH,CH, 
1-Etoxibutan-]-ol 
Butanal etyl hemiaxetal 
Các chất tương đồng chalcogen của hemiaxetal được gọi tên tương tự 
hemiaxetal, chỉ đổi tên các tiền tố (xem mục trên về axetal) hoặc đổi từ “hemiaxetal” 


thành “đithiohemiaxetal”, “monothiohemiaxetal”, “selenothiohemiaxetal”, 
Lộ 
Thí dụ : 
5H x5H 
CH;CH,CH CH;CH.,CH 
”XSCH,CH. `OCH,CH; 
1-(Etylsunfanyl)propan- I -thiol 1-Etoxipropan-I -thiol 
Propanal etyl đithiohemiaxetal Propanal Ó-etyl monothiohemiaxetal 


fl-4-4-3 Axyial 
Axylal là những hợp chất có cấu tạo tổng quát là RCH(OCOR, 
RR'C(OCOR");, ... Chúng thường được gọi tên như những este. Thí dụ : 


_xOCOCH;CH; 
CH;:—CH 
``OCOCH,CH, 
Etan-1,I-điy] đipropionat 
(Etyliđen đipropionat) 
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l-4-4-4 Oxim 


Oxim là những hợp chất có cấu tạo chung R-CH=N-OH (anđoxim) hoặc 
RRˆ*C=N-OH (xetoxim). 
a) Danh pháp loại chức : Tên anđehit hoặc xeton + oxim. 


b) Danh pháp thay thế : Tiển tố hiđroxiimino (=NOH) + hiđrua nền có 
nhóm chức chính. 


Thí dụ : 
NOH 
lI 
C,H;CH =N-OH CH;CH,CCH,CH; 
Benzanđehit oxim Pentan-3-on oxim 
(C,H;),C =N—OH CH;CH,CH =N-OCGH, 
Benzophenon oxim Propanal Ó-etyloxim 
C¿H: - C- C-CKH 
SH Ấ S9 Ho—N=(_ XC” 
HO-N N-OH COOH 
Benznl đioxim AxIt 4-(hđroximino) -Í-metylxiclo- 
hexa-2,5-đien-1-cacboxylic 
!!-4-4-5 Hidrazon 


Đó là những hợp chất có công thức RCH =N-—NH; hoặc RR'C=N—NH;. 
Chúng được goi tên theo đanh pháp loại chức : tên của RCH=O hoặc RRC=O + 
hiđrazon. Thí dụ : 


là 
CH;CH; - CH =N-NH; CH;CH; -C =N-N(CH:), 
Propanal hiđrazon Butanon đimetylhiđrazon 


Nhóm =N~—NH; ở đạng tiền tố có tên là hiđrazono-. Thí dụ : 


H„N~N => COOH 


Axit 4-hiđrazonoxiclohexan-1-cacboxylic 
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III-5 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT 


Iil-5-T1 Axit cacboxylic 
1I-5-1-1 Axit monocacboxVfíc và đícacboxVlic mạch hở 
Tên của các axit loại này là : axit + tên hiđrua nền (có tính cả C của COON) + 
hậu tố -oø¡c. Thí dụ : 
CH¡ —[CH; ];¿- COOH HOOC -[CH; ];- COOH 
AxiIt heptanoIc Axit đecandioIc 
CH¡; = vm CH =CH -COOH 
CH; —CH, —CH, 
AxiIt 4-propylpenta-2,4-dienoIc 
IIlIl-5-1-2 Axit chúa > 3 nhóm cacboxyl nối với mạch hở và axit chúa 
> 7 nhóm cacboxV! nối vói mach vòng 


Loại axit này có tên là tổ hợp sau đây : axit + tên hiđrua nền (không tính đến 
C của COOH) + hậu tố -cacboxylic, -đicacboxylic hoặc -tricacboxylic... Thí đụ : 


HOOC  COOH 
CH¡ -CH-CH~CH; -COOH Ệ co 


AxIt butan- I,2,3-tricacboxylic Axit xIclohexancacboxylc 


Trong trường hợp có nhóm -COOH không thể gọi tên dưới dạng hậu tố được 
thì dùng tiền tố cacboxi- cho nhóm đó, còn các nhóm khác vẫn được gọi tên ở 


đang hậu tô. Thí dụ : 
CH; - COOH 


HOOC -CH, -CH; -CH; -CH—CH; - COOH 


Axit 3-(cacboximetyl)heptanđioic 


f-5-7-3 Axit có nhóm COOH ở cách xa vòng môt đoạn mạch cacbon 
a) Danh pháp thay thế : coi dó là dẫn xuất mạch vòng của axit mạch hở. 
b) Danh pháp kết hợp : tổ hợp tên vòng với tên axit mạch hở. 
Thí dụ : 
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CH„COOH 
TẾ) lồn sào COOH 
HOOCCH; CH„COOH 
a) Axit 6-(2-naphtyl)hexanoic b) Axit benzen- Ì,3,5-triaxetic 
b) Axit naphtalen-2-hexanoic 
MII-S-T-4 Tên thôing thường 
a) Được dùng khi có hoặc không có nhóm thể : 
Z 
CH:COOH AXI axetic HOOCCH=CHCOOH Axit maleic 
E 
CH;=CHCOOH AxIt acnilic HOOCCH=CHCOOH Axit fumaric 
HOOCCH;COOH Axitmalonic oø-(HOOC).C.H, Axit phtalic 


HOOCCH;,CH:COOH Axit sucxinic  m-(HOOC}>C.H, 


CQH,COOH Axibenzoic p++HOOC)C.H, 


AxIt Isophtalic 


Axit terephtalic 


Ngoài ra còn có : axit naphtoic hay naphtalencacboxylic (2 đp) ; axIt nicotinic 
hay piriđin-3-cacboxylic ; axit Isonicotinic hay piriđin-4-cacboxylic ; axit furoic 


hay furan-2-cacboxylic (xem V-1-3-3). 

b) Chỉ được dùng khi không có nhóm thế : 
HCOOH AxIt formic CH=CCOOH 
CH;CH;COOH AxIt propionc CH; = C(CH;)COOH 
CH;CH,CH,COOH Axit butiric HOOC - COOH 
(CH; ›„ CHCOOH Axitisobutirnc  HOOCICH; }COOH 
CH,[CH,},COOH Axitpanmitic ˆ HOOCICH, | COOH 


CH.[CH,}COOH Axitstearic  CgH;CH=CHCOOH 


Ø!-5-1-5 Các nhóm axVÍ 


Axit propiolic 
AxIt metacrilic 
AxIt oxalic 
Axit glutaric 
AxIt ađipic 


AxXIt xmamic 


Các nhóm axyl, sinh ra bằng cách loại bớt nhóm OH từ nhóm cacboxyl, có tên 


được hình thành theo các cách sau : 
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a) Đổi "axit ...-oic" thành _"...-oyl”. Thí dụ : 
AxXIf etanoIc Etanoyl CH;CO- 
AxiIt heptanoIc Heptanoyl CH;{CH; ];CO — 
Axit đecanđioIc Đecandioyl —CO[ICH, ]; CO — 


b) Đổi "axit ...-cacboxylic" thành "...-cacbonyl". Thí dụ : 


Axit xiclohexancacboxylic Xiclohexancacbonyl Œ,H,,CO- 


Axit butan-1,2,4-tricacboxylic Butan-I,2,4-tricacbonyl 


-COCH, là CH;CH;CO- 
CO- 
c) Đổi "axit ...-ic" thành "...~yI*/ "...oyl". Thí dụ : 
Axit formic Formyl HCO- 
AxIt axetic Axetyl CH;CO-— 
AXiIt propionic Propionyl CH;CH,CO-— 
Axtt oxalic Oxalyl —=COCO - 
Axit malonic Malonyl -COCH;CO-— 
Axif sucxinic Sucxinyl —CO[CH, ], CO — 
Axit lauric Lauroyl CHị{CH; ]¡ạCO — 
AXIt stearic Stearoyl CH:ÍCH; ]¡„CO — 
Axit arcilic Acriloyl CH; = CHCO - 
AxXIt xinamic Xinamoyl CVH,CH = CHCO- 
Axit maleic Maleoyl -COCH=CHCO - 


. . E 
AxiIt fumaric Fumaroyl -COCH=CHCO: 


-l!:$ AXT CAcBoxLl vÀ cÁc pÃN XUẤT TH 


IIf-5- 1-6 Chất tương đồng chalcogen của axit cacboxVlíc 


Sự trao đổi một hay cả hai nguyên tử O trong COOH được chỉ ra ở các hậu tố 
sau đây : 


lã OH -cl -clb) -c|SÌn 


AXII ----OIC AXIt----thiolC  AxIE ---selenoIc Axit --.-selenothioIc 
-C-SH ~C-OH —-C-OH —C-SH 

I II II I 

S S s% 


Axit----đithioic  Ø-AxiIt----thioiíc O-Axit----selenoic  S-Axit ----selenothioic 


Axir ----điselenoic S-Axit ----thioïlc Se-Axit ----selenoic Se-Axit -:--selenothioIc 


-C-OH -C-OH b.% OH 
lI | 
O S Kẻ 


O-AxIt ----cacbothioic Ó-Axtt -:--cacboselenoIc 


Axit ----cacboxylic 


<Œ- SH -C-S5H 
II II 
S O 


-C-SeH 
I 


Axit ----cacbođithioIc S-AxIt ----cacbothioIc S£-AxIt ----cacboselenoIc 


Thí du : 


CH; -CS— OH 
ÓO-Axit thioaxetic 
S$e 
C;H,C|O]H 
Axit selenobenzoIic 
CH¡ -[CH; Ì, —CS—-%H 


S$e-Axit hexanselenothioic 


CH;CO -SH 

S-AxIt thioaxetic 

CH¡: —-[CH; L - CS - OH 
ÓO-AxIt hexanthioic 


HSSC ~[CH, ], - CSSH 


Axit hexanbis(thioic) 
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COOH 
Ệ }-cs—seh Hs—co-( SN 
$e-Axit xiclohexancacboselenothioic Axit 4-(sunfanylcacbony]) - 


piriđin-2-cacboxylic 


III-5-2 Dẫn xuất ở nhóm chức của axit cacboxylic 
II-5-2-TI Muối 

Tên của muối trung hoà là tổ hợp tên của cation và tên của anion hình thành 
bằng cách chuyển “axir --.-oic” thành “...-ozf” hoặc chuyển “axi ----cacboxylic” 


thành “'--.--cacboxyilar”. Thí dụ : 


CHỊ; ~[CH, ];~ COO~)KŒ) (CH;COO”)„Ca? 
Kali heptanoat CanxI điaxetat 
Kf?©?OOC-[CH. } COO)Na) CH. —[CH, } —CSS)Kf 
2 3 2 
Kali natri sũcxinat Kali pentanđithioat 


Tên của muối axir tương tự tên của muối trung hoà nhưng có thêm từ “hiđro”, 
“đihiđro”... Thí dụ : 


HOOC -[CH, ], - COOf~)KŒ) 
Kali hidro heptanđioat 
III-5-2-2 Este 


Este toàn phản được gọi tên tương tự muối, nhưng thay tên của ion kim loại 
bảng tên của nhóm hiđrocacbon. Thí dụ : 


CH;- COO -CH;CH; C,H;-OCO—CH,COOCH; 
Etyl axetat Etyl metyl malonat 
Etyl etanoat Etyl metyl propanđioat 
#?oïu CH;CH; 
OCOCH,CH,CH, Ệ }coo MS, 
Xiclopentan-1,I-điy] đibutanoat Metyl xiclohexancacboxylat 


Tên các este của axit thio- hoặc selenocacboxylic được ghi thêm các kí hiệu 
như §-, Ó-, Se- ở ngay trước tên các nhóm ankyl và aryl. Thí dụ : 


III-5 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT 113 


CH;—[CH; ],~ CO -SC,H; CH;—[CH, ]—- CSe—OC;H; 
S-Etyl hexanthioat O-Etyl hexanselenoat 
Các este không toàn phần (este axit, este muối...) có tên gọi theo cách tương 
tự este trung hoà và muối axit, với các từ theo trình tự : cation (este muối), nhóm 
ankyl hoặc aryl, hiđro (este axit), anion. Thí dụ : 
C;H; -O—CO -CH;CH; -COO“`Nat”) 
Natri etyl sucxinat 
Natri etyl butanđioat 


,COO—C;H; 
chuococH,—É À_- CH„COOH sẽ: 


CỊ 
Metyl hiđro benzen- l ,4-đietanoat I-Etyl hiđro 3-clorophtalat 


!ll-5-2-3 Hslogenua axit 

Tên của halogenua axit tương tư tên loại chức của đãn xuất halogen, nhưng 
thay vì nhóm ankyl hay aryl ta dùng nhóm axyÌ (sinh ra từ axit bằng cách ngắt đi 
-OH của cacboxyl). Thí đụ : 


CH¡; - CO - C] É€H: -[CH;], =C@< lỗi Bữ=CO—€CH;=cØ-~ŒI 


Axetvl clorua HexanoyÌ bromua Malonyl bromua clorua 
C bœ Tộ cí<Œ0. ) c0sŒ 
Xiclohexancacbothioyl clorua Terephtaloyl điclorua 


HIl-5-2-4 Anhidrit 
a) Anhidrit đối xứng của axit monocacboxylic có tên loại chức tương tự tên 
của axit. nhưng thay thế từ “axit” băng từ “anhidrit”. Thí dụ : 


(CH: —CO);O (CH;:—[CH; ]¿—- CO} O 
Anhiđrit axetic Anhidrit hexanoic 
(Phụ = cCOyO (CaH;—CS)»O 


Anhiđrit xiclohexancacboxylic  Anhiđrit thiobenzoIic 


(C,H,CH;CO}„O (CICH,CO),O 


Anhiđrit phenylaxetic Anhidrit cloroaxetic 
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b) Anhiđrit vòng sinh ra từ hai nhóm cacboxyl của cùng một hiđrua nền có 
thể được gọi tên như anhidrit đối xứng hoặc như hợp chất đị vòng. Thí dụ : 


: ‹ 
s. : 
$ 4 
Anhiđrit sucxInic Anhidrit phtalic 
Tetrahiđrofuran-2,5-đion 1,3-Đihidrobenzo[c]furan- 1 ,3-đion 


c) Anhiđrit không đối xứng (hỗn tạp) 
Anhiđrit sinh ra từ hai axit monocacboxylic khác nhau có tên hình thành từ 
tên của hai axit, song thay hai từ “axit” bằng một từ “anhidrit”. Thí dụ : 


CH; -COx CH; —CS. 
“ạ. ¿ O 
CH;CH; -CO C¿H; -COZ 
Anhidrit axetic propIonic Anhidrit benzoic thioaxetic 
CHIẾH,-00 CH;CH; - CO 
Thioanhidrit axetic proplonic Thioanhidrit propionic thioaxetic 


!l-5-2-5 Amit và mít 
a) Amit 
Amit bậc một hay là dẫn xuất monoaxyl của NH; có tên xuất phát từ axit 


tương ứng, song thay “axi/ --- øic” hoặc “awif ---¡c” hoặc “axir ----cacboxylic” 
băng từ "-amnir” hoặc “-cacboxamif”. Thí dụ : 


CH; -CO—NH; . CH; -[CH,], -CO—NH, Ệ con, 


Axetamit Hexanamit Xiclohexancacboxamit 
Dân xuất thế ở nitơ của amit được gọi tên theo đanh pháp thay thế với “locant 
là chữ N. Thí dụ : 
C¿H; - CO - NH —CH; H-CO~N(ŒH,), CH; - CO -NH -C,H; 
N-Metylbenzamit N,N-Đimetylformamit Axetanilit 
(DMF) (N-Phenylaxetamit) 


*% 
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b) Imit 

Imit là những hợp chất chứa nhóm -CONHCO-, có thể coi là dẫn xuất 
điaxyl của amoniac hoặc là đẫn xuất monoacyl của amit. Vì thế, tên của amit là 
điaxvlazan hoặc điaxylamin hoặc M-axylamit. Thí đụ : 


C¿H;CO - NH - COC,H, CH;CO - NH - COCH,CH; 
Đibenzoylazan Etanoylpropanoylazan 
Đibenzovlamin Etanoylpropanoylamin 


;V-EtanoylpropanamIt 


Các amit vòng của axit 1,2-đicacboxylic được gọi tên bằng cách chuyển 
"axit ...-đio¡c” hoặc "axit...-ic" thành "...-imit” và chuyển "axit ...-đicacboxylic" 
thành ”...-đicacboximit”. Thí dụ : 


Butanimit Phatalimit XIclohexan-L,2-đicacboximit 
Sucxinimit Benzen- I ,2-đicacboximiIt 
O O O 
` ` ` 
NBr | NC,H, NK 
⁄⁄ 
⁄ _ d 
O O O 
`-Bromosucxinimit Ñ-Phenylphtalimit Kali phtalimit 
(NBS) 


Đáng lưu ý là các imit vòng còn được gọi tên như những đị vòng. 


tlIl-5-2-6 Hiđraz/t 

Dẫn xuất monoaxyl của hiđrazin (hay điazan) H,NNH; được gọi là huảrazit. 
Tên của chúng được hình thành bảng cách chuyển “axit ...-ic' hoặc "axit ...-oic" 
thành "...-ohiđrazit" (hay ...-hiđrazit) hoặc chuyển "axit ...-cacboxylic" thành 
"- -cacbohidrazit. Thí dụ : 


C,H.CONHNH,  CH;[CH;];CONHNH; Ệ }conH NH, 


BenzohiđrazIt Pentanohiđrazit XiIclohexancacbohiđrazit 
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Các nhóm thế ở nguyên tử nitơ của hiđrazit được nêu lên cùng với các "locant" 
thích hợp, đó là N- hoặc I'- cho nguyên tử nitơ imino, và M'- hoặc 2- cho nguyên 
tử nitơ amino. Ngoài ra, các dẫn xuất ở nitơ của hiđrazit còn được gọi tên như 
những dẫn xuất của điazan/ hiđrazin. Thí dụ : 


CH¡: Thẻ 
CH; ~CO~N—NH, CH;CH; - CO-N - N(CH; } 
N-Metylaxetohidrazit N,N, NTrimetylpropionohiđrazit 
1'-Metylaxetohidrazit L, 2, 2'-Trimetylpropionohliđraz1 
I-Axetyl-I-metylđiazan 1, 1, 2-Trimetyl-2-propionylđiazan 
l1-Axetyl-I-metylhidrazin 1, 1, 2-Trimety]-2-propior-ylhidrazin 
lm CH; 


CH;CH,CH;CH; ~CO—-N - N —C,H, 
N,N -Đimetyl-N -phenylpentanohidrazit 
Chú ý rằng khi thay thế 2 hidro ở nhóm NH; của hidrazit bằng nhóm 
-vden, hợp chất được gọi là N'-...-yliđen...hiđrazit. Thí dụ : 
CạH; - CO -NH -N =CHC,H, 
N'-Benzyliđenbenzohidrazit 


Nếu nguyên tử oxi-cacbonyl cũng được thay thế bằng nhóm =N—N=CHR thì 
hợp chất được gọi là /uẩraz¡t hiảrazon. Thí đụ : 


| 2 
CH, ~C-NH~N =CH~CŒ,H, 


ỶN-'N =CH~-C,H, 
N°, N°-Đibenzyliđenbenzohidrazit hiđrazon 
I-5-2-7 Lacton và lactam 


a) Lacton là este nội phân tử của axit hidroxicacboxylic. Lacton được gọi 
tên như một đị vòng hoặc theo đanh pháp thay thế bằng cách thay “xi ---íc” 
hoặc `*zxír--:- ø¡c ” bằng ``-:--olacton ”. Thí đụ : 


Cô 
Tetrahidrofuran-2-on 5-Metyltetrahiđrofuran-2-on 
Butano-4-lacton Pentano-4-lacton 


(y-Butirolacton) (y-Valerolacton) 
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b) Lactam là amit nội phân tử của axit aminocacboxylic hay là chất tương 
đồng nitơ của lacton. Lactam có thể được gọi tên như hợp chất dị vòng hoặc như 


lacton, nhưng dùng từ "*lactam” thay cho `'lacton”. Thí dụ : 


H H 
Tetrahidropirole-2-on Piperidin-2-on 
Piroliđin-2-on : 2- Piroliđon Pentano-5-lactam 


O 


Butano---lactam 
Dạng tautome của lactam với nhóm -C(OH)=N- được gọi là lactim. Thí dụ : 
N OH 


w 2 lÑ.4 
Butano-4-lactim Pentano-5-lactim 


tII-5-2-8 Niữmn 
Các hợp chất có công thức R-C=N được gọi là nitrin hay xianua, chúng có 
thê dược gọi tẻn theo các cách sau : 
a) Đối : "at ---- oic” thành "*----mrrin ”. Thí dụ : 
CH; -[CH; } -C=N N=C-ICH,l=C=N 
Pentannitrin Hexandinitrin 
~-¡c ” thành *`:---omirrin”. Thí dụ : 


N=C-CH; -CH, -C=N 


b) Đỏi "avf --- 
CH;-C=N C;ạH,C =N 
^xetonitrin Benzonitrin 3ucxinonitrin 
c) Đôi “at ----cacboxylic” thành ”---- cacbonirrin ”. Thí dụ : 
C=N 


N=C-CH; ~CH; -CH-CH, —C =N 


Butan-1 ,2,4-tricacbonitrin 


Xiclohexancacbonitrin 
đ) 72 hợp tên nhóm ankyÌ hoặc aryl với từ “xianua ”. Thí dụ : 


CH; -C=N C,H;CH; -C=N 
Metyl xianua Benzyl xianua 
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IlI-5-2-9 Các axit imiđïc, hiđrazonic, hiđroximic và hiđroxamic 

Đây cũng là những dẫn xuất thế nguyên tử =O hoặc nhóm -OH ở nhóm 
cacboxyl của axit cacboxylic bằng các nhóm chứa nitơ như =NH, =NNH,, 
-N=OH. 

a) Axit -imiđic chứa nhóm —C—OH. Thí dụ : CHhbp hông se CÓ tên 


l| 
NH NH 


là axIt butanimidic. 


b) Axit -hiđrazonic chứa nhóm —C-OH. Thí dụ : ¿ —C—0H có tên 
| 
N-—NH; NNH, 
là axit xiclohexancacbohidrazonIc. 
c) Axit -hiđroximic chứa nhóm >. OH. Thí dụ:C,H, — ¡ihah cố tên 
| 
N-OH NOH 


là axit benzohidroximic. 


đ) Axit -hiđroxamic chứa nhóm TP NH-OH Thí dụ: CH, l hà 


O 6) 
có tên là axit axetohiđroxamic (hay là N-hidroxiaxetamit). 


lII-6 AMIN, IMIN VÀ 
MỘT SỐ CHÚC CHÚA HAI NGUYÊN TỬ NITƠ 
Ill-6-1 Amin bậc một 
fII-6-T1-T Monoamin bậc một 
Các amin bậc một RNH; có thể được gọi tên theo một trong các cách sau đây : 
a) Nêu tên của hiđrua nền RH rồi đến tên hậu tố -amin. 
b) Nêu tên của nhóm thế R và từ "amin" (viết liền). 
€) Nêu tên nhóm R và tên của hiđrua nền "azan". 


Cách thứ nhất và cách thứ ba đều là danh pháp thay thế, chỉ khác nhau ở 
hidrua nên (hoặc là RH, hoặc là NH,). Cách thứ hai nếu viết liền cũng được coi là 
đanh pháp thay thế, còn nếu viết rời thì lại là đanh pháp loại chức. 
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-_ Thí dụ : 
NH, N ~NH; 
CHCH,-NH; ch, Si TIe CH;CH; xế IEh Í 
a) Etanamin a) Butan-2-amin a) Quinolin-2-amin 
b) Etylamin b) sec-Butylamin b) 2-Quinolylamin 
c) Etylazan c) sec-Butylazan c) 2-Quinolylazan 


Một số amin còn có tên thông thường được IUPAC lưu đùng : anilin C,H,NH, 
và toluiđin CH:CH,NH; (3 đồng phân). v.v... 


đIl-6-T1-2 Điammn bậc một 
Điamin bậc một có thể được goi tên theo các cách sau : 
a) Tổ hợp tên của hiđrua nền với hậu tô -điamin. 
b}) Tố hợp tên của nhóm hoá trị hai kiểu -đ¡vỶ với từ "điamin" 
€) Tổ hợp tên của nhóm hoá trị hai kiều -v/en với từ "điamin”. 


Thí du : 


CH 

H,N-CH.CH;CH;CH;~NH; F” 

a) Butan-1.4-điamin a) Pentan-1,4-điamin 

b) Butan-I ‡-điylđiamin b) Pentan-I ,4-điylđiamin 

c) Tetrametylenđiamin c) I-Metyltetrametylenđiamin 

HạN NH; 
HạN - 3 NH, 
a) Xiclopentan-] ,3-điamin a) Benzen-! ,4-điamin 
b; Xiclopentan-],3-điylđiamin b) p-Phenylendiamin 


c) 1.,3-Xiclopentylenđiamin 
Benziđin HạN—-C¿H„-C¿H¿—NH; (nhiều đồng phân) là tên thông thường 
được IƯPAC lưu dùng. 
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Iil-6-2 Amin bậc hai và amin bậc ba 
tIlI-6-2-1 Amin bậc hai và bậc ba đối xứng R,NH và ,N 

Các amin loại này có thể được gọi tên theo các cách sau : 

a) Nêu tên của nhóm thế R cùng với tiền tố về độ bội đi-, :ri- rồi đến tên của 
hiđrua nền “4zan”. 

b) Nêu tên của nhóm thế R cùng các tiền tố đ¡-, /r¡- rồi đến từ “amin”. 


Thí dụ : 


(C¿H;}ỳ NH (CH,)N (CICH;CH,),NH 
a) Điphenylazan a) Trietylazan a) Bis(2-cloroety])azan 
b) Điphenylamin b) Trietylamin b) Bis(2-cloroety])amin 


Ngoài ra, trong một số trường hợp cũng có thể coi amin bậc hai và amin bậc 
ba như dẫn xuất N-thế của amin bậc một theo danh pháp thay thế. Thí dụ : 


Metanamin N-Metylmetanamin N,N-ĐimetyÌlmetanamin 


6-2-2 Amin bậc hai và bậc ba không đối xứng RitdNH, t,PN và RPftN 
Có ba cách gọi tên như sau : 
a) Coi như dẫn xuất thế của hiđrua nền “azan”. 
b) Coi như dẫn xuất N-thế của amin bậc thấp hơn. 


c) Nêu tên của nhóm thế R, R' hoặc R" cùng với các tiền tố chỉ độ bội nếu 
cần, rồi đến từ “amin”. 


Thí dụ : 
oi 
CH; ~[CH; |; -N~ CH; —CH; CICH; -CH; - NH—CH; —CH; -CH; 
a) Butyl(etyl)metylazan a) (2-Cloroety])(propy])azan 
b) N-Etyl-N-metylbutan-l-amin b) N-(2-Cloroetyl)propan- Í-amin 


c) Butyl(etyl)metylamin c) (2-Cloroetyl)(propyl)amin 


Đối với những poliamin phức tạp có thể đùng đanh pháp trao đổi. Thí dụ : 
HOOC~CH; ~CH; ~N~CH, —CH; -NH ~CH, -CH; ~N~CH, ~COOH 
CH; CH; 
Axit 3,9-đimetyl-3,6.9-triazađođecanđioic 


III-6-3 Các hợp chất azo và điazo 
IlI-6-3-T Hợp chất azo 


Những hợp chất có cấu tạo chung R-N=N-R'. trong đó R và R' có thể giống 
nhau hay khác nhau. được gọi là "hợp chất azo”. Tên hệ thống của các hợp chât 
azo là tổ hợp tên của các nhóm R, R' và tên của hidrua nền "*điazen” (NH = NH). 
Tuy vậy, hiện nay vẫn còn lưu hành tên cũ với tiền tố zø (tên cũ được ghi đưới 
đây trong dấu móc cong). Thí đụ : 


Đimetylđiazen Điphenylđiazen 
(Azometan) (Azobenzen) 
CỊ 
củ=cH-N<N-en — ð~É Ä xea- Ệ 
Metyl(vinyl)điazen (3-Cloropheny])(4-clorophenyl)điazen 
(Etenazometan) (3,4°-Đicloroazobenzen) 


Chú ý : Các hợp chất R—N=N-X (X : dị tố) cũng được gọi là hợp chất azo và 
được goi tên như dẫn xuất của điazen NH=NH ; bên cạnh đó vẫn lưu hành tên cũ 
(được ghi đưới đây trong dấu móc cong). Thí dụ : 


C,H;-N=N—OH CH; -N=N~Ơ}Natt) 
Phenylđiazenol Natri phenylđiazenolat 
(BenzenđiazohidroxIt) (Natri benzenđiazotat) 


N-Oxit của hợp chất azo R -N;(O)—R' được gọi là hợp chất azoxi và có 
tên được hình thanh bảng thao tác cộng tên của hợp chất azo tương xứng với từ 
“oxit". Thí du : C¿H; —-N;(O)—C¿H; là điphenylđiazen oxit (azoxibenzen). 
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!ll-6-3-2 Hợp chất địazoni 
Tên §Ñh những hợp chất có công thức chung R-N?°?Xt) được hình thành 
bằng cách thêm hậu tố -đ/zoni vào tên của hiđrua nền RH, rồi tổ hợp với tên của 
anion XC”. Thí đụ : 
CH;CH,- N??CỊ: C¿H;—N?)CIC) 


Etandiazoni clorua Benzendiazoni cÌorua 


HO Nư”BF¿) 


7-Hidroxinaphtalen-2-điazonI tetrafluoroborat 
III-6-3-3 Hợp chất đĩazo 
Các hợp chất có nhóm N; mà chỉ một nguyên tử nitơ nối với một nguyên tử 
cacbon được gọi tên bằng cách thêm tiền tố đ/zzø- vào tên của hiđrua nền. Thí dụ : 
CH;N;, CH;COCHN, N;,CHCOOC,H, 


Điazometan Điazoaxetophenon Etyl điazoaxetat 


II-7 HỢP CHẤT CƠ KIM 


III-7-T Trường họp kim loại không nối với phối tử anion 

a) Tên của các hợp chãt cơ kim, trong đó kim loại không nối với phối tử anion 
mà chi liên kết với nhóm (gốc) hữu cơ và hiđro, được hình thành bằng cách tổ hợp 
tên của nhóm hữu cơ (ở dạng tiền tố và theo trình tự bảng chữ cái), tên của hidro 
(nêu có, ở dạng tiền tố hiđriđo) và tên của kim loại (giữ nguyên). Thí dụ : 


CH;L¡ CH; = CHNa (CH:CH; y AICH; 
Metyllithi Vinylnatri Đietylmetyl-nhôm 
hay etenylnatri 
C,H,(C,H;CH;)AuH C,H;C =CAg (CH;CH; ); Pb 

Benzylhidridophenyl-vàng Phenyletinyl-bạc Tetraetyl-chì 


b) Các hợp chất cơ kim R,M với M là Sb, Bi, Ge, Sn, Pb được gọi tên như 
những dân xuất thể của hidrua nền đơn nhân MH, (danh pháp thay thể). Thí dụ : 
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(CH;CH;);Sb (CH,)„GcH; (CH;CH,)„Pb 
Pentaetyl À -stiban ĐimetyÏlgerman Tetraetylplumban 
(Pentaetylstibi) (Đihidriđodimetylgermani) (Tetraetyl-chì) 

(CH;). Bi (C/H; » SnH; 
Trimetylbismutan Điphenylstanan 


III-7-2 Hợp chất cơ kim có phối tử anion 

Có hai cách gọi tên : 

a) Nêu tên của các nhóm hữu cơ và nguyên từ hiđro nếu có (ở đạng tiền tố và 
theo trình tự bảng chữ cái) rồi đến tên của kim loại (viết liền) và sau cùng là tên 
của anion (viết rời). 

b) Nêu tên của các nhóm hữu cơ và tên cua phối tử anion cùng với hiđro nếu 
có (đều ở đạng tiền tố và theo trình tự bảng chữ cái) rồi đến tên của kim loại (viết 
liền). Thí đu : 


CH;MgI ICH.Znl CH:;SnH,CI 


a) Metylmagie iođua a) (Iodometyl-kẽem Iodua  a) Đihiđidometyl-thiếc clorua 
b) lođo(mety])magie b) đodometyl)Iodo-kẽm b) Clorodihiđndometyl-thiếc 


BÀI TẬP CHƯƠNG III 
l7 Gọi tên các chất sau đây theo hai cách khác nhau : 
a) (CH,);CCH;C1 
b) (CH,);CCH.OH 
c) (CH,);COCH, 


d) CH,COCOCH, 
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e) O=CHCH=O 
f) H,NỊCH,];NH, 


W2 Nêu tên hệ thống của các hợp chất : 


8) “^+^cno 
CHO 


COOH 


. 
b) “` *^coon 
COOH 


c) CH,=CHCH(OH)CH,CH, 


d) HOCH,CH=C=CHCH,OH 
....a 
COOH 


HạNCH;CH=CHCH=CH __ 
g) H;,NCH,CH=CHC=C A CH 
H,NCH,C=CCH=CH 


f3 Viết công thức cấu tạo cho các hợp chất có tên đưới đây : 
a) 4-Cloro-1-etyl-2-metylxiclopenten. 
b) 4-Butyl-3,4-đimetyloct-5-en-2-on. 
C) 5-Xiclopentylpentan- l ,2-điol. 


d) Bis(trietylmety])amin. 
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e) Etyl 4-metylpent-2-enoat. 


f) 3-Propylhex-4-en-2-on. 
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g) 6-(Š5-Hidroxipent-3-en- ]-in- -y])unđeca-2.4.7-trien-9-in- I1 1-điol. 


h) 6-(1-Aminohex-I-en- I-y])unđeca-2.-†-đien-7.9-điin- 1,1 1-điamin. 


(I4 Cho một số phản ứng trùng hợp. Đổi với mỗi phản ứng, hãy viết hai tên cho 


monome và hai tẻn cho polime : 
a) n CH.=CHCI 


b) n CH.=C(CH,)COOCH, 


G) ñEẾTE=ẲGE: 


d) nCH; =CH 
CH,COO 


—> +CH;: Ms 


C1 
—* +CH:-C(CH;)), 
COOCH; 
—+* +4CF.-CH>ụu 
—> M8 s.. 
CH;COO 
——> li Hs... 
CọH; 


I5 Viết tẻn các hợp chất theo danh pháp thay thể : 


a) CH;†CH;};,;CH,OH 


b) CH;CH(NH,)CH(NH;)CH;NH; 


c) HO~( È CÁ }-0H 


CH;CH;¿ 


d) HOCH;CH;C =CCHCH =CHCH;CH,OH 
CH,CH =CHCH,OH 
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OH 


e) chen —Ế_ Ÿ—4hjchyeh, 
COOH 
f)  CH; 
CH; 
CH; 


WIf.6 Viết công thức cấu tạo và tên chính xác cho các hợp chất nêu dưới đây. 
Phân tích tại sao các tên đã nêu là không đúng. 

a) 4-Etenyl-2-metylheptan- I -ol. 

b) 4-(Prop- I-en- l-yl)-3,4-đimetyloctan-2-on. 

€) rerr-Butanol. 

đ) Axit xiclohexanoic. 

6) 3-Metylxiclohex-4-en-] -on. 

f) Etanoylamin. 


g) !-Axetoxipropan-] -on. 


Chương IV 


DANH PHÁP HỢP CHẤT TẠP CHÚC 
VÀ HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN 


IV-1 QUY TẮC GỌI TÊN CÁC HỢP CHẤT TẠP CHỨC 


IV-1-1 Danh pháp thay thế của các hợp chất tạp chức chỉ chứa các 
nhóm loại A 
a) Tèn thay thẻ của các hợp chất tạp chức chi chứa nhóm thế loại A được hình 
thành bảng cách tổ hợp tên của các nhóm thẻ ở đang tiền tố với tên của hiđrua nền. 
Các tiền tố nhóm thế được nêu theo trình tự bảng chữ cái. Thí đụ : 


` 3 | 2 4. 
CH~CH-CH-~CH; on CH; -CH~CH;~CH, 
CI NO: OC,H; CI Br Br 
2-Cloro-3-nitrobutan  I-Etoxi-I-phenoxixiclohexan  2,4-Đibromo-l-clorobutan 
F 
l : NO 
Sa ƠI bị s 
b | 
| ⁄ 
Ự⁄ 4 
NO, 
I-Cloro-2-uorobenzen |-Fluoro-2,4-dinitrobenzen 


b) Việc chọn hiđrua nền tuân theo một số quy tắc đã biết (xem I-5-3), như ưu 
tiên cho mạch có nhiều liên kết kép, mạch có nhiều cacbon hơn, mạch có nhiều 
nhóm thế hơn. v.v... Thí dụ : 


2 3 
CI—CH, -CH-CH-—-CH; —CH, —OCH; 
F -đ > CHạ-CH;-OCH; II. 5 6 ° 
NO, `CH; —CH; -CH; -OC,H, 
1-Fluoro-4-(2-metoxietyl)xIclohexan  1-CToro6toxi-3-{2-metoxietyl}-2-nitrohexan 


(xiclohexan chứa nhiều cacbon hơn  (hexan chứa nhiều cacbon hơn pentan) 
eran) 
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3 2 1 ⁄ ` L 2 4 
® CH;ạ-CH-CH;-CI Hạ CH;-CH-CH;-CHạ 


ÔCH; ÓCH;CH;ạ 


1-Cloro-2-metoxi-3-xiclohexylpropan  1-(2-Bromoxiclopropyl)-2-etoxibutan 


(propan được ưu tiên vì có nhiều (tuy đều có hai nhóm thế, song butan 
nhóm thế hơn) chứa nhiều cacbon hơn) 
4 Ă.. lo 
CH, =CH~C-CHB:~CH,—CH,—Œ CH;-CH-CH,- -CH- CH-Œ, -CH, 
Ch, S 'CH -ÔHE~ -CH, 


2-{1-Bromo-3-cloropropyl)buta-l,3-đien  2-Bromo-4-(2-cloropropyl)-5-metylheptan 
(butađien ưu tiên hơn hexen) (mạch chứa brom ưu tiên hơn mạch 
tương tự mà chứa clo) 
c) Cách đánh số dựa theo các quy tắc đã biết : 
e Một số hiđrua nền được đánh số cố định. Thí dụ : 


4 5 
† CỊ 
S4 @ TT ƒ 
2 
SN ^^ -_ MẾN, gƯÊO: Ñ`„ ¿4 
5 4 
7-Bromo-]-metoxinaphtalen 2-Bromo-6-cloroantraxen 


se Cho "locant” nhỏ nhất theo quy tắc "điểm khác nhau đầu tiên" (xem II-1-2-2). 
Thí dụ : 


'§ C] 

> 3 4 | 

CH;- ˆCH-CH, Tin -CH; -CH-CH; 
5 6 7 

5-Bromo-2-cloro-4-(2-cloropropyl)heptan 

L 2 3 
Br-CH=CH li. —CH =CH -C] 
CIỶC=CH: 

4 8 


I-Bromo-4-cloro-3-(2-clorovinyl)penta-I,4-đien 


® Dành "locant" nhỏ cho nhóm thế được nêu tên trước. Thí dụ : 
OCH; 
P 3 4 
CH, —CH, —NO, 
3 1 CH;O -CH; - “CH—CH; —OCH,CH; 
F CỊ 


1-Cloro-3-fluoro-5-metoxixiclohexan  1-Etoxi-2-(metoximety])-4-nitrobutan 


IV-1-2 Danh pháp thay thế của các hợp chất tạp chức chứa nhóm 
loại B 


a) Như đã biết (xem I-5-2b), đối với các hợp chất tạp chức chứa nhiều nhóm 
đặc trưng khác nhau. trong số đó có nhóm loại B. thì trước hết cần xác định nhóm 
chính để nêu tên đưới đạng hậu tố. Đó là nhóm có mức độ ưu tiên cao nhất căn cứ 
theo trật tự ghi ở I-4-3-2. Các nhóm còn lại. không phải là nhóm chính, đù là loại 
A hay loại B. đều được nêu tên ở đạng tiền tô và theo trình tự bảng chữ cái. 


Trình tự các bỏ phận trong tên của hợp chất như sau : 


Tên các + Hổua + Hậu tốchilên + Hậu tố chỉ 

nhóm ở dạng nền kết kép (nếu có) nhóm chính 
tiền tố 
Thí dụ : 


6 4 3 Ị 
CH¡; -CH; -CH-CH~CH, -CH; 
CH; NH, OH 


3-Amino-4-metylhexan- 1 -ol 


CH¡: 
Ei9ÓGCG =EH;—ŒM: ˆ N TnHCHx<£SH: IP” 
CH; 
Benzyl(2-cacboxlety])đimetylamoni clorua 


b) Việc xác định hiđrua nền tuân theo các quy tắc chung đã nêu ở I-5-3. Nếu 
phân tử chứa nhiều nhóm chính, hidrua nền phải chứa số lượng tối đa nhóm này. 


+DPsC HƠU CƠ 
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Thí dụ : 
QH 
2 4 
C1-CH,CH;CH,CH; ~CH- CH~CH; 
LCH;OH 
2-(4-Clorobuty])butan-1,3-dioÌ 


2 Ï 
HO—CH; -CH =CH —-CH; —=COOH 
COOH 
3 
Axit 2-(4-hiđrcxibut-2-eny])propanđioic 


se Mạch không no được ưu tiên hơn mạch no tương ứng. Thí dụ : 
4 3 
CH; —CH, nh _ l_ -CH;-CH=O 
CH; OH 
5 
4-Etyl-3-hidroxipent-4-enal 
COOH 
| 
CH, -CH, ~C~CH; - ÝC~CH, CH; -CH; —OH 
4 
O 'CH=CH, 
Axit 2-(3-hiđroxipropyl)-2-(2-oxobuty]l)but-3-enoic 


e Việc đánh số luôn luôn bắt đầu từ một nhóm chính. Thí dụ : 


Cl 
⁄ 
1 2 


CHạ—@ #_ CH,CH, 
xẻ 


2-Cloro- 3-ety]-6-metylxiclohexanon 


OV  ,COOC;H, 
/2 † 
°MPt) bi CH;CH; 


Etyl 6-etyl-3-metyl-2-oxoxiclohexan-1-cacboxylat 
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IV-1-3 Danh pháp trao đổi của các hợp chất tạp chức 

Như đã biết (xem I-2-2-2), tên trao dổi ở bộ khung của hợp chất hữu cơ được 
hình thành bằng thao tác trao đổi nguyên tử hay nhóm nguyên tử khác hidro 
(thường là C) ở bộ khung bằng nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác. Tên của dị 
nguyễn tử này được nẻu lên dưới dạng riền fở a. với trình tư trước sau theo sự giảm 
đần mức độ ưu tiên (xem Bảng II-2), chẳng hạn : O >S>N >P > Si. Thí dụ : 


lÙ 7 _ a | 
CHạ -O—CH; —CH: ~NH—CH; —S—CH; 


7-Oxa-2-thia—1-azaoctan 


ầ 6 9 II 
CHý—-CH; -O—-CH:› ~CH;› -S- CH- —CH; -NH—CH; -CH; 
3-Oxa-6-thia-9-azaunđecan 

Nếu mạch chính mang nhóm thể hoặc/và nhóm đặc trưng thì có thể gọi tên 
băng cách két hợp đanh pháp trao đôi với danh pháp thay thế. Bấy giờ, việc đánh 
số bộ khung dựa theo danh pháp trao đỏi. trừ trường hợp nhóm đặc trưng chứa 
cacbon (—ÝCH=O. -COOH....). Thí dụ : 

CH; 
L ẽ Š gội: ` S I0 
KH: ŠOSGNH =ÉH; =O=CTHS=<CH SS<CH,H<€NH,e<vCI 


10-Cloro-6-metyl-2.5-đioxa-8-thiađecan 


I 2 § T 
2,5-Đioxaheptan-7-ol 


1 3 6 9 
3-Thia-6-azanonan-]I ,9-điamin 
OCH; 
H 9 ˆ ] 
HO-—CH; -CH; —-O-CH; -CH; -O-CH; -CH; š =€CHL:— CON 
Axit I1-hidrox1-3-metoxI-6,9-dioxaundecanoIc 


Khi bộ khung của mạch nhánh cũng chứa dị nguyên tử, việc chọn mạch chính 
ưu tiên cho mạch chứa nhóm chính. Thí dụ : 
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10 § 6 3 2 
HOOC-_CH; -O-CH; -CH -CH; -CH, -0-CH~0~CH, 
CH; —O—CH; -CH; -O —CH; 'COOH 


Axit 6-(2,5-đioxahexy])-2-metoxi-3,8-đioxađecan-1, 10-đioï¡c 
Trong trường hợp phân tử chứa liên kết kép, liên kết này chỉ được ưu tiên chọn 
vào mạch nền có chứa số tối đa các đị nguyên tử. Thí đụ : 
6 5 3 sai 
CH; —CH =CH-—CH, KP, xệm CRo —CH; -O-CH; 
9 7 
6-(But-2-enyl)-2,7-đioxa-5-thianonan 


| 2 4 

CH; -S—CH, -O—CH 
6 § 9 
CH=CH-O-CH;, 


5-(Etoximety])-4,8-đioxa-2-thianon-6-en 


IV-2 HỢP CHẤT HIDROXICACBONYL 
HIĐROXI AXIT VÀ OXO AXIT 


IV-2-1 Hợp chất hiđroxicacbonyl 


Hợp chất hidroxicacbonyl, bao gồm hiđroxi anđehit và hiđroxi xeton, đều 
được gọi tên theo đanh pháp thay thế. Khi ấy, nhóm C=O là nhóm chính và 
được gọi tên ở đạng hậu tố, là -a/ hoặc -on hoặc trong tên của chức nền (thí đụ 
benzanđehit, axetophenon,...), còn nhóm -OH được gọi tên dưới đạng tiển tố 
hiđroxI. 


Ngoài tên thay thế, một số hợp chât hiđroxicacbonyl còn có tên thông 
thường (xem Bảng IV-]). 
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Bảng IV-1 
TÊN CỦA MỘT SỐ HIĐROXI ANĐEHIT VÀ HIĐROXI XETON 
Công thức cấu tạo Tên thay thể Tên thông thường 


L 


. HOCH.-CH=O 

CH:-CH,-CH(OH)-CH=O 
CH.-CH(OH)-CH.-CH=O 

HOCH.-CH.-CH.-CH=O 


HOCH,-CH(OH)-CH=O 
CH.-CO-CH.OH 
HOCH.-CO-CH.OH 
CH.,-CH(OH›-CO-CH, 
C,H.-CH(OH›-CO-C,H, 


€ ” Go co ) 


o-HO-C.H,-CH=O 

m-HO-C.H,-CH=O 

p-HO-C.H,-CH=O 
HO—  Ì cH=o 
CHạO 


HO-C,H.-CO-CH, 
(3 đp) 


2-Hidroxictanal Glicolanđehit 
2-H¡idroxibutanal _ 

3-Hidroxibutanal 
4-Hidroxibutanal — 
2.,3-Đihiđrexipropanal Glixerandehit 


Hidroxipropanen Axetol 


1,3-Ðihidroxipropanon Đihiđroxiaxeton 


3-Hiđroxibutan-3-on AxctoIin 


1,2-Điphenv]-3-hidroxietanon BenzoIn 


1,2-ÐI(2-furvl -2-hiđroxietanon Furoin 


2-Hidroxibenzanđehit Salixylandehit 
3-HIdroxibenzanđchit | — 
4-Hidroxibenzanđehit = 


4-HHiđroxI-3-metOXI- Vanilin 


benzanđehit 


Hidroxiaxetophenon _ 


IV-2-2 Hiđroxi axit 


Hiđroxi axit (va ankoxi axIL) được gọi tên theo danh pháp thay thế, trong đó 
nhóm COOH được coi là nhóm chính, nên được chỉ ra bảng hậu tố (-oic, 
-cacboxylic....) hoặc nằm trong chức nền (benzoic, furoic,...). Thí đụ : 
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3 | 
CH; -CH~CH, -COOH ¬.ãẢ3... 
L TẾT, 


OH 
Axit 3-hiđroxIbutanoIc Axit 4-hidroxixiclohexancacboxylic 
HO !COOH 
È¬ Ễ ?C—CH, _CH; ~CH 
4 com CH; —CH; ~CH, ~ CH, - “C—CH; _ CH, ~ CHỊ; -0H 
“ÝỶ—` CH; —CH; -OH 


Axit 3-hidroxibenzoic Axit 2-(2-hiđroxiety])-2-(3-hidroxipropyl)hexanoic 


Tuy vậy, một số đáng kể hiđroxi axit còn có tên thông thường được dùng rất 
phỏ biến. Bảng IV-2 trình bày tên thay thế và tên thông thường của một số 
hiđroxi axit cùng với tên thông thường của các nhóm axylÌ tương ứng. 


Ngoài ra, còn phải kể đến một số hiđroxi axit khác nữa, rất quan trọng trong 
thiên nhiên. Đó là : 


COOH 
HOOC ~CH, ~2C(OH) — H, - COOH 
Axit 2-hiđroxipropan- l,2,3-tricacboxylic hay là axit xitric 
COOH 
HOOC ~CH(OH)~?CH —H; ~COOH 


Axit I-hidroxipropan- I,2,3-tricacboxylic hay là axit isoxitric 


HO - CH, —CH; — CON) ~CH; - COOH 
CH¡; 
AxIt 3,5-dihiđroxi-3-metylpentanoic hay là axit mevalonic 
Cuối cùng là một vài ví dụ về ankoxi axit đáng quan tâm : 


CHạO. ~O 


HạC 
CHạO đ È COOH CHaO -é È- COOH ”a. COOH 
AXIt anisic AXII Veratric Axii piperonylic 


Axit4-metoxibenzoic Axit3.4-đimetoxibenzoic Axit 3,4-metylenđioxibenzolc 


TÊN CỦA MỘT SỐ HIĐROXI AXIT VÀ NHÓM AXYL TƯƠNG ỨNG 


Công thức cấu tạo 

L HOCH,COOH 
CH.CH(OH)COOH 
HOCH,CH(OH)COOH 
HOOCCH(OH)COOH 
HOOCCH,CH(OH)COOH 
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH 
C,H.CH(OH)COOH 


(C,H,);C(OH)COOH 
,0H 


“ s COOH 


TH 
\— 


HO 


san COOH 


HO 


Bảng IV-2 


Tên nhóm axyl 


Tên thay thế Tên thông thường 
Axit hiđroxietanoic Axit ghcolic 
Axit 2-hiđroxipropanoIc Axit lactc 
Axit 2,3-đihiđroxipropanoIc AxiIt glixeric 
Axit hiđroxIpropanđioic AXIt tactronIc 
AxiIt hiđroxibutandioic Axit malic 
Axit 2,3-đihiđroxibutanđioic AXIt tactric (tactarIc) 
Axit hiđroxi(phenyl)etanoic Axit manđelic 
Axit hiđroxidiphenyletanoic Axit benzilic 
Axit 2-hidroxibenZOoICc Axit salixylic 


Axit 4-hiđroxI-3-metoxIbenZOIC AxXIt vanIlic 


AxIt 3,4,5-trihidroxibenzoIc AxIt galic 


Glicoloyl 
Lactoyl 
Glixeroyl 


Tactronoyl 
Maloyl 
Tactroyl 
Manđeloyl 
Benziloyl 


Salixyloyl 


Vaniloyl 


Galoyl 


1IXV OXO '1IXV IXOMGIH “IANO82VOIXOMGIH LýH2 dÓH Z-AI 


S€E 
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IV-2-3 Oxo axit 

Trong phân tử các oxo axit, nhóm -COOH là nhóm chính nên được nêu 
tên ở dạng hậu tố hoặc nằm trong chức nén, còn các nhóm cacbonyl được chỉ 
ra bằng một tiền tố thích hợp chẳng hạn như oxo- (=O), formyl- (HCO-), 
axetyl- (CH,CO-), benzoyl (C¿H.CO-), v.v... Thí dụ : 


 H, -CH; -&- CH¡; -COOH HOOC - CH; - Nà ~ COOH 
O CH=O 
Axit 3-oxopentanoIc Axit formylbutanđioIc 
(axit B-oxovaleric) (axit formylsucxinIc) 


@ )D Ni; COOH 


AxIt 3-(xiclohexylcacbonyl)xiclopentancacboxylic 


( È ì 4È COOH 


Axit 4-benzoylbenzoIc 
Nêu ngoài nhóm cacbonyl còn có các nhóm thế khác không phải là nhóm 
chính, ta nêu tên chúng dưới đạng tiền tố theo trình tự bảng chữ cái. 
Thí dụ : 


6 Š 4 l 5 ‡ 
lo 4P: NƯỚG, ÓC Người CH; -C— CH- CH; - COOH 
la 
O CH; -CH; O Br 
Axit 4-ety]-5-oxohexanolIc Axit 3-bromo-4-oxopentanoIc 


Ngoài tên hệ thống theo danh pháp thay thế, một số oxo axit còn có tên 
thông thường được dùng rất phỏ biến cùng vời tên của các nhóm axyl tương ứng 
(xem Bang IV-3). 


Bảng IV-3 
TÊN CỦA MỘT SỐ OXO AXIT VẢ NHÓM AXYL TƯƠNG ỨNG 


Tên 
: : ôn thay thê ê ề 
Công thức câu tạo Tên thay tiếng thưởng Tên nhóm axyl 
O=(CH —COOH v AXIT OXOEtanolC Axit glioxylic Glioxyloyl  OCH-CO- 
CH; -C-COOH : suzdtb6ybđ0 : 
SA | AXit 2-0XopropanoIc AXIT pIruVic Piruvoyl CH;COCO- 
O : 


——-  ——— 


XI 3-oxobutanolIc 


CH;-C-CH; -COOH : 
|Ì ' AXIT axetoaxetic 


Ọ 


Axetoaxetyl CH;COCH;C@ - 


Axit levulimic 


CH; =C-CH, - CH, ~COOH Levulinoyl CH,COCH;CH,CO- 


O 


AXIL 4-OXODE€HtIOIC 


(levulic) (levuloyl) 


PP 


Mesoxalyl  -CO-CO-CO- 


AXIt mesoxalic Niecodio “H@ÔẲC-€G-cO- 


HOOC —-C- COOH I : s5 
lỊ L ÄAXIt OXOpropanđioIC 


Oxalaxetyl  -CO-CO-CH,-CO- 


ROSOG =C-GI.=GOH 
L Oxalaxeto_ HOOC-CO-CH,-CO- 


O 


AxIt oxobutanđioIc AXit oxalaxetic 


1IXV OXO '1IXV IXOHGIH "IANO89VOIXOMNGIH LYH2 dÓH z-AI 


+£E 
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IV-3 AMINO AXIT VÀ PEPTIT 


IV-3-1 Amino axit 
!V-3-1-1 Tên thay thế 

Cũng như ở các axit tạp chức khác, trong phân tử amino axit nhóm chính là 
-COOH được chỉ ra ở dạng hậu tổ, còn -NH; và các nhóm khác có tên ở đạng 


tiền tô. Thí đụ : 


CH;-CH-COOH l6, E2 Nodg 
si 
NH; SH NH, 
AxIt 2-aminopropanoIc AxiIt 2-amino-3-sunfanyÌpropanoic 
H 
HOOC -[CH,],-CH~COOH ` coon 
| 
NH, / 
Axit 2-aminopentanđioIc AxiIt piroliđin-2-cacboxylic 


/V-3-T-2 Tên nửa hệ thống 
Tên nửa hệ thống của amino axit được hình thành bằng cách ghép tiền tố 
amino- vào tên nửa hệ thống của axit không thế tương ứng. Thí dụ : 


CH—CH-CöG@N (CH;)CH-CH-COOH 
NH; NH; 
AXIt œ-aminopropIonIc Axit ơ-aminoisovaleric 


/V- 3- 1-3 Tên thông thưởng 

Tất ca các œ-amino axit thiên nhiên hiện điện trong thành phần cấu tạo của 
protein đều có tên thông thường được IUPAC lưu đùng cùng với kí hiệu và tên gốc 
axyÌ tương ứng (xem bảng IV-4). 

Có hai loại kí hiệu cho amino axit : 

~ Dùng ba chữ cái, thường ở đầu của tên thường. Thí dụ : glyxin có kí hiệu 
Gly (từ tiếng Anh Ớycine), alanin có kí hiệu Ala ... Loại kí hiệu này dược dùng 
phổ biến. 
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— Dùng một chữ cái in hoa, thường là chữ cái đầu của tên. Thí dụ glyxim : G ; 
alann : A ; arginin : R ; valin : V,... Loại này chỉ dùng để điễn tả cấu tạo của 
peptit mạch rất đài. 

Tên của nhóm axv! hoá trị một được hình thành từ tên thông thường của 
œ-amino axit bằng cách đổi đuôi -¿¡ thành -v/. Thí dụ : alanin —> alanyl] ; serin —> 
seryl. 

Đối với amino axit có nhóm chức -CO—NH: thì đổi -¡n thành -¡ny/. Thí đụ : 
a§paragin —> asparaginyl : ølutamin — glutaminvl. 

Trong trường hợp các axit aminođioic, tên của các nhóm axyl hoá trị một được 
hình thành bằng cách đổi * axit ----ic`” thành **----yl”, còn của nhóm axyl hoá trị hai 


cũng tương tự nhưng có hậu tố ---—oyl (thay cho --.-vl). Thí dụ : 


HOOC -[CH; } - CH(NH;) - COOH AxIt glutamic (Glu hoặc E) 
HOOC -[CH: } - CH(NH;,)— CO —- œ - Glutamyl 

—CO -[CH; } - CH(NH;) - COOH y- Glutamyl 

CO -[CH;: } - CH(NH;) - CO - Glutamoyl 


Trường hợp của triptophan hay là axit 2-amino-3-(inđol-3-y])propanoic, tên 
của nhóm axyl là triptophyl còn các kí hiệu là Trp và W. 
Bảng IV-4 
TÊN CỦA 20 œ-AMINO AXIT PHỔ BIẾN VÀ CÁC NHÓM AXYL 


Công thức œ- amino axit 
CH;(NH; ),COOH Glyxin Glyxyl 
CH:CH(NH, )COOH Alanin Alanyl 
(CH; „CHCH(NH;)COOH Valin Valyl 

| (CH; )›,CHCH;CH(NH,)COOH Leuxin Leuxyl 


CH;CH;CH/CH; )CH(NH,)COOH 


Isoleuxin Isoleuxyl 
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Ï 
l 
Í 


| 


CH;(NH,)[CH; } CH(NH;)COOH Lysin 
NH=C(NH,)NHỊCH, ]CH(NH,)COOH| Arginin 


CH,(OH)CH(NH,)COOH Serin 
CH;CH(OH)CH(NH,)COOH Threonin 
CH,(SH)CH(NH,)COOH Cystein 
CH;S[CH; ]¿CH(NH;,)COOH Methionin 
C,H,CH,CH(NH,)COOH Phenylalanin 
p- HOC,H„CH;CH(NH,)COOH Tyrosin 
HOOCCH.CH(NH,)COOH AxI 
aspactic 
HOOCTCH; } CH(NH;,)COOH AxI 
øglutamic 
NH; -COCH,CH(NH,)COOH Asparagin 
H,N - CO[CH;, ) CH(NH,)COOH Glutamin 
H 
Ý Š Adã Prolin 
SE: 
N. 
é >-CH;-CH(NH,)-COOH Histiđin 
N—? 


H 
N 
| Tryptophan 
CH;-CH(NH,)~COOH 
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Lys Ê | Lysyl 
Arg R | Arginyl 
Ser 5 | Sefvl 
Thr T | Threonyl 
Cys C | Cystemyl 
MetM | Methinonyl 
Phe F | Phenylalanyl 
Tyr Y | Tyrosyl 
Asp DỊ g-Aspactyl 
B-Aspactyl 
Aspactoyl 
Glu E | ơ-Glutamyl 
y-Glutamyl 


Glutamoyl 
Asn NỊ Asparagmyl 


Gln Q | Glutaminyl 


Pro P | Prolyl 


His H | Histuidyl 


Trp W | Tryptophyl 


Ngoài 20 ơ-amino axit thường gập trong thiên nhiên nêu trên, còn có một số 
amino axit khác tương đối ít gặp. Tên thông thường của chúng và tên của nhóm 
axyl tương ứng được nêu lên ở Bảng IV-5. 
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Bảng IV-5 


TÊN THÔNG THƯỜNG CỦA MỘT SỐ AMINƠ AXIT ÍT GẶP 
VÀ CÁC NHÓM AXYL 


Công thức cấu tạo 
H,N —CH; -CH; -COOH 


Tên thông thường | Tên nhóm axyl 


CH; - CH(NH.)—~ COOH 
S 
CH; —-CH.~ CH(NH,)— COOH 


$—CH, - CHỤNH,)~ COOH 
$—CH; - CHLNH.)~ COOH 


B-:\lanin B-Alanyl 
CXstathionin Cystathionyl 
Cvstin 


HS~CH, -CH, -CH(NH,)—COOH 


Homocystein 


Homocysteinyl 
HO—CH; -CH; - CH(NH;)- COOH Homoserin Homoseryl 
CH; - CH.NH:)- COOH 
S Lanthionin Lanthionyl 
CH; - CHLNH;)- COOH 
CH;†CH;} CH(NH;)—- COOH Norleuxin Norleuxyl 
CH;+CH; } CH(NH; )- COOH Norvalin Norvalyl 
H,X+CH;} CH(NH,)- COOH Omitin Omityl 
CH; -NH~CH, ~COOH Sarcosin 
— 
C;H; -NH -CH; - COOH | Axit hippuric 
N COOH 
XI. 2 Hiđroxiprolin Hiđroxiprolyl 
HO 


Ghị chú : Cystathionyl, cystyl và lanthionyl đều chứa 2 nhóm-CO-Š 
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Tên thông thường của các amino axit vẫn được lưu dùng, khi gọi tên các dẫn 
xuất của chúng. Thí đụ : 
H,N-CH; -COOCH; CH¡ - CH(NH;)—-CO—NH; 


Metyl glyxinat Alaninamit 


HOCH; - CH(NHCOCH;) - COOH 
N-Axetylserin 


Kí hiệu ba chữ cái của amino axit cũng được lưu dùng, khi kí hiệu cho các dẫn 
xuất ở nhóm chức của amino axit. Thí đụ : 


N-Axetylglyxin Ac-Gly 

Etyl glyxinat Gly-OEt 
N”-Axetyllysin Ac-Lys 
O'-Etyl N-axetylglutamat Ac-Glu-OEt 


IV-3-2 Peptit 

Peptit là những hợp chất được hình thành bảng cách amit hoá nhóm cacboxyl 
cua phân tử amino axit này với nhóm amino của phân tử œ-amino axit khác. Liễn 
kết amit trong peptit được gọi là liên kết peptit. 

Nếu đặt ø là số lượng đơn vị gốc amino axit trong phân tử, ta phân biệt : 
đipeptit (¡ = 2), tripeptit ( = 3) tetrapeptit ( = 4), .... đecapeptit (n = 10). Các 
peptit có  = 2 + 10 được gọi chung là oligopepiit, các peptit lớn hơn cho tới 
 = 50 được gọi là polipeprit, cồn khi n > 50 ta có protein. 

Theo quy ước, cấu tạo của peptit được viết sao cho đầu N (đầu chứa nhóm 
œ-amino tự đo) ở bên trái, còn đầu C (đầu chứa nhóm cacboxyl) ở bên phải. 

Tên của peptit được bắt đầu bằng tên nhóm axyl của amino axit đâu N, tiếp 
đền là tên các nhóm axyl khác theo trình tự từ trái sang phải và cuối cùng là tên 
của amino axit đầu C (giữ nguyên). Thứ tự đó cũng áp đụng cho các công thức viết 
tắt của peptit. Thí đụ : 

HN -CH; - CO -NH Ea —COOH 
CH; 
Glyxylalanin 
Gly-Ala 
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H;N-CH; - CO - NH -CH - CO - NH-CH - CO- NH -CH;COOH 
CH,OH CH.C,H, 
Glyxylserylphenylalanylglyxin 
Gly-Ser-Phe-Gly 

Các peptit vòng được biểu diễn bằng ba cách khác nhau. 

Thí dụ gramixidin S là một đecapeptit vòng mà tất cả các amino axit đều có 
cấu hình bình thường là cấu hình L. riêng phenylalanin có cấu hình D (được kí 
hiệu bằng D-Phe hoặc DPhe) : 

cycio`\-Val-Orn-Leu-DPhe-Pro-Val-Om-Leu-DPhe-Pro-) 


§ Val—Om—Leu—DPhe—Pro—Val~Om—Leu—DPhe —Pro } 


=3 Val — Orn —> Leu —> DPhe —> Pro¬ 


(Pro — pPhe  Leu  Om < Val tà 
Trong trường hợp liên kết trong vòng là đisunfua, người ta có thể ghi rõ cầu 
nối -S-S- đó. Thí đụ oxitoxin là một nonapeptit có nhóm amit ở đầu C : 
` 
Cys—Tyr—Ile-Gln-Asn—Cys~Pro-Leu-Gly- NH; 


IV-4 CACBOHIDRAT 


Cacbohidrar hay gluxit hay saccarir bao gồm các monosaccarit, oligOsaCcarIt, 
polisaccarit và cả những dẫn chất từ monosaccarit bằng cách khử nhóm cacbonyl, 
bằng cách oxi hoá một hoặc hai nhóm đầu mạch thành nhóm cacboxyl, bằng cách 
trao đổi một số nhóm hiđroxyl với nguyên tử hiđro, nhóm amino, nhóm thiol, v.v... 


Bài này chỉ giới thiệu danh pháp monosaccarit và oligOSaccarIt. 


IV-4-1 Monosaccartit 


Các monosaccarit gồm hai loại lớn là các anđøzø (polthidroxiandehit) và các 
xetozơ (polihidroxixeton). Mặc dù có thể gọi tên monosaccarit theo danh pháp 
thay thế, người ta dùng tên thông thường của chúng làm cơ sở cho danh pháp 
hệ thống. 


* cycla, viết tắt là c. có thể viết theo tiếng Việt là xiclo. 
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Về các andozơ, từ triozơ đến hexozơ ta có các monosaccarit sau đây (xem cụ 
thể ở bảng IV-6) : 

Triozơ : glixeranđehit (không gọi là glixerozơ). 

Tetrozơ : erythrozơ, threozơ. 


Pentozơ : arabinozơ, lIxozơ, rIbozơ, XIÌozơ. 


Hexozơ : anlozơ, antrozơ, galactozơ, gÌucozơ, gulozơ, Iđozơ, mannozơ, 
talozơ. 
Các xetozơ từ triozơ gồm có (xem cụ thể ở bảng IV-?) : 

Triozơ : 1,3-đihiđroxiaxeton 

Tetrozơ : erythrulozơ 

Pentozơ : ribulozơ, xilulozơ 


Hexozơ : psicozơ, fructozơ, sorbozơ, tapatozƠ. 


/V-4-T1-T Tên của monosaccarit ở dạng mạch hở 


Các monosaccarit dạng mạch hở đều có tên thông thường (xem trên) kèm 
theo kí hiệu cấu hình thích hợp là D hay là L, tuỳ theo vị trí không gian của nhóm 
OH ở nguyên tử CỔ có “locant” lớn nhất (xem I-6). Thí dụ : 


CH=O CH=O CH=O CH=O 
H OH HO H HO H H—r-Gn 
H—†—OH HO-†—H H—†—-0H HO—|—H 
CH;ạOH CH;OH CH;OH CH;OH 
D-Erythrozơ L-Erythrozơ D-Threozơ L-Threozơ 
CH=O CH=O CH;OH 
CH=O H—†—OH HO—C‡—H So 
H OH HO H HO H HO H 
H OH H OH H OH H OH 
H OH H OH H OH H OH 
CH;OH CH;OH CH;OH CH;OH 
D-Ribozơ D-Glucozơ D-Mannozơ D-Fructozơ 
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1Jepư#12XTIO-(+)-q 


4 HO “H2 & 
_ [t// Luổ 
sobïc HO-|ÌˆH Thới 0g 2c 
HO”H2 h xñ OH2 P So HO“H2 
HO—+—H HO—L—H 
H——OH HO—LH 
OHĐ OH2 
ØzZ0[TX-(+)-q ØZoXTT-(—)-d ØZoq13J-(—)-Œ ØZ0Uu1q#rV-(—)-( 
HO“H2 HOH2 HO“H2 HO?HĐ 
HO-¬—H HO-|-H HO-|-H HO-LH 
H—OH H-|-OH HO-†-H HO-|—H 
HO-|—H H-†-OH HO-†+-H H——OH 


OHĐ 


cứ tay ÂM . -. 


Øz0[[-(+)ŸQ ØZ012g££r(+)3Q Ø2onuy-(+)›q 0Z20j0y-(+)  ø02ouuvW@-(+)-  602o3ntÐ-(+)-q 


ØZ0pT-(—)~Œ 0ZoIn#)(—)-q 
HO“HĐ HO“H2 HO”HO tt viếi ¡.46:“ HOHĐ HO?HĐ HO“HO 
HO—¬—-H HO-—H HO-}-H hệ HO-I—H HO—LH HO—|—H 
H¬-OH H¬-OH H¬OH — HO-|—H HO—L—H HO-†-H 
HO-†-H HO-+—H H¬-OH say HO-|-H H-|-OH H¬-OH 
H¬-OGH HO-+-H TẾ xBI HO-|-H H-|-OH HO-|—H 
OH2 OH2 OH2 OH2 OHO OHO 


DZOGNV-q 2y2 
9-AI 6upg 
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Bảng IV-7 
CÁC D:XETOZƠ 
CH;OH CH;OH CH;OH CH;OH 
| 
CH=O CH=O CH=O CH=O 
HO H H OH H OH HO H 
H OH H OH HO H HO H 
H OH H OH H OH H OH 
CH;OH CH;OH CH;OH CH;OH 
D-Fructozơ D-Pxicozơ D-Sorbozơ D-Tagatozơ 
CH;OH CH;OH 
| 
CH=O CH=O 
H OH HO H 
H œH H œOH 
CH;OH CH;OH 
D-Ribulozơ D-XIulozơ 
n” 
CH=O 
H "nà OH 
CH;OH 
D-Erytrulozơ 
CH;OH 
| 
JP 
CH;OH 


Đihiđroxiaxeton 
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Từ tên thông thường của mỗi monosaccarit ở các bảng IV-6 và IV-7, người 
ta đật ra một tiền tố cấu hình thích hợp. Chẳng hạn từ D-glixeranđehit có tiền tố 
D-giycero, từ D-arabinozơ có tiền tố D-zrabino, từ D-glucozơ có tiền tố 
D-giuco-. từ L-ribozơ có tiền tố L-ribo-, v.v... Các tiền tố này rất tiện để chỉ rõ 
cấu hình của các monosaccarit cao. Thí dụ : 


CH=O 
HO H : 
H OH H OH | D-manno- 
HO H H OH„ 
H OH D-gluco- HO HH " 
H OH -. HO H L-ribo- 
H OH } D-glixero- HO H 
CH,OH CH,OH 
D-giicero-D-gluco-Heptozơ L-ribo-D-manno-Nonozơ 


/V-4-1-2 Tên của morosaccarrt ö dạng mạch vòng 


Tên của anđozơ và xetozơ ở dang vòng hay dạng hemiaxetal (hoặc semiaxetal) 
đều có thêm trung tố -piran- hoặc -fran- (để nöi lên cấu trúc vòng là 6 cạnh hay 5 
cạnh) và một kí hiệu cấu hình œ hoặc (đề nói lên cấu hình của nguyên tử cacbon 
hemiavetal hay anomeric). Tuỳ trường hợp. ta có thể biểu điển cấu trúc của dạng 
vòng bảng công thức gần như công thức Fisơ (gọi là công thức Tolen), hoặc công 
thức vòng phẳng (gọi là công thức Havooc). hoặc công thức cấu đạng. 


Thí du một số công thức Tolen : 


“... 
h OH ` 
H OH H OH HO CH,OH 
H OH HO H HO H 
H OH H OH H OH 
H O H ©) H Ằ—=—- 
CH;OH CH,OH CH;OH 


œ-D-Ribofuranozơ œ-D-Glucopiranozơ B-D-Fructofuranozơ 
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Thí dụ một số công thức Havooc : 


Mi 
b2 HOCH; O. OH 
H K H/OH $- l. : : Âu, OH 
OH OH 
œ-D-Ribofuranozơ œ-D-Glucopiranozơ ÿ-D-Fructofuranozơ 


Thí dụ về công thức cấu dạng : 


H OH 
CHẠOH Ho CHẠOH !1o 
HO H 
HO R HO SH 
H OH H OH 
H ©OH H H 


œ-D-Glucopiranozơ B-D-Galactopiranozơ 


Chú ý ràng các vòng 3, 4, 7... cạnh rất hiếm gặp ở các monosaccarit. Tuy vậy, 
vẫn có thể gọi tên các hợp chất này bằng cách sử dụng các trung tố -oxir- (vòng ba 
cạnh), -oxer- (vòng bốn cạnh), -sepfan- (vòng bảy cạnh), ... Thí dụ : 


on. CH;OH HO 
H—E—on : 
HO—†—H lộ HO ——H H8y— S0 
H——o~ H -—OH OH HO 
HO ——H HO —— H 
HO—L—H HO —— H 


H 
CH,OH Sư, CH„-O vở 


B-L-Glucooxetozơ œ-L-Glucoseptanozơ 


!V-4-1- 3 Tên các dân chất của morosaccarit 

Tên của các dân chất đều mang tính hệ thống dựa trên cơ sở các “chất nền”, 
song vì các chất nền này khác với các hidrua nền bình thường nên cần bổ sung 
một số điều chỉ tiết. Chẳng hạn, vì sự thay thế xảy ra ở nguyên tử oxi (trường hợp 
ete và este) nên phải dùng thêm kí hiệu ÓØ như một “locant” ; sự loại bớt một 
nguyễn tử oxi từ nhóm C—O-H cần được chỉ ra bằng tiền tố đeoxi-, v.v... Thí dụ : 
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CH=O 
OCOCH, 
H 


OCOCH, 
OH 


CH,OH 


H 
HO 
H 
H 


2,4-ĐI-O-axetyl-D-glucozơ 


CH=O 
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Ỷ ðU CH„OH 

H OH H OH 

HO H = H 
H OCH; CH.O OH 
O— 
& H OH 
CH,OH 


4-O-Metyl-œ-D-glucopiranozơ 


H—|—onH CH;OH 
H OH H—|—NH, H SH 
H OH HO H = 
HO —T—H H OH HỎN ì OH 
H -OH H o 
H NH; 
CH; CH,OH 


6-ĐÐeoxI-D-gulozơ 


2-Amino-3-đeoxi-œ-D-glucopiranozơ 


Các axit và ancol sinh ra khi oxI hoá và khử monosaccarit có tên được hình 
thành về cơ bản bằng cách đổi đuôi -ozơ thành -onic hoặc -ar¡c hoặc -/fol. Thí dụ : 


HẠ: Tờ cong: 
D-Glucozơ Dẫn chất 


Oxim. hiđrazon và osazon của monosaccarit được gọi tên nhờ thao tắc cộng 
tương tự như ở anđehit và xeton. Thí dụ : 


CH=NOH H 

HO 

H OH H 

H OH H 
CH,OH 


CH=N-NH, CH=N-NHG,H, 
.. C=N-NHC,H, 
H HO H 
OH ¬ OH 
OH ¬ OH 
CH,OH CH,OH 


D-Erythrozơ oxIm D-Glucozơ hiđrazon  D-Glucozơ phenylosazon 
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Dẫn chất sinh ra khi axetal hoá dạng vòng của anđozơ và xetozơ có tên chung 
là glicozit. Glicozit vòng sáu cạnh được gọi là piranøzir, vòng năm cạnh là 
ƒuranøzir. Nhóm hoá trị một sinh ra khi tách nhóm OH hemiaxetal được gọi là 


glicozyl bao gồm hai loại chính là piranozyÏ (vòng sáu cạnh) và furanozyl (vồng 
năm cạnh) ; trên cơ sở tên nhóm gilicozyl ta có thể gọi tên, chẳng hạn dẫn xuất 


halogen có tên là glicozy] halogenua. 


Thí dụ : 


CH;OH 
H-EOCH Ho-LHo_ H 
H-†-OH 
HO H = 
H¬-o HÀQH H/OcH, 
H 
H~-O h : 


CH,OH 
Mety] œ-D-glucofuranozit 


———.< 


H ị CH;OH 
OH H OH 
HO H = H 
H OH HO (0H „.Á 
H O~ 
CH;OH GÀ 


œ-D-Glucopiranozyl 


H ©.CH,OH 
H HO 

HO NHG,H, 
OH H 


N-Phenyl-œ-D-fructopiranozylamin 


H—†-OCH,CH, ụ 
HO—+-H HO OH 
= H„O 
H--OH = Hí 'TO 
HO—‡-H H OCH,CH, 
O—k-H 
ÓH H 
CH,OH 


Etyl B-L-glucopiranozit 


——— 


H Br CH„OH 
HO H H OH 
HO H = 

H OH HO OH HO Br 

H—I—O "hủ 

CH;OH 


œ-D-MannopiranozyÌl bromua 


OH OH 


1-(B-Ribofuranozyl)uraxin 
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IV-4-2 Oligosaccarit 


Oligosaccarit là những cacbohidrat mà khi thuỷ phân triệt để sinh ra từ 2 đến 
10 phân tử monosaccarit (n = 2 + 10). Quan trọng hơn cả là các đisaccarit (n = 2), 
sau đó đến trisaccarit (n = 3).... 


Các đisaccant và trisaccarit thiên nhiên đẻu có tên thông thường được lưu 
dùng như saccarozơ (hay sucrozơ), mantozơ. lactozơ, xenlobiozơ, raffinozơ, 
melezitozơ, v.v... Tuy vậy cũng có thể gọi tên theo đanh pháp hệ thống. 

/V-4-2-T Oligosaccarit chứa nhóm herniaxetal tự do 


Các hợp chảt này được gọi tên chung là s//cozyl(giicozyl)„ giicozơ kèm theo 
các "lucant" đẻ chỉ ra vị trí nối giữa hai đơn vị glicozơ. Về vị trí nối giữa hai đơn vị 
glicozơ vừa nêu. có hai cách thể hiện : 

Một là. theo IUPAC hiện nay, đùng *'locant” bằng số Ả Rập cho cả hai đơn vị 


glicozơ nổi với nhau bảng mũi tên và toàn bỏ được đật trong dấu móc cong. 


Hai là. theo hệ thống đanh pháp khác. đùng "locant” bằng số Ả Rập kèm theo 
"locant” bằng chữ Ó để chỉ rõ vị trí nối ở đơn vị glicozơ thứ hai. 
Thi đụ: 


CH,OH jiK#t 


HH 
Án H SH H 
OH 


Á CHƠH, 
H 
TA 
se Tên [IUPAC : ơ-D-Glucoprranozyl-(1— 4)-D-glucopiranozơ. 
e Tên khác : 4-Ó-(œ-D-Glucoprranozyl)-D-glucopiranozơ. 


e Tên thông thường : Mantozơ. 
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se B-D-Galactopiranozyl-(1 —> 4)-D-glucopiranozơ. 
e 4-Ó-(B-D-Galactopiranozyl)-D-glucopiranozơ. 


e® Lactozơ. 
CH,OH 
O 
H/Ệ, H 
HOXOH Ủ/G—cH, CH,OH 
O O 
H HO H H HH ⁄⁄4 OH 
HO\OH H/À*oZNWO Hư 
H OH H OH 


œ-D-Glucopiranozyl-(1—> 6)-œ-D-glucopiranozyl-(1—> 4)-Í-D-glucopiranozơ. 


!V-4-2-2 Oligosaccarit không chúa nhóm hermiaxetal tự do 


Các oligosaccarit loại này được gọi tên chung theo trình tự gicozyl[glicozyl]; 
glicozir. Đối với saccarozơ (hay sucrozơ) phần nền glicozit có thể là glucozit hoặc 
fructozit, song glucozit thường được ưu tiên hơn. 


H 
H H CHOHO._ H Ho. H H 
OH 
OH H O = H.OH 
HỘ H HO/CH,0H H O : ? 
H 
OH HO H H9 „Ø 
OH 
HOCH, 


s (B-D-Fructofuranozyl)-œ-D-glucopiranozit. 
® (œ-D-Glucopiranozyl)-B-D-fructofuranozit. 
® ơ-D-Glucopiranozyl-(1—»2)--D-fructofuranozit. 


® Saccarozơ (Sucrozơ). 


|V-4 CACBOHIĐRAT 


153 
Sau đây là một vài thí dụ về trisaccarit và tetrasaccarit : 
CH.OH 
©) 
H H H 
CH;OH HOT 
Tho vết H HO O 
H\OH H HOHC  o 
O—CH, 
H HO HH 
o H CH; 
H W H | 
“đu HO H 
HO OH H O 
HOHC o 
H HO O 
HOH;C 
2 O H1 H CH, 
HÀ HOCH on lệ, | 
? O 
HO H HOHC o 
kˆ 
HỆ, HỘCh oH 
HO H 
» œ-D-Galactopiranozyl)-(l—> 6)- * B-D-Fructofuranozyl-(2—>l)- 
œ-D-glucopiranozyl-B-D-fructo- B-D-fructofuranozyl-(2—>])- 
furanozI1. B-D-fructofuranozyl-œ-D-gluco- 
» RaÍinozơ. pIranozIt. 
* NystOZƠ. 


IV-5 GLIXERIT, TECPEN VÀ STEROIT 
IV-5-1 Glixerit 


Œiixerir là một loại lipit, cùng với các axir béo (axit béo no, không no, prosta- 
glandin...), các lp phí gxerif (sắp, isoprenoit, steroit, sphingolipit,...), các iipi 
phức tap, V.V... 
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Glixerit gồm hai nhóm chính là giixerit trung tính (nói gọn : glixerit) và 
phosphoglixeri. 

!V-5-T-T Giixerit trung trnh 

Đây là những axylglixerol hay O-axylglixerol, bao gồm monoaxylglixerol, 
điaxylglixerol và triaxylglixerol ; quan trọng nhất là triaxylglixerol tức là trieste 
của glixerol và các axit béo cao. Đó là những axit mạch hở, không nhánh, có số 
chẩn nguyên tử cacbon, mà phổ biến là 18C (xem bảng IV-8). Các axit béo có thể 
là axit no hoặc axit không no chứa nối đôi với cấu hình c¿s. Nếu có nhiều nối đôi 
thì chúng không ở vị trí liên hợp mà cách đều nhau bằng một nhóm —CH,-. 

Mặc đù có tẻn hệ thống IUPAC, các axit béo có tên thông thường, được dùng 
rộng rãi. Từ tên thông thường của axit có thể dễ dàng suy ra tên thông thường của 
nhóm axyl] tương ứng bằng cách chuyển "axit... -ic" thành "...-oyl", lấy đó làm cơ 
sở để gọi tên triglixeri. 

Đối với triglixerit, tên nửa hệ thống theo IUPAC là 0r¡-O-axylglixerol hay 
triavylglixerol, còn tên hệ thông theo IUPAC là propan-1,2,3-triyÌ tri...-0áI. 
Thí dụ : 

CH¿ ~O~ CO~[CH; ]ị, - CHạ 
CHÐ_~O~CO-~[CH;]¡ ~CH; 
CH¿ ~O— CO—[CHz ]¡; - CHạ 


Trïistearoylglixerol/Tri-O-stearoylglixerol. 
Trioctađecanoylgl]ixerol/Tri-Ó-octađecanoylglixerol. 

Propan- l,2,3-triyl tristearat/Propan-1,2.3-triyl trioctađecanoat. 
1CH;OCOICH,],„CH, 
H=>C——OCOCH, 


Ề (2 
3 CH;OCO|[CH,];CH=CHỊCH,],CH, 
(Š)-2-Axetyl-I-oleoyl-3-panmitoylglixerol. 
(5)-2-O-Axetyl-1-@Ø-oleoy]-3-O-panmitoylglixerol. 
(5)-Propan-I,2,3-triyl 2-etanoat 1-hexađecanoat 3-[(Z)-octađec-9-enoat]. 


Bảng IV-8 
CÁC AXIT BÉO THƯỜNG GẶP 


Tên thông thường 


|_ sút — | nhóm asy 


AxIt capric 


RCOOH Công thức cấu tạo thu gọn Tên hê thống 


Avt béo bđo hoà 


CyH,oCOOH CH.|CH; ]¿ COOH Axit đecanoIc Caproyl 


C,,H;;COOH CH;{CH; ]¡¿COOH Axit đođecanoic Axit lauric Lauroyl 


C,;H;;COOH CH;[CH; ]¡;COOH AxiIt tetrađecanoic Axit miristic Miristoyl 


Axit hexađecanoIc 


C,,H;,COOH CH;[|CH; ],, COOH Axit panmitic Panmitoyl 


C,;H„¿COOH Axit octađecanoIc AXII st€aric 


CH¡CH,]¡„COOH Stearoyl 


AXIT ICOSAHOIC Axit arachiđic 


Arachiđoyl 


C,H,,COOH CH:|CH,]¡yCOOH 


Art béo chưa bạo hoà 


CH,|CH, ]¿CH=CHỊCH; ];COOH Panmitoleoyl 


C,;H„COOH 


AxIt(Z)-hexadek-9-enoic | Axit panmitoleic 


C,;H;COOH 


CH;|CH; ];CH=CHỊCH; ];COOH 


Axit(Z)-octađek-9-enoic | Axit oleic 


AxIt (Z,Z)-octadeca-9,12- 
đienoIc 


Oleoyl 


C¡;H,,COOH | CH;ÍCH; ],CH=CHCH;CH=CHỊCH; );COOH Axit linoleic Linoleoyl 


AxiIt linolenic 


AxIt roàn(Z)-octađeca- 
9 ,12,15-trienoIc 


Linolenoyl 


C,;H„¿COOH CH;CH,[CH=CHCH, ] ;(CH; ]¿COOH 


AxXIt fØđn(Z)-Icosa- Axit arachiđonic 


5,8,11,14-tetraenoIc 


Arachiđonoyl 


CH;[CH; ]„[CH=CHCH, ],CH;CH;COOH 


C,,H,,COOH 


1IOM31S YA N3d93L '1IM3XI19 8-AI 


SSL 
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IV-5-T-2 Phosphogiixerit 

Phân tử phosphoglixerit chứa khung glixerol liên kết este với hai axit béo và 
một axit phosphoric. Thường thì nhóm axyl ở vị trí 1 là nhóm no, ở vị trí 2 là 
không no, còn vị trí 3 là nhóm phosphat... tất cả tạo nên một nhóm axyl mới có 


hoá trị một gọi là nhóm phosphattdyl : o 


Nhóm phosphatiđyl gắn với một hợp phần khác chứa nhóm hiđroxyl Z-OH 
bằng liên kết phosphoeste hình thành phosphoglixerit có tên truyền thống được 
trình bày ở bảng IV-9. 


Bảng IV-9 
CÁC NHÓM PHOSPHOGLIXERIT PHỔ BIẾN 
CH,OCOR! 
RẦCOOCH O 
CH,OPO -Z 
ÒH 

| Tên của -QH | Công thức của Z 
| Nước š-H AxiIt phosphatiđic 
| Cholin š-CH,CH, N(CH,) Phosphatiđylcholin (Lexithin) 


Phosphatiđyletanolamin 
(Cephalin) 


Etanolamin š-CH;CH,NH, 


Serin š-CH;CH(NH,)COOH | Phosphatidylserin 


Glixerol š-CH;CH(OH)CH,OH 


` OH 
Inositol “uIẾ 


Phosphatidylg]ixerol 


Phosphatidylinositol 
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Để chỉ rõ câu hình của axit phosphatiđic và phosphoglixerit, các nguyên tử cacbon 
của khung glixerol được đánh số đặc trưng lập thể như sau : 


Trên công thức Fisơ mà nhóm 2-OH ở phía bên trái thì nguyên tử cacbon ở phía trên 
được ghi số l. còn nguyên tử cacbon ở phía đưới được ghi số 3. Nhằm phân biệt cách 
đánh số này với cách đánh số thường đùng. người ta sử dụng kí hiệu lập thể "sø" (từ tiếng 
Anh sfereospecftcallv nưnbered). Kí hiệu này ở dạng chữ nghiêng thường và được đật 
ngay trước từ elixerol hoặc từ đẫn xuất. song được phản cách bằng gạch nối. Thí dụ : 

'CH;~O-P(O)(OH); 
HO ˆC—H 
2= 
CH,OH 
$1-Glixerol 1-phosphat 
hoặc (25)- I,2-Ðihidroxipropv] địhiđro phosphat 
'CH;-OH 
HO=ˆ S —H 
3= 
CH;-O-P(O)(OH), 
$n-Glixerol 3-phosphat 
hoặc (2#)-I,2-ĐÐihidroxipropyl đihtđro phosphat 
Như thế. ta có thể gọi tên một phosphoglixerit chẳng hạn như phosphatidy] 
etanolamin chứa hai nhóm panmitoyl theo các cách sau : 

'CH;-O-COICH;],„,CH; 

(R) Z 

CH;{CH,];„CO-O "mC ~=ỞH 
kÍ= 
CHPO,1 0O te n6 hà” EAnb p0 
OH 
1,2-Đihexađecanoyl]-s#-g]ixero-3-phosphoetanolamin hay là 


(2Er3-{ {(2-Aminoetoxi)hiđroxiphosphoryl]oxi }propan- Ì ,2-điyÌ đihexađecanoat 


IV-5-2 Tecpen 

Theo nghĩa rộng, tecpen bao gồm các hợp chất có trong tinh đầu thảo mộc (thí 
du các tinh dâu chanh, cam, xả, hoa hồng, thông, v.v... ) mà bộ khung cacbon của 
phân từ dương như do các đơn vị isopentan (hay đơn vị isopren) nối với nhau theo 
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kiểu “đầu nối với đuôi”. Tecpen có thể là những hiđrocacbon mạch hở và mạch 
vòng, hoặc là các đẫn xuất chứa oxi của chúng như : ancol, anđehit, xeton, este, 
v.v... Tuỳ theo số lượng ø đơn vị isopentan trong bộ khung cacbon, người ta phân 
biệt : monotecpen hay hợp chất Co (n = 2), sesquitecpen hay hợp chất C¡s (n = 3), 
đitecpen hay hợp chât Cạog (n = 4), triecpen hay hợp chất Cạo (n = 6) và 
tetratecpen hay hợp chất Cao (n = 8). 


!V-5-2-T Tecperi mạch hở 
Hiđrocacbon tecpen mạch hở được gọi tên như những hidrocacbon không no 
bình thường. Thí đụ chất miaxen C¡oH¡¿ có trong tỉnh đầu cây nguyệt quế được 
gọi tên như sau : 
_ P: 
. hay là CH; —C=CH—CH; —CH; -C-CH=CH; 
| 1 8 ~S/ 7 +6 5 4 3 2 l 
CH; 


8 
7- Metyl-3-metylenocta- 1,6-đien 
CHị N ⁄ 7 


Geraniol C¡oH,OH là một menotecpen-ancol có trong các tỉnh đầu xả và hoa 


hồng, mang tên hệ thống là : 


CH, CH, 
| | 
0H hay là CH—C=CH—-CH, —CH, C=CH—CH,OH 
8 7 6 5 4 3 2 l 


(E)-3,7-Đimetylocta-2,6-đien- 1-ol 
CHý CH, 


Farmesol C,;H,;OH là một sesquitecpen-ancol được tìm thấy trong tỉnh đầu 
nhiều loài hoa (chảng hạn hoa hồng), có công thức cấu trúc và tên thay thế như sau : 


7 3 L 
OH 


12 


(2E, 6E)-3,7,11-Trimetylđođeca-2,6,10-trien- l-ol 


Phitol CoH:OH là một đitecpen-ancol, thành phần cấu tạo của phân tử 

clorophin, được gọi tên hệ thông là : 
CH; CH; CH; GH: 
CH;, ~CH ~[CH, } -'CH ~[CH, },-'CH <ÍEHW 1 ~C=CH -CH,OH 
(E)-(7R.1LR)-3,7,11.15-Tetrametylhexađek-2-en- I -ol 

IUPAC lưu dùng tên thường của một số tecpen mạch hở trong sô đó có geraniol, 
farnesol. phitol và xitral (CH;)C =CH —-CH:- —CH:› - C(CH;) = CH - CHO. 

Ngoài ra. tên của các nhóm (gốc) hoá trị một sinh ra từ sự ngắt bỏ nhóm OH 
của một sô tecpen-ancol cũng được IUPAC lưu dùng, đó là geranyl, linalyl, 
phity!... 
/V-5-2-2 Tecper mạch vòng 


Năm hidrocacbon đơn vòng và nhị vòng (hai vòng) có tẻn thông thường và 
cách đánh số được IUPAC lưu dùng : 


7 10 
'CH; cH '°CH, nhà 
4 C 4 
§ 2 Hư”. T `CH; 3 5 H,C⁄ + CH 
xả ... 
5 3 24 2 2 6 2” 1⁄⁄ 2 
4 cá 1 
PS. ] + 9 CH 
CH⁄ ° `CH; s Co CH£ 7 `CH, ạ CN 
Gà. 8® GH: CH¡ CHạ 
p-Mentan Thuian 


hoặc I-MIety]-4-(1-metylety])xIclohexan hoặc 4-Metyl- I-(I-metyletyl)- 
bixIclo[3.!.0]hexan 


"ch ' '0Ch 
| : ”cH, sĩ . 
C 2 + CH 3 
Hư ° ACH; 8 4 sg HC. CH, 
hay là Cụ | CH hay là CH; | )CH; Ì 4 
Ỷ HC1 5CH; 8 “Z Co 2 
rCH—cf CH s CH; °® `CH 
CH¿ 6 5 
9 ˆ 
Caran Pinan 
hoặc 3,7,7-Trimetylbixiclo- hoặc 2,6,6-Trimetylbixiclo[3. 1. I]heptan 


(4.1.0]heptan 
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CH; cH 
9 h là HC | CH; 
2)... 
H 
5 3 2 2 
5 NNN 3 
h CÍ 


Boman 
hoặc 1,7,7-Trimetylbixiclo[2.2. 1]heptan 
Trên cơ sở các tên được lưu dùng ở trên người ta gọi tên các hidrocacbon có 
cấu trúc tương tự bằng cách thêm một tiền tố hoặc biến đổi hậu tố -an. 
Tiền tố nør- trong dãy tecpen trước dây dùng để chỉ ra sự thay thế tất cả các 
nhóm CH; ở cấu trúc vòng bằng các nguyên tử H (tức là loại bỏ CHỊ; ). Thí dụ : 


3 1 
1 3 
4 | 
⁄ 5 
: 6 5 4 
Norcaran Norpinan Norbornan 


(bixiclo[4.1.0]heptan)  (bixiclo[3.1.1]heptan) (bixiclo[2.2. l J]heptan) 

Sau này, tiền tố zør- chỉ đùng cho sự loại bỏ từng nhóm CH¡; và phải kèm 
theo "locant". Như vậy, hợp chât norbornan nêu trên phải có tên là 8,9,10- 
tnnorboman. 


Hậu tố -en cùng với “locant” dùng để chỉ ra sự xuất hiện nối đôi. Thí dụ : 


CH; CH; CH; 
CHý `CH, CHZ ÀCH; : 4 
p-Ment-l-en p-Menta-] ,4(8)-đien Thui-4(10)-en 


CH; CH; H; 
SỐ “TÍN | £E) 
Lư CcH/ 
CH: 


Car-2-en Pina-2(10),3-đien Bom-2-en 
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Mặc đù đã bỏ tên gọi "camphan"”, tên thông thường "camphen” vẫn được lưu 
dùng cho tecpen-hiđrocacbon không no sau dây : 


1 
CH; 
CH 
rÍ 2 
Camphen hay 2,2-đimety]-3-metylennorboman 


IUPAC cũng lưu dùng tên thông thường của một số ancol vòng - đẫn xuất 
của p-mentan và của bornan là mentol và bormeol : 


CH; 
CH; 
, 
OH 
"HC? Ý xen" 
Mentol hay mentan-3-ol Bomeol hay bornan-2-ol 


Các nhóm (gốc) sinh ra từ mentan. pinan, thuian, caran, bornan, norcaran, 
norpinan và norbornan được gọi tên một cách bình thường bằng cách thêm các hậu 
tố như -yÍ, -yvi¿đen... cùng với "locant"” thích hợp. 

Cách đánh số vẫn giữ nguyên như ở tecpen-hidrocacbon tương ứng. 

Thí dụ : 


CH; 10CH-% 


TON. 


10 V 
CH; HạC CH; 
p-Menrt- Ì -en-8-yl Thu¡i-4(10)-en- L0-y] 
CH 2% 
/ 
HC 5 
Pin-2-en-10-yliđen Norborn-5-en-2-yl 


11-0PHC xÚU ©Ø 
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IV-5-3 Steroit 


Steroit là những hợp chất có bộ khung tetraxiclic (bốn vòng) của xiclopenta[a] 
phenantren hoặc bộ khung khác sinh ra từ đó bằng cách cắt đứt một liên kết nào 
đó hoặc mở rộng vòng hoặc thu hẹp vòng. 


⁄ 
| 


xổ Sề: 


Các steroit thiên nhiên đều có tên thông thường. Đanh pháp steroit không 
dựa trên các tên thông thường đó mà dựa trên một số hiđrua nền có tính cách 
chung cho nhiều steroit. 


bi XIclopenta[z]phenantren 


Để chỉ ra các nhóm đặc trưng và các liên kết kép, người ta đùng đanh pháp 
thay thế. Những biến đổi về cấu trúc của bộ khung được thể hiện bằng các riển 
tô không tách ra được thích hợp. 

!V-5-3-T1 Cách đảnh số và biểu thị cấu hình 


Các nguyên tử trong bộ khung của steroit được đánh số như sau : 


Các nét đậm (—), gián đoạn ( ....) và lượn sóng (am) biểu thị lần lượt các liên 
kết hướng lên phía trên của hệ bốn vòng, hướng xuống phía đưới của hệ đó, và 
chưa xác định cấu hình. Trong tên gọi steroit, các cấu hình đó được ghi bằng các 
kí hiệu B (hướng lẻn trên), œ (hướng xuống dưới) và š đọc là x¿ (chưa xác định). 
Thí dụ cấu hình của phân tử trên có thể được ghi là : 


5E, 8B, 9œ, 10B, 13B, 14œ, 17B 
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IV-5-3-2 Các hiđrua nền quan trọng 


Ergostan 


H 


Protostan 


[.anostan 
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!V-5- 3-3 Tên thông thưởng và tên hệ thống của một số steroit 

Trong tên hệ thống cũng như trong tên thông thường của các steroït người ta 
vẫn dùng các hậu tố chỉ ra nhóm chính, như -øf (nhóm OH), -øn (nhóm C=Q), 
avif ----oïic hoặc axïr --- -ic (nhóm COOH]). Thí đụ : 


Z 
HO N 
B-Estrađiol Testosteron 
Estra-1,3,5(10)-trien-3,17B-điol 17B-HIđroxianđrost-4-en-3-on 


Cortizon Cholesterol 
17,21-Đihidroxipregn-4-en-3, l 1,20-trion Cholest-5-en-3-ol 
OH 


Axit cholÌic 
Axit 3œ,7ơœ,12œ-trihiđroxi-5B-cholan-24-oïc 


!V-5-3-4 Tên của steroit có vòng bị biến cải 
Để nói lên sự biến cải của vòng người ta đùng các tiền tố không tách ra 
được kèm theo "locant" thích hợp để chỉ rõ vị trí bị biến cải. Các tiền tố đó là : 


e Tiền tố Se€O nói lên sự mở vòng, kèm theo "locant” chỉ ra liên kết bị đứt ra. 
Thí dụ : 


cHạ CÍ» „H 
Lầm đứt | 
liên kết 2,3 š 
H;C 
5ơ-Cholestan CH; CH; 
CH; H 
CH, 
2 
HạC 
H.C 
Là 


H 
2.3-S%eco-5œ-pregnan AxiIt 3-hiđroxi- 6, Ï7-seco-estra- 
1.3.5(10)-trien-16, 17-đioIc 
e Tiền tô cyCÍo nói lên sự đóng vòng. kèm theo “locant” chỉ ra các nguyên tử 
mới liên kết công hoá trị với nhau. Thí đụ : 


Đóng vòng 
—————— 
giữa C? và C'? 


H 
11B,19-Cyclo-5œ-anđrostan 


3œ,5-Cyclo-5œ-pregnan 
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e Tiền tố homo biểu thị sự mở rộng vòng (tăng kích thước) cùng với "locant" 
bảng chữ chỉ ra vòng nào được mở rộng hoặc "locant" bằng số chỉ ra nguyên tử 
cacbon mới gia tăng cho vòng. Thí dụ : 


H 
D-Homo-5œ-anđrostan D-Đihomo-5ơ-anđrostan 
hoặc l7a-Homo-5œ-anđrostan hoặc 17a, 7b-Đihomo-5œ-anđrostan 


se Tiền tố abeo- dùng để chỉ sự chuyển dịch một đầu của liên kết khung từ 
vị trí này sang vị trí khác. Tiền tố này được viết đầy đủ dưới đạng x(y—> z)abeo. 
Chữ x chỉ ra vị trí không đổi của liên kết, chữ y chỉ ra vị trí chuyển đi, còn z là 
vị trí chuyển đến. Cách đánh số vẫn giữ nguyên không đổi. Thí dụ : 


CH; 


H 
œŒ- 


5 


Androstan 


e Tiền tố nor nói lên sự loại bỏ bớt một nhóm ~CH;~ từ nhóm metyl (tức là 
loại bỏ nhóm metyl) hoặc từ nhóm ankyl đài hơn (làm cho mạch ngắn bớt). 
Trong trường hợp này cần ghi "locant" cho nguyên tử cacbon bị loại bỏ. Thí dụ : 


H 
24-Nor-S5B-cholan 18.19-Đinor-5œ-pregnan 
Tiền tố nor còn nói lên sự thu nhỏ vòng (cũng bằng cách loại bỏ bớt một 
nhóm -CH.-). Bãy giờ "locant" có thể là chữ sỏ A Rạp (chỉ ra nhóm metylen bị 
loại bỏ) hoặc là chữ cái A. B. C. D (chi ra vòng bị thu nhỏ). Thí dụ : 


H 


A-Nor-S5ơ-anđrostan 
hoặc 4-Nor-5œ-anđrostan 


e Tiền tố des (không phải là đe) chi ra sự loại bỏ bớt một vòng ở đầu bộ 
khung và đương nhiên cỗ gắn thêm hidro vào chỗ vòng bị ngắt ra. "Locant" cần 
ghi là chữ cái A hoặc D, đặt sau đes có ngăn cách bằng gạch nối. Thí đụ : 


5ơ-Anđrostan Des-A-anđrostan (10BH)-Des-A-anđrostan 


e Tiền tố 8 (oxa, thia, aza,...) nói lên sự chuyển một vòng cacboxilic thành đị 
vòng. Khi ấy tên gọi tuân theo danh pháp trao đổi. Thí dụ : 
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17B-Hiđrox1-4-oxaanđrost-5-en-3-on 


Trong trường hợp xảy ra hai hoặc hơn hai sự biến cải khác nhau ở cùng một 
phân tử, ta đùng đồng thời các "tiền tố biến cải” theo trình tự bảng chữ cái. 


Thí đụ : 


4a-Homo-7-nor-5œ-anđrostan AxIt 17-nor-l5,16-seco-5œ- 
hoặc A-Homo-B-nor-5œ-anđrostan anđrostan- I5, l6-đioIc 
BÀI TẬP CHƯƠNG IV 


/W.T Viết tên thông thường và tên hệ thống cho các hợp chất sau : 
a)_ HOCH,CH,NH, 


OH 
OH 
€) O;N NO; 


NO; 
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d) CH;COCH,CH,COOH 
©) CHạO 


HO ⁄ À CH;CH=CH;ạ 


HO 


f) 
Ho-Ê_ Ÿ cucniich, 


OH 


g) CH,SCH;CH; CHCOOH 
NH, 


ỌH 
h) HOOCCH,CCH;COOH 
COOH 


/V.2 Viết tên thay thế cho các hợp chất sau : 


a) ! 
CẢ NO, CI 


b) CICH=CCICH,Br 
CH;COOH 
c) (CH,,CCH;,CHCHCOCH, 
COOH 
em 
CH,OH 
HC=CCH Š.Š-. ¿ung 


e 
CH,=CH_ COOH 
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OEH 
f) H,NCOCH,CH,CCH,CONHCH; 
CH;OH 
/V..3 Hãy chọn những tên gọi đúng và phân tích những sai sốt của các tên gọi 
không đúng : 
a) N=<C-—CH; -CH; -OH (1) 2-Xianoetanol 
(1) 2-HiđroxIetanitrn 
(i1) 3-HIiđroxIpropannitrin 


(iv) B-Hidroxipropionitrin 


b) O=CH—CH; —CH; - n CH; () 4-Formylbutan-2-on 
O (1) Pentan-1,4-đion 
(11) 1-Oxopentan-4-on 


(1v) 4-Oxopentanal 


c) CH; S8 à —CH,OH () 3-Oxobutan-1,2-điol 
O OH (1) 1,2-ĐÐihiđroxibutan-3-on 
(11) 2-Oxobutan-3,4-điol 
(iv) 3,4-Đihiđroxibutan-2-on 


d) CH;—CH, TRN —CH; -CH; -SO,H 
COOH (1) AxIt 4-caboxihexan-1-sunfonic 
(1) AxIt 2-ety]-5-sunfopentanoic 
(I1) Axit 6-sunfohexan-3-cacboxylic 


(1v) AxIt hexan- I-sunfonic-4-cacboxylic 
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e) 6) 
Và Ruk, <S6: Ý COOH 
HO[CH;];⁄ 
() Axit 2,3-epoxi-6-hiđroxi-3-vinylhexanoic 


(1) Axit 2,3-epoxI-3-(3-hiđroxipropan- Ï -y])pent-4-enoic 
(11) 2-CacboxI-3-(3-hiđroxipropy])-3-vinyloxiran 
(Iv) 3-CacboxI-2-(3-hiđroxipropan- l-y])-2-vinyloxiran. 
/V.4 Viết công thức cấu trúc của các hợp chất có tên đưới đây : 

a) Axit 2-amino-5-guaniđinopentanoic. 

b) Axit 2-amino-3-sunfanylpropanoic. 

€) O'-Etyl .V-axetylglutamat. 

d) (2S.3R.15.5S)-2.3,4,5,6-Pentahidroxihexanal. 

e) 6-Cloro-6-đeoxi-B-D-fructofuranozvl 4.6-đicloro-4,6-điđeoxi 

œ-D-galactopiranozi1. 

f) o-(Hiđroximetyl)phenyl -D-glucopiranozit. 

g) :2E£›-2-Ó.3-Ó-Đioctađecanoyl phosphattđyl-L-serin. 

h) ‹2R›-3-Ó-B-D-Galactopiranozylpropan- 1,2-điyl đioctađecanoat. 


/V.5 Cho biết tên hệ thống của các hợp chất sau : 


CHO CHO 
CHO CHO 
—0H = 
—OH —OH —OH HO= 
HO— H-|—H —OH 
ĐẸP -OH B3 ch si 
CHạ CH;ạOH CH;ạOH CH;OH 


(A) (B) (C) (D) 
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OH 
O_ OCH,CH, "s 
H-ENH, 
HO 
HO CH;OH HO S—CH; 
OH HO OH 
(E) (F) 
fV.6 Taxan có công thức cấu trúc và được đánh số như sau : 
Từ đây, viết công thức cấu trúc của các chất đẫn xuất : 
a) 10a-Homotaxan c) 2a,10a-Ðihomotaxan 
b) 2a.2b-Đihomotaxan đ) 3(8)a-Homotaxan 


/V.7 Viết công thức cấu trúc của các steroIt sau : 
a) 3œ-Hiđroxi-5œ-androstan-17-on (Androsteron). 
b) 8.11-Hemiaxetal của 1 1B,21-đihiđroxi-3,20-đioxopregn-4-en-18-al (Anđosteron). 
€) 3-Hidroxiestra-I,3,5(10)-trien-17-on (Estron). 


đ) 17œ-Etiny]l-17B-hiđroxiandrostcấw -4-en-3-on. 


Chương V 


CÁC TÊN GỌI ĐƯỢC LƯU DÙNG VÀ 
TRÌNH TỰ ƯUU TIÊN CỦA CÁC NHÓM 


V-1 TÊN THÔNG THƯỜNG VÀ 
NỬA HỆ THỐNG ĐƯỢC LƯU DÙNG 


Như đã sơ bộ đề cập đến ở các chương trước, trong hệ thống danh pháp 
IUPAC. có nhiều tên thông thường và nửa hệ thống của cấu trúc nền và tiển tố 
nhóm thế nền được lưu đùng để gọi tên các hợp chất hữu cơ. Những tên đó được 
chia thành ba nhóm : 

Nhóm (a) : Các tên được dùng ngay cả khi có nhóm thế ở vị trí bất kì. 

Nhóm (b) : Các tên được đùng ngay cả khi có nhóm thế nhưng có hạn chế 

(chỉ trong vòng). 

Nhóm (c) : Các tên chỉ đùng khi không có nhóm thế. 

Mục này giới thiệu có hệ thống đại bộ phân các tên gọi đó. 


V-1-1 Hiđrocacbon và nhóm (gốc) hiđrocacbon 
V-1-17-1 Hiđrocacbon mạch hở và hiđrocacbon đơn vòng 


(a) Được dùng cả khi có nhóm thể : 


CHạ CH=CH 
Metan Axetilen 
Etan Anlen 

CH; — CH; — CH; C} 
Propan 

CH; = CH; = CH; = CHạ Benzen 
Butan 
(b) Được dùng cả khi có nhóm thế ở dạng tiễn tố trong vòngt)) : 
Toluen Stiren Stinben 


(1) Trước đây, trong tài liệu xuất bản năm 1979, IUPAC cho dùng không hạn chế vị trí 
nhóm thế. 
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(c) Chỉ dùng khi không có nhóm thế : 


[sobutan [sopentan Neopentan 
[sopren Xilen 


(3 đp ø-, m- và p-) 
CHạ ~C¿H„ - CH(CHa)› 


Ximen (Cymene) 


C¿H; - CHỊCH;), 


Cumen 
(3 đp ø-, m- và p-) 
CH; CH: \ / 
Mesitylen Funven 


V-1-1-2 Nhóm (gốc) hiđrocacbon mạch hở và đơn vòng 


(a) Được dùng cả khi có nhóm thế - 


-CH; ~ -CH; —-CH; — CH; =CH- 
Metylen Etylen Vinyl 
CH; =CH-CH; ~ CạH; - ~C¿H„ - 
Anlyl Phenyl Phenylen 


(3 đp ø-, m- và p-) 


(b) Được dùng cả khi có nhóm thế trong vòng - 


C¿H¿; -CH; — CạH; -CH = C¿H„ -CH =CH- 
Benzyl Benzyliđen Stiryl 
Cạ¿H; —CH; —CH; - C¿H¿ —CH =CH~CH; - 
Phenetyl Xinamyl(Cinnamyl) 
(C¿Hs);CH - (C¿H;)aC— 
Benzhidryl Truy] 
(c) Chỉ được dùng khi không có nhóm thế : 
(CH:);CH - (CH:)„C = CH; =C(CH;)— 
[sopropyl Isopropyliđen lsopropenyl 
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(CH;);CH -CH; — CH; -CH„-CH(CH;)-  (CH;)ạC- 
Isobutyl sec-Butyl err-Butyl 
(CH:);CH - CH¿;CH; — CH: —CH; - C(CH:); — (CH:)2C - CHạ — 
[sopentyl terr-Pentyl Neopentyl 
CHạ -C,H,— 2.4,6- (CH+);C¿H¿ - 
Tolyl Mesttyl 


(3 đp o-. m- và p-) 
V-1-1- 3 Hiđrocacbon đa vòïng không no và thơm 
(a) Được dùng cả khi có nhóm thể : 


6 5 


Fluoranten 


. 
si h : 
“. 7 
“h6 sa Kr xi 


9//-Fluoren as-Indaxen 
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1 8 1 „3 
6 2 
5 
5 4 3 ` 3 
s-Inđaxen IH-Inđen 


8 1 
7 2 
6 3 
õ 4 


Naphtalen 
2 


8 * 
Perilen 


9 10 


1 2 10 1 
m= 9 9 
10 ⁄ 3 
son® Đến 
y Xổ 1 4 


Pirantren Rubixen 
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V-1-T-4 Hiđrocacbon đa vòng no 
(a) Được dùng cả khi có nhóm thế : 
1 


`. 
"(fồ) ` } 4 _ 6 2 
7 3 9 !§ 
Hà, (SÚ, 5kc-|~>'3 
§V .s Sở $ 9 Ỷ 


Ađamantan Inđan Cuban Prisman 


V-1-1-5 Nhỏm (gôc) hiđrocacbon đa vòng 


(a) Được dùng ca khi có nhóm thể : 
1 


h 8 9 1 
2 , 
I5 3g 4t ĐÀ 
“ðlemc” du 6 3 
5 10 4 


8 5 4 
2-Ađamantyl 2-Antryl (và các đp vị trí) 
(và các đp vị trí) (đánh số ngoại lệ) 
9 10 
_ r X2 % 8 1 
2 
“ lý ' ị 
54 65 4 3 
2-Naphtyl 2-Phenantryl (và các đp vị trí) 
(và 1-naphtyl) (đánh số ngoại lệ) 
V-1-2 Di vòng và nhóm (gốc) dị vòng 
V-1-2-1 Dị vòng nến 
ta) Được dùng cả khi có nhóm thể : 
X. “. 
U 4 : 8 1 
" s§) dội 1 : : 
°: TỦ. VI tt: . 
Acriđin Cacbazole 
(đánh số ngoại lệ) (đánh số ngoại lệ) 
H 
g 9 1 8 ` D 
6 3 
ko: ậ TẾ 5 4 
9H--Cacbolin 2H-Cromen 


*2-P«€C cữU 22 


Xinolin (Cinnoline) 


1 

5 2 
N 

4 3 


Imidazole 
lì H 


6 N 
C13: 
5 


® 
e 
> 

c3 


1,8-Naphtiridin 
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Inđolizin 
8 


] » + 
J8) đề 
6 3 
5 4 
IH-Isocromen 


`... 
6 2 
CT: 
5 
h 3 
Isophosphinđole 
8 1 
6 3 
R© đ4 


[soquinolin 
1 


4 3 
Isoxazole 


HN 
9 4 
CO: 
LN - 
1H-Perimidin 
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b) 
1 3 
10 
9 4 
8 
1. 6 


Phenantriđin 


9 10 1 

8 2 

L 3 
6 4 


Phenazin 

1 
ˆ 3 
lang 


CÓy, 


Ptedidin 

6 2 

'Đ) 

2H- Piran 
H 


4 3 
Pirazole 


Piriđin 


1 
'Ấ?' 
4 3 
Pirole 


1.7-Phenantrolin 


lộ) 


Phonhiniie 

6 x 
1H-Phtalazin 

là _5 Na 

DI 6U 

` 
3 

7H-Punn 
(đánh số ngoại lệ) 


œœ› 
/Z“ 


"Ã 
⁄ 
s4 


Piriđazin 


1 
6 2 
õ la 


Pirimiđin 


6Ô 2M. Í 
Có: 
N 
5.4 3 
1-Pirolizin 


179 


180 


8 
cà 
6 Na 


Quinazolin 
Má 

8 2 

"SA@: 
6 54 

4H-Quinolizin 


> 
e3 


Selenophen 


1 
'Ở? 
5 

).. 

Thiophen 


1 
`. O 
7 2 
6 3 
5 4 


Croman 
7 1 
ö NH 
D 
5 
4 3 


Indolin 


Isoindolin 


¡H 
N 
6 2 
"3®: 
4 
H 


PIperazin 
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1 
3 
7 
CỔ, 
5 4 
Quinolin 


1 


° 2 


T1 | 
6 3 
5 N 
B1 SN 
Quinoxalin 


] 
Tẹ 
l{ là 
4 3 
Telurophen 
g..8. Í 


10 
9//-Xanten 


5 4 


Morpholin 


H 
6 ® 2 
5 3 
4 
Piperidin 
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H H 
© 2 1 


4 3 


4 3 
Pirazoliđin Piroliđin 
1 
H ` N 
Cà, &3? 
sÒ)2Ÿ3 
Imiđazoliđin Quinucliđin 
V-1-2-2 Nhóm (góc) dị vòng 
(a) Được dùng cả khi có nhóm thể : 
L 8S. j 
O› s 2 
"1 CŒ 
Ệ b 
4 38 CC. 
2-Furyl 3-Isoquinolyl 
(và đp vị trí) (và các đp vị trí) 
H 1 
lỦA — IỞA 
5 3 5 3 
4 4 
2-Piperidyl 2-Pindyl 


(và các đp vị trí) (và các đp vị trí) 


1 
32 
s88 'ấ ` 
4` 3 


2-Quinolyl 
(và các đp vị trí) 


©t 
- 


2-Thienyl 
(và đp vị trí) 


(b) Được dung cả khi có nhóm thẻ trong vòng : 


ò ` 
g CHạ~Ÿ 5s“ NễCHạ— 
2-Furfuryl 


2-Thenyl 
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V-1-3 Hợp chất mang nhóm đặc trưng chứa oxi và lưu huỳnh 
V-1-3-1 Hợp chất hiđroxi, ete và nhóm (gốc) tương Ứng 

« Cấu trúc nền 

(a) Được dùng cả khi có nhóm thế : 


C¿H,OH 
Phenol 
(b) Được dùng cả khi có nhóm thế trong vòng - 
C¿H;OCH; 
Anisole 
(c) Chỉ được đùng khi không có nhóm thế : 
HO -CH; —CH; -OH HO -CH; -CH(OH)—CH› —OH 
Etylen glycol Glixerol 
C(CH;OH), (CH;);C(OH)—C(OH)(CHạ), 
Pentaerythritol Pinacol 
OH 
CHạ—Á }—0H (CHạ)¿CH -C-« 
p-Cresol Cacvacrol 
(và các đp ø-, m-) 
HQ OH 
(CHa)¿CH Vu. đội li 
Thimol Pirocatechol 
HO 
Co" “Ôn 
Resorxinol Hidroquinon 


OH 
OzN NO; OH 
Sổ K0 
NO; 


AXII pIcric Ancol salixylIc 
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s Nhóm thế 


(a) Được dùng cả khi có nhóm thế : 


CHạ-O-~ 
Metoxi 
CH¡ -CH; -O- 
Etoxi 
CH¡ -[CH;]; -O- 
Propoxi 


CH; -[CH; |; -O— 


Butoxi 


Phenoxi 


(c) Chỉ được dàng khi không có nhóm thẻ : 


(CH;);CH~O-~ 


[sopropoxi 


(CH;);CH -CH; -O- 


Isobutoxi 


CH; —CH; -CH(CH;)-O~ 


sec-ButoxI 


rerf-ButoXI 


V-1-3-2 Hợp chất cacbonyl và nhóm (gốc) liên quan 


e Cấu trúc nền 


(a) Được dùng cả khi có nhóm thể : 


CH -CO-—-CH; 
Axeton 


Ố O 
1 2 


p-Benzoquinon 
(và đồng phân or?ho) 


9,10-Anthraquinon 
(và các đồng phân vị trí) 


1,4-Naphtoquinon 
(và các đồng phân vị trí) 
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(c) Chỉ được dàng khi không có nhóm thế ®) 


CạH; - CO - CHạ CạH; ~CO -CO ~C¿H; 
Axetophenon Benzil 
CạH; -CO —CạH; CH; -CO -CO -CH; 
Benzophenon Biaxetyl 
Cạ¿H¿-CH=CH-CO-C¿Hg  CạH¿-CO-CH; -CH; 
Chancon Propiophenon 


° Nhóm (gốc) liên quan 
(a) Được đùng cả khi có nhóm thế : 
CH; ~CO~CH; - Š CH; -CO~CH =Ÿ 
Axetonyl Axetonyliđen 
(c) Chỉ được dàng khi không có nhóm thế : 
C¿H; -CO~CH; - Ÿ CgH; -CO-CH =Š 
Phenaxyl Phenaxyliđen 
V-1-3-3  Axit cacboxVlic và các hợp chất liên quan 
*® Axit cacboxylic 
(4) Được dùng cả khi có nhóm thế : 


CH;ạ —COOH CH; =CH-COOH 
AXIt axetic AXIt acrilic 
HOOC - CH; - COOH HOOC -[CH; ]› -COOH 
AxIt malonic AXIf sucXinic 
HC - COOH 
C¿H; —COOH lÍ 
HOOC -CH 
Axit benzoIc Axit fumaric 
1 
| N 
s03 +„cooH "9" 
*ã "9: 
4 
"“....-... COOH 
Axit 2-furoic (và đp vị trí) AXIt Isonicotinic 


(1) Trước đây được dùng cả khi có nhóm thế. 
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HOOC 
1 2 


5Á )'—COOH 
ðŠ 4 
Axit Isophtalic 


` „COOH 


4 
Axit 2-naphtoIc 
(và đồng phân vị trí) 


5 ¡ _COOH 
>> 


⁄ 
` ?cooH 


Axit phialic 


(c) Chỉ được dùng khi không có nhóm thế - 


H-COOH 
Axit formic 
CH=C-COOH 
Axit propiolic 
(CH);CH - COOH 
Axit isobutyric 
CH¡ —[CH; ]¡¿ -COOH 
Axit panmitic 
€íx-ïỂnsI;-7cNSetf-[EMSJ,-CØSH 
Axit oleic 
HOOC -[CH; ]ạ -COOH 
AxIt glutaric 
C¿H; -CH =CH - COOH 


AxiIt xinamic (Cinnamic aciđ) 


AxIt malelic 
1 


x4 Ý 
5 
3 *COOH 


4 
AXIf nicotinic 


1 2 


Hooc-ÊŠ 
5 4 


Š—COOH 


Axit terephtalic 


CH: -CH; - COOH 
AxIt propionic 

CHạ —[CH; ]¿ - COOH 
Axit butiric 

CH; =C(CH)-COOH 
AxiIt metacrylic 

CH¡ —[CH; ]¿ COOH 


AXIT sfearic 


HOOC - COOH 
AxIt oxalic 

HOOC ~[CH; ]¿ -COOH 
AxIt ađipic 
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s Hiđroxi axit, oxo axit và amino axit (không kể œ-amino axit, đã nêu lên 


ở IV-3-1-3) 
(c) Chỉ được dùng khi không có nhóm thế : 
HO—CH; - COOH CHạ - CH(OH)- COOH 
AxIt glicolic Axit lactic 
HO—CH; - CH(OH)- COOH HOOC - [CH(OH)]; - COOH 
Axit glixeric AxIt tactaric (tactric) 
CH; - COOH 
| 
HO -C -COOH OHC - COOH 
Ị 
teglioietli 
CH; -COOH AxIt glioxylic 


AXIT XITIC 


CH¡: —- CO - COOH CHạ -CO —CH; - COOH 
AXIt piruvic AxIt axetoaxetic 
¡ _COOH 
sỹ IN (C¿H;);C(OH)- COOH 
AxiIt antranilic Axit benzilic 


(HOOC —CH;);N —[CH; ]; - N(CH; -COOH); 


Axit etylenđiamintetraaxetic 


° Axit amic và axit peroxi cacboxylic 
(a) Được dùng cả khi có nhóm thế : 
HN -COOH HN -CO - COOH 
AxIt cacbamic AxIt oxamic 
(c) Chỉ được dùng khi không có nhóm thế : 
HCO - OOH CH¿ —CO-OOH 


AxIt performic Axit peraxetic 
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C¿H; -CO -OOH 
AxIt perbenzoIc 
V-1-3-4 Một số hợp chát và nhóm (gốc) chứa lưu huỳnh 
« Cấu trúc nền 
(a) Được dùng cả khi có nhóm thể : 
(HạN-CS).S (HạN—CS)z§; 


Thiuram monosunfua Thiuram đisunfua 


HẠN *( s0, —OH 


3 2 
AxIt sunfanilic 

« Nhóm thế dẫn xuất 

(c) Chỉ được đàng khi không có nhóm thể : 


CH; -SO; -— Ề CHr®( )—sO,- Ề 


Mesyl Tosyl 


V-1-4 Hợp chất mang nhóm đặc trưng chứa nitơ và halogen 
V-1-4-1 Amửn và nhóm thế dẫn xuất 


(a) Được dùng cả khi có nhóm thể - 


x.#/— MU. 1 4 
HạN ¿ 3 NHạ 
C¿H; - NH; qP Ø) 2 3 
Anilin 4.,4'-Benziđin 
(c) Chỉ được dùng khi không có nhóm thế : 
CHạ 
CH mm _NH Ể 
3 / : CHạ—` NH;ạ 
3 2 
p-Tolutiđin 2,4-Xilidin 
(và các đồng phân vị trí) 
CH;OC,H,NH; C,H.OC,H„NH; 


(o-, m-, p-) Anizidin (o-, m-, p-) Phenetidin 
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H;NỊCH;], NH; H;NÍCH;]_ NH; 
Putresxin Cađaverin 
(+) (-—) (-) (Œœ) 
HOCH,CH;,N(CH;:), X OOCCH,N(CH;); 
Cholin halogenua Betain 


e Nhóm thế dẫn xuất 


(a) Được dùng khi có nhóm thế : 


“mm ằm¬n 
CạH; -NH -š 8.” 3 
Anilino 


4,4'`-Benzidino 
(c) Chỉ được dùng khi không có nhóm thế : 


CH;C,H,NH -§ 


Toluiđino 
(0-,/mxP>) 


CH;OC,H,NH -Š C,H,OC,H,NH-Š 
AnizIđino Phenetiđino 
(o-, m-, p-) (o-, m-, P-) 
V-1-4-2 Cấu trúc nền mạch hở chúa nhiều nitơ và các nhóm thế dẫn xuất 
s Cấu trúc nền 


(a) Được dùng cả khi có nhóm thế : 


Hạ N-CO—NH-COOH Hạ N-C(=NH)-NH—-C(=NH)-NH; 
4 3 2 ] 5 4 3 2 l 
AxIt alophanic BIguanit 

MạN-CO-=NH-CO-NH; HN=N-CO-NH-NH; 

5.4 3 2 Ì 54 3 2 | 
Biure Cacbazon 

HN=N-CO-N=NH HN=C=NH 

S SI sa 20/001 
Cacbođiazon Cacbođiimit 


HạN~NH-CO-N 
3 


HN=N-CH=N-NH; 
4 S) 2 5 4 3 725) \ 
CacbonohIđrazIt 


Formazan 


H-NH; 
| 


H;N-C(=NH)—NH; 
c 2 I 


Hạ N-CO-NH-CH; -COOH 
5 4 3 2 | 
Guaniđdin 


AxIr hiđantoIc 
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NH;-NH; HN=C(OH)-NH; 
n2 '] 3 2 IS 
Hiđraznn Ísoure 
H)N-CO-NH-—-NH; H›N-CO-NH; 
“Á 3 2 lỨN "3 2 | 
S%emicacbazIt Ure 


° Nhóm thể dần xuất 


(a) Được dùng cả khi có nhóm thể : 


HyN-CO-NH-CO-Š HN=N-CO-NH-NH-Š 
”. 2 l h.ứ. 2 l 
Alophanyl Cacbazono 
H; N-C( NH)~ NH -Š Hạ N-CO-NH~CH; -CO-Š 
HS - 2 l „1 3 2 1 
Guaniđino Hiđantoyl 
NHạ -NH-Ÿ HyN_-CO-NH-NH-Ÿ 
g ”" ¬ “Ä 3 2 | è 
Hiđrazino Semicacbaz1iđo 
HạN-CO-NH-Š -NH-CO-NH-Ÿ 
3 2 l 3 2 | 
Ureiđo Ureylen 


V-1-4-3 Hợp chất chúa halogen 
tc) Chỉ được dùng khi không có nhóm thế : 


CX, Cacbon tetraclorua, -tetrabromua, -tetraiođua, -tetrafluorua 
CHX, Cloroform. Bromoform, Iođoform, Fluoroform 
CH;,X; Metylen clorua, -bromua, -Iođua, -fluorua 


C,H,CHX,  Benzal clorua, -bromua, -iođua, -fluorua 
tCÁo Điclorocacben, đibromo-, điođo-, đifluoro- 
O=CCH; Phosgen 

S=CQ1; Thiophosgen 
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V-2 TÊN GỌI CÁC NHỚM THƯỜNG DÙNG VÀ ĐỘ ƯU TIÊN 
CỦA CÁC NHÓM HAY GẶP KHI XÁC ĐỊNH CẤU HÌNH 


V-2-T1 Tên gọi các nhóm (gốc) thường dùng 

Tên các nhóm (gốc) được chọn lọc trình bày theo trình tự bảng chữ cái tiếng 
Việt. Trong trường hợp có sự khác biệt rõ rệt giữa tiếng Việt và tiếng Anh, còn ghi 
thêm tiếng Anh (chữ nghiêng). Những tên được ghi trong đấu móc cong không 
được ưu tiên đùng như tên của nhóm tương ứng mà ghi ở ngoài đấu móc đó. 


Acriloyl (Propenoyl) CH; =CH-CO- 

Ađipoyl (Hexanđioyl) CO -[CH; ]¿ - CO — 

Alanyl CH¡ - CH(NH;) - CO — 
B-Alanyl HN --CH; —-CH; - CO — 
Amidino H;N -C(=NH)- 

Amino HạN- 

Aminooxi H;N-O- 

Amonio HỆ*N- 

Anilino C¿H;NH-— 

Anisiđino (ø-, m-, p-) CH;OC,H¿ -NH— 

Anisoyl (ø-, m-, p-) (Metoxibenzoyl)  CH;OC,H¿ —CO — 

Anlyl (Prop-2-enyl) CH; =CH-CH; - 

Anlyliđen CH; =CH-CH = 

Anlyloxi CH; =CH-CH; —O— 
Antraniloyl ø-NH; -C¿H¿ - CO — 

AHHV| (1e, 2/0) CrạHọ — 

Arginyl NH; -C(= NH) - NH -[CH, } - CH(NH, )— CO — 
Aspactoyl CO —-CH; - CH(NH; )- CO - 
Œ-Aspactyl HOOC —CH; - CH(NH, )—- CO — 


B-Aspactyl HOOC -CH(NH,)—CH, —CO - 
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Asparaginyl NH; - CO —-CH; - CH(NH,)-CO-— 
Axetamiđo, Acetamido CH; - CO —-NH - 
Axetimidoyl, Acetimidoyl CH¡ -C(NH)—- 
Axetoaxetyl, Acefoacetyl CH¡ - CO -CH; - CO —- 
Axetonyl, Acetonvl CH¡; - CO —-CH; - 
Axetonyliđen, Acetonylidene CH¡ - CO -CH = 
AxetoXI, Ácefo.vy ÔN =COØ =0 ~ 

Axetyl (Etanoyl), Aceryi CH¡ -CO-— 
Axetylamino. Acetylamino CH; -CO- NH- 
Axetylhidrazino, Acetylhydrazino CH; -CO -NH -NH-— 
Axetylimino, Acetylimino CH; -CO--N = 
Azelaoyl CO -[CH; } - CO — 
Azido N; — 

Azino =N-N= 

Azo —N=N- 

A7o0XI -N(O)=N-— 
Benzamido C¿H; - CO - NH— 
Benzenazo C¿H¿—N=N- 
Benzensunfinyl C¿H; - SO— 
Benzensunfoamido C¿H; - SO; -NH- 
Benzensunfonyl C¿H;¿ —- SO; — 
Benzhidryl (Điphenylmetyl) (C¿H;);CH — 
Benzhiđryliđen (Điphenylmetylen) (C¿H;);C = 

Benziđino p-NH; - CH¿ - C.Hạ - NH - 


Benziloyl (2-Hidroxi-2,2-diphenyletanoyl) (C,H, › C(OH) - CO — 
Benzoyl (Benzencacbonyl) CH; - CO - 
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Benzoylamino 
Benzoylhidrazino 
Benzoylimino 
Benzoyloxi 

Benzyl 

Benzyliđen 

Benzyliđin 

Benzyloxi 
Benzyloxicacbonyl 
Benzylsunfanyl (Benzylthio) 
Biphenylyl 

Bromo 

Bromoformyl (Bromocacbonyl) 
Buta-1,3-đienyl 
Butanđiyliđen 
Butanđiyliđin 
Butan-1-yliđen-4-yliđin 
But- l-enyl 

But-2-enyl (Croty]) 
But-2-enylen 
But-2-enyliđen 
But-2-enyliđin 

Butoxi 

sec-Butoxi 

ferr-Butoxi 

Butyl 


sec-Butyl 
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C¿H; - CO —NH — 

C¿H; —CO-NH-NH-— 
CVH; - CON = 

C¿H; -CO—O— 

C,H; -CH; — 

C¿H; —-CH = 

C¿H; -C = 

C¿H; -CH; -O— 

C¿H; -CH; -O - CO — 
C¿H;CH; -S— 

C¿H; - CạH¿ — 

Br — 

BrCO — 

CHạ =CH-CH =CH- 
=CH-CH; -CH; -CH = 
=C-CH; -CH; -C = 
=C—-CH; -CH; -CH = 
CH; -CH; -CH =CH-— 
CH; -CH =CH-—-CH; — 
-CH; -CH =CH-—CH; — 
CH; -CH =CH-CH = 
CH: -CH =CH-C = 
CH;[CH, }CH; -O-— 
©,H; - CH(CH;) - O— 
(CH;)›;C—-O-— 

CH; -[CH; ỳ -CH; — 
C;H. - CH(CH;)— 
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tert-Butyl (CH:»C — 

Butyliđen CH; -CH; -CH; -CH = 
s$ec-Butyliđen C;H; - C(CH;) = 
Butyliđin CH¡ -ÍCH: } -C = 
Butiryl (Butanoyl) CH: -CH; —CH; ~CO ~ 
Cacbamoyl. Carbamoyl NH:; -CO- 

Cacbazoyl, Carbazoyl NH; -NH—-CO~ 
Cacbonimidoyl. Carbonimidoyl — —C(= NH)— 

Cacbonyl. Carbonyl - CO - 

Cacbonylđioxi, Carbonyldioxy — - O— CO -O— 
CacboxI, Carboxy HOOC - 

Cacboxylato, Carboxylato C?OOC~ 

Cloro, Chloro Cl- 

Cloroformyl (Clorocacbonyl) GIS61)= 

Clorosyl CIO — 

Clorothio CIS — 

Cloryl CO: — 


trans 


Crotonyl (rrans-But-2-enoy]Ì) CH;-CH = CH-CO- 


Cumenyl (ø-, m-, p-) (CH;),CH -C.H¿ — 
Cysteinyl (hoặc xysteinyl) HS-CH; - CH(NH;,)- CO — 
Cystyl (hoặc xystyl) TNG¿ -~CH(NH;)- CO-— 


$~CH; - CH(NH, ) - CO - 


Đecandioyl CO -[CH; ]ạ- CO - 
Đecanoyl CH¡; —-[CH; ];- CO — 
Đexyl, Decyl CH¡: -[CH; ]ạ—- CH; - 


Điaxetylamino, Oiacetylamino — (CH;COỳ)N-— 


*30PsC HÀ CƠ 
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Điazo =N; 

Điazoamino =1 =N¬NH- 
Đibenzoylamino (C,H,CO);N-— 

Đicloroiodo CI,I— 

Đietylamino (CH,}N-— 

Đihiđroxiiođo (HO}yI- 

3.4-Đimetoxiphenetyl 3,4- (CH;O); C.H; -CH; -CH; — 
3.4-Đimetoxiphenylaxetyl 3,4- (CH;:O), C.H;T- CH; - CO — 
Đimetylamino (CH:)„N-— 

Đioxi =0—0= 

Điphenylamino (CsH;),N — 

Điphenylmetyl (Benzhidry]) (C2H;),CH 

Điphenylmetylen (Benzhidryliđen) (C,H;),C = 

Đithio =5S=5~= 

Đithiocacboxi HSSC — 

Đocosyl CH¡; -[CH; bọ —CH; — 
Đođecanoyl CH; —[CH; }ạ — CO — 

Đođexyl, Dodecyl CH: -[CH; ]ạ -CH; — 
Đotriacontyl CH¡ —-[CH; bọ —CH; — 


trans 


Elaidoyl (rans-Octadek-9-enoyl) CH;[CH;]ạ,CH = CHỊCH;];CO- 


Epidioxi (cầu nối) -=O-Q- 
Epiđithio (cầu nổi) “Š-—§~ 
Epimino (cầu nối) ~NH- 
Epithio (cầu nối) -S~— 
Epoxi (cầu nối) —O- 


Eunyl, ErhynyÏ CH=C- 
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Etinylen, Erhynylene 

Etoxi, Etho.xvy 

Etoxicacbonyl. Erhovycarbonyl 
Etyl, Ethyi 

Etylamino, Erhylamino 

Etylen. Erhylene 

Etylendioxi. Erhylenediovy 
Etyliđen 

Etyliđin 

Etylsunfanyl (Etylthio) 


Etylsunfonylamino 


Fluoro 

Fluoroformyl 
Formmamiđo 
Fomimiđoyl 

Formyl (Metanoyl) 
Formylamino 
Formylimino 
Formyloxi 

Fumaroyl (irans-ButenđioyÌ) 
Furfuryl (2-Furylmetyl) 
Furfuryliđen 

3-Furoyl 

Furyl (2 đồng phân) 


3-FurylmetylÌ 


-C=cC- 
C,H.O- 
C,H, -O-CO- 


C;H; - NH - 


CH;CH; —S~— 


F-— 

F-CO- 
O=CH-NH- 
NH =CH - 
O=CH- 

O =CH- NH - 
O=CH-N= 
He<e6^50ø- 
=ŒÖ - CHZCH - Cỡ- 
2-(OC,H,)CH; - 
2—(OC,H,)CH = 
3—(OC,H,)CO - 
OC,H; - 
3—(OC,H;)CH; - 
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Giicoloyl (Hidroxietanoyl) 


Glioxiloyl 


Glixeroyl (2,3-Đthiđroxipropanoyl) 


Glutaminyl 
Glutamoyl 
œ-Glutamyl 


y-Glutamyl 


Glutaryl (Pentanđioy]) 


Glyxyl, Glycyl 


Glyxylamino, GŒlycylamino 


Guaniđino 


Hectyl 
Henicosyl 
Hentriacontyl 
Heptacontyl 
Heptacosyl 
Heptađecanoyl 
Heptađexyl 
Heptanđioyl 
Heptanoyl 
Heptyl 
Hexacontyl 
Hexacosyl 
Hexađexyl 


Hexametylen 
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HO —CH, —CO — 
O =CH - CO - 

HO —CH, - CH(OH)—CO-— 

NH, -CO—CH, —CH, - CH(NH,)— CO~ 
-CO —CH, —CH, - CH(NH, )—CO - 
HOOC -[CH, } - CH(NH, ) ~CO - 
HOOC —CH(NH,)~[CH, } -CO - 
s€Ö-=ICH,J 0= 

NH, —CH, -CO— 

NH, —CH; -CO-NH-— 

NH, —C(= NH)—NH - 


CH; -[CH, ]ạ„-CH, — 
CH; —ÍCH, ],y—CH, — 
CH¡ -[CH; ];—CH, - 
CH; —[CH; ]¿;— CH, - 
CH¡ —[CH, ];„—CH; — 
CH; -[CH, ],„~ CO — 
CH; —[CH; ],;—CH, — 
CO -[CH, ],~ CO — 
CH; —[CH; ]„— CO - 
CH; —[CH, ];—CH, - 
CH; —[CH, ];„—CH; — 
CH; —[CH; ];„— CH; - 
CH; ~[CH, ],„—CH; - 
<CH;=[EH,J/CCH; = 
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Hexanoyl 
Hexyl 
Hexyliđen 


Hexyloxi 


Hiđratropoyl (2-Phenylpropanoyl) 


Hiđraz 


HidrazIino 


Hidrazo 
Hidrazono 
Hidroperoxi 
Hidroxi 
Hidroxtamino 


p-HIdroxibenzoyl 
Hipuroyl 
Homoseryl 


Homocvsteinyl 


Ícosyl 
[mino 


Iminometylamino 
lođo 


lođoformyl (lođocacbonyl) 


[ođosy!l 
lodyl 


I[sobutoxi 
[sobutyl 
I[sobutyliđen 


CH;=[CH,]¿-=CO- 

CH¡ =ICH;)¿ =CH; - 

CH¡: -[CH:], =CH= 

CH; —[CH:], - CH;O —- 

ŒH, —- CH(CH;) - CO — 

— NH - NH - (liên kết với Ï nguyên tử) 


— NH - NH - (liên kết với 2 nguyên tử) 


NH.-N= 
HO - O 
HO - 

HO - NH - 


p-HO-C,H,-CO-— 
€i]I<GØ=NIISCH#sf6< 
HO -CH, —CH;, -CH(NH,)—CO - 
HS—CH; —CH; -CH(NH,)- CO— 


CH; —[CH; ]¡; -CH; — 


- NH~, HN = 
NH=CH-NH- 


(GHiBHGEE-0= 
(CH,),CH -CH; - 
(CH,),CH -CH = 
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Isobutiryl (2-Metylpropanoyl) 


I[socrotonyl (cis-But-2-enoyl) 
Isoleuxyl, Isoleucyl 

[sonicotinoyl (Piriđin-4-cacbonyl) 
[sopentyl 

Isopentyliđen 

Isopentyloxi 

I[sophtaloyl (Benzen-1,3-đicacbony]) 
[sopropenyl (I-Metylvinyl) 
[sopropoxi 

I[sopropyl 

[sopropyliđen 


[sothioxianato, /sothiocyanato 
[soxIanato, Ïsocyanafo 


Isoxiano, Ïsocyano 


Lactoyl (2-Hidroxipropanoyl) 
Lauroyl 

Leuxyl, keucyl 

Lysyl 


Maleoyl (c¡š-Butenđioyl) 
Malonyl (Propandioyl) 
Maloyl (Hidroxibutandioyl) 


Mecapto (tên mới : Sunfanyl) 
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(CH,),CH —CO - 


CH; ~CH=CH~CO- 

C,H, - CH(CH,)~ CH(NH, )—CO ~ 
4-(NC;H„)CO— 

(CH;),CH —CH, —CH, — 
(CH,);CH —CH, —CH = 
(CH,),CH—CH, —CH, -O~ 
~CO —C,H„ —CO — (m-) 

CH; =C(CH,)— 
(CH;),CH~O-~ 

(CH;),CH — 

(CH,),C = 

SCN — 


OCN — 
CN - 


CH; -CH(OH) ~ CO— 
CH; ~[CH;]¡ạ— CO - 

(CH,),CH -CH;, - CH(NH, )- CO- 
NH; —[CH, ]„~ CH(NH, )— CO ~ 


-C0-CHŠCH-C0- 
“6t)<6ïn 

-CO -CH(OH) -CH; ~CO - 
ti 
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Mesaconoyl 
Mesityl 
Mesoxalo 


Mesoxalyl 
Mesyl 


Metacriloyl (2-Metylpropenoy]Ì) 
Metanazo 
Metansunfinyl 
Metansunfonamiđo 
Methionyl 
Metoxaly]Ì 

Metoxi 
Metoxicacbonyl 
Metoxiphenyl 
Metoxisunfonyl 
Metyl 

Metylamino 
Metylazo 
Metylbenzyl 
Metylen 
Metylenđioxi 
Metyliđin 


Naphrtoyl (Naphtalencacbonyl) 
Naphtoyloxi 
Naphtyl 


~CO~CH=C(CH;)~CO ~ 
2.4.6-(CH,);C,H; — 
HOOC - CO - CO - 
e€ØECØ= CÓ - 

CH; - SO. - 

CH, =C(CH,)—CO - 
CH:-N=N- 

CH, - SO- 

CH; -SO, -NH— 


CH; -S—CH; —CH; -CH(NH,)- CO~ 


CH;OOC -CO - 
CH;-O- 
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Naphtylazo 

Naphtylmetylen 
Naphtylmetyliđin 

Naphtyloxi 

Neopentyl 

Nicotinoyl (Piriđin-3-cacbonyl) 
Nitnlo 

Nitro 

aci-NÑitro 

Nitroso 


Nonacontyl 
Nonacosyl 
Nonađexyl 

Nonanoyl 

Nonyl 

Norleuxyl, VMorleucyl 
Norvalyl 


Octacontyl 

Octacosyl 
Octađecanoyl 
Octadexyl, Óctadecyl 
Octanoyl 

Octyl 


Oleoyl (cis-Octađek-9-enoyl) 
Ornityl 
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CịạH;~N=N~ 
C¡oH; —CH = 

CịạẴH;ạ -C = 

CụọoẴH; -O-— 

(CH;),C—CH; — 

3-(NC;H¿) - CO T— 

N= 

O;N- 

HO—N(=O)= 

ON - 

CH; —-[CH;];y - CH; — 

CH¡; -[CH;];; -CH; — 

CH; -[CH; ]¡;— CH; — 

CH; -[CH;]; - CO — 

CH; ~[CH,]; -CH; - 

CH; -[CH;]; - CH(NH;)-—- CO T— 
CH; -[CH,],~ CH(NH,)~CO— 


CH; -[CH, };; -CH, — 
CH; -[CH, }›„ -CH, — 
CH; -[CH, ],, CO — 
CH; —[CH, ]„ —CH; - 
CH, —[CH, ]„¿ -CO - 
CH; -[CH; ]¿ -CH; - 


GH;=[CIEI,-€l=GH[6fs);-G0= 


NH, —[CH, ];- CH(NH, )~ CO - 
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Oxalaxeto, Óvalaceto 
Oxalaxetyl, Óvalqceryl 


Oxalo 

Oxalyl (Etanđioyl) 
Oxamoyl 

Oxi 

Oxiđo 

Oxo 


Oxonio 


Panmitoy! 

Pentacontyl 

Pentacosyl 
Pentađecanoyl 
Pentađdexyl, Pentadecyl 
Pentametylen 
Pent-2-enyl 

Pentyl 

teri-Pentyl 

Pentyliđen 

Pentylidin 

Pentyloxi 

Percloryl 

Phenaxyl, Phenacyl 
Phenaxyliđen, Phenacylidene 
Phenetidino (2-, m-, p-) 
Phenetyl 


Phenoxi 


HOOC - CO —CH; — CO - 


=CO=GH,60 <0 


HOOC - CO - 
€0 - GÓ= 
NH; -CO —CO - 
=SẲ-= 

1Q _ (ion) 

j= 

Hs”O- 


CH:=[CH:]¡,=CO= 
CH; —[CH;],¿ -CH; — 
CH; ~[CH;];› —CH; A 
CH; -[CH;],; - CO - 
CH; ~[CH;],; -CH; - 
~-CH; -[CH;]; -CH; — 
CH. -CH; —CH =CH —CH; - 
CH;-TEH¿],~6N: - 
C.H, - C(CH, ), - 

CH, -[CH;]; ~CH = 
CH;=[EH,];<€ S 

CH; -[CH;]; -CH; —O- 
G/G1= 

C¿H, -CO—CH; - 
Gìi;~G0 He 
C;H,O—C,H, -NH~ 
CI:- CHeCH:- 
C¿H, -O~ 
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Phenyl 

Phenylaxetyl, Phenylacetyl 
Phenylazo 

Phenylazoxi 
Phenylcacbamoyl 

Phenylen 

Phenylenbisazo 
Phenylimino 
3-Phenylpropyl 
Phenylsunfamoyl 
Phenylsunfanyl (Phenylthio) 
Phenylsunfonyl 


Phenylsunfonylamino 
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&ữ,- 
CH, -CH, —CO— 
CH,—N=N- 

C;H; -N,O— 
CH, -NH -CO 

-C,H„ — 

-N=N-CŒH,-N=N- 

CH, -N = 

C;H; -CH; -CH; —CH; - 

CH, -NH -SO; — 

Gì -35= 

C,H; - SO, - 

CH, -SO, -NH - 


Phityl [(E)-(7R,11R)-3,7,11,15-Tetrametylhexadek-2-enyl] C¿oH;o — 


Phtaloyl (Benzen-1,2-đicacbonyl) 

Picryl 

Pimeloyl 

Piperiđino (chỉ riêng vị trí 1) 

Piperidyl 

Piperonyl 

Piperonyliđen 

Piperonyloyl (3,4-Metylenđioxibenzoyl) 
Piriin-2-cacbonyl, Pyridine-2-carbonyl 
Pindyl (3 đp), Pyridyl 

Piridyloxi, Pyridyloxy 

Piruvoyl, Pyruvoyl 


~CO -C,H„ ~ CO - (ø-) 
2,4,6-(NO,);C/H; — 
CO -[CH,]„ - CO - 
C,H¡yN - (vị trí 1) 
NC;H¡ọ — 

3,4- CH„O,C¿H, —CH, — 
3,4-CH,O,C,H; -CH = 
3,4- CH,O,C,H; - CO — 
2-(NC,H„)CO-— 

NC;H, - 

NC;H,—O- 

CH; -CO—CO-~ 
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Pivaloyl (CH;)»C -CO~ 
Polithio -S,— 
Prolyl NH-[CH, ];-CH -CO— 
cu .e 
Propan-I,3-điy!-2-yliđen -CH: mg CH¡; - 
Propan-1.2,3-triyl -CH;› -CH-CH, - 
Prop-]-eny] CH; -CH=CH- 
Propenylen -CH; -CH =CH- 
Propioloyl (Propinoyl) CH=C-CO- 
Propionamiđo CH—=CH› -CØ=NH~ 
Propionyl (Propanoyl) CH)—=CH; =CO-= 
Propiony lamino HH; —=C1Hy—=CØ—NH-= 
Propionyloxi €CH=GMH,=CO=0= 
Propoxi CH:; -CH; -CH; -O-— 
Propyl CH; -CH; -CH; — 
Propylen -CH(CH;)—-CH; - 
Propyliđen CH; —CH; -CH = 
Prop-] -inyl nhe S.— 
Prop-2-Inyl CH=t£C=£€eH- 
Salixyl, Sal¿cy! (2-Hiđroxibenzy]) ØHØ —-CàH, =ÉMH,— 
Salixyliđen, Sz/icylidene (2-Hiđroxibenzyliđen) o- HO - C,Hạụ -CH = 
Salixyloyl, Salcyloyl (o-HIdroxibenzoyl) ø- HO —-C.H¿ - CO — 
Sebacoyl 6ƒ) =[CIHj]S =G)— 
%leneno HOSe — 
S%lenino HO;%— 


Seleno —%-_— 
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Selenoformyl 
Selenono 


Selenooxo 


%emicacbazido 
%emicacbazono 

Seryl 

Stearoyl 

Stiryl, Sryryl 

Suberoyl 

Sucxinamoyl, Swccinamoyl 
Sucxinyl, SwccinyỶ (Butanđioyl) 
Sunfamoyl 

Sunfanilamiđo 

Sunfanilyl 

Sunfiđo 

Sunfino 


Sunfinyl 


Sunfo 
Sunfoamino 
Sunfonyl 


Sunfonylđioxi 
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Se=CH ~ 

HO,S— 

(Cj=Se 
H,N-CO~NH-NH-~ 
HạN~CO~NH~N= 

HO —CH; - CH(NH, )—CO - 
CH, -[CH, ]¡¿—~CO— 

C,H, -CH =CH- 
ŠG02|GHjI, 6-- 

HạN -CO—CH, ~CH; —CO - 
-CO —CH; ~CH; CO ~ 
NH, —SO, — 

p-NH, —CạH„ —SO, —NH - 
p-NH; —C,H„ —SO, - 


()S~ (ion) 
HO,S~ 
—SG- 

HO -SO, — 
HO;S~NH- 
5O; =- 
-O—S§O, -O-— 


Tactaroyl (Tactroyl ; 2,3-Đihidroxrbutanđioyl) —OC — CH(OH) —- CH(OH)-— CO— 


Tactronoyl (Hidroxipropandioyl) 
Terephtaloyl (Benzen-1,4-đicacbonyl) 


Terphenylyl 


-CO—CH(OH)—-CO-— 
~CO —C,H„ —CO —(p-) 
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Tetracontyl 
Tetracosyl 
Tetrađecanoyl 
Tetrađexyl 


Tetrametylen 


2-Thenoyl (Thiophen-2-cacbonyl) 


Thenyl (nêng vị trí 2) 
Thenyliđen (riêng vị trí 2) 
Thieny! (2 đp) 
Thioaxetyl, Thioacetyl 
Thiobenzoyl 
Thiocacbamoyl 


Thiocacbonyl 
Thiocacboxi 
Thioformyl 
Thiosemicacbazido 


Thiouretdo 


Thioxianato 
Thioxo 


Threonyl 
Toluensunfonyl (ø-, m-, p-) 


Toluiđino (ø-, m-, p-) 


Toluoyl (ø-, m-, p-) (Metylbenzencacbonyl) 


Tolyl (ø-, m-, p-) 
Tosyl (p-Toluensunfonyl) 


CH; —[CH,];¿ -CH; — 

CH¡ —[CH;];; ~CH; — 

CH; -[CH,]¡› -CO— 

CH¡; —[CH;],; -CH; - 

-CH, —[CH, ];—CH; — 
S—CH =CH-CH =C-CO- 


SC,H; —CH; — 

SC,H; —CH = 

SC,H; — 

CH, -CS~ 

CQH; - CS— 
HạN—CS~ 

- 0N. 

HSOC - 

S=CH - 
HạN—CS—-NH—-NH- 
HạN—CS—NH- 

NCS - 

S=(Q) 

CH, - CH(OH) - CH(NH,)~ CO-— 
CH; - CạH„ — SO; — 
CH,C,H„NH ~ 
CH¡:G;H/CƠ0- 

CH, - CạH, - 

p—CH, -C,H„ —SO, 
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Triacontyl 
Triazano 
Triazeno 
Tricosyl 
Triđecanoyl 


Triđexyl, Tridecyl 


Trimetylamonio 

Trimetylen 

Trimetylenđioxi 

Trityl 

Tropoyl (3-HidroxI-2-phenylpropanoyl) 
Tyrosyl 


Ủnđecanoy!l 
Unđexyl, Undecyl 
Ureido 

Ureylen 


Valeryl 

Valyl 

Vantloyl (4-HidroxI-3-metoxibenzoyl) 
Vanilyl 

Vanilyliđen 

Veratroyl (3,4-Đimetoxibenzoyl) 


Veratryl 
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CH; —[CH, ]„¿ - CH; — 
NH, -NH—NH- 
NH,—N=N- 

CH; —[CH, ],¡ —CH, - 
CH; -[CH, ],, -CO— 
CH; —[CH, ]¡¡—CH; - 


œ+) 
(CH,);N— 
-CH, —CH, —CH, - 
-O —CH, —CH; —CH, —O - 
(CcH; ạC Ÿ 
C,H, -CH(CH,OH) -CO - 


p- HO—C,H„ —CH, -CH(NH,)~CO- 


CH; —[CH, ]ạ~ CO — 
CH, -[CH, ]ạ—CH; — 
NH; -CO—NH - 
-NH-CO-NH-~ 


CH; -[CH; } - CO — 
(CH,),CH ~CH(NH;)—CO - 
4-HO-3-CH,OC,H; - CO — 
4-HO-3-CH,OC,H, -CH, - 
4-HO-3- CH,OC,H, -CH = 
3,4-(CH;O),C,H; —CO ~ 
3,4-(CH,O),C. Hạ —CH; ~ 
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Veratryliđen 
Vinyl 
Vinylen 
Vinyliđen 


Xiliđino, Xylidino 
XIilyl, Xylyi 


3,4-(CH,O), C,H, —CH = 
CH, =CH- 

-CH = CH- 

CH, =C= 


(CH;)»,C,H; — 


V-2-2 Tên goi và độ ưu tiên của các nhóm (gốc) dùng trong các hệ 


danh pháp £ZZvà /⁄S 


V-2-2-T Các nhóm xếp theo trïnh tự độ ưu tiên 


Các nhóm (gốc) được ghi tên gọi và công thức cấu tạo, các chữ số Ả Rập 
biểu thị thứ tự độ ưu tiên dùng trong các hệ danh pháp E/Z và R/S. 


‹ Hiđro 
- Metyl 


. Etyl 

- Propyl 

- Butyl 

- Pentyl 
Hexyl 

. lsopentyl 


© œ@ x6 ơ œú + 0œ NÐ 7^ 


- Isobutyl 
10. Anlyl 

14. Neopentyl 
42. Prop-2-inyl 
13. Benzyl 


H- 

CH; - 

CH;CH; z 
CH;CH,CH, - 
CH;ỊCH; ;CH; - 
CH¡;[CH,},CH; - 
CH; (CH; L CH; - 
(CH;;CHCH,CH, - 
(CH;),CHCH; - 
CH; = CHCH; — 
(CH;)»CCH; - 
CH=C-CH; - 
GN;6I1; = 
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14. 
15. 
16. 
47. 
18. 
19. 
20. 


21. 
22. 


23. 
24. 
25. 
26. 
2ï. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 


35. 
36. 


37. 


38. 
39. 


Isopropyl 
Vinyl 
sec-Butyl 
Xiclohexyl 
Prop-I-enyl 
rerr- Butyl 
Isopropenyl 
Etinyl 

Phenyl 
p-Tolyl 
p-Nttrophenyl 
m-Tolyl 
3,5-Xilyl 
m-itrophenyl 
3,5-Đinitrophenyl 
Prop-I-inyl 
ø-Tolyl 
2,6-Xiyl 
Trityl 
ø-Nitrophenyl 
2,4-Đinitrophenyl 
Formyl 

Axetyl 
Benzoyl 


Cacboxi 


Metoxicacbonyl 
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(CH;}„CH-— 

CH; =CH- 
CH;CH;CH(CH;)— 
cyclo -C.H¡¡ — 
CH;:CH =CH-— 
(CH;);C — 

CH; =C(CH;)— 
CH=C- 

CH; — 
4-CH;C¿Hạ — 
4-NO,GH¿ - 
3-CH;C¿H¿ - 
3,5-(CH;}»C¿H; — 
3-NO,C,H¿ — 
3,5-(NO;ỳCH — 
CHỊC=C- 
2-CH;CGH¿ — 

2,6 -(CH; y CạH; — 
(CgH;»C — 
2-NQ,ŒH¿ - 
2,4-(NO;}C¿H — 
O=CH - 

CH;CO —- 

CH;CO - 

HOOC - 

CH;OCO - 
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+4. PS«x(„ “Ứ 7⁄2 


40. 
41. 
42. 
43. 


AA. 
45. 
46. 
A7. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 


53. 
54. 


55. 
56. 


Sĩ. 
58. 


59. 
60. 
61. 


62. 
63. 
64. 


Etoxicacbonyl 
Benzyloxicacbonyl 
terr-Butoxicacbonyl 


Amino 


monio 

Mletylamino 

Etylamino 

Phenylamino 
Axetylamino 
Benzoylamino 
Benzyloxicacbonylamino 
Đimetylamino 


Đietylamino 


Trimetylamonio 
Phenylazo 


NiItroso 


Nitro 


Hidroxi 


Metoxi 
Etoxi 
Benzyloxi 
Phenoxi 


Glicosyloxi 
Formyloxi 


AXetoxI 


CH;CH,OCO~ 
C,H,CH,OCO - 
(CH,);COCO - 


CH;CH,NH - 
C,H,NH - 
CH;CONH - 
C,H,CONH - 
C,H,CH,OCONH -~ 
(CH;:)N- 
(CH;CH;}»N 


(+) 
(CH;} N— 


CH;N=N-~ 
ON - 

O¿N- 

HO - 
CH,O- 
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65. 
66. 
G7. 


68. 
69. 
70. 


71. 


r2 


Benzoyloxi 
Metylsunfinyloxi 
Metylsunfonyloxi 


Fluoro 
Sunfanyl (mecapto) 


Metylsunfanyl (metylthio) 
Metylsunfinyl 


- Metylsunfonyl 
73. 
14. 


?5. 
76. 


Sunfo 


Cloro 
Bromo 
lodo 


CHƯƠNG V ~ CÁC TÊN GỌI ĐƯỢC LƯU DŨNG 


C¿H;COO — 
CH;SOO- - 
CH:SO,O-— 
E-— 

HS- 
CH;S— 
CH:SO- 
CH:SO, — 
HO,S— 

Cl — 

Br — 

1= 


V-2-2-2_ Các nhóm xếp theo trình tự bảng chữ cái 

Các nhóm (gốc) được nêu tên theo trình tự bảng chữ cái tiếng Việt. Trong 
trường hợp có sư khác biệt lớn giữa tiếng Việt và tiếng Anh, còn ghi thêm tiếng Anh 
ở dạng chữ nghiêng. Các chữ số Ả Rập biểu thị mức độ ưu tiên của nhóm (gốc). 


43. 
A4. 
10. 
64. 
36. 
48. 
37. 
49. 
65. 
13. 


Amnno 

Amonio 

Anlyl, Alfyi 

Ax€etoxI, Ácefoxy 

Axetyl, Aceryl 
Axetylamino, Ácetylamino 
Benzoyl 

Benzoylamino 

Benzoyloxi 


Benzyl 


HạN— 
H§”N~ 

CH, =CHCH, - 
CH,COO - 
CH;CO - 
CH;CONH - 
C,H,CO - 
C,H,CONH - 
C,H;COO - 
CQH,CH; - 
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60. Benzyloxi CH,CH;O - 

41. Benzyloxicacbonyl C,H.CH;OCO - 
50. Benzyloxicacbonylamino C;H,CH,OCONH - 
75. Bromo Br — 

5. Butyl CH;CH,CH;CH; — 
16. sec-Buyl CH;CH;CH(CH;)— 
19. rcrr-Butyl (CH¡);C — 

42. rerr-Butoxicacbonyl (CH;);COCO — 
38. Cacboxi, Carbovy HOOC - 
74. Cloro, C/Horo Cl'= 


52. Đietylamino, Diethylamino (CH/);NT— 


51. Đimetylamino, Dimethyvlamino (CH;);NT— 


34. 2,4-Đinitrophenyl 2,4-(NO;);C¿H; — 
28. 3.5-Đinitrophenyl 3,5-(NO;);C,H; — 
539. Etoxi, Erhoxy C,H,O-— 


40. Etoxicacbonyl, Erhoxycarbonyl_ C,H;OCO — 


21. Etinyl, Erhynyl HC =C- 
3. Etyl, Erhyl Œ,H; - 
46. Etylamino, Ethylamino C,H;NH - 
68. Fluoro F- 
35. Formyl HCO- 
63. Formyloxi HCOO- 
62. Glicozyloxi - 
7. Hexyl CH;[CH; |,CH; — 


1. Hidro, Hydro H- 
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. HidroxI, Hydroxy 
. lođo 
. Isobutyl 


. Isopentyl 

. lsopropenyl 

. Isopropyl 

‹ Mercapto (Sunfanyl) 
- Metoxi, Methoxy 

‹ Metoxicacbonyl 

. Metyl, Methyl 

- Metylamino 

- Metylsunfanyl (metylthio) 
- Metylsunfinyl 

- Metylsunfinyloxi 

- Metylsunfonyl 

- Metylsunfonyloxi 

- Neopentyl 

- NItro 

. m-Itrophenyl 

. Ø-Nirophenyl 

„ p-'Nirophenyl 

- NIroso 

. Pentyl 


. Phenoxi 
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HO~ 
< 

(CH,)„CHCH; — 
(CH,)„CHCH;CH, - 
CH, =C(CH,)— 
(CH,)„CH - 

HS- 

CHẠO-~ 
CH,OCO - 

CH; - 

CH;NH-~ 

CH,S— 

CH,SO - 
CH,SOO — 
CH,SO, - 
CH,SO,O— 
(CH.);CCH, — 
O,N— 
3-O;NC,H, — 
2-O,NC,H, — 
4-O,NC,H, - 
ON- 

CH.[CH, ]¿CH; ~ 
C,H,O- 
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22. Phenyl 

47. Phenylamino 

54. Phenylazo 

48. Prop-l-enyl 

29. Prop-1-inyl, Prop-1-ynyl 

12. Prop-2-inyl, Prop-2-ynyl 
4. Propyl 

73. Sunfo 

25. m-Tolyl 

30. o-Tolyl 

23. p-Tolyl 


53. Trimetylamonio 

32. Tntyl 

15. Vinyl 

17. Xiclohexyl, Cyclohexyl 
31. 2.6-Xilyl 

26. 3,5-Xilyl 
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ŒH; — 
C,H,NH-— 
CH,N=N- 
CH,CH =CH - 
CH,C=C- 
HC =CCH, - 
CH,CH,CH; - 
HO,S— 
3-CH;CạH, - 
2-CH;C,H, - 
4-CH;C,H, - 


(+) 
(CH;);N— 
(C,H,);C~ 
HC =CH- 
cyclo- CHị¡ — 
2,6-(CH;);C,H; — 
3,5-(CH;);C,H; — 
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BÀI TẬP BỔ SUNG 
V.7 Gọi tên các hợp chất sau đây : 


CI ^^ O 


O O 
Br Br OH Cl : -: (825 
b) g. j : 
OH OH NHCH; Si 
O 
Br Br ©OH Cl 
c) h) COOH 
HOOC 
SH OH NHCH; OH 
3) Ma lý W2 “ 
Ỉ Xe 
_Ö6 c 0800 263) ., 
Br NH; 
cl 


e)ạ ÿ NH  CạH; 
“  sà 
O 
V.2 Cho 6 hợp chất hữu cơ có bộ khung cacbon gần nhau ; hãy gọi tên chúng : 
HOOC 


HO 

a 
) sôi tệ (2y d) ^>>¬¬^ OH 

SH HƠ O COOH 

b) e) COOH 
OH HOOC 
HO COOH 
N COOH 


c) iề đài f) T5. bể di 6NANð 
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V.3 Viết công thức cấu tạo cho những hợp chất có tên sau đây : 

a) 5-Cloro-3-ety]-7-hiđroxiheptan-2-on. 

b) 3-(4-Clorobuty])-4-ety]-3-metylhept-5-en-2-on. 

c) 6-(4-Hidroxihex-1-en-1-y])unđeca-2,4-đien-7,9-đin- 1,1 1-điol. 


đ) Axit 2-bromo-3-cloro-5-[4-cloro-2-(hiđroximety])-5-oxohex-3-en- Ì -yÌ]- 
xiclohexancacboxylic. 


e) 1-Metylbutyl 4-(2-axetyl-2-etyl]hidrazino)benzoat. 
f) 2-Metylbutyl 6-amino-4-(formylmetvl)hexanoat. 
g) 4-Anlyl-2-(3-cloro-2-etyl- I-hiđroxibutyl)-Š5-(metylamino)phenol. 


V.á Gọi tên các hợp chất hữu cơ : 


a) CỊ d) OCH;ạ 
COOH VÀ NVỆN 2AƯAGN ,2/000 
HOOC bi HạN e 
ˆ ei CÌ 
Br s Br sS 
b) SƯ OH e) Hứ” Z xạ 
Br 
` ^.:4 Br 
c) 4b ¿0400044 f) -: COOH 
do HOOC`_ O „W. 


V.5 Viết tên hệ thống cho các hợp chất dị vòng sau : 


H 
"đưởm “XI Ệse 


CH;CH;CH; 
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NC N. CN ⁄ Í 
| ` 
NC _ HOCH¿ OH 


về 
“ha < N 
c) CHạC ° CHCHCH;~Á ¿9 9g) 


O CI CH;OH `COOH 


dì i4“ IÊI6RP WiSbilee 
'“ 
À⁄⁄^⁄⁄cn;CH(OH)CH;OH 


V.6 Boman và germacran có công thức cấu trúc như sau : 


là 
CH;CHCOOH 


14 


CHạ CH; 
Boman Germacran 


a) Không cần quan tâm đến cấu hình, hãy gọi tên hệ thống hai chất trên. 
b) Viết công thức cấu trúc của 10-norbonan và 8,9-đinorbornan. 


c) Viết công thức cấu trúc của 13-norgermacran và 5œ,10œ-xiclogermacran. 
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F3 


t4 


5 


F6 


fƒ. 1 


DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ 


TRẢ LỜI MỘT SỐ BÀI TẬP 
CHUƠNG I 
a) Phosphan/ Etyphosphan. 
b) Phosphan/ Triphenylphosphan. 
c) Điphosphan/ Tetraphenylđiphosphan. 
đ) Tetrasilan/ 2-Metyltetrasilan. 
e) 2,4-Đithiapentan/ 3-Mety]l-2,4-đithiapentan. 
f) Etan/ 2-Sunfanyletanol. 


A :  Tetraoctacontatrictan 
CH 
x.ớnnỶ 
B:( [CHj, hoặc [CHj, [CHạ,,, 
« CH;z 


a) Tiền tố : hexakis. Tên : Hexakis(cloromety])benzen. 

b) Tiền tố : quinque. Tên : 1,1' : 3',1" : 2",1”': 3”",1””" - Quinguexiclohexan. 
c) Tiền tố : novi. Tên :...Novixiclopropan. 

a) A :_ 2-Bromo-I1-cloro-1,1-đifluoro-2-iođoetan. 


B :  1-Bromo-2-cloro-l,1,2-trifluoro-2-iođoetan. 


Ñ 7N /JE 
b) Neo-C CC} SteMro-p-e To COOH 
en—C ` COOH 
CHƯƠNG II 


a) 4-Etyl-3,3-đimetylhexan. 
b) 4-Etyl-3,3,4,5-tetrametylheptan. 


€) 4-Etyl-5-(3-etylpenty])-2,5,9-trimetylđođecan. 
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r2 


r3 


14 


5 


l6 


d) 2,6-Đimety1-4,4-bis(2-metylpropy])heptan hoặc 4,4-điisobutyl-2,6- 
đimetylheptan. 

e) 6-(1-Metylbuty])-8-(2-metylbutyl)triđecan. 

f) 5,5-Bis(1,1-đimetylbutyl)-2-metylđecan. 


a) 2-Etyl-6-metyloctan. 

b) 2.6.7-Trimetylnonan. 

©) 4.7.7-Trietyl-3,3-đimetylnonan. 

đ) 5-Etyl-6-isopropyl-4,7-đimetylđecan. 


a) Etylxiclopropan. e) 3-Xiclobutylpentan. 
b) Propylxiclopropan. f) Pentylxiclopentan. 
€) 1-Xiclopropylbutan. g) I-Xiclopentylhexan. 


đ) 1.1-Đibutylxiclopropan. 


A : 2,3,4-Tnmetylpenta-1.3-đien. 
B : 2,3,4,5-Tetraetyl-3-metylbixiclo[4. !.0]heptan. 


C :  1,1,2,2,3-Pentametylxiclopentan. 


a) 3-Etylhex-l-en. 

b) 2,2,5,5- Tetrametylhex-3-en. 

€) Hex-I-en-5-In. 

đ) Hex-4-en- ] -in. 

e) 3-Butylhex-6-en- l-in. 

f) 3-Etyl-1-xiclopentylbut-3-en- l -in. 

g) !-(Xiclohex-2-en-]-y])buta- I ,3-đien. 


a) 3-Metyl-5-phenylheptan. 
b) 1-Etyl-4-(2-metylxiclohexyl)benzen. 
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c) 1-Metyl-2-phenylxiclohexan. 

d) 4'-Etyl-2-metylbiphenyl 

e) Phenylxicloheptan. 

f) 2-Phenylazulen. 

g) 4-(Azulen-2-y])piriđin. 

h) 1,2,4,5- Tetrakis( I-metylpentyl)benzen. 


ƠI Q) 


(A1) (A2) (A3) (A4) (A5) (A6) 


H7 a) 


B1 :  Azaxiclohexan ; piperiđin. 

B2 : 1,3-Điazin; pirimidin. 

B3 :  1-Oxa-4-azaxiclohexan ; morpholin. 
B4 : 1,2-Oxazole ; isoxazole. 

BS :  1,3-Điazaxiclopentan ; imiđazolin, 


B6 :  Benzo[b]pirole ; inđole. 


CHƯƠNG III 


f//.7 a) 1-Cloro-2,2-đimetylpropan ; Neopentyl clorua. 
b) 2,2-Đimetylpropan-I -ol ; Ancol neopentylic. 
€) 2-Metoxi-2-metylpropan ; ferf-Butyl metyl ete. 
d) Butan-2,3-đion ; Đimetyl đixeton ; Biaxetyl. 
e) Etanđial ; Glioxal. 


f) Pentan-I,5-điamin ; Pentametylenđiamin ; Cađaverin. 
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//.2 a) Etylbutandial. 
b) Axit butan-1,2,3-tricacboxylic. 
€) Penr-l-en-3-ol. 
d) Penta-2,3-đien- l.5-điol. 
®) Axit xiclohexyliđenpropan- I.3-đioïc. 


f) (2E.4E.6E,§E)-3.7-Ðimetyl-9-(^.6.6-trimetylxiclohex- Ï-en- I-y])- 
nona-2.4.6,8-tetraen- Ï -ol. 


g) (S)-6-(5-Aminopent-3-en- Ï -invl)unđeca-2,4,7-trien-9-in- l,I I-điamin. 


ma .—... 
bị Ọ f) Os ~ 
Da hề: St 


„C= CCH=CH-CH,OH 


c) ở. njn g) HC—CH=CHCH=CHCH.,OH 
OH `"CH=CH=CCH,OH 


= kẻ HCCH=CHCH,CH(NH,)CH,CH, 


`C=CC=CCH,NH, 


LỄ 1 
a) Vinyl clorua Poli(vinyl clorua) 
Cloroeten Poli(cloroeten) 
b) Mletyl metacrilat Poli(metyl metacrilat) 
Metyl 2-metylpropenoat Poli(metyl 2-metylpropenoat) 
€) Tetrafluoroetilen Poli(tetrafluoroetilen) 


Tetrafluoroeten Poli(tetrafluoroeten) 
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đ) Vinyl axetat Poli(vinyl axetat) 
Etenyl etanoat Poli(eteny] etanoat) 

e) Stiren Polistiren 
Phenyletilen Poli(phenyletilen) 


/5 a) Tetratetracontatrictan-l-ol. 
b)  Butan-1,2,3-triamin. 
c) _2,2-Bis(4-hiđroxiphenyl)propan. 
đ) 5-(4-Hiđroxibut- Ï-in- I-y])nona-2,6-đien- 1,9-điol. 
e) 5-Etyl-2-(1-metylpropyl)phenol. 


f)  Axit 2,4,5-trimetylxiclohexan-I-cacboxylic. 


II.6 
a) OH 2-Metyl-4-propylhex-5-en- l-ol. 
O 
b) _} 4-Butyl-3,4-đimetylhept-5-en-2-on. 
c) » 2-Metylpropan-2-ol hoặc Ancol /erf-butyÌic. 


d) Ệ È-coo Axit xiclohexancacboxylic. 
e) 3-Metylxiclohex-3-en- ] -on. 
\\ O 


f) „` Axetamit hoặc Etanamit. 


..0 
g) Xướnu s Anhidrit etanoic propanoIc. 
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CHƯƠNG IV 

/V.7 a) Etanolamin ; 2-Aminoetanol. 

b) Ancol salixylic ; Ancol 2-hiđroxibenzylic. 

€) Axit picric ; 2,4,6-Trinitrophenol. 

đ) Axit levulinic ; Axit 4-oxopentanoic. 

e) Eugenol ; 4-Anlyl-2-metoxiphenol. 

f) A drenalin : 4-[I-Hidroxi-2-(metvlamino)etyl]benzen- I,2-điol. 

g) Methionin ; Axit 2-amino-4-(metylsunfanyl)butanoic. 

h) Axit xitric : Axit 2-hiđroxipropan- l.2,3-tricacboxylic. 
/V.2 a) 1.3-Đicloro-2-nitrobutan. 

b) 3-Bromo- l ,2-đicloropropen. 

€) Axit 3-axetyl-2-neopentyÌlpentandioic. 

đ) 2-Butyl-4-cloro-3-mety]pent-2-en- Ï -ol. 

e) Axit 2-(clorocacbonylmetyl)-3-etinylpent-4-enoic. 


f) 3-Hiđroxi-3-(hiđroximetyl)-N'-metylhexan- l ,6-điamit. 


//3 a) ìn) d) () 
b) (iv) e) (1) và (iv) 
©) (1v) 


fV.4 a). H,N~C~NHỊCH,J,CH~COOH 
NH NH; 
b)_ HSCH,CHCOOH 
NH, 
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COOCH,CH, 
c)ạ CH;CONH -CH 
CH,„CH,COOH 
CH,CI 
d) CHO e) cI o 
HO — 
cố OH 
HO — 
HO — HO 
CH,OH CICH; o 
HỌ 
f) OH CH;OH CH,OH 
o.O 
OH ` OH 
HỖ N 
ÒH 
CH,OCOICH,];;CH; 
g) CH;[CH,]gCOO—CH 
CH;O-P(©)-OCH,CCOOH 
Ôn h ÑH, 
CH;OCO[CH,],,CH, 
CH,[CH,],¿COO -c¬ H 
„ Ẻ 
O 


(V5 A : (2R,3R,4S,5S)-2,3.,4,5-Tetrahidroxihexanal hay là 
6-ĐÐeoxI-L-mannozơ (Tên thông thường : L-Ramnozơ) 
B.:  (2K£,45)-2,4,5-Trihidroxipentanal hay là 
3-ĐeoxI-D-ribozơ (Tên thông thường : Corđdioxepozơ). 
€ :_ (Ñ)-2,3,4-Trihidroxi-3-(hiđroximetyl)butanal. 
(Tên thông thường : D-Apiozơ). 


9AI 


'UIuE[E--(O1ì4zoue1tdodt[--Đ)-£ 


E[ Á£U 1IZOu1nJoqH1-(J-Đ-0141-[ (JẤ12tXoq3E3)-c-outury-c-(€) : 3d 


"zoueido2n1J--đIỊÁq4 : 


a 


'UO-£-UEXâUIXO4p1E1u2a[-9`€`†`£`I-(€€`\j†S€) : 


S¿ẽ dÿ1 Iy8 IQ1yM1 


/V.7 


a) 


(IIIIE 


=2 


T 


(IIII-E 


% 7 


Et 


O 
xo 


` 
O 


IIIIE 


IIIITE 
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CHƯƠNG V 
V.7 a) 8-Bromo- l-cloro-4,6-đietylnona-3,6-đien-5-on. 
b) 12-Cloro-4,6-đibromo-7-(2-hiđroxietyl)- I 1-(metylamino)triđecan-3,10-điol. 
€) 8-Cloro-3-( 1 ,3-đibromo-4-sunfanylhexyl)-7-(metylamino)nonan-1,6-điol. 
đ) sec-Butyl 2-bromo-3-etoxIpropanoat. 
e) I-Metyl-2-phenylpropyl 2-(aminometyl)-4-oxopent-2-enoat. 
f) 4-(N,N-Đimetylcacbamoyl)phenyl 2-(3-hiđroxipropyl)but-3-enoat. 
g) I-Propylprop-2-enyl 4-(N,N-đimetylcacbamoyl)benzoat. 
h) Axit 6-(4-cacboxixiclohexyl)-6-hiđroxihexanoIc. 
._ Ï} 2-[2-(3-Amino-1-metylpropy])-4-(2-cloroetyl)-5-etoxixiclohexyl]etanol. 
V.2 a) 2-Propyl-2-(2-sunfanylbut-3-enyl)butan-1,4-điol. 
b) 3-Butyl-3-(hiđroximetyl)hexan-],6-điol. 
€) Axit 2-(3-hiđroxipropyl)-2-(2-oxobuty])but-3-enoic. 
đ) Axit 2-(3-hiđroxipropyl)-2-(2-oxobutyl)butan-1,4-đio¡c. 
e) Axit 3-(cacboximetyl)hexan-1,3,6-tricacboxylic. 


f) A xit hexan- l,3,3,6-tetracacboxylic. 


CH;CH; 
V..3 a) HOCH,CH,CHCH,CHCCH, 
lF <5 
CỊ lộ 
CHạCH,CH,CH,Cl 


b) CH,CH =CH CH-~C-COCH, 
CH;CH, CH; 


TRẢ LỜI BÀI TẬP 227 


CH =CHCH;CHỊOH)CH,CH, 


c) 
HOCH:C =CC =CCHCH = CHCH = CHCH;OH 
_--.- 
d) CH; -C- ĐS CH- CH~ ml xe 
Ò C CH .OH Scoon 
CH;=CH, 6H, 


_ 
®) CHr- CN=NH “ Y  coo-cn- CH;-CH,-CH; 


O 
lÍ 
f) H.NCH:CH; ch CH-COCH.- nh vã ›CH; 


CH. CH=O CH, 
H 
) "“. lại 
9 CH;NH ; )-œcc CH-CH-CH; 
> OH CH, GHI, 
CH;=CHCH, 


Ứ.4 a) xxit 2.5.6-tris (1,1-đicloroetvl)octan-I,8-đioIc. 

b) 2.3.1.5-Tetrakis(1,2-đibromoetyl)octan- ] -ol. 

€) Š-(Propoximetyl)-2.8-đioxadec-6-en. 

đ) Axit Ï I-amino-3-metoxI-6.9-đioxaundecanoIc. 

e) 3-Thia-6-azanonan- ] .9-điamin. 

f) Axit 6-(2,5-đioxahexyl)-2-metoxi-3,8-đioxađecan-l,10-đionc. 
V.5. a) Axit 2.2:5',2”-terthiophen-5-cacboxylic. 


b) 3-( Xianometyl)piridin-2.6-đietanonitrin. 


€) Axit 2,3-đicloro-6-[4-cloro-2-(hiđroximety])-5-oxohex-3-en- Ï-yÏ]piriđin- 
4-cacboxyÏÌic. 
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đ) Axit 3-(2,3-đihiđroxipropy])quinolin-2-pentanoic. 


e) Etyl 5-propyl-6-nitroinnđole-2-cacboxylat. 


f) 3-Hidroxi-4,5-bis(hiđroximetyl)-2-metylpiriđin. 


g) Axit 2-amino-3-(inđole-3-yl)propanorc (Tryptophan). 


V.6. a) Boman 


Germacran : 


b) 


10-Norbornan 


c) 
CHạ 
L 9 
12 
4 6 là CH; 
CHạ 


13-Norgermacran 


1,7,7-Trimetylbixiclo[2.2. I ]heptan. 
1,7-Đimetyl-4-(I-metylety])xiclođecan. 


CHạ 


8,9-Đinorbornan 


CHạ CHạ 


5œ, 10œ-XIclogermacran 


PHỤ LỤC 


Phụ lục 1. DANH PHÁP VÀ THUÂT NGỮ HOÁ HỌC HỮU CƠ 


Bảo cáo tại Hội nghĩ Khoa học và Công nghệ Hoá học hữu cơ toàn quốc lần thự V, 
Vĩnh 35 08 2009 
Trán Quốc Sơn 
Cách đầy gắn hai năm, tại Hỏi nghị KH & CN Hoá học hữu cơ lần IV, chúng tôi đã 
báo cáo vẻ tình hình triển Khai Đề tài cua Hỏi họa học VN "Xây dựng hệ thông danh pháp 
và thuật ngữ hoa học Việt Nam” trong lĩnh vực họa học hữu cơ, Bấy giờ, nhiều vấn để còn 
đang được thảo luận, Đến này, Đề tài đang ở giải đoạn tổng kết, nhất là về phần danh 
pháp hoa học. 


Bản báo cao này đã tham khảo Dư thae têng kết Để tài, kết hợp với những suy nghĩ °) 
của cá nhắn một thành viên tích cực của Đẻ tài. 


CÁC NGUYÊN TÁC CHUNG 

Đây là các tiêu chí hay là đặc tỉnh chúng cua danh pháp và thuật ngữ hoá học Việt Nam. 

Ngay từ năm 1942, trong cuôn ``Danh từ khoa học”, GS Hoàng Xuân Hãn đã nêu lên 
8 điều Kiện cho việc đất một đanh từ khoa học. Đồ là : TMôi một ý phải có một danh-từ ; 
Danh-từ phải làm cho để nhớ đến ý : Danh-từ trong các môn phải thành một toàn thể duy 
nhất và liên lạc ; danh-từ phải gọn : Danh-từ phải có âm hướng Việt-âm ; Danh-từ phải đât 
theo lỗi đẫt các tiẻng thường và phai có tình cách quốc-gia”. Vẻ sau, các học giả như Lễ 
Văn Thơi. Lẻ Khả Kế, Nguyễn Thác Cát cũng nẻu lên các ý kiến tương tự. Có thể nói 
rãng. về các nguyễn tắc tổng quát đói ve v:iếc xảy đưng các quy tác cụ thể trong hệ thống 
danh pháp và thuật ngữ hoá học. néi chung ít có những ý kiến khác nhau. Từ 
GS Hoàng Xuân Hãn cho đến các thê hể hiển nay, hấu như mọi người đều thấy sự cắn 
thiết nhải tuần theo các nguyễn tắc chung là - Tính khoa học, Tính hệ thống và nhất quản ; 
Tính dân tốc và phô cập ; Tính quốc tế và hỏi nhập ; Tỉnh kế thừa. 

Các nguyên tác này ấp dung cho ca hé thông danh pháp và thuật ngữ, bao gồm cả 
việc phiển chuyển và đặt tên các nguyén tô hoa học, các chát võ cơ và hữu cơ theo danh 
pháp [LPAC. cũng như các khái niem chúng vẻ hoa học mà ta gọi là thuật ngữ hoa học. 


1. Tính khoa học 
Nội đến tỉnh khoa học là nói đến sư chính xác. Möt hợp chất hữu cơ có thể được gọi 


tên theo mỏ! so cách khác nhau. song một tén goi chì được biểu đạt một chất mà thôi ! Chàng 


_—___———————— 


+. Tran Quốc Sơn. Tái liệu Đề tài 'Xáy dưng he thong danh pháp và thuật ngữ hoá học Việt Nam”, 
Tập 3 nháng Ê 2/616; . Tâp 5 (tháng 4/2(WW7) : Táp 6 (tháng 7/2007); Tấp 9 (tháng 5/2008) ; Tấp LÍ (hàng 7/2008), 
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hạn, œ-đixelon C,H„COCOC,H, có thể được gọi tên theo ba cách : điphenylđixeton 
bibenzoyl hay benzil, song không được gọi là benzyl vì đó là tên của nhóm hoá trị một 
C,H,CH;-. Ngược lại, với nhóm C,H,CH¡›- này có thể gọi tên là benzyl hay phenylmetyl, 
song không được gọi là benzil (vì là tên của đixeton đã nêu); nếu viết như vậy là vi phạm 
tỉnh khoa học. 


Tương tự, một khái niệm hoá học có thể được biểu đạt bằng một vài thuật ngữ (tuy rất 
nên hạn chế, mà nên dùng một thuật ngữ) ; trái lại, một thuật ngữ chỉ được nói lên một 
khái niềm nhất định mà thói ! Điều này đã được GS Hoàng Xuân Hãn nêu ra, và các học 
giả sau này khẳng định. Vì lẽ đó, cần tránh dùng những thuật ngữ mà người ta có thể hiểu 
theo nhiều nghĩa khác nhau. Trong những trường hợp như vậy, cần chọn dùng thuật ngữ 
chỉ có một nghĩa. Nếu không tìm được thuật ngữ thuần Việt mà chính xác thì nên phiên 
chuyền từ tiếng nước ngoài (hệ mẫu tự La Tin) sang tiếng Việt, như thế có lợi hơn. Sau 
đảy là một vài ví dụ : 


e Disaccharide nếu dịch ra là “đường đôi” thì e rằng có thể hiểu là một con đường 
kép (có dải phân cách) song song và ngược chiều nhau. Để tránh vi phạm tính khoa học, 
nên phiên chuyển là đisaccarir hoặc disacarid vừa chính xác vừa nằm trong hệ thống các 
thuật ngữ có liên quan là monosaccarit, trisaccarit, oligosaccarit, polisaccarit,... (ấy là 
chưa nói phải dịch oligosaccharide là đường gì được !)... 


® Decamer là thuật ngữ nói về một polime (đúng ra là một oligome) đo 10 đơn vị 
monome nỗi với nhau. Nếu dịch là “thập phân” thì trùng nghĩa với số thập phản, như vậy 
cũng vi phạm tính khoa học. Vì vậy, tốt hơn là nên phiên chuyển thành đecame hay 
đecame, vừa chính xác lại vừa nằm trong hệ thống các thuật ngữ có liên quan với nhau là 
monome, dime, trime, oligome... polyme. 


® S¿ khư là một thuật ngữ hoá học mà nhiều người hiểu là tương ứng với reduction, 
song một số người khác lại cho là tương ứng với eliminarion (có nghĩa khác hản). Cần có 
sự thông nhất dùng thuật ngữ tiếng Việt cho hai khái niệm khác nhau vừa nêu, cho dù là 
thẻ nào di chang nữa. Ngay cả các cặp thuật ngữ hidro/hiđrogen (hay hydro/hydrogen), 
OxI/oxigen (oxy/oxygen)... nếu không phân biệt rành mạch có thể gây nên sự lẫn lồn 
tẻn của tiền tổ (hoặc tên thu gọn) với tên của nguyên tố. Chính vì thế, người ta viết 
1.‡-dihidrobenzen/1.4-dihydrobenzen và I,2-điđehidrobenzen/1,2-điđehyđrobenzen chứ 
khỏng được viết 1,4-đihiđropenbenzen và I,2-điđehiđrogenbenzen ; hiển nhiên phải viết 
hydrogenase (khác hản hydrolase) và hydrogenlysis hay hydrogen phân (khác hẳn 
hvdrolys1s). 


2. Tính hệ thống và nhất quán 


Tính hệ thông và nhất quán, về bản chất cũng là tính khoa học. Nếu đảm bảo được 
tỉnh khoa học thì cũng đồng thời làm cho các nguyên tắc về tính hệ thông và tính nhất 
quản dẻ dàng được tuân thủ. Nói đến tính hệ thống là phải nói đến tính nhất quán. Thiểu 
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hệ thống và nhất quán, danh pháp và thuật ngữ sẽ rời rạc và có thể kém chính xác. Sau đây 
là một số vấn đề quan trọng : 


a) Thuật ngữ hoá học phải nằm trong một hè thông chung, trước hết trong ngành hoá 
học, sau đó là hệ thông thuật ngữ khoa học và ca trong ngôn ngữ học (tuy phải chấp nhận 
một số ngoại lệ nhất định). Trong văn bản "Quy dịnh về chính tả tiếng Việt và về thuật 
ngữ tiếng Việt” do Bộ trưởng Bộ Giáo đục kí năm 1984 có viết : “cần tôn trọng mối quan 
hệ có tính hệ thông giữa các thuật ngữ. Thí du : fuor. fuorur”. 


b) Ngày nay khi phiên dịch các thuật ngữ Hoá học từ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp sang 
tiếng Việt cẩn tuần theo các nguyên tắc cụ thể trong việc dịch các hậu tố -đ4fi0n ; -gramme ; 
-graphvy thay -graphie) ;¡ -mefrer (hay -mènmrc) : -metry (hay -méirie) ; -lysis (hay -lyse), 
"§Orprion ; v.v... Thí dụ : 


e Các từ có hậu tổ -z//on đã được mọi người thống nhât chuyển thành hậu tố “hoá” 
trong tiếng Việt, như axyl/acyl hoá t(acylation), ankyl/alkyl hoá (alkylation), 
cacboxyl/carboxyl hoá (carboxylation). lưu hoá (vulcanisation), v.V... 


e Các từ có hâu tố -grazme cũng được chuyển thành hậu tố “đồ” trong tiếng Việt, 
như sắc kí đồ (chromatogramme), phổ đồ (spectrogramme), điện tâm đồ (electrocardiogramme), 
Mu 


e Các từ có hậu tố -mrerer (hoặc -mẻrre) được chuyển thành “kế” hoặc “met”, mà chỉ 
nên chọn một trong hai. Ta thường chon hâu tố "kế : chẳng hạn : nhiệt kế (thermomètre), 
ấp kế (manomètre). phân cực kế (polarimètre). quang phổ kế (spectrophotomètre), v.v... 
Như vậy. pH-mètre được chuyển thành p#7 ké thì hợp lý hơn. 


Cùng với các hậu tố đó, ta còn cần dịch một cách tương đối thống nhất các tiền tố 
như đ-. đi$-, đe-, đni-, HICFO-, HAäCTO-. V.V.... 


€) Tính hệ thống cũng cần được dam bào khi để cập đến trình tự trước sau của các bộ 
phận trong tên của các muối, este, ete/ethe, ancol/alcol. axi/acid, v.v... 


Đã có nhiều tài liệu chọn cách viết phấn dương trước phản âm trong tên hợp chất vô 
cơ. Thí dụ : CaO canxi oxit/calci oxide. Na;S0, natn sunfaV/natri sulfat... Chúng tôi cho 
rằng nguyên tác này rất hợp lý. Đề dam bảo tính hệ thống, tên của các muối, hidroxit và 
oxit trong hoá hũu cơ cũng nên tuân theo trình tự như vậy. Thí dụ : canxi axetat/calci 
acetat. kali natri glutamat, tetrametylamoni hidroxit/tetramethylamoni hydroxide, pyridin 
N-oxiƯN-oxide,....Tùy trường hợp cu thể. ta có thể viết phần dương trước hay sau trong 
công thức, châng hạn viết Ca(CH;COO); hoặc (CH;COO);Ca dều được cả. 


Mở rông nguyên tác trên sang tên loại chức (functional class name) hay là tên gốc-chức 
tradicofunctional name) của các hợp chất hữu cơ, ta có thể coi phần gốc tương đương 
phấn dương (của hợp chất vô cơ), còn phân chức tương đương phần âm. Do đó trình tự 
nhất quán phai là gốc trước, chức sau. Thí du : CH;CH;Br etyl bromua/ethyl bromide ; 
CH.COCI axetyl clorua/acetyl cloride ; C,H,CH;OCOCH; benzyl axetat/benzyl acetat ; 
CH.OCH. đimetyl ete/dimethyl ethe ; CH;COCH.CH, etyl metyl xeton/ethyl methyl keton. 
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Tuy nhiên. trong trường hợp phần gốc ở dạng tính từ thì theo nguyên tắc tiếng Việt, 
phần này phải được đặt sau. Thí dụ : CH;CH;OH ancol etylic/alcol ethylic ; C2H,CH;OH 
ancol benzylic/alcol benzylic. 


3. Tính dân tộc và phổ cập 


Tính dân tộc luôn luôn gắn liền với tính phổ cập; đây là đặc tính của hệ thống danh 
pháp và thuật ngữ dùng cho người Việt Nam. Hệ thống này không chỉ để cho các nhà 
khoa học sử dụng, song cũng không phải để phục vụ rộng rãi cho mọi người dân trong 
toàn xã hội, mà đối tượng sử dụng phải có một trình độ văn hoá nhất định (chẳng hạn từ 
lớp 8 THCS trở lên). 

Tính dân tộc và phổ cập có tầm quan trọng đặc biệt lớn đối với thuật ngữ hoá học, vì 
thuật ngữ tiếng Việt phải có âm hưởng tiếng Việt. GS Hoàng Xuân Hãn đã viết : “Một câu 
nói tiếng ta là một doạn nhạc. Vì thế mà có câu cũng đủ ý nghĩa mà nghe ra cụt cần nên 
không thành câu. Nguyên nhân phần nhiều vì những dộc-âm đứng vào địa vị quan trọng 
trong câu. nhất là câu cuối. Cũng vì lẽ ấy, mà tiếng ta đã đặt rất nhiều tiếng đôi gồm có 
hai âm mà chỉ có một âm có nghĩa và âm kia không thẻm một ý, một biến ý nào cả, ví dụ 
cơ hội, tùy theo, thì giờ, thờ phụng...” 

Như vậy, tuy không cứng nhắc, song vấn đề âm hưởng tiếng Việt rất đáng được chú 
Ý, nhất là trong văn viết. Chẳng hạn, để cho gọn ta nói “khoa Hoá”, “khoa Sinh”, “danh 
pháp thế”... song nên viết “khoa Hoá học”, “khoa Sinh học”, “danh pháp thay thể”,... tuy 
rằng nội đung vần không thay đổi. Ngay cả những thuật ngữ phiên chuyển cũng cần được 
chú ý sao cho một thuật ngữ hoá học có thể dùng xen lẫn vào câu tiếng Việt thông thường 
mà không gây chối tai. Vì lẽ đó, thật là hợp lí, khi lâu nay ta bỏ dấu thanh (nhất là dấu sắc) 
trong các tên phiên chuyển. Chẳng hạn ta không viết axít axetíc hoặc acíd acetíc (có dấu 
sắc) vì đọc lên thấy chối tai, và lại cũng không cần thiết. 

Một khía cạnh khác của tính đân tộc và phổ cập là thuật ngữ phải phù hợp với trình 
độ của quần chúng sử dụng. 

Trình độ ở đây là trình độ học vấn nói chung và trình độ ngoại ngữ. Quần chúng sử 
dung thuật ngữ hoá học chủ yếu phái có trình độ từ lớp 8 trở lên, bởi vì môn Hoá học chỉ 
được đưa vào nhà trường từ lớp này. Tuy nhiên, ở cấp THCS (lớp 8 và lớp 9) những khái 
niệm hoá học mới chỉ là mở đầu, số lượng các thuật ngữ hoá học còn rất hạn chế. Lên đến 
cấp THPT số lượng các thuật ngữ hoá học đã tăng lên nhiều song chưa được dùng chuyên 
sâu như ở bắc đại học về hoá học. Điều dáng lưu ý là, trình độ ngoại ngữ, nhất là Anh ngữ 
cua quản chúng hiện nay cao hơn nhiều so với trước đây, do dó sự tiếp thu cấc thuật ngữ 
phiên chuyển từ Âu ngữ trở nên thuận lợi hơn nhiều. Ngược lại, trình độ hiểu biết những 
thuảt ngữ Hán-Việt giảm đi rõ rệt. Vì vậy, rất cần hạn chế những thuật ngữ hoá học đật 
trên cơ sở Hán-Việt như : chi phương, nhị hoàn, thủ tánh, tiêu triển, trí hoán,... mà thay 
vao đó là những thuật ngữ quen thuộc, cho dù là dịch hay phiên chuyển như aliphatic, 
bicyclic, chiral, racemic, thay thế... Đây không phải là bài ngoại, mà là tăng cường tính 
phô cập. 
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4. Tính quốc tế và hội nhập 

Chúng ta cần xây dựng một hệ thông danh pháp và thuật ngữ hoá học phục vụ cho 
một giai đoạn lịch sử tương đôi dài. có tính đến sự phát triển tât yêu của ngôn ngữ hoá học 
nói riêng. Xu thế chung của ngôn ngữ là phát triển trong một thế giới ngày càng hội nhập 
sâu rộng; tiếng Việt không thể là ngoại lệ ! Mật khác, hoá học là ngành khoa học mà 
trước đây chưa được phát triển ở nước ta. song trong vòng hơn nửa thế kỉ qua đang được 
phát triển mạnh. Tuy nhiên. hoá học và công nghệ hoá học trên thế giới đã và đang phát 
triển như vũ bão. khiến cho nhu cầu hội nhập với thế giới trở lên cấp thiết đối với nước ta. 

Trước đây, tiếng Việt nói chung chịu ảnh hưởng nhiều của tiếng Hán và tiếng Pháp. 
Đối với đanh pháp và thuật ngữ hoá học điều đó càng rõ. Đó là điều tât yếu của lịch sử ! 
Chính nhờ sự thâm nhập của tiếng Hán và tiếng Pháp mà “ngân hàng” danh pháp và thuật 
ngữ hoá học Việt Nam trở nên phong phú hơn nhiều. 

Ngày nay. thuật ngữ hoá học còn chịu anh hưởng rât lớn của tiếng Anh ; xu thể tiếp 
nhận trực tiếp nhiều thuật ngữ tử tiếng Anh ngày càng chiếm ưu thế. Đó cũng là điều tất 
yếu ! Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này khi bàn luän về các phương thức xây dựng thuật ngữ 
hoá học Việt Nam. 

Như đã viết trên đây, chúng ta cần cỗ găng hết sức để bản ngữ hoá và đề cao tính dân 
tộc của thuật ngữ hoá học. Song đù có cố găng đến mấy, số thuật ngữ hoá học đạt các yêu 
cầu này cũng không đắng kể so với tên gọi của vài ba chục triệu hợp chât hoá học mà ta 
phải phiên chuyển tử Âu ngữ và các thuật ngữ có liên quan. Các thuật ngữ phiên chuyển 
đó. dù ta có viết cách nào đi nữa (chẳng hạn a-xit hay a-xít hay acid) thì chúng cũng mang 
màu sắc quốc tế chứ không mang màu sắc dân tộc. 

Vì vây, cần quan tâm một cách thoa đáng đến tính quốc tế và hội nhập khi xây dựng 
hệ thống danh pháp và thuật ngữ hoá học. nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đọc tài 
liệu và giao lưu về hoá học với bên ngoài. 


5. Tính kế thừa 


Để xây dựng một hệ thống danh pháp và thuật ngữ hoá học ở đầu thế kỉ 2l này ta 
không thể không kế thừa những thành quả đã đạt được trong quá khử. Những đóng góp 
của các bậc tiền bối là rất quý giá, rất đáng trân trọng. Thế hệ hiện nay mang ơn các thế 
hệ đi trước, song không phải vì thế mà cứ khư khư giữ lại không chọn lọc tất cả những 
điều mà thế hệ trước đã làm được. Đó là vì hoá học ngày nay đã phát triển đến mức khác 
rất xa những năm 40 của thế kỉ trước. Chỉ xét riêng số lượng các hợp chât hữu cơ, nằm 
1942 người ta mới biết hơn nửa triệu, mãi đến năm 1972 cũng chỉ biết có hơn bảy triệu, 
song hiện nay con số ước tính đó lên tới khoảng 25 triệu (!). Trước đây số lượng những 
người học, dạy, nghiên cứu và nói chung tiếp xúc với hoá học ở nước ta tuy còn rất ít ỏi, 
song đa số rất thâm nho và hiểu được nhiều thuật ngữ Hán- Việt. Các thế hệ hiện nay tuy 
giỏi hơn nhiều về Anh ngữ, song số đông không thẻ hiểu được những thuật ngữ Hán-Việt 
như : chi phương, chi hoàn, kiều hoàn, hương phương, thủ tánh, đa triển, v.v... 
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Văn đẻ là phải chọn lọc giữ lại tất cả những thuật ngữ tuy không thuần Việt nhưng 
được đông đảo quản chúng chấp nhận và coi như đã được Việt hoá. Thí dụ : hoá học, võ 
cơ. đanh pháp, nhiệt kế, xi măng, xà phòng, compa, v.v... 

Điều quan trọng là phải xây đựng rất nhiều thuật ngữ mới của hoá học hiện đại, trên 
cơ sở đáp ứng một cách hài hòa các đặc tính đã nêu trên về thuật ngữ hoá học bằng 
tiếng Việt. 

Để tài được thực hiện trong bối cảnh xã hội cũng rất đắng được quan tâm. Không kể 
việc sử dụng tiếng Anh trong xã hội hiện nay, trước hết là trên các phương tiện truyền 
thông đại chúng, đang trở nên ngày càng phổ biến và cũng rất tùy tiện (đo không có sự 
hướng đẫn xã hội), quan điểm ‹:oi tiếng Anh là ngoại ngữ chính, thậm chí là ngoại ngữ 
phố cập. đã được chấp nhận rộng rãi. Ì\hư vậy, các thuật ngữ được chọn để phiên chuyển 
chủ yếu sẽ lấy từ nguồn tiếng Anh ; tuy nhiên, riêng đối với tên các nguyên tố hoá học, để 
có sự tương hợp giữa tên nguyên tố và ký hiệu của nguyên tố đó, cũng như trong việc gọi 
tẻn các hợp chất hoá học mà nguyễn tố đó tham gia đưới nhiều trạng thái oxy hoá và kiểu 
liên kết. trong hầu hết các trường hợp, vẫn cần dùng tên La Tin làm gốc. 


CÁC QUY TẮC PHIÊN CHUYỂN DANH PHÁP VÀ THUẬT NGỮ 

Như đã nêu ở trên, cần xây đựng hệ thống đanh pháp và thuật ngữ hoá học Việt Nam 
không chỉ cho thời gian trước mắt mà còn cho cả nhiều năm sau ; tiếng Anh được đùng là 
chính để phiên chuyển. Ngoài ra, đanh pháp và thuật ngữ phải đảm bảo ở mức độ hài hòa 
các tiêu chí đã đật ra, ưu tiên cho tính khoa học ; đối với những trường hợp (rất hạn chế) 
chưa có sự thống nhất, tạm thời phải áp đụng hai phương án song song để rồi theo thời 
gian sẽ có một phương án tự đào thải. 

1. Các quy tắc về sử dụng phụ âm 

a) Bổ sung một số phụ âm không có trong tiếng Việt 

Đó là : f (fluor, formaldehyd, furfural, sulfat,...), không thay f bằng pñ trong các tên 
goi trên, và ngược lại cũng không thay ph bằng f trong phenyl, phenol, naphthalen,... ; 
j 0avel. jasminin, jasmon...), không thay / bằng gi ; Z (benzen, azobenzen, acid benzoic, 
hydrazin, hydrazid, ziđovudin,...), không thay Z bằng đ và ngược lại không thay ở bằng Z. 
Phu âm W ít gập trong hoá hữu cơ, song khi cần thiết vẫn đưa vào (willardin, 
withasomnin,...). 


b) Bổ sung một số tổ hợp phụ âm hay là phụ âm kép 


Đó là : br (brom, bromobenzen, bradikinin,...) ; €l (clor, cloral, clorobenzen, 
cloroform,...) ; CF (cresol, creatinin, criptan, cromon,...) ; fl (fluor, flaven, flavonoiđ, 
fluorescein,...) ; fr (franci, freon, frelingin, fructose,...) ; gÏ (glucose, glycin, glycol,...) ; 
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gr (graphit. gramin, eriseofulvin,...) : ĐÍ (platin. pÏastoquinon, platinecin, plasmoquin,...) ; 
ĐF (proton. propan. prolin, protein. prostaglandin....) : ÐS (pseudoionon, pseudotropin, 
psilocIn, psoralen,....) ; SP (spin. spartein. spiropentan. spinacin,...) ; Sf (sterol, stearin, 
sulben. styren....) ; SỈ (sưronu, strychnin, strptothricin.,...) ; fr (natri, tetralin, 
triethylamin. tropyli, tryptophan....). Các tỏ hợp phụ âm như kr (krypton) và sq (squalen) 
ít gập. 


€) Afở rồng phạm ví sử dụng các phụ ảm Q. K. p. và C 


g được tạo vẫn (đứng trước) với các nguyên ảm c, ¡ mà không cần thêm Ù thành øh. 
Thí du : germani. halogen, gentamicin. geraniol. giberelin,... 


k được tạo vẫn (đứng trước) với ở và một số nguyễn âm khác. Thí đụ : kali, alkan,.... 


p được tạo vẫn (đứng trước) với tảt cả các nguyên âm. Thí dụ : paladi, palmitin, 
papaverin. pectin. pentan. peri, picolin. polvethvlen. pyridin, purin... 

€ được tạo vẫn với e, ¡, y thành ce. c¡. cš (đọc như xe, xi, xy) mà không chuyển đổi 
thành +. Thị du : ceri (Ce), acid. aceton. acetv len. cyclohexan, glycerol. Ý tưởng này đã 
được đẻ xuät bởi GS Hoàng Xuân Hãn (1912, nhưng chưa được thực hiện), Ủy ban Khoa 
học Nhà nước ở miền Bắc (1960. không được đa số tán thành), Tiểu ban xây dựng 
“nguyên tậc soạn thao đanh từ chuyên khoa” ơ miền Nam (1962, được áp dụng), Hội đồng 
chuẩn hoá chính tả và Hội đồng chuẩn hoá thuật ngữ của Bộ Giáo dục CHXHCNVN 
(1981. ít được áp dụng). Ngành Dược (Bỏ Y tế) luôn luôn thống nhất không chuyển 
c thành r để tránh các trường hợp hiều lầm nguy hiểm. 

Đại đa số các thành viên Để tài tán thành phương án không chuyển ce, cỉ, cy thành 
xe. xi, + : song đối với một số ít trường hợp rất thông dụng mà đã quá quen dùng trong 
sách giáo khoa và các phương tiên truyền thông đại chúng thì tạm thời dùng hai phương 
án song song với hi vọng là sau một thời gian sẽ có một phương án bị loại bỏ. Thí dụ : 
acid/axit. aceton/axeton, acetylen/axetilen. cyclohexan/xiclohexan. Đối với các trường 
hợp còn lại (rất nhiều) thì thông nhất không chuyển c thành x. Thí dụ : celulose, 
anthracen. pentacen, cephalexin. cerebrosid. citral, citronelol, cinamaldehyd, 
cyanohydrin. cymen, cystein, cytidrn, v.v... Nếu chuyển c thành x sẽ gây khó khăn cho 
việc tra cứu. 


đ) Giữ nguyên phụ ám d (khóng thay bảng đ song vẫn đọc như đ trong tiếng Việt) và 
không thay phu ám S ở âm vận cuối băng Z 


Vấn đẻ giữ nguyên phụ âm d mà không thay bảng đ đã được tranh luận nhiều. Có ý 
kiến cho râng trong tiếng Việt có phụ âm đ sao ta lai dùng đ mà đọc như đ. Tuy vậy, đa số 
ý kiến tần thành không thay đ bằng đ vì giản đơn hơn và dễ hội nhập hơn, đặc biệt đ rất 
hay gãp trong danh pháp hoá học. Thí dụ : hydrogen. hydrocarbon, aldehyd, decarboxyl 
hoá. deoxyribose. 
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Vấn dề giữ nguyên phụ âm S cùng với âm vận cuối như ase, øse cũng được tranh luận 
sôi nổi, vì mặc dù cùng chịu ảnh hưởng của tiếng Pháp trước đây, miền Bắc thường phiên 
chuyển base, giwcose và amylase lần lượt thành bazơ, glucozơ và amylaza (dùng đuôi aza 
cho các enzim để phân biệt với đuôi øzơ của carbohyđrat) còn ở miền Nam lại hay đùng 
baz. gÌucoz và amyÌaz. 

Theo quy tắc đự thảo, các đuôi ase, ose được giữ nguyên khi viết, còn đọc là a-se, 
o-se (dọc nhẹ se) hoặc là ax, øx. Như vậy ta có thể viết tên rất nhiều carbohydrat và 
enzim, như : celulose, lactose, maltose, sacarose, hydrolase, Isomerase, Ìyase, 
oxIdoreductase, transÍerase, v.v... 


e) Giữ nguyên phụ âm h khi tạo các vần tiếng Việt ch, tr, ph 


Phụ âm kép ch mà dứng trước nguyên âm thì có thể đọc theo tiếng Việt, và được giữ 
nguyên. Thí dụ : chavebitol, chalcon, chiral, chitin,.... Nếu ch đi liền với một phụ âm nữa 
thì có thể coi h là “câm”, do đó có thể bỏ đi, thí dụ : chlorum —> clor, chromium —>cromi. 


Phụ âm kép ph nói chung không có h “câm”, nên việc giữ nguyên là điều hiển nhiên 
không có gì trở ngai. Thí dụ : phenol, phenyl, naphthalen, naphthoquinon,... 

Phụ âm kép th rất phổ biến trong danh pháp hữu cơ. Nếu đọc theo tiếng Pháp thì h ở 
đây là “câm” nên cách phiên chuyển cũ đều bỏ # đi. Thí dụ : methane —> metan, ethylene 
—> etilen, thiophene —> tiophen. Tuy vậy, /h có trong tiếng Việt nên không cần thiết phải 
bỏ # đi và nên giữ nguyên ¡h khi phiên chuyển, cụ thể là methan, ethylen, thiophen (đọc 
theo tiếng Việt). 

2. Các quy tắc về sử dụng nguyên âm 

a) Giữ nguyên các nguyên âm ¡ và y vốn có ở các ngôn ngữ gốc 

Ngay từ năm 1984, Bộ Giáo đục và Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam dã quy định 
trường hợp các âm tiết có nguyên âm ¡ (hoặc y) ở cuối thì việt thống nhất bằng ¿ (thí đụ : 
kì dị, lí trí, mĩ vị), trừ wy (thí dụ : tư duy, tùy tiện, quy tắc). Sách giáo khoa hoá học từ 
mấy thập kỉ nay cũng thay y bằng ¿ trong mọi trường hợp, trừ trong tên và kí hiệu nguyên 
tố và tên gốc hữu cơ (thí dụ : Yb/Ytebi, mety]). Ở miền Nam, từ trước năm 1975 thậm chí 
còn thay thế y bằng ¡ ngay cả trong tên các gốc hữu cơ (thí dụ : metil, benzil). Tuy nhiên, 
ngành Dược không chuyển y thành ¡. 

Vấn đề là các nguyên âm y và ¡ đều có trong tiếng Việt và cũng đều có trong tiếng 
Anh (ngôn ngữ dùng chủ yếu trong các vân bản về danh pháp hoá học của IUPAC) và 
tiếng Pháp, tiêng La Tin. Sự chuyển đổi y thành ¿ chắc chắn sẽ gây khó khăn cho việc tra 
cứu và không tránh khỏi phải có những ngoại lệ. Vì vậy, Đề tài để nghị không đùng 
nguyên âm ¡ thay cho nguyên âm ÿy. 
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b) Giữ nguyên các tổ hợp hai nguyên âm và đọc theo tiếng Việt 

Trong tiếng Việt có khá nhiều tổ hợp hai hoặc ba nguyên âm với âm vận riêng như 
4, 1, đi, ươ, uyê,... Chúng tà cũng đã quen với trường hợp hai nguyên âm đặt liền kề 
nhau mà phát âm như hai vần, chẳng hạn : Tokyo. Italia, EU,... Vì vậy, khi phiên chuyển, 
có thể để đàng chấp nhận một số tổ hợp hai nguyên âm liền kề và dọc nhanh theo tiếng 
Việt. Đó là : a@ (caesi....) ; aU (acid auric, acid lauric, acid chaumogric, tautomer,...) ; 
@a (seaborgi....) : @Ï (einsteini. meitneri....) ; @O (neon, neodymi, eosin, neopentan, 
neomenthol. deoxyribose, nucleotuid....) ;: @U (europi, deuteri, leucin, eugenol,...) ; 
ÌO (iod. niobi, todomethan, lon...) : uO (ñuor, fluorobenzen, fluoroform,...) ; 
0U (coumamn....) : YO (yohimban, yohimbin... ) 

C) Bở sung một số vàn ngược (tổ hợp mới của một nguyễn âm với một phụ âm) 

Trong tiếng Việt sẵn có một số âm tiết được hình thành băng cách tổ hợp một nguyễn 
âm (phần trước của ảm tiết) và một phụ âm nhät định (phần sau của âm tiết). Đó là : ác, 
đmI. HH. dịp. q[. €mI. eH, €p. C†, ÓC, OH1, On, ðP. OI, túC, tt, HH, t), tứ, V.V... Với từng ấy âm 
tiết không đủ đẻ phiên chuyển danh pháp hoä học, vì vậy rất cần thiết phải bổ sung những 
tỏ hợp mới vôn không có trong tiếng Việt. soi là những vẩn gược như dưới đây : 

al (methanal. cloral. geranial...) : ar :argon. carbon. hydrocarbon, artemisinin,...) ; 
8S (asparagin, acid aspArtic, aspimn. acid ascorbic, ...) : @F (erbi, fermi, acid 
peroxybenzoic. terpen, mercaptan....ì : @S (ester, estradiol, estrogen, cholesterol,...) ; 
@X (exo. hexan, hexacloran, dextmn....) : id tamid. hydrazid. anhydrid, cloride,...) ; ÌÌ (nitril, 
benzil. acid benzilic,...) ; Ï§ (bismut. tetrakis. histamin. histidin....) ; Od (iod, iodoform,...) ; 
ol (methanol. phenol, sterol, eugenol....) : @r (bor, clor. hormon, acid formic. morphin, 
norboman....) ; OS (osmi, phosphor. phosphin. ergosterol....) : uÍ (sulfat, sulfamid,...) ; 
uF (furfural. acid ursolic,...) ; ÿÏ (acetvl. benzv]l, methyl. phenyl....) ; v.v... 

Về pham vi sử dụng các vân ngược như đi và of. nhiều ý kiến cho rằng nên dùng triệt 
để khỏng những ở hậu tố mà ở ca phần nẻn. thí du alkanal, alkanol; lại có ý kiến cho rằng 
chi nên dùng khi có thể xảy ra sư nhảm lân mà thôi. Thí dụ : ankanal, ankanol. Trong 
những trường hợp như thế, rất có thể phai áp dụng hai phương án song song, để rồi sau 
möt thời gian. một phương án sẽ tư đào thai. 

d) Chấp nhán dùng hậu tó -tde. khóns dùng -ua hoặc -MF 

Bấy lâu nay, xuất phát tư hâu tỏ -¿re cua tiếng Pháp, ta dùng hậu tố -uø (sách giáo 
khoa va ở phía Bác) hoặc -„z (thương ơ phía Nam). Đẻ tải đề nghị không sử dụng -ưứ và 
-wr nữa. mà dung hâu tố -iđe (theo cách viết phó biến trong danh pháp [UPAC). Thí dụ : 
acetyl cloride. ethyl bromide, dimethyl sulfide. Cách đọc hâu tố -/đe có thể theo tiếng Việt 
là _ (song chỉ đọc nhẹ -đe). Có ý kiến đề nghị bo nguyên âm é, song như vậy sẽ trùng 
với hâu tố -i cua các loại hợp chất khác, như amid, hydrazid, anhydrid,... 
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3. Các quy tắc về viết rút gọn khi phiên chuyển 

Để cho thuật ngữ và danh pháp hoá học (nhận được bằng cách phiên chuyển) được 
son gàng hơn, dễ viết hơn...cần viết rút gọn, mà vân đảm bảo tính khoa học và tính hệ 
thông. Văn để này đã được nhiều người đề xuất ở mức độ khác nhau. 

a) Bở dấu thanh và dấu mũ 

Các dâu thanh có nhiều, song chủ yếu là dấu sắc. Ngoài dấu mũ, trong tiếng Việt cồn 
có đâu móc gọi là dấu ơ, song trường hợp này chỉ liên quan tới nguyễn tố N 
(nitơ/nitrogen) và một số acid. Như vậy, ta viết và có thể đọc : methan, ethylen, aceton... 
(khỏng dùng dấu mũ). acid acetic, anhydriđ phtalic... (không đùng dấu sắc và dấu mũ). 
Thiết nghĩ, do thói quen việc đọc như có đấu mũ vẫn còn tồn tại một thời gian nữa. 

b) Vi? liễn các âm tiết 

Năm 1942, GS Hoàng Xuân Hãn chủ trương viết rời các âm tiết, phân cách nhau bằng 
những gach nối (chủ yếu vì tiếng Việt là đơn âm). Tuy nhiên, chỉ chừng mười năm sau, 
các nhà hoá học Việt Nam đã bỏ các gạch nối và viết liền các âm tiết, chính là đã chuyển 
tiẻng Việt đơn âm thành đa âm cho các thuật ngữ khoa học. Điều này hiện nay đã trở nên 
"tư nhiên” và rất bình thường. Như vậy, từ cách viết đài dòng trước dây nay đã trở thành 
ngân gọn hơn và cũng gần gũi với thế giới hơn ; chẳng hạn : bờ-rôm-mö-ben-zen —> 
bromobenzen. 


C) Bo bởi một trong hai phụ âm đồng nhất liền kế nhau 


Đó là . cC (saccharose->sacarose), Íf (caffeine —>cafein), lÏ (allene—>alen; 
allyl>aly]l) : mm (ammonium —> amoni) ; nn (cinnamic —> cinamic) ; rT (pyrrole —> pyrole) ; 
tt (vtterbium —> yterbi) ; ... trường hợp ngoại lệ vẫn phải giữ mm trong ammiin là phối tử 
của phức chất để khỏi lẫn với amin. 

d) Bở bởi phụ ám cảm h và nguyễn âm cảm e 


Như đã nêu ở trên khi phụ âm h tạo dược vần Việt ch, ?h, ph và đọc được theo tiếng 
Việt thì không coi là câm và giữ nguyên (chitin, chaumogric, phenol, thiol, thori,...). h 
cảm có mật trong các tổ hợp ba phụ âm chỉ, chr... ở tên các nguyên tổ (chlorum —> clor, 
chromium —> cromi...) và dẫn chất, cùng tên của các hợp chất hữu cơ (chromophore —> 
cromopho ; chromoprotedine => cromoprotein, chrysanhemic acid -—> acid 
crysanthemic,...) Trong các trường hợp đó, h câm đều được bớt đi, ngoại lệ là tên của các 
nguyên tố Bohri (Bh). Rhodi (Rh). Rutherfordi (tên người, Rƒ). 


Nguyên âm câm @ trong propane, propene, butadiene, benzene... cũng được bỏ đi bấy 
lâu nay. Tuy nhiên, nên giữ nguyên e ở cuối tên của cấc ethe như anisole, anethole... và 
tên của các dị vòng năm cạnh pirole, indole, thiazole,... để tránh sự hiểu lầm là có chứa 
nhỏm chức phenol hoặc alcol. 
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e) Bỏ bớt hậu tố -wm ở các tên có nguồn gốc La Tìn 
Đó là tên của một số lớn các nguyên tố hoá học và tên của một số cation. 


Trường hợp bỏ bớt hậu tố -um (hoặc -ium) ở tèn các nguyên tố. Quy tắc này không 
gập trở ngại đôi với đại đa số các nguyên tô. Tuy nhiên, đối với Curium (Cm) và Thulium 
(Tm) thì không thể bớt -¿n, nều muốn đảm bảo sư tương hợp giữa tên gọi và kí hiệu. Với 
ba nguyên tỏ H. O.N để đảm bảo quy tắc trên và tầng cường tính khoa học-hệ thống, nên 
dùng phương án hiydrogen. ovVecH. nroecn song song với phương án đã quá quen dùng 
trong SGK là hvdro, oxvw, nơ, với hy vọng một thời gian sau sẽ có một phương án tự 
đào thải. 

Trường hợp bo bớt hàu tô -um ở tên của một số catlon hầu như không có ngoại lệ. 
Thí dụ : anmonium —> amonl ; oxonium —> oxoni ; carbonium —> carboni; ethylium 
—> cthvli : pyndinum —> pyridini ; methanum —> mcthani ; ethan-1,2-bis(ylum) —> 
cthan-1.2-bis(vlI)..... 


Riêng tên của các cation-gốc, cẩn giữ lai trung tố -n- để tiện gắn thêm hậu tố -yÏ. 
Thí du: H.Cˆ” methyliumyl (không nên methyliyl) ; H¿Cạ”” benzeniumyl (không nên 


benzeniv]). 


CÁC PHƯONG THÚC XÂY DỤNG THUẬT NGỦ HOÁ HỌC 

Từ nảm 1942, GS Hoàng Xuân Hãn đã nêu lên ba phương thức mà ông gọi là ba 
phương sách xảy dựng thuật ngữ khoa học. bao gồm : "*Phương-sách dùng tiếng thông 
thường : Phương-sách phiên âm ; Phương-sách lây gôc chữ Nho'”. 

Hơn hai thắp ki sau đó, GS Lê Văn Thời cũng nói lên ba phương sách trên, có đảo lại 
trinh tư của các phương sách thứ hai và thứ ba. 

Trong những năm đầu thập niên 80 cua thế ki trước, GS Lê Khả Kế chỉ phân biệt hai 
phương thức la : Đạt thuật ngữ trên cơ sơ tiếng Việt ; Tiếp nhân thuật ngữ nước ngoài 
(thuật ngữ Hản và thuật ngữ phương Tây). Về thực chất, dây cũng là ba phương thức. 

Chúng tỏi cho rằng việc quy kết thanh ba phương thức chủ yếu trong việc xây dựng 
thuât ngữ hoá hoc Việt Nam là hợp lí. Đỏ là : câu tao hay dật ra các thuật ngữ thuần Việt ; 
cấu tao thuât ngữ hay phiên dịch thuát ngữ bằng các yêu tố Hán-Việt ; phiên chuyển các 
thuật ngữ hoá hoc từ Âu ngữ. Bên canh ba phương thức trên, còn có phương thức trung 
gian la ghép các thuật ngữ thuộc hai hoặc ba loại khác nhau. 


4. Phương thức cấu tạo thành những thuật ngữ thuần Việt hoặc phiên dịch 
sang tiếng Việt 

Loai thuật ngữ này không có nhiều và không dê xây dưng, tuy đầy là một hướng đáng 
khuyến khích. Trong ngôn ngữ nói chung, người ta đã thanh công trong việc chuyển các 
thuát ngữ gốc Hán như phi cơ, phi trường, hàng không mẫu ham, hỏa tiên, không phận, 
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hải phận, v.v... thành thuật ngữ thuần Việt là máy bay, sân bay, tầu sân bay, tên lửa, vùng 
trời. vùng biển... Trong hoá học cũng có những thuật ngữ thuộc loại này, thí dụ : sắt 
(ferrum), vàng (aurum) ; bạc (argentum) ; đồng (cuprum) ; phèn (alum) ; rượu (alcohol) ; 
chất béo (fats) ; amin thơm bậc hai (aromatic secondary amine) ; đường đôi (disaccharide) ; 
đường ba (trisacharide) ; ống nối (allonge) ; sự hoá than (carboniZation) ; sự oxy hoá 
(oxtdation), v.v... 

Đối với các thuật ngữ đã quen dùng rât rộng rãi và đảm bảo các tiêu chí của một thuật 
ngữ khoa học, ta nên và cần giữ lại sử dụng. Thí đụ : sắt, vàng, bạc, đồng, ống nối, sự than 
hoá. sự oxy hoá,... Còn các thuật ngữ dù đã phổ biến hay không phổ biến mà chưa đạt các 
tiêu chí thì hoặc là hạn chế sử dụng (rượu,...), hoặc là phải thay thế (đường đôi, dường 
ba....). Riêng về thuật ngữ oxy hoá, tuy không hoàn toàn là thuần Việt, song có ý kiến 
cho rằng phải gọi là sự “oxit hoá” mới đúng. Chúng tôi cho rằng “oxy hoá” cố nghĩa bao 
quát hơn nhiều, còn “oxit hoá” chỉ là một dạng của oxy hoá (chỉ nói lên phản ứng tạo sản 
phẩm là một oxit). Trường hợp tương tự là phản ứng của anken với ozon sinh ra ozonid 
được gọi là ozon hoá (ozonation) chứ không là ozonid hoá (ozoniđation). 


2. Phương thức phiên dịch và cấu tạo thành các thuật ngữ trên cơ sở 
yếu tố Hán - Việt. 

Ta có thể chia các thuật ngữ loại này thành hai nhóm sau đây : 

a) Các thuật ngữ đã quen dùng rộng rãi trong cả nước từ lâu, đến mức coi như tiếng 
Viết thuẩn túy 

Thí dụ : hoá học vô cơ, phản ứng hữu cơ, phân tử, nguyên tử, danh pháp, thuật ngữ, 
nhân tạo, lưỡng cực, lưỡng tính, từ trường, phổ tử ngoại, nhiệt kế, v.v.. 

Lẽ đương nhiên, những thuật ngữ này sẽ tồn tại mãi mãi, không mấy ai quan tâm đến 
nguồn gốc xuất xứ của chúng. Có lẽ học giả Hoàng Xuân Hãn là người có công lớn nhất 
trong việc đặt các thuật ngữ loại này. 


b) Các thuật ngữ không phổ biến, chỉ được dùng ở một số vùng miền nào đó, trong 
những thời kì nhất định 

Thí du : sự trí hoán phương hương (aromatic substitution) ; carbon thủ tính 
(asymmetric carbon) ; phi thủ tính (achiral) ; hợp chất tiêu triển (racemic compounđ) ; đa 
triển (mutarotation) ; xuyên lập thể phân (diastereomer) ; nhị phân (dimer) ; thập phân 
(decamer) ; kiều hoàn (bridged ring) ; chí phương (aliphatic) ; cấu trạng (conformation) ; 
đăng cấu (isotactic) ; ái nhân hoặc thân hạch (nucleophilic) ; ái điện tử hoặc thân điện tử 
(electrophilic), v.v... 

Nói chung, các thuật ngữ này thường khó hiểu và khó nhớ (trí hoán, phương hương, 
tiểu triển, thủ tính, chi phương,...) đôi khi còn gây nên sự hiểu sai lệch nội dung (ái nhân, 
thập phân, đa triền,...). Vì vây, nếu có thể nên thay thế bằng các thuật ngữ thuần Việt để 
hiểu hơn ; nếu không thì nên phiên chuyển dựa theo các quy tắc như đã áp dụng đối với 
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tên các nguyên tố và các hợp chất hoá hợc. Thí dụ : sự trí hoán phương hương —> sự thay 
thế ở nhân thơm: hợp chất tiêu triển —> hợp chất racemic ; phản ứng ái nhân —> phản ứng 
nucleophil.... 


Thuật ngữ muưarorarion mà dịch là "đa triển” không những khó hiểu mà còn thiếu 
chính xác, vì bị hiểu lầm nguồn gộc của thuật ngữ là do m⁄lr¡ (nghĩa là nhiều, đa) kết hợp 
với rofarion. mà đúng ra là do muzaro (tiếng La Tìn là biến đổi) kết hợp với røfafion. 
Vì vậy. nèn thay "đa triển” bằng “sự đổi quay" hoặc "hỗ biến quang quay”. 

Thuật ngữ conformarion mà dịch là "câu trạng” thì không hay bảng “cấu dạng” 
(trong hệ thông các thuật ngữ liền quan với nhau là cấu tạo, cấu hình, câu dạng ...). Nên 
dịch eclipsed conformation là "cầu dang che khuảt”` hơn là “cấu dạng khuất” (khác nhau 
về âm hưởng). Còn với sfdpgered conformurion nèn dịch là “cấu dạng xen kế” hơn “cấu 
dang lẻch” Khỏng những vì âm hưởng hay hơn mà còn vì chính xác hơn (xen kế gồm cả 
yn và anri, còn léch thì chỉ có syn). 

Đôi với thuật ngữ isoracric (strácrrc¡ dùng từ “đẳng cấu” (cấu trúc) thì thực sự 
không rõ ràng chính xác, vả lại còn svndiotactic và atactic thì sao ? trong trường hợp này 
tiên nhất là phiên chuyển. 

3. Phương thức phiên chuyển các thuật ngữ từ Âu ngữ 

Như đã biết. đa số tên các nguyên tê hoá học và hầu hết tên các hợp chất hữu cơ cũng 
như vô cơ. được cầu thành theo phương thức này. Những thuật ngữ thuần Việt hoặc Hán- 
Việt mà không đáp ứng các tiêu chí cơ bản của thuật ngữ hoá học cũng cần được cấu tạo 
bảng phương thức phiên chuyền. 

Khi phiên chuyển theo những nguyẻn tắc nhất định đã trình bày ở trên, sẽ có những 
trường hợp ngẫu nhiên trùng hoäc gần như trùng với tiếng Anh hay tiếng Pháp, phải coi 
đó là bình thường. Thí dụ : Phenol. glucose. amylase. neon. xenon, hemiacetal, orbital, 
electron. neutron, v.v... Cần phân biết với những trường hợp giữ nguyên không đổi những 
thuật ngữ mà nhiều nước viết giỏng nhau. Thí du : c¡is, trans. endo, exo, in su, tưmpolung, 
v.v... (thuật ngữ iznpolung là tiếng Đức. song các nước như Anh, Mỹ, Pháp... và cả Việt 
Nam. vẫn dung nguyên dang, vì khôpg tìm dược môột thuật ngữ ngắn gọn mà phản ánh 
được nöi dung cua ưmpolung). 

Phiên chuyển là phương thức tiếp nhân trực tiếp thuật ngữ từ Âu ngữ không qua khâu 
trung gian la tiếng Hán, kể cả một sö trương hợp đã có sản thuật ngữ gốc Hán tương ứng. 
Thí dụ thuảt ngữ phiên chuyen/thuât ngữ gốc Hản : vitamin/sinh tố; hydrogen/khinh khí ; 
0xygen/dưỡng khí ; khí cacbonic/thán khí. Xu hướng phiên chuyển được phát triển hết sức 
mạnh mẽ trong những thập kỉ gắn đây. nhất la trong các ngành khoa học tự nhiên như hoá 
học. địa chát hoc, dược học.... Đặc trưng của các thuật ngữ thuộc loại này có tính quốc tế 


và hỏi nhập cao. 
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Ngoài ba phương thức cơ bản vừa nêu trên đây, còn phương thức trung gian là ghép 
thuật ngữ. Nếu như phương thức thứ nhất tạo ra những thuật ngữ thuần Việt (đật là V), 
phương thức thứ hai cho các thuật ngữ thuần Hán-Việt (đạt là H) còn phương thức thứ ba 
hình thành các thuật ngữ phiên chuyển từ Âu ngữ (đặt là A) thì một số học giả đã phân 
chia các thuật ngữ ghép thành hai loại : 

a) Thuật ngữ ghép thuần, bao gồm các dạng sau : 

e Thuật ngữ ghép thuần Việt (V — V). Thí dụ : máy kéo, tủ lạnh,... 

e Thuật ngữ ghép thuần Hán-Việt (H — H). Thí dụ : nguyên tử, lưỡng phân... 

e Thuật ngữ ghép thuần các từ phiên chuyển (A — A). Thí dụ : natri sunfat,... 

b) Thuật ngữ ghép lai bao gồm các dạng điển hình sau đây : 


e Thuật ngữ ghép lai Việt với Hán-Việt (V — H) ; thí dụ : trắng (nôm) + bạch (Hán- 
Việt) —> trăng bạch ; vòng (nôm) + dung hợp (Hán-Việt) —> vòng dung hợp. 


e Thuật ngữ ghép lai Hán-Việt với Việt (H — V); thí dụ : dị (Hán-Viêt) + vòng (nôm) 
—> dị vòng. 


se Thuật ngữ ghếp lai từ phiên chuyển với từ Việt (A — V) ; thí đụ : bêtông (Pháp : 
bẻton) + cöt sắt ( Viết). 

Thuật ngữ ghép lai từ phiên chuyển với từ Hán- Việt (A — H); thí đụ : momen (Pháp : 
moment) + lưỡng cưc (Hán-Việt) —> momen lưỡng cực ; thori (La Tin : thorium) + phóng 
xa (Hán- Việt) —> thori phống xạ. 

Các thuật ngữ trong tiếng nước ngoài cũng có sự ghép lai tương tự thuật ngữ tiếng 
Việt. Chẳng hạn : awfoclave là do ghép a,fo (tiếng Hi Lập awfos là tự) với ciave (tiếng La 
Tin clavis là chìa khoá) ; alcalimérrie là do ghép alcali (uếng Ả Rập ai-gualy là tên một 
loại thảo mộc cho chất kiểm) với métrie (tiếng Hy Lạp merron là sự đo).... 


Như vậy, việc ghép các thuật ngữ là điều bình thường ở các nước khác nhau. 


KẾT LUẬN 


Các tiêu chí xây dưng danh pháp và thuật ngữ hoá học Việt Nam là tính khoa học, 
tính hẻ thống và nhất quán, tính dân tộc và phổ cập, tính quốc tế và hội nhập, tính kế thừa, 
trong đỏ tỉnh khoa học là quan trọng nhất. 


Phiên chuyển danh pháp IUPAC và một bộ phận thuật ngữ từ Âu ngữ sang tiếng Việt 
phai tuân thủ các quy tắc cụ thể về sử dụng nguyên âm, phụ âm và các quy tắc viết rút 
gọn, bao góm nhiều quy dinh rất mới so với hiện hành. 

Phiền chuyển cùng với đặt mới hay phiên dịch thuật ngữ từ Âu ngữ sang tiếng Việt 
hoặc Hản- Việt là ba phương thức cơ bản xây dựng thuật ngữ hoá học, đòi hỏi sự phối hợp 
một cách hài hòa và đảm bảo các nguyên tắc chung. 
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Phụ lục 2. DANH MỤC TÊN GỌI CÁC NGUYÊN TỔ HOÁ HỌC 


Tên hiện hành theo 
sách giáo khoa 


Tên đề nghị 
theo đề tài 


Tên La Tin 


Hidro 
Heli 
Liu 


Hydrogenium Hydro(gen) 
Heli 


Lithi 


Hcliiumn 


Lithium 


Beryllium Beri Beryli 


Borum Bo 


Bor 


Carbonewm Cacbon 


Carbon 


Nitrogeniim Nitơ Nitơ/Nitrogen 


(Azote) 


ÔxYygeHnium Oxi 


Oxy(gen) 


FluorHm Flo Fluor 


Necon Neon Neon 
II Na Natriim Natri Natri 
12 Mg Magnesitu Magie Magnesi 
13 AI Aluminium Nhöm Nhôm 
(Aluminium) 
| I4 Sĩ Silicium Silic Silic 
lŠ P Phosphoris Photpho Phosphor 
16 S SHIfuưr Lưu huỳnh Lưu huỷnh 
(Sulfur) 
li CI Chlorum Clo Clor 
I8 Ar Argon Asgon Argon 
I9 K Kalium Kaii Kali 
20 Ca Cálcium Canxi Canxi/Calci 
ĐI Se Scandium Scandđi Scandi 
22 Tỉ Titanium Tian Titani 
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Su) V Vanadium Vanađi Vanadi 

24 Cr Chromium Crom Cromi 

ĐẠI Mn Manganum Mangan Mangan 

26 Fe Ferrum Sát Sắt (Ferrum) 
sài Co Cobaltum Coban Coban/Cobalt 
28 Ni Niccolum°) + Niken Nicken/Nickel 
29 cu Cuprum Đồng Đồng (Cuprum) 
30 Zn Zincum Kẽm Kẽm (Zincum) 
31 Ga Gallium Gali Gaili 

32 Ge Œermanium Gemani Germani 

Ki, As ẢArsenicwm Asen Arsenic 

34 Se Selenium Selen Seleni 

3Ó Br Bronim Brom Brom 

36 Kr Krypton Kripton Krypton 

Kửi Rb Rubidium Rubiđi Rubidi 

38 Sr Strontium Stronti Stronti 

39 Y Yttrrium Ytri Ytri 

40 Zr Zirconium Ziriconi Zirconi 

41 Nb Niobium Niobi Niobi 

12 Mo Molybdenum Molipđen Molybden 

143 Tc Technetium Tecnexi Techneti 

s*| Ru Ruthenium Ruteni Rutheni 

45 Rh Rhodium Roởi Rhodi 

+6 Pd Palladium Paladi Paladi 

47 Ag ArgeHtum Bạc Bạc (Argentum) 
+48 cd Cadmium Cađimi Cadmi 


(1) Tiếng Đức là Nickel. 
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49 In Indium Inđi Indi 
50 Sn Ñtannum Thiếc Thiếc (Stannum) 
5I Sb Sribium Antimon Antimon (Stibium) 
ki Te Tellurium Telu Teluri 
53 ] lodine` lot lod 
54 Xe Xecnon Xenon Xenon 
kề) Cs Cesium/Caesiim Xesi Caesi 
36 Ba Barium Bari Bari 
xI/ La Lanthanum Lantan Lanthan 
38 Ce Cerium Xen Ceri 
s9 | Pr Praseodymiitn Prazeođim Praseodymi 
60 Nd Neodymium Neođim Neodymi 
61 Pm Promethium Prometi Promethi 
63 Sm Samarium Samari Samari 
63 Eu Europium Europi Europi 
G1 Gd Gadolinium Gađolini Gadolini 
65 Tb Terbium Tebi Terbi 
66 Dy Dysprosium ĐiprozI Dysprosi 
67 Ho Holmium Honmi Honmi/Holmi 
68 | Er Erbium Erbi Erbi 
69 | Tm Thuhum Tuli Thulium 
70 Yb Ytterbium Ytecbi Yterbi 
?] | Lu Lutetium Lutexi Luteti 
72 Hf Haƒfnium Hafim Hafni 
T3 Ta Tantalum Tantan Tantan/Tantal 
7 W Wolfram Vonfam Wonfram/Wolfram 


————-.r ———— 


+2; lodine là tiếng Anh, do Davy đề nghị dưa theo tiếng Hi Lap ¿ođes (nghĩa là tím). 
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(3) Tiêng Hy Lap asratos (nghĩa là không bẻn). 


Rhenium 
OSmiHm 
lridium 
Platinum 
Aurum 


Hydrargyrumi 
Mecrcurtius 


Thallium 
PlumbDum 
Bismuthum 
Polonium 
Astatinet° 
Radon 
Francium 
Radium 
AcHHmium 
ThorIum 
Protdctinium 
Dranium 
Neptunium 
Plutonium 
ẢAme€rIClum 
Chriuưm 
Berkelium 
Calhifornium 
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Reni 
Osimi 
Iriđi 

Platin 
Vàng 
Thủy ngân 


Tali 

Chì 
Bimut 
Poloni 
Atatin 
Radon 
Franxi 
Radi 
Actm 
Thori 
Protactini 
Urani 
Neptum 
Plutoni 
AmerIxI 
Cuni 
Beckeli 
Califom 


Ensteni 
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Reni 
Osmi 
Iridi 
Platin 


Vàng (Aurum) 


Thủy ngân Hydrar 
gyrum/Mercury) 


Thai 


Chỉ (Plumbum) 


Bismut 
Poloni 
Astatin 
Radon 
Franci 
Radi 
Actini 
Thori 
Protactini 
Urani 
Neptuni 
Plutoni 
Americi 
Curium 
Berkeli 
Californi 


Einsteini 
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Fernuiưn 
Mendelevitưn 
Nobelittm 
LaWr€ncitm 
Rutherfordiun 
Dubniiim 
Seaborgiim 
Bohrin 
Hasaitrn 
ÄÍ€iIneriit 
Darmstadrium 
RÑOCHf9€HTiwm 


Coperniciuưn 


Fecmi 
Menđelevi 
Nobeli 


Lorenxi 


Fermi 
Mendelevi 
Nobeli 
Lawrenci 
Rutherfordi 
Dubni 
Seaborgi 
Bohri 
Hassi 
Meitneri 
Darmstadti 


Roentgeni 


Copernici 
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